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Nhữmg chữ uiết tắt 
-O0-O- 

Anguttara nikaya (Tăng chi bộ kinh). 
Anguttara Atthakatha (Sớ giải kinh Tăng chị). 
Apadana (Ký sự). 
Apadana Atthakatha (Sớ giải kinh Ký sự). 
Romanitic Legend of the Buddha (Tích truyện của Đức Phật) 
(Kegan Paul). 
Buddhavamsa (Phật Tông). 
Buddhavamsa Atthakatha (Sớ giải Phật Tông). 
Culavamsa (Tiểu sử). 
Culavamsa Atthakatha (Sớ giải tiểu sử). 
Dighanikaya (Kinh Trương bộ). 
Dighanikaya Atthakatha (Sớ giải kinh Trường bộ). 
Dhammapada (Kinh Pháp cú). 
Dhammapada Atthakatha (Sớ giải kinh Pháp Cú). 
DIpavamsa (Đảo sử). 
DIpavamsa Atthakatha (Sớ giải Đảo sử). 
DIvyavadana (Thiện nghiệp thí dụ). 
Itivuttaka (Kinh Như Thị thuyết). 
Iivuttaka Atthakatha (Sớ giải kinh Như thị thuyết). 
Jataka (kinh Bổn sanh). 
Jataka Atthakatha (Sớ giải kinh Bổn sanh). 
Lalita Vistara (Phổ Diệu kinh). 
MaJjhima nikaya (Kinh Trung Bộ). 
Majjhima nikaya Atthakatha ( Sớ giải kinh Trung Bộ). 


Mahavamsa (Đại sử). 

Milindapañha (MIlinda hỏi). 

Mahavastu (Đại Sự). 

Petavatthu (NÑgạquỷ sự). 

Petavatthu Atthakatha ( Sớ giải Ngạ quỷ sự). 
Samyutta nikaya (Kinh Tương ưng). 

Samyutta nikaya Atthakatha (Sớ giải kinh Tương Ưng). 
Suttanipata (Kinh Tiểu tụng) 

Suttanipata Atthakatha (Sớ giải kinh Tiểu tụng). 
Sasanavamsa (Giáo lý sử). 

Theragatha (Kệ trưởng lão Tăng). 

Theragatha Atthakatha (Sớ giải Kệ trưởng lão tăng). 
Therigatha Atthakatha (Sớ giải Kệ trưởng lão m1). 
Udana ( Phật tự thuyết). 

Udana Atthakatha (Sớ giải kinh Phật Tự thuyết). 
Vinaya (Luật Tạng). 

Visuddhimagøsa (Thanh Tịnh Đạo). 

Vimanavatthu (Thiên cung sự). 

Vimanavatthu Atthakatha (Sớ giải Thiên cung sự). 


Mục Lục. 
~-O-O- 
Trang. 
Chương X. Đức Thế Tôn trú ngụ rơi rừng Nai. 
1- Năm loạt náo động (Kolahala). 
2- Ngài Nalaka. 
3- Kih Nalaka. 
4- Ngài Nalaka uới hạnh “ít ham muối”. 
a- Ba hạng người thực hành “con đường thanh tịnh của bậc ẩn sĩ”. 
b- Đức Nalaka viên tịch. 


Chương XI. Tế độ Ngài Yasq uà thân tộc. 
1- Ngài Yasa. 
- Bố thí thoại. 
- Trì giới thoại. 
- Thuyết về thiên giới. 
- Nguy hại của các dục lạc. 
- Thuyết về xuất ly. 
2- Ngài Yasa chứng quả Dự Lưu. 
3- Cha Ngài Yasa chứng quả Dự Lưu. 
4- Bà SuJata uà người uợ cũ của Ngài Yasa chứng quả Dự Lưu. 
5- Những người bạn của Ngài Yasa gra nhập Tăng đoàn. 
a- Bốn người bạn. 
b- Năm mươi người bạn. 
c- Tiền duyên của 54 người bạn tại gia của Ngài Yasa. 
- Làng SenanI. 
Đức A-Nhã Kiêu Trồắn Như (Añña Kondañña). 
a- Ước nguyện ban đầu. 
b- Hai anh em Mahakala và Culakala. 
c- Kiếp sống cuối. 
- Trú ở hồ MandakinI. 
- Núi Kelasa. 
Đức Vừnala. 
Đức Subahu. 
Đức Purxungÿt. 
Đức Gauqœrnpati. 
Đức Mahanagda (Đại Long). 
- Câu chuyện Tôn chủ Payast. 
- Thành phố Setavya . 
Trưởng lão Ekadharn„anaserniuda. 
- Vùng Sindhusourra. 
- Thiên tử Ser. 
- Thị trấn Sahañcanika. 
- Quốc độ Cet. 
- Nguồn gốc sông Hằng. 
- Đức vua Apacara. 
- Phụ lục vê Gavampati. 
- Sasanavamsa (Giáo huấn sử). 
- Xứ Ramañña. 
- Vùng Suvannabhũmi (Đất vàng). 


Chương XII. Hoằng pháp độ sinh. 
1- Đoàn Sứ giả Như Lai. 

a- Mavương ngăn cản. 

b- Cho phép xuất gia. 

Mavương ngăn cản lần thứ hai. 

- Xuất gia tyrong Phật giáo. 

Đức Phật cho xuất gia. 

- Cách Ehibhikkhu. 

Bàlamôn SeLa. 

- Thọ nhận lời giáo huấn. 

- Trả lời pháp. 

Trưởng lão Sopaka (1). 

Trưởng lão Sopaka (2). 

- Gọi tên. 

Ngài Bhadda. 

- Do thể hiện năng lực thần thông. 
Ngài Sumana. 

- Thọ nhận tám trọng pháp. 

Chư trưởng lão cho xuất gia. 

2- Trên đường du hóa. 

- Tế độ 3o anh em Bhaddavaggiya. 

- Paveyyaka. 

- Kinh thành Pava. 

3- Tế độ ba đạo sĩ tóc bện. 

a- Đạo sĩ Uruvelakassapa. 

1 Dùng thần lực thu phục rồng chúa. 
2'- Những năng lực thần thông. 

3ˆ- Vải bị quăng bỏ (PamsukulacIvara). 
4 Những điều kỳ diệu khác. 

5 Đạo sĩ Uruvelakassapa cùng 5oo đồ chúng xuất gia. 
b- Nhóm đạo sĩ NadIkassapa xuất g1a. 
c- Nhóm đạo sĩ Gayakassapa xuất gia. 
d- Một ngàn vị Uruvelakassapa chứng quả ALaHán. 
Đại trưởng lão Uruuelakassapa. 
a Lời nguyện trong quá khứ. 

b- Em của Đức Phật Phussa. 

đ- Đời sống kiếp cuối. 

Trưởng lão Senakda. 


Chương XIII. Đến thành Vương Xá. 
1- Tế độ uua BìnhSa. 

- Rừng LatthI. 

2- Sự hoài ngh1 của hột chúng. 

3- Năm trớc nguuUện của uua BìnhSa. 
- Giải thích về sự “nương nhờ”. 

Ba chi phần bảo tồn tam quy. 

Ba pháp làm bợn nhơ Tam quy. 

Bốn pháp làm thành tựu Tam quy. 
Trưởng lão Vacchapala. 

4- Tiếp nhận rừng Trúc. 

5- Đức uua BìnhSa hồi hướng phước. 
- Rừng Trúc (Veluvana) ở thành Vương Xá. 


Nơi “nuôi dưỡng những con sóc” (KalandanIvapa). 
- Rừng “Khổng tước” (Moranivapa). 
- Ba khu vườn Ambalatthika. 
Bàlqrmnôn Vassakara. 
Trưởng lão Dttarda. 

- Đền thờ Sarandada. 
Nàng Cưrndit. 

- Các thiên nhân. 

Thiên tử Subrahmna. 
Bàlamôn Dhanafqrtt. 
Bàlamôn Sartgar~aud. 
Ba người em của Bàlamôn Dhanufarti. 
Bàlamôn Aggtka. 
Lõa thể Kassapda. 
Du sĩ Sabhiua. 
Du sĩ Sustmna. 
Du sĩ Moltastuakda. 
Du sĩ Vacchagotta. 

Vương tử Vô Úụu (Abhauardjakumara). 
Trưởng lão Abhaụa khác. 
Bà Padumnaudatt. 

Trưởng lão m Abhaụa. 
Sttauana (rừng Mái). 

Vũ kịch sư Talaputa. 
Trưởng giả Visakha. 
Suppabuddha (cùi). 
Ba mươi UỊ trưởng lão ở Paua. 
Trưởng lão Samiddhi. 
Trưởng lão Vanqauœcchd (1). 
Trưởng lão Stuaka. 

Trưởng lão Stuaka (2). 
Trưởng lão Vanqauaccha (2). 
Trưởng lão Samtbhuta. 
Trưởng lão Bhurna. 
Trưởng lão Uÿaua. 

Trưởng lão Maha Cunda. 
Trưởng lão Chanmnda. 

Trưởng lão Vakkqdli. 

Trưởng lão Godhtka. 
Ve[uuana (2). 
Bàlamôn Par+asariua. 
Vel[uuanag (3). 

Vua Trời Đế Thích (Sakka). 
Chúa Atula VepacTItt. 

Giải uề Inda. 

Thiên tử Anekqaua1nna. 

Thiên tử Maharattha. 

Thiên tử Cularattha. 

- Làng Ambasanda. 

- Núi Vedliya. 

- Hang động Indasala. 

- Chỗ ngụ Sala]a. 


* Vua trời ĐếThích là vị “phụ tá đắc lực”. 
* Vua trời ĐếThích cúng dường trú xứ. 
* Vua trời ĐếThích hộ trì giới luật. 

- Thành phố Uttarapañcala. 

- Thành phố Indapatta. 

- Thành phố Kekaka 

* Thưởng và phạt. 

* Giúp chư thiên giải quyết khó khăn. 
* Giúp người lầm nạn. 

* Trợ giúp Bồtát hành pháp độ. 

* Giúp cầu tự. 

* Ban điều ước đến các thiện nhân. 
* Quấy nhiễu các bậc hành pháp. 
Vua Bình5a. 


Nano tassa Bhagauato a=*qahato sarnmnasarnrbudddhassa 
Cung kinh Đức Thế Tôn bậc ALaHán Chúnh đẳng giác. 
~O-O-O- 


Chương X. Đức Thế Tôn trú ngụ nơi rừng Nai 


Con đường của bậc ẩn sĩ (Moneuuapafipada). 

1- Năm loại “náo động” (kolahala) “), 

- Náo động uề hoạt kiếp (kappa kolahala). 

Là còn 10O ngàn năm nữa, trái đất bị hủy diệt sẽ có tiếng “náo động” khởi lên. 

- Náo động uề uua Chuuến Luân (cakkavatti kolahala). 

Là còn 100 năm nữa, vua Chuyển luân xuất hiện sẽ có tiếng “náo động” khởi lên. 

- Náo động uề Đức Phật (buddha kolahala). 

Là còn 1.OOO năm nữa, Đức Phật Chánh giác xuất hiện trên thế gian sẽ có tiếng 
“náo động” khởi lên (ba loại “náo động” này, độc giả xem giải thích ở tập 1). 

- Náo động uề sự hạnh phúc (mangala kolahala). 

Là khi còn 12 năm nữa, Đức Chánh Giác sẽ thuyết lên kinh Hạnh phúc 
(Mangalasutta) sẽ có tiếng “náo động” khởi lên. 

Nhân loại bàn cải với nhau về “hạnh phúc thật sự”, nhưng không ai đồng ý với 
quan điểm của nhau, nên sự bàn cải lan rộng. 

Bấy giờ một vị Phạm thiên ở cõi Tịnh cư, với trí tuệ của mình, thấy được rằng: 
“Sau 12 năm, một vị thiên nhân sẽ đến yết kiến Đức Thế Tôn để hỏi về “những điều 
được gọi là hạnh phúc”. 

Đức Thế Tôn sẽ giảng thuyết kinh Hạnh phúc, nêu lên rõ ràng “ý nghĩa chân thực 
của từ Hạnh phúc (mangala)”. 

VỊ Phạm thiên ở cối Tịnh cư sẽ thông báo rằng: 

- Này các người ơi, sau 12 năm nữa Đức Chánh Giác sẽ thuyết giảng “những điều 
hạnh phúc”. 

- Náo động uề “con đường bậc ẩn sĩ” (moneyya kolahala). 

Là còn 7 năm nữa, Đức Thế Tôn sẽ thuyết lên “con đường của bậc ẩn sĩ” 
(moneyyapatipad). 

VỊ Phạm thiên ở cõi Tịnh cư với trí tuệ của mình, thấy được rằng: “Có một vị xuất 
gia đến hỏi Đức Phật về “con đường của bậc ẩn sĩ”, Đức Thế Tôn sẽ thuyết lên pháp 
thoại, giảng về “con đường của bậc Ấn sĩ”. 

VỊ Phạm thiên hóa thân thành nhân loại đi thông báo khắp nơi rằng: 

- Này các người ơi, còn 7 năm nũa Đức Chánh Giác sẽ tuyên thuyết về “eon đường 
của bậc ẩn sĩ”. 

Và tiếng bàn tán khởi lên, mọi người sẽ hỏi nhau rằng: Thế nào là bậc ẩn sĩ chân 
thật, pháp nào tác thành bậc ẩn sĩ ?. 

Đây gọi là “náo động về con đường bậc ẩn sĩ”. 

Trong năm loại “náo động” trên, ba loại náo động đầu là “náo động phổ biến”, hai 
náo động sau là “náo động đặc biệt”. 

Hai “náo động đặc biệt” chỉ khởi lên trong thời có Đức Chánh giác xuất hiện trong 
thế gian. 

Mỗi vị Phật Chánh giác xuất hiện, luôn có “một vị Tykhưu đang thực hành hạnh 
ẩn sĩ (mun]) và vị ấy sẽ đến bạch hỏi Đức Thế Tôn về “con đường của bậc ẩn sĩ” 
(moneyyapatipada)”. 

Mỗi vị Phật Chánh giác xuất hiện, luôn có một “thiên nhân để tâm tìm hiểu đến 
“những hạnh phúc cao thượng” (mangalamuttamam). 


@- Kolahala, Đức Hộ Tông dịch là “tiếng xôn xao”, xem bản dịch kinh Hạnh phúc (Mangalasuttam) trong tập 
Kinh Tụng của Hệ phái Nam Tông. 
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Khi có dịp thuận lợi sẽ đến bạch hỏi Đức Thế Tôn về “những hạnh phúc cao 
thương”. 

Trong thời Đức Phật Chánh giác Goatama (CôĐàm), “náo động thứ 5” xuất hiện 
khi Bồtát SĩĐạtta (Siddhatha) đi xuất gia. Thời điểm “náo động thứ 4 xuất hiện” 
chúng tôi chưa tìm thấy chính xác, có khả năng cùng xuất hiện với điều “nào động 
thứ năm”. 

2- Ngài Nalakda. 

Tương truyền cách đây 1oo ngàn kiếp trái đất, trong thời Đức Phật Padumuttara 
(Liên Hoa), một thiện gia tử được nghe Đức Phật Padumuttara thuyết giảng về vị 
Thánh ALaHán “thông suốt con đường của bậc ẩn sĩ” trước tiên. 

VỊ thiện gia tử ấy mong ước đạt được địa vị này, sau khi cúng dường vật thực đến 
Đức Phật Padumuttara cùng Tăng chúng trọn 7 ngày. 

Vào ngày thứ bảy, sau khi Đức Phật Padumuttara cùng Tăng chúng thọ thực xong 
rồi, thiện g1la tử ấy đi đến đảnh lẽ dưới chân Đức Phật Padumutta, phát nguyện rằng: 
“Do phước báu con đã cúng dường vật thực đến Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng, xin 
cho con trở thành vị Tỳykhưu “thông suốt con đường của bậc ẩn sĩ” trước tiên. 

Đức Phật Padumuttara tiên tri rằng: “lính từ kiếp trái đất này trở đi, sau 10O 
ngàn kiếp trái đất, ước nguyện của thiện gia tử này sẽ thành tựu như ý vào thời Đức 
Phật Chánh Giác có hồng danh Gotama (CôĐàm)”. 

Luân lưu trong vòng luân hồi, vào kiếp hiện tại thiện gia tử tái sinh vào một gia 
tộc trưởng giả trong thành CaTyLaVệ (Kapllavatthu), là con của người em gái đạo sĩ 
Asita (ATưĐà). 

Vào lúc Bồtát sinh ra được ba ngày, đạo sĩ ATưĐà đến kinh thành CaTyLaVệ 
(Kapilavatthu) xem tướng của Bồtát. 

Đạo sĩ ATưĐà (Asita) biết chắc chắn rằng: “VỊ này sẽ trở thành Bậc Chánh Giác”, 
quán xét tuổi thọ của mình, vị ấy thấy rằng “Fa sẽ mệnh chung trước khi vị ấy thành 
bậc Chánh Giác, tái sinh vào cối Vô sắc. Ta không thể nghe được pháp của vị ấy”. 

Sau khi từ giả vua Tịnh Phạn (Suddhodana), đạo sĩ ATưĐà đi đến nhà người em 
gái mình, nói với người cháu gọi đạo sĩ ATưĐà là cậu: 

- Này cháu Nalaka, vị Thái tử con vua Tịnh Phạn vừa sinh ra, vị ấy sẽ trở thành 
Đức Chánh Giác. Ta nay đã cao tuổi rồi, không thể sống đến lúc ấy để được nghe 
pháp giải thoát từ vị ấy. 

Cháu hãy xuất gia làm ẩn sĩ đi, khi vị ấy trở thành Đức Chánh Giác, cháu hãy đi 
đến nghe pháp từ vị Chánh giác ấy. 

Thanh niên Nalaka rất tin tưởng tưởng cậu mình, vì biết “Đạo sĩ ATưĐà có khả 
năng nhớ được 4o kiếp sống quá khứ và có khả năng biết được 4o kiếp sống vị lai” 6®, 

Thanh niên Nalaka từ bỏ sự thừa hưởng gia tài 8oo triệu đồng vàng, xuất gia làm 
ẩn sĩ, trú ngụ trong vùng HyMãLạpSơn. Ẩn sĩ Nãlaka thành tựu được thiền chứng 
cùng với 5 pháp thần thông phàm. 

Theo sách Đại Sự (Mahavastu), Ngài Nalaka được gọi là Katvayana®), 

Trong kinh điển Tây Tạng, câu chuyện của Ngài Nalaka khác nhiều so với chuyện 
kể trên 6G), 

Có câu hỏi: Hậu thân của đạo sĩ Asita có thể nghe pháp Đức Thế Tôn được không? 

Đúáp. Có thể được, nếu như đạo sĩ ATưĐà nương theo năng lực thiền, ước muốn 
tái sinh về cối Phạm thiên hữu sắc. 


Đức Phật có dạy: 
“Cattarimanl, bhikkhave, acInteyyanl, na acintetabbanl , yani cintento 


ummadassa vighatassa bhag1 assa. KatamanI cattar1? 


@)- JA. 1, 34-5. 
#)- Mtu. 1ii. 380, 387. 
G)- Xem e.g., Rockhill: op. cử., p. 18, 45 Í. 


“Nàu các Tùkhưu, có bốn điều không nên tìm hiểu rốt ráo. Nếu cố gắng tìm 
hiểu, người suụ gẫm có thể đi đến cuồng loạn, thống khổ. Thế nào là bốn?. 

- Buddhanam, bhikkhave, buddhavisayo acinteyyo ... 

Nàu các Tùkhưu, Phật giới (buddhauisauq) của chư Phật (2, không nên tìm hiểu 
rốt ráo ... 

- JhayIvissa, bhikkhave, J]hanavisayo acInteyyo ... 

Nàu các Tùkhưu, thiên giới, là năng lực thiên không nên tìm hiểu rốt ráo ... 

- Kammavipako, bhikkhave, acInteyyo ... - 

Nàu các Tùkhưu, quả của nghiệp không thể suụ gâm cho rốt ráo... 

- Lokacinta, bhikkhave, acinteyya ... 

Nàu các Tùkhưu, uũ trụ không thể suụ gẫm cho rốt ráo ... ®). 

Với năng lực thiền tịnh đạt được, đạo sĩ ATưĐà nếu có ước muốn sinh về cối 
Phạm thiên hữu sắc, ông sẽ thành tựu ý nguyện này. 

Và nhờ đó, hâu thân của đạo sĩ ATưĐà có thể nghe được pháp của Đức Thế Tôn. 

Vì rằng: Với vị chứng đắc Tứ thiền Sắc giới, vị ấy khởi ý “kiếp sau đừng có tâm 
thức”, mệnh chung vị ấy tái sinh về cối Vô tưởng. 

Điều này cho thấy: “Năng lực thiền định có thể làm cho thành tựu kết quả theo ý”. 
Do đó, nếu Đạo sĩ ATưĐà ước nguyện sinh vào cối Phạm thiên hữu sắc, vị ấy sẽ thành 
tựu như ý nguyện và hậu thân kế tiếp của Đạo sĩ ATưĐà sẽ được nghe Giáo pháp từ 
Đức Thế Tôn. 

Khi Đức Phật khai giảng pháp Bất tử, cửa Vô sinh được mở rộng, chư thiên hội tại 
rừng Nai nghe được pháp Bất tử. Những vị thiên nhân ấy muốn đem lại lợi ích cho 
đạo sĩ Nalaka, đi đến báo tin cho đạo sĩ Nalaka biết rằng: “Đức Chánh Giác đã hiện 
khởi trong thế gian, Ngài thuyết lên kinh Dhammaccakappavatti (Chuyển Pháp 
Luân) tại Isipatana”. 

Từ khi xuất gia làm ẩn sĩ đã được 35 năm, ẩn sĩ Nalaka chờ đợi Đức Chánh giác 
hiện khởi trong thế gian. 

Ban đầu vị ấy thực hành khổ hạnh theo cách Bàlamôn là “ngâm mình trong 
nước”, nhưng rồi ẩn sĩ Nalaka suy nghĩ: “Nếu ngâm mình quá nhiều trong nước, tai 
sẽ bị hỏng. Và như vậy cơ hội nghe pháp của Đức Chánh Giác của ta bị tước mất”. 

Ấn sĩ Nalaka từ bỏ lối thực hành khổ hạnh ấy, tu tập theo đường lối của đạo sĩ 
ATưĐà chỉ dạy. VỊ ấy chứng đạt thiền tịnh cùng các pháp thần thông. 

Nghe các thiên nhân báo tin “Đức Phật đã xuất hiện trên thế gian”, tâm ẩn sĩ 
Nalaka hân hoan rằng: “Điều tiên đoán của cậu ta là đạo sĩ ATưĐà (Asita) nay trở 
thành hiện thực”. 

Ấn sĩ Nãlaka đưa tâm quán xét tuổi thọ của mình, thấy rằng “chỉ còn sống được 
bảy tháng”, ẩn sĩ Nalaka suy nghĩ: “Ta phải nhanh chóng đến yết kiến Đức Chánh 
Giác để hỏi “con đường của bậc ẩn sĩ” (moneyya patipada), để thực hành cho rốt ráo, 
vì tuổi thọ của ta không còn nhiều. 

Vào ngày thứ bảy của tuần trăng hạ huyền tháng Asalha ( ngày 21-6 âI theo lịch 
VN), ẩn sĩ Nalaka từ núi Tuyết đến rừng Nai (Migadaya) ở Isipatana yết kiến Đức 
Thế Tôn. 

Rạng sáng hôm ấy, với Phật nhãn Đức Thế Tôn thấy được duyên lành của ẩn sĩ 
Nalaka, Đức Thế Tôn biết rõ: “Hôm nay Nalaka sẽ đến đây, hỏi Như Lai về “con 
đường của bậc ẩn sĩ”. Nên Đức Thế Tôn ngồi yên lặng nơi rừng Nai, an trú tâm trong 
thiền tịnh để chờ đợi. 

Nhìn thấy kim thân Đức Phật, ẩn sĩ Nalaka phát sinh niềm tin mãnh liệt, vị ấy 
đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi, ngồi nơi hợp lẽ, bạch với Đức Thế Tôn bằng hai kệ 
ngôn ®); 


@)- Chỉ cho chư Phật Chánh giác —Ns. 
)- A.ii, 8o. Chương bốn pháp. Kinh “Không thể nghĩ bàn” (Acinteyyasuttam.) 
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a- Aññatametam vacanam; asitassa yathatatham. 

Tam tam Gotama pucchami; sabbadhammana paragum. 

“Lời tiên đoán ATưĐà; nau trở thành hiện thực. 

Con hỏi Đức CôĐàm; thông các pháp đến bờ kia.” 

Nghĩa là. 

Thưa Đức Thế Tôn tộc họ Gotama (CôĐàm)), lời tiên tri của đạo sĩ ATưĐà cậu của 
tôi, nay trở thành sự thật. 

Kính bạch Thế Tôn, Ngài là bậc thông suốt các pháp đến bờ kia (ám chỉ cho 
Nípbàn), xin Ngài hãy chỉ dạy pháp ấy đến tôi. 

Sự thông suốt có 6 cách: 

- Thông suốt do hiểu cao tột (abhiñña). 

- Thông suốt do hiểu trọn vẹn (pariññ3). 

- Thông suốt do diệt trừ (pahana). 

- Thông suốt do làm cho tăng trưởng (bhavan8). 

- Thông suốt do chứng đắc (sacchikiriy). 

- Thông suốt nhờ đạt đến sự an tịnh (samapatti). 

b- Anagariyupetassa; bhikkha carIyam jJigIsato. 

MunI pabruhi me puttho; moneyyam uttamam padam. 

Bỏ nhà tôi ra đi; tớc rmnong thực hành an tĩnh (bhikkha). 

Bậc ẩn sĩ hầu dqụ tôi; đường ẩn sĩ cao thượng. 

Nghta là. 

Kính bạch Đức Thế Tôn, tôi lìa bỏ gia đình sống đời sống không gia đình, với mục 
đích thực hành pháp an tịnh, pháp không bị trói buộc. 

Bạch Thế Tôn, Ngài là bậc ẩn sĩ (muni) cao thượng nhất trong các bậc ẩn sĩ, xin 
Ngài hãy dạy tôi “đường thành tựu bậc ẩn sĩ”. 

Có sáu hạng ẩn sĩ (mun]) là: 

- Hạng tại gla cư sĩ có niềm tin nơi Tam bảo (agaramunl]). 

- Hạng phàm Samôn đang thực hành Giới - Định - Tuệ (anagaramunI). 

- Bảy bậc Thánh Hữu học (sekkhamun]) ®). 

- Bậc Thánh Thĩnh văn ALaHán (asekkhamun). 

- Đức Phật Độc giác (Paccekamunl). 

- Đức Chánh giác (MunimunI). 

Chữ Moneuua trong bản kinh, chỉ cho bốn Thánh đạo trí là: Trí đạo Dự Lưu, trí 
đạo Nhất Lai, trí đạo Bất lai và trí đạo ALaHán. 

Nghe lời thỉnh cầu của ẩn sĩ Nalaka, Đức Phật thuyết lên “eon đường của bậc ẩn 
sĩ” (moneyyapatIpada), con đường này còn có tên gọi là Nalakapatipada (con đường 
của Nalaka), gồm 23 kệ ngôn như sau: 

3- Kinh Nalakd. 

1- Moneyyam te upaññissam; dukkaram durabhisambhavam. 

Handa te nam parakkhami; santhambhassu da|ho bhava. 

“Người hãu hiểu rõ hạnh ẩn sĩ; khó hành khó thành đạt. 

Hãu chú ú lắng nghe ta giảng rông; hãu kiên định bền chữ”. 

Nghta là. 

Này Nalaka, Như Lai sẽ giảng rộng về “eon đường của bậc ẩn sĩ”, con đường này 
khó thực hành, khó thể nhập để thành đạt cứu cánh. 

Này Nalaka, hãy lắng tai nghe với tâm thanh tịnh, hãy vững vàng tâm trí, hãy kiên 
tâm thực hành “con đường của bậc ẩn sĩ” này. 

2ˆ- Samanabhagam kubbetha; game akkutthavanditam. 


@~ Sn.131. Kinh Nalaka (Nalakasuttam). Trong bài kinh này, phần “mở đầu” có 18 kệ ngôn nói đến đạo sĩ 
ATưĐà. Trong phần “thuyết giảng về “con đường của bậc ẩn sĩ” gồm 23 kệ ngôn. 
)-Là bốn Thánh Đạo và ba quả thấp (Dự Luu, Nhất Lai và Bất Lai) —Ns. 
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Manopadosam rakkheyya; santo anunnato care. 

Hạnh sa môn không thaụ đổi; giữa khen chê nơi làng. 

Hãu chế ngự ú sân ác; thực hành an tịnh, không ngã rmnạn (anunnato). 

Nghĩa là. 

Này Nalaka, hạnh samôn là nhãn nại, do vậy giữa những tiếng khen hoặc chê ở 
đời (làng), hãy giữ tâm không bị giao động. 

Này Nalaka, hãy gìn giữ ý đừng cho sân hận, làm cho tâm an tịnh, không rơi vào 
tự hào hay phần phật bốc lên cao. 

Kệ ngôn này Đức Phật dạy Nalaka gột trừ những phiền não từ bên ngoài, không 
cho xâm nhập vào tâm. 

Những phiền não ấy là tiếng khen hay lời chê trách từ làng, mạc, thành thị ... đưa 
đến. Ví như lửa từ bên ngoài không mang vào trong “căn nhà của tâm”. Gột rửa 
những phiên não ấu bằng cách nào? Bằng sự nhãn nại của hạnh samôn. 

Giữ tâm an tịnh không sân hận, buồn phiền, khó chịu khi bị đời chỉ trích, bị đời 
mắng chưỡi. Giữ tâm an tịnh không cho tự hào, không cho tâm lừng lẫy khi được đời 
khen ngợi, kinh trọng ... 

3ˆ- Uccavaca miccharanti; daye aggIsikhupama. 

NarIyo munim palobhenti; tasu tam ma palobhayum. 

“Hiếng cao thấp sai biệt; đám lửa cháu trong rừng. 

Nữ nhân cám dỗ ẩn sĩ; đừng rơi uào cám dỗ ấu”. 

Nghta là. 

Này Nalaka, trong rừng có nhiều nguy hại khi trú ở rừng. Có những tiếng hú hay 
tiếng gầm khác nhau như tiếng sư tử, cọp, beo, chó sói, phi nhân... những thú dữ ấy 
có thể sát hại “người trú trong rừng” bất cứ lúc nào, ban ngày hay ban đêm. 

Hạng phi nhân hung dữ như dạxoa, Cànthátbà (gandhabba) ... có thể sát hại 
ngươi, khi ngươi đi vào trú xứ của chúng. 

Từ một đóm lửa nhỏ, khu rừng có thể bị bốc cháy với những đám cháy lớn nhỏ 
khác nhau, lửa có khói cũng có, lửa không khói cũng có (chỉ cho khí độc rừng sâu). 
Lửa rừng ấy có thể đoạt mạng sống của ngươi mà không hề báo trước, ngươi hãy nên 
thận trọng. 

Lại nữa, nữ phi nhân như nữ dạxoa, nữ “mađói” ®, nữ nhân điểu (kinnarl) ... 
thường hay cám dõ những ẩn sĩ, hay các mục nữ tìm củi trong rừng cũng thế. Ngươi 
chớ rơi vào những “cạm bẩy nữ nhân” ấy. 

Kệ ngôn này Đức Thế Tôn chỉ ra “những nguy hại khi trú trong rừng” và nêu ra 
cách chế ngự những nguy hiểm ấy là “hãy thận trọng”. 

4 Virato medhuna dhamma; hitva kame naropare. 

Aviruddho asaratto; panesu tasathavare. 

“Hãu trừ bỏ dâm pháp; xa ha các dục cao thấp. 

Không chống đối, không sau đắm; uới sinh chúng uếu mạnh. 

Nghĩa là. 

Này Nalaka, hãy dứt bỏ “quan hệ dục tính”, hãy buông bỏ năm trần cảnh cho dù 
là trần cảnh tốt đẹp hay thô xấu, cho dù trần cảnh vi tế hay thô thiển. Nghĩa là: Với 
trần cảnh đáng thích ý, đáng hài lòng cũng không “nắm giữ”, với trần cảnh thô xấu 
cũng không khởi lên “khó chịu, bất bình”. 

Không ao ước những trần cảnh thù diệu vi tế như cảnh giới chư thiên, phạm 
thiên; tức là không ao ước được tái sinh về những cảnh giới ấy. 

Hai kệ ngôn này, Đức Phật dạy “lìa bỏ tham, ưu khi đón nhận năm trần cảnh”, 
nhất là từ bỏ “tham dục” qua hình thức “quan hệ dục tính”. 


@- Một hạng “ma đói” gọi là Vemanika. Hạng này ban ngày khổ như chúng sinh ở cõi địa ngục, ban đêm 
hưởng hạnh phúc như ở cõi chư thiên. 
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Với những chúng sinh hung dữ như dạxoa hay thú dữ, rắn rít, côn trùng, độc vật 
... cũng không nảy sinh tâm sát hại, diệt trừ chúng sinh ấy. Đối với chúng sinh xinh 
đẹp khả ái, hiền lành như thỏ, nai, thiên nữ... cũng không thích thú hài lòng. 

Kệ ngôn này Đức Thế Tôn dạy “gìn giữ năm quyền là: Mắt, tai, mũi, lưỡi và thân, 
đồng thời thực hành tâm từ vô lượng”. 

VỊ samôn trú trong rừng cần phải thực hành thiền tịnh đề mục tâm từ để “ngăn 
trừ” những tai hại do các thiên nhân trú trong rừng gây ra, đồng thời tạo được mối 
g1ao cảm tốt đẹp với các thiên nhân ấy. 

Các tthiên nhân trong rừng khi tâm mát mẽ khi nhận được sự an vui do “tâm Từ” 
mang lại, các thiên nhân ấy sẽ hộ trì vị samôn đang cư ngụ trong khu rừng ấy. 

5- Yatha aham tatha ete; yatha ete tatha aham. 

Attanam upamam katva; na haneyya na ghataye. 

“Ta thế nào chúng uậu; chúng thế nào ta như thế: 

Lấu ta làm uí dụ; không giết không bảo giết”. 

Nghĩa là. 

Này Nalaka, hãy có tâm bình đẳng với tất cả chúng sinh, không phân biệt kẻ thân 
người thù. Ngươi như thế nào thì xem chúng sinh khác như chính là ngươi, chúng 
sinh khác như thế nào ngươi hãy xem mình như chúng sinh ấy. 

Ngươi không muốn bị sát hại, bị làm thương tổn ... thì các chúng sinh ấy cũng như 
thế. Do vậy ngươi chớ sát hại chúng sinh, cũng không sai bảo sát hại chúng sinh 
khác. 

Kệ ngôn này Đức Thế Tôn dạy cách “làm tăng trưởng tâm Từ, đồng thời phá vỡ 
hàng rào cản để chứng đạt Sơ định với đề mục tâm Tù”. 

Vì sao phải phá uỡ “hàng rào ngăn”. Vì đó là “hàng rào” ngăn cản chứng đắc Sơ 
định với đề mục “tâm từ”. 

Ngài Phật Âm (Budhaghosa) trong Sách Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagøa), giải 
thích Định đề mục Từ, có nêu thí dụ về “phá vỡ hàng rào ngăn” như sau: 

Có bọn cướp bắt được 4 người, chúng quyết định “giết một người” để lấy máu “tế 
thần rừng” đã che chở cho bọn chúng. 

Chánh đảng cướp bảo một người rằng: “Ngươi hãy chọn lấy một người để chúng 
ta giết kẻ ấy. lấy máu tế thần rừng, xong rồi ta sẽ thả các người còn sống”. 

Trong ba người ấy có: Một người thân, một người không thân và kẻ thù, người ấy 
suy nghĩ “chúng sinh ai cũng thích sống và sợ chết, ngay cả kẻ thù của ta cũng thế, ta 
không chọn ai cả, tùy nghiệp quyết định, nếu nghiệp tử rơi vào kẻ nào thì người ấy 
nhận lãnh”. 

Nếu người ấy “quyết định hy sinh” tức là chọn “mình” là vật tế thần, như vậy cũng 
không gọi là “phá vỡ hàng rào ngăn”, vì rằng “chúng sinh như thế nào thì mình cũng 
như thế ấu”. 

Và người ấy trả lời rằng: “Tùy theo nghiệp quyết định, các ông hãy chọn người 
nào để tế thần rừng của các ông, là tùy ý các ông”. 

Như thế được gọi là “phá vỡ hàng rào ngăn”. 

6ˆ-HItva Icchañca lobhañca; yattha satto puthuJJano. 

Cakkhuma patipaJJjeyya; tareyya narakam Imam. 

Từ bỏ mong ước 0à tham; nơi chúng sinh phàm phu. 

Thành đạt người có mắt; uượt qua địa ngục nàu”. 

Nghĩa là. 

Này Nalaka, phàm nhân thường ao ước rồi rơi vào tham đắm. 

Tương tự như thế với samôn phàm, samôn phàm thường ao ước tứ sự (là vật thực, 
y phục, chỗ ngụ và dược phẩm) tốt đẹp, để rồi rơi vào đắm nhiễm bốn món vật dụng 
ấy, từ đó phát sinh ngã mạn hay rơi vào sầu khổ. 
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Hãy từ bỏ ao ước (iccha) tứ sự ấy, khi có được tứ sự cũng không rơi vào tham. 
Ngươi hãy là người có trí (có mắt) thực hành “con đường thanh tịnh của bậc ẩn sĩ”, 
để thoát khỏi “địa ngục” (ám chỉ sinh tử luân hồi) này. 

Kệ ngôn này Đức Phật dạy “nuôi mạng chân chánh là không tâm cầu và không rơi 
vào tham muốn”. 

7- Unũdaro mitahäro; appicchassa alolupo. 

Sada Icchaya nicchato; aniecho hoti nibbuto. 

Vật thực chừng mực khi đói; không đắm không tầm cầu. 

VỊ ấu ít ham muốn; không tham muốn là yên lặng. 

Nghĩa là. 

Khi đói dùng vật thực có độ lượng, là khi còn chứng bốn hay năm vắt cơm là no 
thì dừng lại, uống nước vào là vừa. 

Khi dùng vật thực nên quán tưởng thấy rõ lợi ích cùng nguy hại của vật thực để 
tâm không chìm đắm trong tham ái, không nỗ lực tìm kiếm vật thực theo cách sái 
quấy. 

Là bậc samôn cần phải ít ham muốn (appiccha) với mục đích: 

- Thực hành hạnh kham nhãn (dhutanga — Đầuđà). 

- Cố gắng học phật ngôn (pariyatt). 

- Chứng đắc Thánh quả. 

Khi vị Tỳykhưu dứt bỏ được tham ái, vị ấy “dập tắt” (nibbuto) được phiền não 
(kilesa) do đói khát mang đến. Tâm vị Tỳkhưu ấy được an tịnh. 

Kệ ngôn này, Đức Phật dạy về “quán tưởng vật dụng thanh tịnh giới” 
(paccayasannissitasila), bằng cách “biết vừa đủ và ít ham muốn”. 

8ˆ- Sa pindacaram carItva; vanantamabhiharaye. 

Upatthito rukkhamulasmim; asanupagato mun1. 

Sau khi đi khất thực uề; đến khu rừng thanh uắng. 

Trú ngụ nơi cột câu; bậc ẩn sĩ ngồi nơi ấu. 

Nghĩa là. Vị Tỳkhưu sau khi tìm đủ vật thực để thọ dụng trong ngày, vị ấy đi đến 
khu rừng thanh vắng ngồi ở cội cây, đó là nơi an trú tâm vào thiền tịnh của bậc ẩn sĩ. 

Chữ “thanh vắng” (anta), hàm ý “nơi ít người lui tới”, tức là chỉ cho “tha ma mộ 
địa”. 

Kệ ngôn trên, Đức Phật chỉ ra các pháp “Ðầuđà” (dhutanga) là “ăn trong bát, ăn 
một chỗ ngồi, ở trong rừng, ở cội cây, ở nơi mộ địa, ngăn oai nghi nằm ...”. 

Trong bản Sớ giải Phật Tông (Buddhavamsa — atthakatha) © có giải thích: Ơ cội 
cây có mười ưu điểm là: 

a'- Không cần phải tốn công xây dựng hay tu sửa nhiều. 

b- Tìm được dễ dàng và vô tội. 

c- Không bị khiển trách (vì không phải là nơi ngụ cao sang). 

d'- Dễ suy gẫm về lý vô thường (vì lá cây thường rơi rụng). 

đ- Không bị người khác ganh ty nơi cư trú. 

e- Không là duyên cho bất thiện pháp sinh khởi (vì nơi thanh vắng). 

f- Cảm thấy hổ thẹn khi có tâm bất thiện (vì nghĩ rằng “v]ị thiên nhân trú nơi cây 
này, có thể biết được tư tưởng xấu xa của ta”). 

g- Có thiên nhân nơi cội cây ấy hộ trì. 

h- Không có sự tranh đoạt (vì cội cây tìm rất dễ dàng). 

1- Tâm không bị dính mắc, có thể tìm gốc cây khác để trú ngụ . 

9ˆ Sa Jhanapasuto diro; vanante ramIto siya. 

Jhayetha rukkhamulasmim; attanamabhitosayam. 

Bậc trí hành thiên tịnh; uui thích nơi rừng sâu. 

Thiên tịnh nơi cội câu; hài lòng uới Ú mình. 


@- BuvA. Lịch sử Đức Phật Dipankara (Nhiên Đăng). 
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Nghĩa là. 

Bậc có trí vui thích thực hành thiền tịnh nơi thanh vắng ấy, nổ lực thực hành để 
chứng đắc thiền định cùng 5 pháp “ẩn náu” (vasl) là: 

- Thuần thục chỉ thiên. Là tác ý (manasikara) đến chỉ thiền nào thì chỉ thiền ấy 
hiện khởi. 

- Thuần thục nhập định. Là an trú tầm trong “lãnh vực thiền định” (hanadheyya) 
như Sơ định chẳng hạn, trong bất kỳ tư thế nào: Đi, đứng, nằm. ngồi; trong bất cứ 
thời điểm nào. 

Như bà Uppalavanna (Liên Hoa Sắc) nhập thiền ngay thời điểm thanh niên 
Nanda ôm chầm lấy bà. 

- Thuần thục trú định. Là có thể an trú tâm vào thiền tịnh với thời gian bao lâu 
cũng được. 

- Thuần thục xuất định. Là muốn xuất định bất kỳ thời điểm nào cũng được như 
ý. Như Đức MụucKiềnLiên nhập định rồi xuất định ngay liên tục đến tứ thiền, dùng 
thần thông thu phục rồng chúa Ñandopananda. 

- Thuần thục xem xét lại chỉ thiên. Là muốn “xem xét” (pacceavekkhana) chi thiền 
nào, chi thiền ấy sinh khởi ngay để Ngài đưa tâm quán xét chi thiền ấy. 

Kệ ngôn “hài lòng uới Úú mình”, ám chỉ Thánh quả như Sơ quả, Nhị quả,Tam quả 
hay Tứ quả mà vị ấy thành tựu được. 

Nghe được những kệ ngôn này, tâm của Ngài Nalaka phát sinh ước muốn mãnh 
liệt là “đi vào rừng thực hành pháp ẩn sĩ” mà “không cần thọ thục”. 

Thực tế, nếu không thọ thực thì không thể nào chuyên tâm hành pháp được, vì 
không thọ thực thì không thể duy trì sự sống để hành đạo. 

Sự tìm kiếm vật thực để nuôi mạng sống là điều cần thiết, Đức Phật có dạy : 

“Jighacha parama roga: Đói bụng là chứng bịnh nặng nhất” 0), 

Điều muốn nói đến trong kệ ngôn thứ 7 là: “Có được vật thực một cách đúng 
pháp, đồng thời không cho phiền não tham, ưu sinh khởi”. 

Khi có được vật thực tâm không rơi vào tham đắm, không có được vật thực tâm 
không rơi vào sầu khổ”. 

Hiểu được tâm của Ngài Nalaka, Đức Thế Tôn thuyết giảng tiếp sáu kệ ngôn, giúp 
Nalaka thực hành, có thể dẫn đến Thánh quả ALaHán rằng: 

10 Tato ratya vivasane; gamantamabhiharaye. 

Avhanam nabhinandeyya; abhiharañca gamato. 

“Khi đêm rnãn, sáng đến; nên uào làng tìm uật thực. 

Không hân hoan tìm cầu; uật thực từ nơi làng ”. 

Nghta là. 

“Này Nalaka, có thể tìm vật thực nơi làng, nơi thị trấn sau khi đêm đã mãn. 
Nhưng đừng cho các phiền não xâm nhập vào tâm qua loại vật thực”, chớ hân hoan 
khi đi tìm vật thực, cũng không hân hoan khi có được vật thực từ làng, thị trấn mang 
về nơi cư ngụ. 

Kệ ngôn này, Đức Phật dạy: “Nên an trú tâm trong đề mục thiền tịnh khi đi khất 
thực; khi có được vật thực trên đường trở về nơi trú ngụ, cũng an trú tâm trong đề 
mục thiền tịnh”. 

Trong kệ ngôn này, Đức Phật ngầm nói đến hạnh “Đầuđà” (đhutanga) là: “Đi khất 
thực ăn, không nhận “vật thực được thỉnh cầu trước”, cũng không nhận lời thỉnh cầu 
của cư sĩ đến thọ thực tại tư gia. 

11- Na munI gamagamma; kulesu sahasa care. 

Ghasesanam chinnakatho; na vacam payuttam bhape. 

Không uội ẩn sĩ đi uào làng; bất ngờ đến thân tộc. 

Im lặng nhận uật thực; không nói lời hên hệ (payutta). 


6)- Dhp. Câu 204. 
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Nghĩa là. 

Khi đến cổng làng, vị ẩn sĩ không vội vàng đi vào làng, đấp y phục lại cho chỉnh tê, 
quán xét: “Ta nên đi đến nơi nào?”. 

Bậc xuất gia không nên đến sáu nơi không thích hợp là: 

a”- Không nên đến nơi kỹ nữ ở (vesiyagocara). 

b- Không đến chỗ ngụ của góa phụ ( vidhavagocara). 

œ- Không nên đến nhà cô gái lở thời (là cô gái già nhưng chưa có chồng) 
(thulagocara). 

d'- Không nên đến nơi Tỳkhưu ni trú ngụ (bhikkhuniyagocara). 

e- Không đến nhà người lại cái (người không có bộ phận sinh dục) 
(pandakagocara). 

f- Không đi đến nơi bán rượu (panagaragocara) 1. 

VỊ ấy bất ngờ đến những cư sĩ như người nhà, là những cư sĩ có niềm tin trong 
sạch nơi Tam bảo (chỉ cho bậc Thánh Dự Lưu, Nhất Lai hay ANaHàm), hoặc những 
cư sĩ có tâm tín thành với vị ấy. 

VỊ ẩn sĩ im lặng nhận vật thực, không trò chuyện thân mật, không nói chuyện liên 
hệ như: Hỏi thăm gia cảnh, hỏi thăm sự sinh hoạt ... 

12'- Alattham yadidam sadhu; nalattham kusalam II. 

Ubhayeneva so tadI; rukkham vupanivattati. 

Được chút ít là tốt; không được cũng là tốt. 

VỊ ấu nghĩ trước hai điều; rồi trở UuÊ gốc câu. 

Nghĩa là. 

Trước khi đi vào làng khất thực, vị ẩn sĩ nghĩ trong tâm hai điều: “Được chút ít vật 
thực là điều tốt; không có được vật thực cũng là điều hay, ta sẽ có cơ hội thực hành 
hạnh kham nhãn”. 

VỊ ấy đi khỏi nơi đứng khất thực với tâm thản nhiên, không vui khi có được vật 
thực, cũng không buồn khi gia chủ từ chối không cho. 

Giữ tâm bình thản như vậy là tạo nền tảng cho thành tựu hai ân đức: 

- An tịnh như đất không vui khi có vật thơm trải lên, không buồn khi có vật nhơ 
bẩn trút đổ xuống. Nghĩa là “thực hành hạnh xả ly”. 

- Kiên định như núi không bị lay động trước những cuồng phong, bảo tố. Nghĩa là 
“thực hành hạnh nhãn nại” khi bị mắng nhiếc, xua đuổi... 

VỊ ấy đi vào làng, tuần tự khất thực theo từng nhà, rồi ra khỏi làng, trở về nơi cư 
ngụ là gốc cây. 

13- Sa pattapanI vicaranto; amugo mugasammato. 

Appam danam na hileyya; dataram navaJaniya. 

Đ[LUuớti bát trên ta; không câm như người câm. 

Được chút ít không xem thường; không chê trách người mmang cho. 

Nghĩa là. 

VỊ samôn 1m lặng khi đi khất thực, không nói chuyện ví như câm, nhưng thật ra vị 
ấy không bị câm. 

Đồng thời khi nhận chút ít vật thí cũng không xem thường, không chê trách người 
cúng dâng vật thực. 

Sáu kệ ngôn trên chỉ dạy “cách thức tìm được vật thực để nuôi sống, nhưng không 
rơi vào ô nhiễm”. 

Tức là Đức Thế Tôn chỉ ra cách thực hành “nuôi mạng chân chánh”. 

Rồi Đức Thế Tôn dạy tiếp: 

14- “ Uccavaca hi patipada; samanena pakasita. 

Na param digunam yanti; nayIdam ekagunam mutam”. 

Ngài thuuết giảng con đường cao quú; samôn đạt đến bờ kia. 


@)~ Đại trưởng lão Bửu Chơn (d). Kho Tàng Pháp Bảo. Chương sáu pháp. 
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Không hat lối (dtgunam) đến bờ kia; cũng đừng nghĩ chỉ có bấu nhiêu. 

Nghĩa là. 

Đức Thế Tôn dạy “con đường đến bờ kia”, con đường ấy chỉ có “một”, tức là con 
đường thanh tịnh này chỉ có mục đích dẫn đến Nípbàn, Nípbàn chỉ có một, đó là 
“diệt trừ mọi ô nhiễm”. 

Đồng thời không có con đường nào khác ngoài “eon đường thanh tịnh” này. 

Nhưng cách thực hành “không phải chỉ có bấy nhiêu thôi”, không phải chỉ “nuôi 
mạng chân chánh” là đủ, vị samôn cần phải “làm yên lặng năm pháp chướng ngại 
(nivarana) 0), từ đó tiến đắc Thánh quả, đạt được Nípbàn tịch tịnh. 

Trong giai đoạn làm yên lặng “năm pháp chướng ngại”: 

- Nếu “ năm pháp chướng ngại nhanh chóng được áp chế làm cho yên lặng, được 
gọi là “thực hành an lạc” (sukhapatipada). 

- Nếu áp chế “năm pháp chướng ngại” một cách khó khăn, gọi là “thực hành khó 
nhọc” (dukkhapatipada). 

Khi “năm pháp chướng ngại” được yên lặng, vị hành giả phát triển tuệ quán 
(viIpassanapañña) hoặc chứng đắc các thắng trí. 

GiaI đoạn này được gọi là “lãnh vực Thắng trí” (abhiññakhetta), là chỉ cho thắng 
trí phàm (abhiññaputhuJjana). 

VỊ hành giả nhanh chóng chứng đắc thánh Đạo, gọi là bậc có trí “nhạy bén” hay 
“trí mau lẹ” (khippabhiñña). 

VỊ hành giả chứng đắc Thánh đạo chậm chạp, gọi là bậc có “írí chậm chạp' 
(dandhabhiñña). 

Tuy có hai cách chứng đắc như thế, nhưng không phải có lối đường lối. 

Mặt khác, đạo trí (maggañana) sinh lên một lần là đủ để diệt trừ những phiền não 
tương ứng, không cần phải sinh lên hai lần. 

Như Sơ đạo trí sinh lên là diệt trừ được “tà kiến và hoài nghi”, không cần phải 
sinh lên hai lần, tương tự với ba đạo trí còn lại. 

15- Yassa ca visata natthi; chinnasotassa bhikkhu. 

Kiccaklccappahinassa; parilaho na vIJJatI. 

Người không có chìm đắm; cắt dòng nước luân hồi G). 

Không còn uiệc phải làm; tàn dư không tồn tạt. 

Nghĩa là. 

Này Nalaka, người nào giữ tâm không bị chìm đắm (là kinh cảm khổ luân hồi). vị 
ấy cắt đứt dòng nước sinh tử ấy. 

VỊ ấy diệt trừ trọn vẹn các ác bất thiện nghiệp cùng thiện nghiệp dẫn đến tái sinh, 
không còn việc gì phải làm nữa, những tàn dư của tham, sân, s1 ... cũng bị diệt tận. 

Kệ ngôn này, Đức Phật giải thích lợi ích lớn cùng quả báu lớn của sự “thực hành 
con đường thanh tịnh của bậc ẩn sĩ”. 

Nghe Đức Phật thuyết giảng như thế, Ngài Nalaka suy nghĩ: “Con đường của bậc 
ẩn sĩ” chỉ có bấy nhiêu, thật dễ thực hành chẳng có khó khăn chi. Ta có thể thực hành 
ngay hôm nay. 

Biết được tư tưởng của Ngài Nalaka, Đức Phật dạy: Này Nalaka, “con đường 
thanh tịnh” này không dễ thực hành đâu. 

Thật ra, tâm của Ngài Nalaka “ít ham muốn” từ lâu, từ khi từ bỏ gia sản 8oo triệu 
tiền vàng để xuất gia, tâm của Ngài không hề “nghĩ đến” tài sản đó nữa. 

Nhưng Đức Thế Tôn vẫn “răn đe”để diệt đi sự “khinh thường” (pamatta) đang 
sinh khởi trong tâm của Ngài Nalaka. 
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6)~ Năm pháp chướng ngại (còn gọi là “pháp che lấp”) là: Hôn trầm - thụy miên, hoài nghi, sân, phóng dật và 
tham dục —Ns. 
)- Bhikkhu ở đây hiểu theo nghĩa “người sợ hãi luân hồi” —Ns. 
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Ngài thuyết lên những kệ ngôn sau: 

16- Moneyyam te upaññissam; khuradha rupamo bhave. 

Jivhaya talumahacca; udare saññato siya. 

Ngươi nên hiểu hạnh ẩn sĩ; như mật trên dao bén. 

Lưỡi đưa lên nóc họng; hãu kêm chế bao tử. 

Nghta là. 

Này Nalaka, hạnh ẩn sĩ này như người liếm mật ngọt trên lưỡi dao bén, nếu 
không thận trọng sẽ bị đứt lưỡi trước khi nếm được mật ngọt, cần phải thận trọng 
khi thực hành, ngươi đừng có khinh thường. 

Cần phải phòng hộ tâm đối với vật thực, ái vị (rasatanha) sẽ sinh khởi khi thọ 
dụng vật thực. 

Không được thọ dụng bốn món vật dụng có được do sái quấy (micchajiva — tà 
mạng). Tìm được vật thực thô xấu, khó nuốt nên “kêm chế” tâm, cố gắng thọ dụng 
vật thực thô xấu, không nên lảng phí vật thực tìm được. 

17-AlinacItto ca siya; na cap1 bahu cIntaye. 

Niramagandho asito; brahmacariya parayano. 

Và tâm luôn năng động; tâm không nhiều bận rộn. 

Không uui thích sái quấu ®; pham hạnh sang bờ kia. 

Nghta là. 

VỊ samôn thực hành “hạnh ẩn sĩ”, tâm luôn năng động trong thiền tịnh, gìn giữ 
các quyền. 

Tâm không bận rộn với sự liên hệ thân hữu, gia tộc, trú xứ, làng mạc ... không cho 
tâm rơi vào thích thú sái quấy là “ao ước cảnh giới tái sinh”, hay những ý nghĩ sái 
quấy, tức là “lánh xa tà tư duy, cùng ái luyến”. 

Luôn thực hành giới - định - tuệ, đó là phạm hạnh dẫn đến “bờ kia”. Danh từ “bờ 
k‡œ” là chỉ cho NÑípbàn thanh tịnh. 

18ˆ- “Ekasanassa sikkhetha; samanupasanassa ca. 

Ekattam monamakkhatam; eko ce abhiramIssasI. 

Atha bhahisI dasadisa”. 

Hãu học tập sống độc cư; uà thực hành an tịnh (samana). 

Ẩn sĩ sống một mình; uui thích hạnh sống “một mình”. 

Chiếu sáng khắp mười phương. 

Nghĩa là. 

Này Nalaka, là bậc ẩn sĩ phải học tập (sikkha), thực hành sống “một mình” (eka). 
Tâm an trú trong thiền tịnh để được an tịnh (samana). 

Hai điều này Đức Phật dạy: Thân viễn ly (kayaviveka) và tâm viễn ly (cittaviveka). 

- Thân viễn ly là “sống nơi thanh vắng như khu rừng, cội cây, hang động, tha ma 
mộ địa, nơi trống nhà, nơi cách xa làng ...”. 

- Tâm viễn ly là “an trú tâm vào thiền cảnh (Thanarammana) như: Mười đề mục 
Kasina (2, mười đề mục “không xinh đẹp”(asubha) ®, mười đề mục tùy niệm 


@)- Asita nghĩa là “ màu đen” —Ns. 

2)- Là: Đất (pathavT), nước (apo), lửa (tejo), gió (vayo), màu xanh (n†]a), màu vàng (pita), màu đỏ (lohita), màu 
trắng (odata), hư không (akäsa) và ánh sáng (obhaãsa). 
)~- Còn gọi là đề mục tử thi.Đó là: 

- Tử thi đang sình (uddhumataka asubha). 

- Tử thi đang sình có màu xanh (m]aka asubha). 

- Tử thi chảy nước vàng (vipubbaka asubha). 

- Tử thi bị đứt làm hai khúc (vichiddaka asubha). 

- Tử thi bị thú ăn (vikkhãyitaka asubha). 

- Tử thi bị chặt đứt ra nhiều khúc (vikkhittaka asubha). 
- Tử thi bị chém nhiều chỗ (hatavikkhitaka asubha). 

- Tử thi có máu chảy ra đọng vũng (lohitaka asubha). 

- Tử thi có dòi đang đục khoét (puluvaka asubha). 

- Tử thi chỉ còn xương (atthika asubha). 
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(anussati) ©, bốn đề mục phạm trú (brahmavihara) (2, bốn đề mục vô sắc 3), đề mục 
“quán tưởng v ật thực” (aharepatikulasañña) và đề mục “phân tích tứ đại” 
(catudhatuvavatthana). 

Này Nalaka, thực hành hạnh viễn ly sẽ làm rực sáng khắp 1o phương. 

19ˆ- Sutva dhIiranam nigghosam; JhayInam kamacaginam. 

Tato hi ruñca saddhañca; bhiyyo kubbetha mamako. 

Đã nghe hiền trí nói lên; thiền tịnh lìa bỏ dục (kamga). 

Từ đâu có tàm (ruñca) uà tín; gắng sức (mãmakaq) làm tăng trưởng không lui 
sụt. 

Nghta là. 

Sau khi nghe bậc hiền trí (chỉ cho bậc Thánh) chỉ dạy, bậc hiền trí ấy là bậc an 
tĩnh (haynna) vì đã lìa bỏ hai loại dục (kama) là vật dục (kamavatthu) và phiền não 
dục (kilesakama). 

Hãy khởi lên “sự hổ thẹn” và đặt niềm tin vào vị ấy. 

“Hổ thẹn” vì chưa thành đạt “con đường của bậc ẩn sĩ”. 

“Có niềm tin” là “tin tưởng lời dạy của bậc trí ấy”. 

Luôn nỗ lực để làm tăng trưởng hai pháp này, không thối chí. 

Khi đi đến tận cùng con đường, sẽ giải thoát khỏi mọi trói buộc trong luân hồi, trở 
thành “con của Đấng Như LaÏ”. 

20ˆ- Tam nadhhi viJanatha; sobbhesu padaresu ca. 

Sananta yanti kusobbha; tunhIyanti mahodadhi. 

Ngươi nên hiểu con sông; từ nơi hồ hau nơi nguồn. 

Vang động rơi uào hố; sông lớn thường uên lặng. 

Nghĩa là. 

Này Nalaka, con hãy hiểu biết về sông nhỏ hay con suối xuất nguyên từ hồ hay từ 
nguồn nước, nó tuôn chảy “reo lên như vui thích”, hay ầm ỉ khi rơi xuống hố sâu 
(như tiếng thác nước). 

Trái lại con sông lớn như sông Hằng (Ganga), nước lặng lẽ trôi đi không tiếng 
động, không tiếng ầm ỉ, không vang động. 

Cũng vậy, bậc ẩn sĩ như nước dòng sông lớn, giữ tâm an tịnh khi thực hành “con 
đường thanh tịnh”, đừng như “dòng nước reo vang”, không phải là bậc ẩn sĩ. 

21 Yadunakam tam sanati; yam puram santameva tam. 

Addhakumbhupamo balo; rahado purova pandito. 

Khi nào rồng (unaka) kêu to; uật nào đầu uên lặng. 


®- Mười đề mục tùy niệm là: 
- Niệm tưởng ân đức Phật (Buddhãnussati). 
- Niệm tưởng ân đức Pháp (Dhammanussati). 
- Niệm tưởng ân đức Tăng (Sanghanussatis 
- Niệm tưởng ân đức Giới (Silanussati). 
- Niệm tưởng ân đức thí (caganussati). 
- Niệm tưởng ân đức chư thiên (devanussati). 
-Niệm sự chết (marananussati). 
Niệm thể trược (kãyagatäsatl). 
- Niệm hơi thở (anapanassati). 
- Niệm tịch tịnh (upasamanussati). 
Trong phần niệm thể trược, có tất cả là 32 thể trược gồm 2o chất đất và 12 chất nước như sau: 
*_a2o chất đất: Tóc (kesa), lông (lomäa), móng (nakhä), răng (dant8), da (taco). 
Thịt (mamsa), gân (ñhãru), xương (atthi), tủy (atthi minja), thận (vakka). 
Tim (hadaya), gan (yakana), màng nhày (kilomaka), bao tử (pihaka), phổi (papphasa). 
Ruột già (anta), ruột non (antaguna), vật thực mới (udatriya), phẩn (karisa), óc (mathalunka). 
* 12 chất nước là: Mật (pitta), đàm (semha), mủ (pubbo), máu (lohita), mồ hôi (sedo). 
Mở đặc (medo), nước mắt (assu), mở lỏng (vasa), nước bọt (khelo), nước mũi (singhanik3). 
Nước nhờn (lasik3), nước tiểu (mutta). 
)- Từ (mett3), bï (karuna), hỷ (p1ti) và xả (upekkha). 
@)- Không vô biên xứ (akasanañcayatana), thức vô biên xứ (viññanañcayata), vô sở hữu xứ (akiñcaññayatana), 
phi tưởng phi phi tưởng xứ (nevasaññanasaññayatana). 
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Kẻ ngu như lu không nước; bậc trí như hồ tràn đầu. 

Nghĩa là. 

Đức Thế Tôn nêu ra ví dụ thứ hai là: Lu không nước hay vơi nước, khi đổ nước 
vào, nước chạm vào thành lu sẽ khua thành tiếng. 

Trái lại lu đầy nước khi cho nước thêm vào vẫn yên lặng. 

Cũng vậy, kẻ ngu sẽ kêu vang như lu rỗng khi đổ nước vào; còn bậc trí luôn an 
tịnh như hồ đầy nước, nhưng sâu thắm ở bên dưới. 

Bậc trí tuy không nói nhiều nhưng sự hiểu biết thì sâu rộng. 

Có câu hỏi: Bậc trí ít nói, vậy vì sao Đức Phật lại thuyết giảng pháp nhiều như 
vậy? 

Để giải thích điều này, Đức Phật dạy tiếp hai kệ ngôn sau: 

22ˆ- Yam samano bahum bhasiti; upetam atthasañhitam. 

Janam so dhammam desIti; Janam so bahu bhasati. 

Khi samôn nói nhiều; hên hệ đến lợi ích. 

VỊ ấu hiểu nên thuuết pháp; uị ấu biết nên nói nhiều. 

Nghta là. 

Này Nalaka, vị Thánh samôn như Đấng Như Lai, chỉ nói đến những điều có lợi 
ích, có ý nghĩa liên hệ đến giải thoát. 

VỊ Thánh ấy hiểu biết “thời nên giảng pháp”, thời không nên giảng pháp. 

Vào thời giảng pháp, vị Thánh hiểu rõ đối tượng đang nghe pháp là hạng chúng 
sinh nào. 

Với chúng sinh có trí nhay bén bậc Thánh ấy không phải nói nhiều, với chúng 
sinh có trí chưa nhạy bén, bậc Thánh cần giảng rộng. 

23/-Yo ca Janam samyatatto; Janam na bahu bhasatI. 

Sa munI monamasahati; sa munI monamaJJhaga”tI” . 

Và ai hiểu rõ tương hợp, hiểu biết không nói nhiều. 

Người ấu là ấn sĩ hành hạnh ẩm sĩ; 

người ấu là ẩn sĩ thành đạt hạnh ẩn sĩ. 

Nghĩa là. 

VỊ ẩn sĩ hiểu rõ điều thích ứng của hạnh ẩn sĩ, vị ấy không nói những điều vô ích, 
những điều có lợi ích có liên hệ đến mục đích, vị ấy biết nên nói rộng hay nói vắn 
ngắn gọn. 

Đó là bậc ẩn sĩ đang thực hành hạnh ẩn sĩ và vị ấy thật sự thành tựu hạnh ẩn sĩ, 
tức là đạt đến thánh quả ALaHán. 

Và đó thật sự là bậc ẩn sĩ. 

Dứt kimh Nalaka. 

4- Ngài Nalaka uới hạnh “ít hamt mruuốnt”. 

Sau khi nghe Đức Thế Tôn dạy “con đường của bậc ẩn sĩ”, con đường duy nhất để 
dẫn đến bờ kia, con đường duy nhất dẫn đến Thánh quả ALaHán, thành tựu viên 
tịch. 

Ngài Nalaka đã thành tựu được ba điều mong ước: Được diện kiến với Đức Chánh 
Giác, được nghe pháp từ Đức Chánh Giác, được hiểu rõ “con đường thanh tịnh của 
bậc ấn sĩ”. 

Ngài Nalaka suy nghĩ: “Theo lời dạy của Đức Thế Tôn, muốn thành tựu hạnh ẩn sĩ 
chân thực, trước hết phải là người “ít ham muốn” và “biết đủ” rồi sau đó sẽ thực hành 
những điều cần thiết mà Đức Thế Tôn đã dạy để làm tăng trưởng hạnh ẩn sĩ và thành 
tựu hạnh ẩn sĩ. 

Ta phải nhanh chóng thực hành pháp môn này, vì tuổi thọ của ta không còn 
nhiều”. 

Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, đi nhiễu quanh Đức Thế Tôn ba vòng rồi đi vào 
rừng thực hành “hạnh ẩn sĩ”. 

Hỏi: Đức Nalaka thực hành hạnh “ít ham muốn” ra sao? 
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Đúp. Có ba ghi nhận về hạnh “ít ham muốn” của Ngài Nalaka như sau: 

- Ngài không khởi sinh ước muốn dù chỉ một lần: “Lành thay, nếu ta có cơ hội gặp 
lại Đức Thế Tôn một lần nữa”. 

- Ngài không khởi sinh ước muốn dù chỉ một lần: “Lành thay, nếu ta có cơ hội 
được nghe Giáo pháp của Đức Thế Tôn lần nữa”. 

- Ngài không khởi sinh ước muốn dù chỉ một lần: “Lành thay, nếu ta có cơ hội 
một lần nữa để hỏi thêm về “con đường của bậc ẩn sĩ”. 

Nên hiểu rằng: “Không phải Ngài Nalaka không có niềm tin nơi Đức Thế Tôn, mà 
do ba điều ước vọng này đã thành tựu, Ngài không ước mong được lập lại lần thứ 
hai”. 

Cũng vậy, đối với những ước vọng khác, khi được thành tựu rồi, Ngài không mong 
có thêm. 

Như khi đi khất thực, nhận vật thực từ một nhà nào đó, cho dù là loại vật thực 
thượng vị, Ngài không hề khởi lên ý nghĩ “ta sẽ trở lại nơi đây lần hai”, khi trú nơi 
khu rừng mát mẽ, tâm tư an lạc Ngài Nalaka không mong trở lại lần thứ hai ... 

a- Ba hạng người thực hành “con đườngthúnth th của bậc ẩn sĩ”. 

* Thực hành bậc thượng (ukkattha). 

Là bậc thực hành với sự nỗ lực cao tột, bậc này nhờ hạnh “ít ham muốn” và “biết 
đủ” cao tột, nên ở gốc cây này chỉ một ngày, rồi sang qua gốc cây khác; chỉ ở khu 
rừng này một ngày sáng hôm sau đi sang khu rừng khác, chỉ đi khất thực trong làng 
một lần rồi hôm sau đi sang làng khác không hề quay lại khu làng ấy. 

Thực hành “hạnh ẩn sĩ” bậc thượng sẽ chứng đắc Thánh quả ALaHán với 7 tháng. 

* Thực hành bậc trung (ma]J]hima). 

Là bậc thực hành với sự nỗ lực trung bình, bậc này ở cội cây với thời gian ngắn rồi 
chuyển qua gốc cây khác; ở khu rừng này với thời gian ngắn, rồi đi sang khu rừng 
khác; đi khất thực nơi ngôi làng một thời gian ngắn, rồi đi sang khu làng khác, 
nhưng không hề quay lại ngôi làng cũ. 

Thực hành “hạnh ẩn sĩ” bậc trung sẽ chứng đắc Thánh quả ALaHán trong vòng 7 
năm. 

* Thực hành bậc hạ (mudum)). 

Là bậc thực hành với nỗ lực kém hơn so với hai bậc trên, bậc này có thể ở một cội 
cây trọn đời, ở một khu rừng trọn đời và chỉ đi khất thực trong một khu làng mà thôi. 

Thực hành “hanh ẩn sĩ” bậc hạ sẽ chứng quả ALaHán sau 7 năm. 

b- Đức Nalaka uiên tịch. 

Đức Nalaka nỗ lực thực hành “hạnh ẩn sĩ” bậc thượng, ngày Đức Nalaka chứng 
đác Thánh quả ALaHán, cũng là lúc thọ mạng của Ngài vừa mãn. 

Biết được tuổi thọ (ayyusankhara) của mình không còn, Đức Nalaka tắm rửa sạch 
sẽ, chỉnh trang y phục thật tề chỉnh, đấp y vai trái, thắt chặt dây lưng , đấp thượng y 
(Sanghati — Tăngzgiaàlê) lên vai, hướng về thành Vương Xá (Rajagaha) nơi ngự của 
Đức Thế Tôn, đảnh lễ Bậc Đạo sư ba lễ với “ngũ thể đầu địa” (trán, hai khuỷu tay và 
hai đầu gối cham đất) rồi chấp tay tôn kính và tán thán ân đức của Đức Thế Tôn. 

Đức Nalaka đi đến vách núi HyMãLạpSơn, đứng dựa vào vách núi an nhiên viên 
tịch, trái đất rung chuyển như bàng hoàng trước sự ra đi không bao giờ trở lại của vị 
“ẩn sĩ thanh tịnh” tuyệt hảo. 

Từ kinh thành Vương Xá Đức Thế Tôn hiểu rõ “con Như Lai là Nalaka đã viên 
tịch”, các Tỳkhưu bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, do nhân gì duyên gì khiến quả đất rung chuyển. 

- Này các Tỳkhưu, bậc đồng phạm hạnh của các thầy là Tỳkhưu Nalaka đã viên 
tịch. 

Đức Thế Tôn cùng các Tỳkhưu theo đường hư không, đến nơi Đức Nalaka viên 
tịch, làm lễ hỏa thiêu nhục thân của Đức Nalaka. 
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Đức Thế Tôn cho thu nhặt XáLợi của Đức Nalaka và chủ trì việc xây dựng bảo 
tháp tôn trí XáLợi Đức Nalaka ở tại chính nơi ấy. 

Hoàn mãn, Đức Thế Tôn cùng các Tykhưu trở lại thành Vương Xá. 

Như vậy, sau 7 tháng yết kiến Đức Thế Tôn tại rừng Nai, Đức Nalaka đã viên tịch, 
có khả năng Ngài là vị Thánh ALaHán đầu tiên viên tịch trong Giáo pháp này. 
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Chương XI. Tế độ Yasa cùng thân tộc ( 


1- Ngài Yasda. 

Trong thành BaLaNại (Baranasl) có thanh niên Yasa là con trai của một đại 
trưởng giả thương nhân trong thành BaLaNại 2) và bà Sujata con của thôn trưởng 
làng Senani (SuJata senanidhita). 

Thanh niên Yasa có ba tòa lâu đài: Một lâu đài dành cho bốn tháng mùa lạnh, 
một lâu đài dành cho bốn tháng mùa khô và một lâu đài dành cho bốn tháng mùa 
mưa, thanh niên Yasa sống trong ba tòa lâu đài ấy, thọ hưởng những dục lạc. 

Trong ba tòa lâu đài ấy, ngoại trừ thanh niênYasa là nam nhân, không có một 
người nam nào trong ba tòa lâu đài ấy. 

Sở dĩ trong ba tòa lâu đài ấy không có nam nhân vì cha của Yasa suy nghĩ rằng: 
“Yasa là con trai duy nhất của gia tộc, đừng để cho Yasa phải lo ngại khi thụ hưởng 
vinh hoa”, nên ông không cho người nam nào có mặt trong lầu đài. 

Thanh niên Yasa là người có bản chất hiền thiện, nói năng hòa nhả, là người thừa 
hưởng đại tài sản, vị ấy có rất nhiều tùy tùng đồng thời kết giao với những người bạn 
g1àu có ở quanh vùng. 

Bấy giờ đang là mùa mưa, nên thanh niên Yasa ngụ trong tòa lâu đài ở trong 
thành BaLaNại (Baranasl). 

Duyên lành đã đến, một đêm nọ, Yasa cảm thấy mệt mỏi nên đi ngủ sớm, các nữ 
nhạc thấy chủ nhân đi ngủ nên họ cũng nằm ngay tại chỗ để tranh thủ ngủ. Nửa 
đêm, Yasa chợt tỉnh giấc, nhìn thấy các mỹ nữ ban chiều giờ đây tựa như những thi 
hài nhơ bẩn, lâu đài xinh đẹp giờ đây tựa như “tha ma mộ địa” (tương tự như Bồtát 
SĩĐạtTa nhìn thấy đoàn mỹ nhân trong đêm Ngài ra đi xuất g1a). 

Nàng thì nằm ngủ, cây đàn cạnh khuỷu tay; nàng thì chiếc trống con còn đeo lủng 
lắng trên cổ; nàng thì tóc xổ ra; nàng thì miệng nhiễu nước dãi, nàng thì miệng nói 
lắm nhám ... 

Trong bản Sớ giải kinh Pháp cú có ghi nhận ®): Trong một kiếp, tiền thân thanh 
niên Yasa là trưởng nhóm “thiêu xác chết” không nhận thù lao, nhóm này gồm có 55 
người. 

Một phụ nữ mang thai chẳng may mệnh chung, thi hài được đưa vào nghĩa trang 
để hỏa táng, năm người được giao phận sự ở lại hỏa thiêu xác chết, còn những người 
khác thì trở về nhà. 

Tiền thân thanh niên Yasa chủ trì cuộc hỏa thiêu này, ông cầm cây nhọn đâm vào 
xác chết để mở chảy ra cho xác chết được cháy nhanh chóng, bất chợt ông nhìn “cây 
đuốc thây ma”, phát sinh sự nhờm gớm tử thi, rồi liên tưởng đến thân uế trược của 
chính mình, trong tâm của người trưởng đoàn phát sinh “bất tịnh tướng” 
(asubhanimrtta). 

Người trưởng đoàn gọi bốn người bạn lại chỉ cho họ thấy “sự nhơ bẩn của thi hài”, 
rồi tất cả liên tưởng đến sự nhơ bẩn của thân (gọi là tưởng bất tịnh — asubha sañña). 

Do nhân duyên ấy, thanh niên Yasa nhìn thấy các mỹ nữ tựa như “xác chết”. Trí 
kinh cảm (samvegaññana) phát sinh, thanh niên Yasa than rằng: 

Upaddutam vata bho; upassattham vata bho: 

“Thật là khổ sở, thật đáng kinh sợ”. 

Thanh niên Yasa mang đôi giày bằng vàng, bỏ nơi ấy đi xuống thang lầu, chư 
thiên đã mở cổng lâu đài tự bao giờ, nghĩ rằng: “Chớ cho ai cản trở thanh miên 
Yasa”. 


6)- ÐĐ Nguyệt Thiên (d). Luật Đại phẩm I. Chương trọng yếu (mahakhandhakam), 25. 
)- Tên vị Đại trưởng giả thương nhân này không thấy bản Sớ giải đề cập đến — Ns. 
@)- DhpA. Câu số 11-12 
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Thanh niên Yasa ra khỏi lâu đài, chân bước đi bất định, miệng cứ than lẩm bẩm: 
“Thật là khổ sở. Thật đáng kinh sợ”. 

Thiên nhân hướng dẫn chân thanh niên Yasa đến cổng thành, mở cửa cổng thành 
BaLaNại, thanh niên Yasa ra khỏi cổng thành, chư thiên hướng dẫn chàng đi đến 
rừng Nai nơi Isipatana. 

Vào rạng sáng hôm ấy, Đức Thế Tôn nhìn thấy duyên lành của thanh niên Yasa 
cùng với cha, mẹ và vợ của Yasa. Ngài đi kinh hành nơi đường kinh hành, nhìn thấy 
thanh niên Yasa từ xa, Đức Thế Tôn đến chỗ ngồi đã được soạn sẵn chờ đợi. 

Thanh niên tiến gần đến Đức Thế Tôn, miệng vẫn lẩm bẩm: “Thật đáng kinh sợ. 
Thật là khổ sở”. 

Đức Thế Tôn phán gọi thanh niên Yasa rằng: 

- Này Yasa hãy đến đây. Nơi này không có kinh sợ, nơi này không có khổ sở. 

Nghe tiếng của Đức Thế Tôn, thanh niên Yasa như choàng tỉnh mộng, cởi đôi giày 
vàng ra đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên hợp lẽ. 

Rồi Đức Thế Tôn thuyết lên “tuần tự pháp” (anupubbakatha dhamma) đến thanh 
niên Ÿasa. 

Tuần tự pháp có 5 chỉ là: 

- Thuyết về bố thí (danakath3). 

- Thuyết về trì giới (sIllakatha). 

- Giải về các cõi trời (saggakatha). 

- Nói lên tội lỗi của năm dục lạc (Kamadinavakatha). 

- Nói đến sự xuất ly (nekkhammakatha). 

Thuuết uê bố thí. 

(Danakatha). 

Trước tiên Đức Phật thuyết lên “bố thí hạnh”, ì sœo2 Vì pháp bố thí là nền tảng 
hạnh phúc trong hiện tại lẫn tương lai. 

Là nền tảng mọi an lạc: An lạc cối người, an lạc cõi chư thiên và an lạc Ñípbàn. 

Bố thí là nguyên nhân chính để phát sinh “tài sản”. 

Nhân loại phát sinh tài sản đồi dào, người ấy có được cuộc sống an lạc, không 
phải khổ sở vì “nghèo đói”. 

Các thiên nhân có thiên sản, cũng do nương nhờ vào pháp bố thí, như Đức Phật 
dạy: 

Na ve kadariya devalokam vaJanti; bala have nappasamsanti danam. 

Dhrro ca danam anumodamano; teneva so hoti sukh1 parattha. 

“Keo kiết không sinh thiên; kẻ ngu gét bố thí. 

Người trí thích bố thí; đời sau được hưởng lạc”), 

Nípbàn đạt được cũng nhờ đặc tính “buông bỏ”, bố thí là pháp môn mang tính 
“buông bỏ”. 

Có câu hỏi rằng: Trong hiện tại bố thí mang lại hạnh phúc gì? 

Đúáp. Trong hiện tại phát sinh năm điều hạnh phúc là: 

- Được nhiều người thương mến (bahuno Janassa piyo hoti manapo). 

- Các bậc trí thức ưa thích thân cận (santo sappurIsaa bhaJanti). 

- Tiếng lành đồn xa (kalyano kattisaddo abbhuggacchati). 

- Không đi lệch đường hướng đạo đức (gihi dhamma anapagato hot). 

- Mệnh chung được sinh về nhàn cảnh (kayassa bheda parammarana sugatim 
sagsam lokam upapaJJhatI) ®). 

(Trong quyển Kho Tàng Pháp học do Đức Bửu Chơn soạn thì chi thứ tư có khác 
chút ít là: Có tâm dạn dĩ khi đi vào hội chúng (visarado upasankamatl)). 

Các Giáo thọ sư có nhiều ví dụ về pháp bố thí như: 


@)- Dhp. Câu số 177. 
)- A.iii, 41. Chương năm pháp. Kinh Lợi ích bố thí. 
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- Bố thí như chiếc trường kỷ rộng dài, người nằm ngồi trên đó đều an lạc, thoải 
mái. 

- Bố thí như chiếc thang, theo đó người ta có thể lên lầu cao. 

- Bố thí như chiếc thang bắt từ nhân giới đến thiên giới. 

- Bố thí như chiếc thuyền lớn vượt đại dương khổ. 

- Bố thí như vị dũng tướng đi vào chiến trận không hề kinh sợ. 

- Bố thí như thành phố thịnh vượng, không có người nghèo khổ. 

- Bố thí là vũ khí bén nhọn dùng để sát hại tham và keo kiết. 

- Bố thí ví như hoa sen, không bị ô nhiễm bởi các bất thiện pháp như ganh ty, xan 
tham... 

- Bố thí ví như ngọn lửa thiêu đốt phiền não. 

- Bố thí ví như sư tử vương không hề kinh sợ các loại thú dữ như beo, cọp, gấu... 

- Bố thí ví như lửa dùng để thiêu đốt các nghịch pháp là “pháp bất thiện”. 

Chính Bồtát Chánh Giác từng thực hành pháp bố thí viên mãn, và Ngài đã chiến 
thắng Ma vương cùng binh tướng ma trên Bảo tọa chiến thắng. 

Những tiền kiếp của Ngài là: Bồtát Sivi bố thí mắt, Bồtát Vessantara bố thí vợ - 
con, Bồtát khi sinh làm “con thỏ giới hạnh” bố thí mạng sống, Bồtát nhiều lần bố thí 
hết tài sản ... 

Chính pháp bố thí có thể làm thành tựu địa vị ĐếThích, vua Chuyển Luân, các 
thiên tử có đại uy lực... 

Chính pháp bố thí giúp các bậc có trí trở thành Thánh Thinh văn, Phật Độc Giác, 
Phật Toàn giác. 

Thuyết 0u giớt hạnh. 

(Sttakatha). 

Nếu pháp bố thí mang lợi ích trực tiếp đến người, mang lợi ích gián tiếp đến 
mình, thì pháp Giới hạnh (sila) mang lợi ích trực tiếp đến mình, mang lợi ích gián 
tiếp đến người. Do vậy, tiếp theo pháp Bố thí, Đức Thế Tôn giải thích về giới hạnh. 

Người bố thí mong đem lợi ích đến người, thì không có lý do gì “làm hại” người 
khác, thế nên Đức Phật nói lên “không sát hại chúng sinh khác”. 

“Lấy của không cho” cũng là cách “làm hại chúng sinh khác”; “làm sái quấy trong 
dục lạc” mang đến hại người lẫn hại mình. Tương tự như thế đối với nói dối. 

Riêng về uống men rượu và men say thì trực tiếp làm hại mình, gián tiếp mang tai 
hại đến người. 

Ba giới: Làm sái quấy trong dục lạc, nói dối và uống rượu, đã phá hủy quả lành 
của bố thí hạnh. 

Một thiên nhân bạch hỏi Đức Thế Tôn về “cửa đi uào bại uong”. Đức Phật dạy: 

Yo brahmanam samanam va; aññam vapI vanIbbakam. 

Musavadena vañcetI; tam parabhavato mukham. 

Với Bàlamôn haụ Samôn; haụ những ẩn sĩ khác. 

Người nào (uo) dối trá, lường gạt (uafcefi); chính là cửa bại 0uong. 

Hay: 

Itthidhutto suradhutto; akkhaddhutto ca yo naro. 

Laddham laddham vinaseti; tam parabhavato mukham. 

Sau đắm nữ bhân, sau đắm rượu; người đắm sqụ cờ bạc. 

Hoang phí (unaseti) mọi lợi đắc, chính là cửa bại uong 0. 

Để gìn giữ “quả lành” của bố thí, người có trí thực hành giới hạnh. 

Giới hạnh là thiện nghiệp để chúng sinh nương tựa, được bảo vệ an toàn, không bị 
ta1 hại. 

Chính các bậc hiền trí như Bồtát Chánh Giác, Bồtát Độc Giác, Bồtát Thượng thủ 
thinh văn, Bồtát thính văn đều thực hành giới hạnh. 


6)- Sn, 18. Kinh Bại vong (Parabhavasuttam) 
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Như tiền kiếp Đức Chánh Giác là Bồtát Vidhura giữ giới chân thật, Long vương 
Bhuridatta giữ giới sát sinh, Voi chúa Chaddanta giữ giới sát sinh ... 

Lợi ích trong hiện tại lẫn tương lai đều nương vào “giới hạnh”. 

Mặt khác, chính giới hạnh giúp cho quả của hạnh bố thí được tăng trưởng, giúp 
cho người thực hành bố thí được thành tựu ước nguyện. 

Trong hiện tại lẫn tương lai, giới là nền tảng để gìn giữ tài sản có được, cho sinh 
lên nhàn cảnh, đạt được Thánh sản. 

Đức Phật có dạy : “Người bố thí cho các Samôn, Bàlamôn, mong hưởng quả 
SátĐếLy ... Sau khi thân hoại mệnh chung, được cộng trú với các SátĐếLy ... Ta nói 
rằng người ấy là người giữ giới, không phải là ác giới. Này các Tykhưu, người giữ giới 
thành công (ijJhati) vì tâm hướng đến thanh tịnh 6). 

Trong hiện tại giới hạnh mang đến 5 hạnh phúc là: 

- Có đại tài sản do không dễ duôi (appamadadhikaranam mahantam 
bhogakkhandam adhigacchatl). 

- Tiếng lành đồn xa (kalyano kittisaddo abbhuggacchatl). 

- Có tâm dạn dĩ khi đi vào hội chúng (yaññadeva parisam upasankamatI visarado 
amankubhuto). 

- Tâm định tỉnh khi sắp lâm chung (asammu]ho kalam karotl). 

- Mệnh chung sinh về nhàn cảnh (kayassa bhedä parammarana sugatim saggam 
lokam upapaJJhatI) ®). 

Giới là vật trang điểm sinh đẹp nhất. 

Giới là loại hoa cao quý nhất. 

Giới có mùi hương tuyệt hảo nhất, như Đức Thế Tôn dạy: 

Appamatto ayam gandho; yayam taragacandani. 

Yo ca silavatam gandho, vati devesu uttamo. 

Ít giá trị hương nàu; hương già-la, chiên đàn. 

Chỉ hương người đức hạnh; tốt thược tỏa thiên giới 3) (HT.TMC dịch). 

Thuuết 0uÊ thiên giới. 

(saggd katha). 

Thiên giới là “quà tặng” do các thiện hạnh mang lại, nhất là bố thí và trì giới, nên 
Đức Phật thuyết lên nối tiếp sau “giới hạnh”. 

Chữ sagga = sa (có) + agga (cao tột). Nghĩa bóng nói về những cảnh giới cao tột 
của hạnh lành bố thí, giới hạnh. 

Thiên giới là nơi chúng sinh thường mến thích, tựa như một thành phố thịnh 
vượng trù phú, nơi ấy không có người “nghèo đói”, luôn hưởng an lạc thân, không 
phải bận rộn về “ăn, mặc, chỗ ngụ”, đồng thời không có “chất bẩn từ cơ thể tuôn ra 
như người nhân loại, không bị trạng thái “già-bịnh” hiển lộ”. 

Thiên giới được xem như một “tặng vật quý” mà thiện hạnh đem đến cho người 
hành thiện. Thiên giới là nơi thụ hưởng các dục lạc thù diệu không thể mô tả cho hết. 

Thuuyết 0uÊ các nguy hại của dục lạc. 

(kqamtanưmt qdtnaua katha). 

Tuy thiên giới có đầy đủ năm dục trần: Sắc, thính, hương, vị, xúc xinh đẹp, đáng 
thích thú, đáng hài lòng, đó là “vị ngọt” của năm dục. 

Nhưng năm dục này vẫn bị định luật vô thường chi phối, đó là “nguy hại” của năm 
dục. 

Chính vì “năm dục” có tính không bền vững (addhuva) nên nó dẫn đến khổ, đó là 
sự “nguy hại” của năm dục. 


@)~ A.iv, 23o. Chương tám pháp. “Kinh thọ sinh do bố th”. 
)- Ud. 86. 
@)- Dhp. Câu số 56. 
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Năm dục làm duyên cho tham sinh khởi, khiến tâm đắm nhiễm vào năm dục, bị 
năm dục trói buộc không thể thoát ra năm dục, đó là “nguy hại” của năm dục. 

Do bị tính vô thường chi phối, nên năm dục bị tiêu hoại, từ đó làm duyên cho 
“phiền muộn” sinh khởi khiến tâm rơi vào “sầu khổ”, đó là “nguy hại” của năm dục. 

Năm dục vận chuyển theo đường lối riêng của nó, đôi khi chúng sinh “muốn mà 
không được”, đó là “nguy hại” của năm dục. 

Cũng vì “muốn có được năm dục lạc”, chúng sinh sẵn sàng lao mình vào “ác-bất 
thiện pháp” để có được “năm dục” theo ý muốn, đó là “nguy hại” của năm dục. 

Như vậy: VỊ ngọt của năm dục thì nhỏ như hạt cải, còn nguy hại thì lớn như núi 
TuDi (Sineru). 

VỊ ngọt của năm dục thì ít như nắm lá rừng trong tay, nhưng nguy hại thì nhiều 
như lá trong rừng rộng bát ngát. 

VỊ ngọt của năm dục ít như bát nước ngọt, nguy hại thì nhiều như nước bốn đại 
hải. 

Người kém trí không nhận thức được điều này nên bám chặt vào năm dục, không 
muốn xa lìa năm dục. 

Trái lại bậc trí, nhận thức nguy hại của nắm dục nên sẵn sàng từ bỏ năm dục. 

Ví như người đang dùng loại vật thực thượng vị, chợt người ấy phác giác: “Loại 
vật thực này có chất độc nguy hiểm, nó không làm cho chết liền, nhưng nó làm cho tê 
liệt tứ chi, phát sinh nhiều chứng bệnh nan y”, người ấy lập tức bỏ ngay món vật thực 
thượng vị ấy. 

Hoặc giống như người nhìn thấy những giọt mật ngọt trên lưỡi kiếm bén, người 
ấy suy nghĩ: “Nếu ta liếm những giọt mật ngọt này, lưỡi của ta bị đứt, từ đó ta không 
còn có thể thưởng thức những “vị chất” tốt đẹp khác”, người ấy sẽ từ chối những “giọt 
mật ngọt” ấy. 

Cũng vậy, người có trí sẽ từ chối “vị ngọt của năm dục” để có thể nếm “hương vị 
của thiền lạc”, “hương vị của thánh lạc”. 

Thuuyết 0Š xuất lụ. 

(Nekkhurrmna katha). 

Xuất Tụ là pháp có liên quan đến Thánh đạo. 

Sau khi nêu ra “vị ngọt” cùng “sự nguy hại” của năm dục, Đức Thế Tôn thuyết lên 
“sự xuất ly”. 

Hình thức tiên khởi của “sự xuất lý” là “lìa bỏ gia đình sống đời sống không gia 
đình”. 

Cuộc sống “không gia đình” là bước ban đầu “xa lánh năm dục” vì ít có cơ hội thụ 
hưởng năm dục theo ý muốn như đời sống tại gia. 

Đồng thời lập nền tảng cho sự chứng đắc Thánh Đạo. 

2- Ngài Yasa chứng quả Dự Lưu. 

Nhận thấy tâm của thanh niên Yasa đã được tẩy sạch, ví như tấm vải được tẩy 
sạch, không còn chút nhơ bẩn, sẵn sàng nhuộm màu. 

Cũng vậy, tâm của thanh niên Yasa vắng lặng các pháp chướng ngại, tạm thời 
lắng đọng các pháp ô nhiễm như giải đải, tà kiến, ngã mạn, vô tín, tán loạn, hoài nghi 


Tâm của thanh niên Yasa trở nên nhu nhuyến, dễ dàng thích ứng như vàng ròng 
được tinh luyện dễ dàng thích ứng với các kiểu mẩu trang sức xinh đẹp. 

Tâm củathanh niên Yasa ngập tràn niềm hoan hỷ giải thoát (pIti pamoJja), sẵn 
sàng lãnh hội giáo pháp, Đức Thế Tôn thuyết lên kinh Chuyển Pháp Luân. 

Nghe xong bài kinh Chuyển Pháp Luân, tâm của thanh niên Yasa diệt trừ trọn vẹn 
hoài nghi và tà kiến, chứng đạt Thánh quả Dự Lưu. 

3- Cha Ngài Yasa chứng quả Dự Lưu. 

Trong đêm ấy, bà SuJata trằn trọc khó ngủ như linh cảm có gì “bất ổn”, bà chợt 
nghĩ đến con trai. 
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Vào rạng sáng, bà SuJata đi đến lâu đài của thanh niên Yasa, thấy cổng lâu đài mở 
rộng, bà đi đến nơi ngủ của Yasa, không thấy Yasa nằm trên chiếc giường ngọc. 

Cho người tìm khắp lâu đài không thấy Yasa, bà SuJata đi đến thông báo cho đại 
thương nhân cha của Ngài Yasa rằng: 

- Ông ơi, con trai của chúng ta là Yasa đã đi đâu rồi, không có trong tòa lâu đài. 
Tôi không nhìn thấy Yasa nơi nào trong tòa lâu đài cả. 

Cha Ngài Yasa cho gia nhần đi tìm Yasa khắp nơi trong thành BaLaNại 
(Baranas), bản thân ông cũng ra đi tìm Yasa. 

Một lần nữa chư thiên hướng dẫn ông đi về hướng của Yasa đã đi, ông hướng về 
khu rừng Nai ở Isipatana để tìm Yasa. 

Và ông nhìn thấy dấu hài vàng của con trai mình, lần theo dấu chân của Yasa ông 
đi đến rừng Nai, nhìn thấy đôi hài vàng của con trai. 

Đức Phật nhìn thấy cha của Ngài Yasa từ xa đi đến, Đức Thế Tôn dùng Phật lực 
che khuất Ngài Yasa đang ngồi cạnh đó, không cho Đại trưởng giả thương nhân 
trông thấy Ngài Yasa. 

Nhìn thấy Đức Thế Tôn, cha của Ngài Yasa suy nghĩ: 

- Đôi hài vàng của con ta được tháo bỏ ở nơi không cách xa vị Samôn đang ngồi 
yên tịnh này. Hãn vị samôn biết được Yasa đi về hướng nào, ta hãy đến hỏi vị Samôn 
ấy vậy. 

Khi suy nghĩ như thế, ông đi đến đảnh lẽ Đức Thế Tôn rồi bạch hỏi Đức Thế Tôn 
rằng: 

- Thưa Ngài samôn, Ngài có thấy thanh niên Yasa đi đến đây chăng? 

- Này đại thương nhân gia chủ, ông hãy ngồi nơi đây, rồi ông sẽ được gặp lại con 
ông ngồi cạnh bên ông. : 

Nghe Đức Phật dạy như vậy, tâm đại thương nhân hân hoan rằng: “Ô! Theo lời vị 
Đại samôn ta sẽ gặp lại con ta tại nơi này”. 

Và ông ngồi xuống một bên nơi thích hợp, Đức Thế Tôn thuyết lên “tuần tự pháp 
thoại" như đã thuyết cho Ngài Yasa nghe. 

Khi tâm của đại trưởng giả thương nhân trở nên thuần tịnh, sẵn sàng lãnh hội 
Giáo pháp, Đức Thế Tôn thuyết lên kinh Chuyển Pháp Luân. 

Nghe xong bài pháp ông chứng quả Dự Lưu, hân hoan cha của Ngài Yasa bạch với 
Đức Thế Tôn rằng: 

“Bạch Thế Tôn, như người dựng lại những gì đã ngã xuống, như người mở ra 
những gì đã bị đóng kín từ lâu, như người lạc lối được hướng dẫn thoát ra khu rừng 
rậm âm u, như người mang ánh sáng vào trong bóng tối với ý nghĩ: “Để những ai có 
mắt có thể thấy đượ cảnh vật chung quanh”. 

Bạch Đức Thế Tôn, Ngài đã khai mở lộ bất tử bằng Giáo pháp vi diệu. 

Con xin quy ngưỡng Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng chúng kể từ nay cho đến trọn 
đời”. 

Như vậy, cha của Ngài Yasa là cận sự nam đầu tiên “nương nhờ” Tam Bảo. Riêng 
Ngài Yasa nghe lại thời pháp thoại này, nhất là bài kinh Chuyển Pháp Luân, tâm của 
Đức Yasa phát triển tuệ quán với “bốn sự thật cao quý” (ariyasacca), tâm của Ngài 
thoát ra khỏi mọi trói buộc, mọi ô nhiễm, thành tựu Thánh quả ALaHán. 

Và Ngài Yasa là vị Thánh thinh văn ALaHán thứ sáu trong cối nhân loại thuộc 
Giáo Đoàn của Đức Phật Gotama. 

Đức Thế Tôn thu hồi thần thông, cha của Ngài Yasa chợt nhìn thấy Đức Yasa đang 
ngồi cạnh bên mình, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, ông hiểu rằng “đây là thần thông 
kỳ diệu của Đức Thế Tôn”. 

Ông nói với Đức Yasa rằng: 

- Này Yasa con, mẹ con đang sầu khổ, lo lắng cho con, bà đang than khóc. Con hãy 
cứu mạng sống của mẹ con đi. 
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Đức Yasa không đáp lời cha mà đưa mắt nhìn Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn hỏi cha 
của Ngài Yasa rằng: 

- Này gia chủ, ông có muốn Yasa sống trên cõi đời này chăng? 

- Bạch Thế Tôn, Yasa chính là nơi thương yêu của gia tộc chúng con, lànm thế nào 
con lại muốn Yasa phải mệnh chung chứ. 

- Này gia chủ, gia chủ với trí tuệ của mình đã chứng đắc Thánh quả hữu học 
(sekkha ñana), Yasa đã vượt qua trạng thái Thánh hữu học, trở thành bậc Thánh Vô 
học (asekkha), tất cả mọi ô nhiễm nơi vị ấy đã được đoạn trừ. 

Nếu hôm nay Yasa không xuất gia, Yasa sẽ phải viên tịch, Yasa không còn rơi trở 
lại trạng thái của người tại gia cư sĩ nữa. 

- Bạch Thế Tôn, con không mong Yasa viên tịch, bạch Thế Tôn xin Ngài từ bi cho 
Yasa xuất gia trong Giáo pháp này. 

Kính bạch Thế Tôn, xin Ngài mở lòng bi mãn tế độ gia đình chúng con. Chúng 
con kính thỉnh Đức Thế Tôn cùng Yasa ngự đến gia đình chúng con để thọ thực vào 
hôm nay. 

Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. 

Cha của Ngài Yasa biết Đức Thế Tôn đã nhận lời, ông hoan hỷ đảnh lẽ Đức Thế 
Tôn rồi hướng về bên phải Đức Thế Tôn, đi vòng quanh ba vòng rồi trở về nhà (theo 
phong tục Ấn cổ, đi quanh ba vòng người nào là biểu tượng cho sự “cung kỉnh” cao 
nhất của người đó đối với vị được đi quanh). 

Sau khi người cha ra về, Đức Yasa đảnh lễ Đức Thế Tôn bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, con có thể được xuất gia trong Giáo pháp này không? 

Đức Thế Tôn duõi cánh tay phải của Ngài ra và bảo: 

Ehi bhikkhu, svakhato dhammo, cara brahmacariya samma dukkhassa 
antakiriyaya. 

“Hấu đến dâu Tùkhưu, pháp được khéo thuuết, hãu thực hành phạm hạnh chân 
chánh, để uượt thoát khổ đau”. 

Lập tức râu tóc của Đức Yasa rụng hết, trên thân xuất hiện tám món y cụ của bậc 
samôn, tuy mới xuất gia nhưng tăng tướng của Đức Yasa như vị trưởng lão có trăm 
lần an cư mùa mưa. 

Có câu hỏi rằng: Vì sao vị Thánh ALaHán cư sĩ, nếu không xuất gia trong ngày thì 
phải viên tịch? 

Đúp. Đức Nagasena có giải thích cho vua Milinda rằng: Vì phẩm mạo cư sĩ không 
đủ xuất nâng đở quả vị ALaHán, chỉ có phẩm mạo bậc xuất gia mới đủ sức nâng đở 


quả vị ALaHán. 
Đức Nagasena có cho ba ví dụ để so sánh giữa phẩm mạo cư sĩ và phẩm mạo xuất 
gia như sau: 


- Phẩm mạo sư sĩ thấp kém ví như người nhịn ăn lâu ngày, nay được dùng loại vật 
thực có chất bổ dưỡng cao tột (ví như Thánh quả ALaHán), nếu không biết độ lượng 
thì chất lửa trong người không thể thiêu đốt vật thực được sẽ mệnh chung. 

Cũng vậy, phẩm mạo cư sĩ không thể nâng đở quả vị ALaHán, nêu không xuất gia 
thì vị Thánh ALaHán cư sĩ phải viên tịch trong ngày . 

- Phẩm mạo xuất gia thấp kém, ví như bụi cỏ nhỏ không thể nâng đở tảng đá lớn 
(ví như Thánh quả ALaHán), nên bụi cỏ ấy sẽ bị hủy khi tảng đá lớn đè xuống. Nên 
vị Thánh ALaHán cư sĩ, nếu không xuất gia sẽ phải viên tịch trong ngày. 

- Ví như người phước kém mà đạt địa vị cao như “làm vua”, người ấy sẽ chịu 
nhiều nguy khốn. Cũng vậy, phẩm mạo cư sĩ không đủ sức nâng đở quả vị ALaHán 0), 

Nhưng cũng có vài nơi cho rằng: “VỊ Thánh ALaHán cư sĩ, nếu không xuất gia thì 
báy ngày sau phải viên tịch” (sđd). 

4- Bà Sujatq uà người uợ cũ của Đức Yasq chứng quả Dự Lưu. 


@)- Đại trưởng lão Giới Nghiêm (d). Mi-Tiên vấn đáp III. Phần thứ VI. Câu hỏi thứ ba (gihi Arahatta). 
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Sáng hôm ấy, Đức Thế Tôn sau khi mặc y, tay cầm y bát cùng Đức Yasa là samôn 
thị giả, đi đến tư gia của gia chủ cha của Yasa. 

Khi đến tư gia của gia chủ cha của Yasa, Đức Thế Tôn ngồi kiết già trên chỗ ngồi 
đã được soạn sẵn. 

Rồi bà Sujata cùng người vợ cũ thứ hai ©® đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi ngồi 
xuống một bên ở nơi phải lẽ. 

Đức Thế Tôn thuyết lên “tuần tự pháp” đến họ, khi nhận thấy tâm của những 
người nữ này trở nên nhu nhuyễn, thuần tịnh, như tấm vải được tẩy rửa sạch, sẵn 
sàng nhuộm màu, Đức Thế Tôn thuyết lên Pháp bất tử được chư Phật khai mở đầu 
tiên (samukkam sika dhamma desana) là “Tứ diệu đế”: Đây là sự khổ, đây là nguyên 
nhân sinh ra khổ, đây là sự diệt khổ và đây là con đường dẫn đến sự diệt khổ”. 

Nghe xong thời pháp thoại bà Sujata cùng người vợ cũ thứ hai của Đức Yasa 
chứng Thánh quả Dự Lưu. 

Hân hoan với Thánh quả vừa đạt được, bà Thánh nữ Dự Lưu SuJata đã bạch với 
Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, thật là tuyệt vời, bạch Thế Tôn thật là tuyệt vời. Như người lật 
ngửa vật bị che úp lại, như người mở ra vật bị che kín, như người chỉ đường cho kẻ 
đang bị lạc lối, như người mang ánh sáng vào bóng tối để giúp những ai có mắt có thể 
nhìn thấy các vật thể có hình dáng. 

Cũng vậy, Pháp được Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện làm cho hiễn lộ. Kính 
bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin quy ngưỡng Đức Phật, Giáo pháp và Tăng chúng kể 
từ hôm nay cho đến trọn đời. 

Sau khi tự tuyên bố ba câu “nương nhờ” (tisarana), vị nữ Thánh ấy trở thành cận 
sự nữ (upasika) đầu tiên “nương nhờ” Tam bảo trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn 
Gotama, như Đức Phật tuyên bố: 

- Này các Tykhưu, trong các vị nữ cư sĩ đệ tử của Như Lai, người nương nhờ Tam 
bảo đầu tiên là SuJata senanidhita ©®), 

Tương truyền, cách đây 1oo ngàn kiếp trái đất, vào thời Đức Phật Padumuttara 
(Liên Hoa), một nữ cận sự được thấy Đức Phật Padumuttara ban cho một nữ cư sĩ 
“đầu tiên nương nhờ Tam bảo”, nữ cận sự ấy đã cúng dường đến Đức Thế Tôn 
Padumuttara cùng Tăng chúng trọn 7 ngày và ước nguyện thành tựu địa vị “là nữ cận 
sự đầu tiên trong Giáo pháp của Đức Chánh Giác tương lai”. Và ước nguyện ấy nay 
trở thành hiện thực 6). 

Tiếp theo, vị Thánh nữ là người vợ cũ thứ hai của Đức Yasa cũng tự tuyên bố “là 
cận sự nữ” nương nhờ Tam bảo đến trọn đời. Đây là vị nữ cư sĩ thứ hai “quy ngưỡng 
Tam bảo” trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn Gotama (CồĐàm). 

Bà SuJata là người dâng bát cơm sữa ghana đến Bồtát SĩĐạtTa vào ngày sinh nhật 
thứ 2o của thanh niên Yasa. 

Thọ dụng bát cơm sữa ghana ấy, Bồtát STĐạtTa chứng đạt Vô thượng Chánh Giác. 

Sách Lalita Vistara (Phổ Diệu kinh) có nói : “Có chín thiếu nữ dâng vật thực đến 
Bồtát STĐạtTa trong thời gian Ngài thực hành khổ hạnh” 0). 

Sách DIvyavadana (Thiện nghiệp thí dụ) nói: “Có hai nàng mục nữ là Nanda và 
Nandabala dâng sữa tươi đến Bồtát khi Ngài đang thực hành khổ hạnh” 6). 

Hoan hỷ với Giáo pháp của Đức Thế Tôn, gia tộc đại thương nhân Senanl tự tay 
(sahatthika) cúng dường vật thực đến Đức Thế Tôn cùng Đức Yasa vị thị giả của Đức 
Thế Tôn. Sau khi thọ thực xong, Đức Thế Tôn thuyết lên pháp thoại làm hoan hỷ tâm 
của gia tộc Senani, rồi Đức Thế Tôn cùng Đức Yasa trở lại rừng Nai. 


@)- ÐĐĐ Nguyệt Thiên (d). Luật Đại Phẩm I. hương I, 2o. 
2)- A.1, 2ó. Phẩm “Người tối thắng”. 

()- AA.1, 217 f. 

4)- Lai. 334-7 (267 f.). 

G)- Dvy. 302. 
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Thông thường, Đức Thế Tôn sau khi thọ thực xong, sẽ thuyết lên pháp thoại thích 
ứng, nhưng ở đây uì sao Đức Thế Tôn thuuết pháp thoại trước? 

Đáp. Theo bộ Vajirabuddhi TIkã có giải thích: Vì Đức Thế Tôn nhận biết “tâm 
sầu khổ” của bà Sujata cùng người vợ cũ thứ hai của Đức Yasa, khi thấy Đức Yasa 
trong phẩm mạo của bậc xuất gia. 

Nếu như chưa chứng đắc “pháp nhãn” 
Phật. 

Đức Phật ban Thánh quả Dự Lưu đến hai nữ nhân này bằng pháp thoại thích ứng, 
nhõ lên mũi tên sầu muộn trong tâm của hai nữ nhân. 

Hai nữ nhân nhận thấy rằng “nam tử Yasa xuất gia trong Giáo pháp của Đức Thế 
Tôn là điều thích hợp với đời sống Phạm hạnh”, tâm hai nữ nhân vô cùng thỏa thích 
với phẩm mạo xuất gia của nam tử Yasa. 

5- Những người bạn của Đức Yasa gỉa nhập Tăng đoàn. 

a- Bốn người bạn. 

Trong thành BaLaNại có bốn thanh niên xuất thân từ gia đình đại thương nhân 
nhiều đời, đó là Vimala, Subahu, Punnaji và GavampatHi. 

Bốn thanh niên này nghe được “thanh niên Yasa đã xuất gia, từ bỏ đời sống gia 
đình, sống đời sống không gia đình”. 

Bốn thanh niên suy nghĩ: “ Thật kỳ diệu thay Giáo pháp này, thanh niên Yasa bạn 
của chúng ta đã từ bỏ tài sản to lớn, trở thành vị samôn đấp lên mình chiếc y vàng 
hoại sắc. 

Như vậy Giáo pháp này thật phi thường và đời sống samôn trong Giáo pháp này 
thật phi thường”. 

Bốn thanh niên con nhà vọng tộc ấy, đi đến rừng Nai tìm Đức Yasa; sau khi chấp 
tay xá chào Đức Yasa, bốn thanh niên đứng vào nơi hợp lẽ. 

Đức Yasa suy nghĩ: “Đây là những nười bạn thân tại gia của ta, họ đã đến đây 
thăm ta. Vậy ta hãy tiếp dẫn những người bạn thân tình này đến Đức Thế Tôn”. 

Đức Yasa đưa bốn người bạn đến yết kiến Đức Thế Tôn, sau khi đảnh lễ Đức Thế 
Tôn xong rồi, Đức Yasa cùng bốn thanh niên con nhà danh giá ngồi xuống một bên ở 
nơi hợp lẽ, Đức Yasa bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

“Bạch Đức Thế Tôn, đây là bốn người bạn tại gia của con, có tên là Vimala, 
Subahu, PunnaJI và GavampaH. 

Bạch Thế Tôn, xin Ngài mở lòng bi mẫn giáo giới cho những người bạn tại gia của 


” 


hai nữ nhân này sẽ không hoan hỷ với Đức 


con”. 
Đức Thế Tôn thuyết lên “tuần tự pháp”, tiếp đến Đức thế Tôn thuyết lên “Tứ diệu 
đế”. Nghe xong thời pháp thoại, tâm của bốn thanh niên an trú trong Giáo pháp, 
chứng đạt Thánh quả Dự Lưu. 

Thế là bốn vị Thánh dự lưu xin xuất gia trong Giáo pháp này, và cũng được xuất 
g1a theo cách: 

Etha bhikkhavo' ti svakhato dhammo carattha brahmacariyam samma dukkhassa 
antakiriyaya t1: 

“Hãu đến đâu nàu các Tùkhưu, pháp đã được khéo thuuết, hãu thực hành Phạm 
hạnh đúng đắn để chấm dứt khổ đau”. 

Được Đức Thế Tôn sách tấn, khích lệ bằng những pháp thoại thích nghi với căn 
cơ, không bao lâu cả bốn vị đều chứng đạt Thánh quả ALaHán. 

Bấy giờ trên thế gian nhân loại hiện khởi 11 vị Thánh ALaHán: Đức Chánh Giác và 
10 vị Thánh ALaHán thinh văn. 

Bốn vị này là bốn người bạn trong kiếp Đức Yasa là người trưởng đoàn “thiêu xác 
từ thiện” (xem phần trước). 

b- Năm tươi người bạn khác. 


30 


Ngoài bốn người bạn tại gia thuộc gia tộc danh giá nhiều đời, Đức Yasa khi còn tai 
gia có 5O người bạn khác, là con “gia đình giàu có, kế tục được một đời”, đang sống 
“vùng ngoại thành BaLaNại”, đó là “con của các điền chủ giàu có”. 

Năm mươi người bạn này được nghe: “Thanh niên Yasa từ bỏ đại tài sản, xuất gia 
sống đời sống không gia đình trong Giáo pháp của Đức Phật”. 

Năm mươi thanh niên ấy suy nghĩ: “Giáo pháp này thật kỳ diệu, đời sống samôn 
trong Giáo pháp này không phải tâm thường”. 

Năm mươi người bạn này đến viếng thăm Đức Yasa, như lần trước Đức Yasa tiến 
dẫn 50 người bạn đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. 

Và Đức Thế Tôn đã tế độ 5o người an trú vào Thánh quả Dự Lưu, sau khi Ngài 
thuyết lên “tuần tự pháp” cùng với “Tứ diệu để”. 

Tương tự như bốn vị trước, năm mươi người được xuất gia theo cách “etha 
bhikkhavo ... Hấu đến đâu, nàu các Tùkhưu ...”. 

Và không bao lâu sau cả 5O vị đều chứng quả ALaHán. 

Bấy giờ trên thế gian nhân loại hiện khởi 61 vị Thánh Vô nhiễm (anasava): Đức 
Chánh Giác và 6o vị Thánh Thinh văn ALaHán. 

c- Tiền duyjên của 54 người bạn tại gia của Đức Yasd. 

Như đã trình bày về tiên duyên của Đức Yasa ở trên. 

Hôm sau, tiền thân Đức Yasa thuật lại “cảnh ô trược của thân xác” đến 5O người 
bạn nghe. Nghe xong, 50 người bạn này liên tưởng và cũng “quán thể trược của thân 
xác”. 

Do tiền duyên này Đức Yasa là người chứng đạt Thánh quả ALaHán trước tiên, kế 
đến là bốn người bạn và sau cùng là 5O người bạn. 

Mặt khác, vì cùng chung “tư tưởng nhàm chán thân xác”, nên tất cả nhón “có cùng 
sự diễn tiến để đạt đến Thánh quả Dự Lưu”, là: 

“Nghe tuần tự pháp để phát sinh tâm “kinh cảm”, nghe pháp “Tứ diệu đế” chứng 
đác Thánh quả Dự Lưu. 

* Làng Senari. 

SenanI là tên của vị thôn trưởng giàu có, thân phụ của bà SuJata. 

Làng Senani (Senanigama) nằm trên bờ sông Nerañjara (NiLiên) gần khu rừng 
Uruvela. 

Khi mãn mùa an cư đầu tiên tại rừng Nai ở Isipatana, Đức Phật cho “đoàn sứ giả 
Như Lai” đi hoằng pháp độ sinh, riêng Đức Phật đi đến làng Senani 0), 

Ngài Phật Âm (Buddhaghosa) cũng không xác định rõ “vì sao làng có tên là 
Senani”, theo Ngài Phật Âm thì: 

- Vì làng bị “quân đội” (sena) chiếm đóng vào buổi sơ khai của nước Kasi, khi 
nước này bị “nước nghịch” xâm lấn. Hoặc là nơi “đóng quân của quân đội xứ Kasi khi 
có chiến tranh ®), 

- Hoặc vì làng có tên là Senanl, là gọi theo tên vị trưởng làng. 

Sách Lalita Vistara (Phổ Diệu kinh) gọi là Senapatigrama 6), 

Đức A-NhãK†êwTrăắn Như. 

a~ Ước nguuện ban đầu. 

Theo bản Sớ giải kinh Tăng chi bộ, phẩm người tối thắng 2: 

Cách hiền kiếp (bhaddakappa) này 10O ngàn kiếp trái đất về trước, bấy giờ thế 
glan này rực sáng với hào quang của Đức Phật Padumuttara (Liên Hoa), Đức Phật 
Padumuttara cùng 10O ngàn vị Tỳkhưu đến kinh thành Hamsavati để tế độ hoàng tộc 
là thân quyến của Ngài. 


@)- S.1, 105. Tương ưng ác ma (Maãrasamyutta). Kinh Bãy sập. 
(2)- SA.1, 136. 

G)- Lal. p. 311 (248). 

(4)- AA.I, 84. Xem thêm SA.1, 216. 
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Đức vua Ananda (thân phụ của Bồtát Padumuttara) hay tin Đức Thế Tôn 
Padumuttara cùng Tăng chúng trở về kinh thành HamsavatI, Đức vua cùng tùy tùng 
và các quan đại thần đến yết kiến Đức Thế Tôn Padumuttara. 

Đức Thế Tôn thuyết pháp đến hội chúng, dứt pháp thoại một số thành tựu quả vị 
Dự Lưu, một số chứng đạt quả Nhất Lai, một số chứng đạt quả Bất Lai, những vị còn 
lại chứng đạt quả vị ALaHán. 

Đức vua Ananda cung thỉnh Đức Phật cùng Tăng chúng ngự đến Hoàng cung vào 
ngày hôm sau để thọ thực, Đức vua Ananda thông báo cho dân thành Hamsavati 
biết. 

Đức vua đã cúng dường vật thực đến Đức Phật cùng 1oo ngàn vị Tỳkhưu, Đức Thế 
Tôn Padumuttara sau khi thọ thực xong, thuyết lên pháp thoại tán thán công hạnh 
cúng dường vật thực. Rồi Ngài cùng 10O ngàn vị Tykhưu trở về tự viện. 

Ngày hôm sau, dân thành HamsavatI cùng nhau tổ chức cúng dường vật thực đến 
Đức Phật cùng 10O ngàn vị Tykhưu. 

Cứ như thế, Đức vua Ananda cùng dân thành Hamsavati thay phiên nhau cúng 
dường đến Đức Phật và chư Tăng. 

Bấy giờ tiền thân của Đức A-Nhã KiềuTrầnNhư (Añña Kondañña) là một gia chủ 
trưởng giả trong thành HamsavatI, g1a chủ này “nương nhờ Tam bảo”, thường theo 
đại chúng đến cúng dường Đức Phật với hoa, vật thơm ... rồi nghe pháp từ Đức Phật 
Padumuttara (Liên Hoa). 

Một lần nọ, thấy một vị Đại trưởng lão được Đức Thế Tôn ban cho địa vị: “Chứng 
đạt lý Tứ đế (catuttha ariuasaccd) đầu tiên trong Giáo pháp nàu, đồng thời là UỊ 
xuất gia đầu tiên trong giáo pháp nàu”. 

Gia chủ ấy suy nghĩ: “VỊ này thật là vĩ đại, trí tuệ thật sung mãn, người ta nói rằng 
“ngoại trừ Đức Chánh Giác ra, không ai thông suốt lý 7ứ đế trước vị ấy và cũng 
không ai xuất giatrước nhất trong giáo pháp này. Ta hãy là vị Tỳykhưu thông suốt lý 
Tứ đế trước tiên, đồng thời là vị Tỳykhưu xuất gia trước tiên trong giáo pháp của vị 
Chánh Giác tương lai vậy”. 

Gia chủ tín thành này đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn bạch rằng: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, con thành kính thỉnh Đức Thế Tôn cùng chư Tăng đến 
thọ thực tại tư gia của con vào ngày mai. 

Đức Thế Tôn im lặng nhận lời, nhận biết Đức Thế Tôn đã nhận lời thỉnh cầu của 
mình, gia chủ ấy hân hoan đảnh lễ Đức Phật rồi ra về chuẩn bị cho cuộc cúng dường 
vào ngày mai thật tươm tất. 

Cho trang hoàng nơi ngồi của Đức Phật cùng chư Tăng bằng những hương hoa 
quý, chuẩn bị những loại vật thực thượng vị loại cứng loại mềm một cách hoàn hảo. 

Sau khi Đức Phật thọ thực xong, gia chủ tín thành ấy cúng dường dưới chân Đức 
Phật một tấm vải quý vừa mềm vừa dày, sản xuất tại thành Vanga, tấm vải quý ấy đủ 
để làm thành bộ Tam y. 

Sau khi cúng dường tấm vải quý, gia chủ tín thành này lại suy nghĩ: “Ta đang tâm 
cầu một địa vị lớn, một địa vị không phải tâm thường , một ngày đại cúng dường như 
thế này không đủ để thành đạt địa vị lớn như vậy. Ta hãy cúng dường đại thí đến Đức 
Thế Tôn cùng Tăng chúng trọn vẹn 7 ngày, rồi sau đó hãy xin địa vị cao quý này 
vậy”. 

Những gì suy nghĩ trong tâm của vị gia chủ tín thành được Đức Thế Tôn nhận 
biết, nên sau khi gia chủ tiếp tục thỉnh Đức Thế Tôn và chư Tăng đến tư gia để thọ 
thực 6 ngày hôm sau, Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. 

Gia chủ đã cúng dường đại thí đến Đức Phật cùng chư Tăng trọn 7 ngày, mỗi ngày 
đều cúng dường đến Đức Phật tấm vải quý của thành Vanga, đủ để làm thành bộ tam 
NỂ 
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Đến ngày thứ bảy, sau khi Đức Phật cùng Tăng chúng thọ thực xong rồi, gia chủ 
cho mở kho vải quý, cúng dường y quý đến Đức phật cùng với 100 ngàn vị Tykhưu, 
tấm vải đủ làm thành bộ tam y. 

Sau khi cúng dường xong rồi, gia chủ đi đến trước Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới 
chân Đức Thế Tôn bạch rằng: 

- Kính bạch Đức thế Tôn, với phước sự mà con đã tạo trong 7 ngày qua, con chỉ 
mong ước đạt được địa vị “là vị Tykhưu thông suốt lý Tứ đế trước tiên, đồng thời là vị 
Tkhưu xuất gia trước tiên trong giáo pháp của Đức Chánh Giác trong tương lai”. 

Nghe lời ước nguyện của gia chủ, Đức Phật quán xét rằng: “Gia chủ này đã tạo 
phước sự với niềm tin tốt đẹp, ước muốn của gia chủ này có thành đạt chăng?”. 

Với Phật trí, Đức thế Tôn thấy rằng “ước nguyện của gia chủ này sẽ thành đạt sau 
100 ngàn kiếp trái đất, vào thời giáo pháp của Đức Chánh Giác có hồng danh 
Gotama”. 

Sau khi thấy rõ “ước nguyện của gia chủ này sẽ trở thành hiện thực”, nên Đức 
Chánh Giác Padumutta tuyên bố rằng: 

“Tính từ kiếp trái đất này trở đi, đến 1oo ngàn kiếp trái đất về sau, ước nguyện 
của gia chủ này trở thành sự thật trong thời Giáo pháp của Đức Chánh Giác Gotama 
(CôĐàm)”. 

Nên hiểu rằng. Có một số ước nguyện sẽ không thành hiện thực, khi vị ấy chứng 
quả ALaHán trước khi ước nguyện ban đầu trở thành hiện thực. 

Như có một số thiện gia tử ước nguyện “địa vị tối thắng”, nhưng sau đó lại gặp 
Đức Phật Chánh giác, thành tựu Thánh quả Dự lưu hay Nhất Lai, Bất Lai, ALaHán 
thì ước nguyện “địa vị tối thắng” ấy bị vô hiệu. 

Vì rằng “ước nguyện địa vị tối thắng” phải có thời gian là 1oo ngàn kiếp trái đất, 
nhưng chưa đủ thời gian, vị ấy lại gặp được Giáo pháp của Đức Chánh Giác, nỗ lực 
hành đạo chứng đạt Thánh quả. 

Hoặc như “ước nguyện thành tựu Thượng thủ thính văn” vị ấy phải trải qua 1 
Atăng kỳ cùng 100 ngàn kiếp trái đất, nhưng trong khoảng thời gian ấy, vị này gặp 
được Đức Chánh Giác xuất hiện trên thế gian, được nghe pháp từ Đức Chánh Giác ấy, 
vị ấy chứng đạt Thánh quả ALaHán, nên ước nguyện thành tựu địa vị “Thượng thủ 
thinh văn” trở thành vô hiệu. 

Trong trường hợp ấy, Đức Thế Tôn sẽ chúc phúc rằng: 

“Evam hotutI: Hãu thành tựu như Ú”. 

Nhưng nếu “ước nguyện địa vị tối thắng” chắc chắn thành tựu, Đức Chánh Giác sẽ 
tiên tri “khẳng định” (như ở trên). 

Sau khi nghe Đức Thế Tôn Padumuttara (Liên Hoa) tiên tri như thế, tâm người 
gia chủ ấy hân hoan tràn đầy năm loại hỷ lạc ®, vị ấy tưởng chừng “địa vị này ta sẽ 
đạt được nay mail”. 

Theo tập Apadana (Ký sự), Đức A-Nhã KiềuTrầnNhư (Añña Kondañña) cho biết: 

“Vào thời Đức Phật Padumuttara, tiền thân của Đức A-Nhã KiềuTrầnNhư' là vị 
thiên tử từ cõi Đấu Suất (Tusita) tái sinh về nhân giới, là một gia chủ cúng dường đến 
Đức Phật Padumuttara bữa cơm đầu tiên. Do phước lành này, Đức Thế Tôn 
Padumuttara tuyên bố: “Người cúng dường bữa ăn đầu tiên đến Đấng Như Lai, người 
ấy được cai quản cõi chư thiên 30 ngàn kiếp, được làm vua Chuyển Luân 1.ooo lần. 

Sau 100 ngàn kiếp trái đất kể từ kiếp trái đất này, người ấy có tên là Kondañña, 
chứng đạt chân lý trước nhất trong Giáo pháp của Đức Chánh Giác Gotama”. Sau đây 
là những kệ ngôn trong tập Apadana. 

605- Devanam giramaññaya vacasabhimudiritam, 

hattho hatthena cIttena adibhikkhamadas°aham. 

“Nhận biết giọng nói được thốt thành lời của chư Thiên, tôi đã trở nên mừng Tỡ. 


@- Tương tự như năm loại hỷ của thiền tịnh. 
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Với tâm mừng rỡ, tôi đã dâng cúng bữa ăn đầu tiên (đến Đức Phật)”. 

6o6- Mama sankappamaññaya sattha loke anuttaro, 

devasanghe nisIditva ima gatha abhasatha. 

“Sau khi biết được Úú định của tôi, Bậc Đạo Sư Đống Vô Thượng ở thế gian; đã 
ngồi xuống ở hội chúng chư Thiên uà đã nói lên những lời kệ nàu”. 

607- Sattanam abhinikkhamma bodhim aJjhagamam aham; 

Idam me pathamam bhattam brahmacarIyassa'yapanam. 

“Sau khi ra đi bDảu ngàu, ta chứng phẩm uị Giác ngộ; đâu là bữa ăn đầu tiên của 
ta, là uật nuôi dưỡng cơ thể đối uới uiệc hành Phạm hạnh”. 

6o8- Tusita hi iddhagantva yo me bhikkham upanayl; 

tamaham kittavissam1 sunatha mama bhasato. 

“Bởi uì người nào từ cối trời ĐẩuSuất đi đến đâu uà đã dâng lên thức ăn đến Ta. 
Ta sẽ tán dương người ấu, các người hãu nghe Tq nót”. 

6oo- TimsakappasahassanI devaraJjam karissat, 

sabbe deve abhIibhotva tidivam avaviIssati. 

“Người ấu cai quản thiên quốc 30 ngàn kiếp, sau khi uượt trội tất cả chư thiên, 
người ấu sẽ cư ngụ ở cối trời”. 

610- Devaloka cavitvana manussattam gamIissati, 

Sahassadha cakkavatti tattha raJJam karIssatI. 

“Sau khi mệnh chung từ thế giới chư thiên, người ấu sẽ đi đến bản thể nhân 
loạt; là đấng Chuuến Luân uương cai quản quốc độ ở tại nơi ấu một ngàn lần”. 

611- Kappasatasahassamhi okkakakulasambhavo, 

Gotamo nama gottena sattha loke bhavissaiI. 

“Vào một trăm ngàn kiếp (uề sau nàu), bậc Đạo sư tên Gotama, thuộc dòng dõi, 
xuất thân gia tộc Okkaka sẽ xuất hiện ở thế gian”. 

612- Tidasa so cavitvana manussattam øgamIissati, 

agara pabbajitvana chabbaJim anagarIyam. 

“Sau khi mệnh chung từ cối trời, người ấu sẽ đi đến bản thể nhân loạt. Sau khi 
ha bỏ gia đình xuất gia, người ấu sẽ sống sáu năm (khổ hạnh)”. 

613- Tato sattamake vasse buddho saccam kathessatI, 

Kondañño nama namena pathamam anagariyam. 

“Sau đó uào nămn thứ bảu Đức Phật sẽ thuuết giảng chân lú. VỊ tên là Kondañfia 
sẽ chứng ngộ đầu tiên” 0), 

b¬ Hai anh em Mahakola uà Culakala. 

Trải qua 100 ngàn kiếp trái đất, gia chủ ấy chỉ có hai sinh thú: Người và chư thiên. 
Tính từ hiền kiếp này trở về trước o1 kiếp trái đất, vào thời Đức Phật Vipassl 
(TỳBàThi), hậu thân gia chủ ấy tái sinh vào nhân loại ở ngoại thành BandhumavatI 
(Bandhumavati cũng là sinh quán của Bồtát Vipassli ), là con một gia đình trưởng giả, 
Ngài có tên là Mahakala, có người em trai là Cu]akala ®). 

Bồtát VipassI sau khi chứng đạt Vô thượng Chánh Giác, một vị Đại Phạm Thiên 
thỉnh Đức Thế Tôn thuyết pháp độ đời, Đức Thế Tôn nhận lời, Ngài quán xét “ai là 
người được Như Lai giảng pháp đầu tiên?”. 

Đức Thế Tôn thấy được duyên lành của em trai mình là Hoàng tử Khanda và con 
trai vị “Cố vấn đại thần” (purohita) là thanh niên Tissa. 

Từ cây Đại giác, Đức Phật theo đường hư không ngự đến kinh thành 
BandhumavatI nơi rừng Nai Khema. 

Sau thời pháp “khai mở cửa Bất tử bằng lý tứ đế”, Hoàng tử Khanda, thanh niên 
Tissa cùng 84 ngàn cư sĩ chưng đạt Thánh quá ALaHán. 


G)~ ĐĐ Nguyệt Thiên (d). Thánh Nhân Ký sự I. Ký sự trưởng lão Aññakondañña (Aññakondaññattherassa 
apadanam). 

)- Bản Sớ giải kinh Pháp cú câu số 11- 12 ghi nhận tiền thân của Ngài Kondañña là em, có tên là Cũlakala 
(Xem Đại trưởng lão Pháp Minh (d). Chú giải Kinh Pháp Cú tập l). 
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Tất cả xin xuất gia trong giáo pháp này và được xuất gia bằng cách “Etha 
bhikkhavo: Hãu đến đâu, nàu các Tùkhưu. 

Rồi 84 ngàn thanh niên Bàlamôn trước đây là tùy tùng của Bồtát Vipassl, được 
nghe Hoàng tử Khanda cùng thanh niên Tissa đã từ bỏ vương vị, hay địa vị “cố vấn 
đại thần” trong tương lai, xuất gia trong giáo pháp của Đức Thế Tôn Vipassi 
(TỳBàTh]), tất cả tán thán rằng: 

“Thật kỳ diệu thay, thật hy hữu thay Giáo pháp này. Hoàng tử Kanda cùng Tissa 
đã chẳng màng đến tài sản thế tục, xuất gia sống đời sống không gia đình. Chúng ta 
hãy đến Đức Thế Tôn để lắng nghe giáo pháp vi diệu này”. Và sau khi nghe pháp tất 
cả đều thành tựu Thánh quả ALaHán rồi xuất gia trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn Vipassi ( TỳBàThi) ban địa vị Thượng thủ thinh văn bên phải đến 
trưởng lão Khanda, ban địa vị Thượng thủ thinh văn bên trái đến trưởng lão Tissa. 

Được nghe tin lành này, Đức vua Bandhuma (cha của Bồtát Vipass1) hoan hỷ cùng 
triều thần đếng viếng thăm Đức Thế Tôn tại rừng Nai Khema. 

Sau khi nghe pháp Đức vua Bandhuma cung thỉnh Đức Thế Tôn cùng 168 ngàn vị 
Tkhưu đến hoàng cung thọ thực vào ngày hôm sau, Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. 

Trở về hoàng cung, Đức vua Bandhuma suy nghĩ: “Con trai lớn của Ta trở thành 
vị Chánh Giác, con trai thứ là Thượng thủ thinh văn tay phải, thanh niên Tissa con 
của quan “Cố vấn đại thần” là Thượng thủ thinh văn tay trái, Đức Phật có 168 ngàn vị 
Tykhưu là tùy tùng vây quanh. 

Như vậy, ta phải có bổn phận hộ độ cho Đức Thế Tôn cùng 168 ngàn vị Tỳkhưu”. 

Đức vua Bandhuma cho xây dựng hai bức tường thành cao bằng gỗ quý, bên ngoài 
tường thành được bao phủ bằng vải dày, trên lớp vải được trang hoàng bởi những 
tràng hoa dày bằng thân cây cọ rất xinh đẹp, giữa những tràng hoa xinh đẹp là những 
n8ôi sao vàng. 

Đức vua cho làm những mái vòm ở hai bên bờ tường cao, giữa hai tường thành là 
con đường dẫn từ tự viện đến hoàng cung, có ba tuyến đường: Đức Phật ngự ở tuyến 
giữa, tuyến bên phải dành cho Thượng thủ thính văn tay phải cùng các Tỳkhưu tùy 
tùng, tuyến bên trái dành cho Thượng thủ thinh văn tay trái cùng các Tykhưu tùy 
tùng. 

Cả ba tuyến đường đều được trải thảm nhung mịn xinh đẹp, giữa các tuyến đường 
là những lu nước thơm đặt cạnh những khóm hoa xinh đẹp ngào ngạt hương. Khi 
đến giờ thọ thực, Đức vua cho người đến thỉnh Đức Phật cùng các Tỳkhưu đến Hoàng 
cung thọ thực. 

Như vậy, không ai có cơ hội cúng dường vật thực đến Đức Phật và chư Tăng, cũng 
không có cơ hội đảnh lẽ Đức Phật và chư Tăng. Sự kiện này trải qua 7 năm, bảy 
tháng. 

Bấy giờ có cuộc thảo luận giữa cư dân trong thành Bandhumavati rằng: 

“Đã 7 năm, 7 tháng chúng ta không được đảnh lễ cũng như được cúng dường đến 
Đức Phật cùng Tăng chúng, thậm chí cơ hội được nhìn thấy Đức Thế Tôn cùng chư 
Tăng cũng không có. Đức vua đã hộ độ Đức Thế Tôn và chư Tăng với quan niệm “Đức 
Phật là của ta, Đức Pháp là của ta, Đức Tăng là của ta”. 

Đức Phật xuất hiện trên thế gian, mang hạnh phúc đến cho nhân thiên cùng tất cả 
chúng sinh, không phải chỉ mang lợi ích hạnh phúc đến riêng cho Đức vua. Lửa địa 
ngục chăng phải chỉ nóng cho Đức vua, còn chúng ta chẳng phải lửa địa ngục trở nên 
mát lạnh, hoặc nước mát chẳng phải chỉ dành riêng cho hoa sen xanh, những loại 
hoa sen khác hay thảo mộc khác không được hưởng. 

Cũng vậy “Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng là hồng ân chung của muôn loại chúng 
sinh, của tất cả nhân thiên ”. 

Nếu Đức vua không cho chúng ta có được hạnh phúc cùng lợi ích là: “Được cúng 
dường đến Đức Phật cùng Tăng chúng, được đảnh lẽ Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng, 
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được nghe pháp từ Đức Thế Tôn cùng tăng chúng”. Chúng ta sẽ chiến đấu với Đức 
vua, chúng ta sẽ chiến đấu vì hạnh phúc cùng lợi ích tốt đẹp của chúng ta. 

Chúng ta hãy tìm người lãnh đạo để thương thuyết trước với Đức vua, chúng ta 
không nên vội chiến đấu cùng Đức vua. 

Thị dân thành BandhumavatI tìm đến vị Thống soái, sau khi trình bày nguyện 
vọng của cư dân thành phố đến vị Thống soái. VỊ Thống thoái cũng đồng tình với 
quan điểm của thị dân, bản thân vị ấy cũng cảm thấy mình không được tạo hạnh 
phúc cùng lợi ích lớn khi “Đức Phật xuất hiện trên thế gian”. 

VỊ thống soái đi đến Hoàng cung, yết kiến Đức vua rồi thưa rằng: 

- Thưa Đại vương, dân chúng đang phẫn nộ, họ muốn chiến đấu với Đại vương. 

- Ô! Này Thống soái, vì lý do gì dân chúng lại muốn chiến đấu với ta? 

- Thưa Đại vương, vì Đại vương không cho ai hộ độ, cúng dường, đảnh lễ Đức Thế 
Tôn cùng Tăng chúng, ngoại trừ Đại vương ra. 

Nếu Đại vương không cho dân chúng cúng dường, đảnh lễ, nghe pháp từ nơi Đức 
Thế Tôn cùng Tăng chúng, họ sẽ chiến đấu với Đại vương. 

- Này Thống soái, ta sẽ tiến hành chiến tranh chứ không từ bỏ sự hộ độ Đức Thế 
Tôn cùng Tăng chúng. 

- Thưa Đại vương, ngay chính những Hoàng tộc cùng những tùy tùng của Đại 
vương cũng đe dọa sẽ vào quân đội để chiến đấu với Đại vương. Vậy Đại vương sẽ 
chiến đấu với dân chúng như thế nào? 

- Vậy ngươi không phải là thống soái của ta hay sao? 

- Thưa Đại vương, tôi không thể chiến đấu nếu không có quân đội. Hiện quân đội 
đang đứng về phía dân chúng, họ sẵn sàng ra khỏi đội ngủ để cùng dân chúng chiến 
đấu với Đại vương. 

Đức vua Bandhumavati chợt nhận ra “lòng dân rất lớn, sức manh của dân chúng 
khó đo lường được”, vị Thống soái đang nghiêng về dân chúng. Nên Đức vua 
Bandhumavati yêu cầu: 

- Vậy hãy để ta phục vụ Đức thế Tôn thêm 7 năm nữa rồi đến chúng dân. 

Nhưng dân chúng không chấp thuận, cho là “7 năm quá lâu”, thời gian lại giảm 
xuống còn 6 năm, 5 năm ... cho đến khi Đức vua yêu cầu: 

- Hãy để ta thực hiện việc hộ độ Đức Phật cùng chư Tăng thêm 7 ngày nữa. 

Cư dần thành Bandhumavati bàn luận rằng: 

- Đức vua yêu cầu chúng ta chờ đợi thêm 7 ngày nữa, thật không tốt đẹp nếu 
chúng ta từ khước. Vậy chúng ta hãy kiên nhãn chờ đợi thêm 7 ngày. 

Đức vua BandhumavatI đem tất cả số tiền dùng hộ độ Đức Phật cùng chư Tăng 
trong 7 năm, 7 tháng lẻ bảy ngày, dùng cho 7 ngày sau cùng này. 

Sáu ngày đầu, Đức vua không cho dân chúng chứng kiến sự hộ độ của mình đối 
với Đức Phật và Tăng chúng. 

Nhưng ngày thứ 7 Đức vua cho chúng dân thấy sự hộ độ của mình đối với Đức 
Phật Vipassi (TyBàThi) cùng 168 ngàn vị Tỳkhưu. Đức vua Bandhuma hỏi chúng dân 
rằng: 

- Này cư dân thành BandhumavatIl, các người có thể thực hiện được sự cúng 
dường như ta đến Đức Phật cùng Tăng chúng không? 

Đức vua hy vọng rằng: “Cư dân thấy sự cúng dường quá lớn như thế, họ sẽ chùn 
bước, không còn ý nghĩ cúng dường vật thực cùng tứ sự đến Đức Phật cùng Tăng 
chúng. Và như thế, Đức vua sẽ đảm nhân việc này mà không gây phẫn nộ đến chúng 
dân”. 

Nhưng cư dân trong thành đáp rằng: 

- Đại vương thực hiện được đại bố thí là do sự đóng góp của chúng tôi. Thưa Đại 
vương, chúng tôi có thể thực hiện được đại bố thí ấy. 

Nghe cư dân trả lời như thế, Đức vua buồn rầu, gạt nước mắt với lưng bàn tay, 
đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi bạch rằng: 
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- Bạch Thế Tôn, tôi quyết định hộ độ Ngài cùng Tăng chúng cho đến khi mệnh 
chung. Nhưng dân chúng không hài lòng, họ mong muốn tạo phước sự từ nơi Ngài 
cùng Tăng chúng. 

Kinh bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài hãy ban đặc ân này đến dân chúng, kể từ ngày 
mai tôi không còn được hộ độ Ngài cùng Tăng chúng nữa rồi. 

Và hôm sau, vị Thống soái thực hiện đại cúng dường đến Đức Phật cùng Tăng 
chúng trọng thể hơn đại cúng dường của Đức vua. 

Rồi lần lượt cư dân trong thành được cúng dường vật thực, tứ sự đến Đức Phật 
VipassI (TyBàThi) cùng Tăng chúng. 

Nói về hai anh em của Ngài Mahakala, cả hai cùng chung nhau gieo trông lúa Sali 
(một loại lúa quý nhất thời ấy) trên một thửa ruộng lớn. 

Khi đại cúng dường đến Đức Phật cùng Tăng chúng trong thành Bandhumavati 
đã thực hiện xong, đến các vùng ngoại thành rồi đến làng của Mahakala. Bấy giờ lúa 
Sali đang ngậm sữa, Mahakala bàn với em là Culakala rằng: “Chúng ta hãy dùng lúa 
SalIr đang ngậm sữa, nấu thành loại cháo sữa để cúng dường đến Đức Phật và Tăng 
chúng. 

Nhưng Culakala không đồng ý, Mahakala đề nghị chia đôi thửa ruộng lớn, phần 
của Culakala để nguyên, phần lúa Sali đang ngậm sữa của mình, Mahakala cho gặt 
hết mang về, nấu thành loại cháo sữa trộn chung với những gia vị như sữa tươi, bơ, 
cam trân ... thành loại cháo sữa đặc biệt cúng dường đến Đức Phật Vipassl 
(TyBàThj) và Tăng chúng. 

Sau khi cúng dường Đại thí với loại cháo sữa thù diệu, gia chủ Mahakala đánh lễ 
dưới chân Đức Thế Tôn Vipassal ước nguyện rằng “Với phước sự này, xin cho con 
chứng đạt Thắng pháp (aggadhamma) trước tiên trong giáo pháp của Đức Chánh 
Giác tương la”. 

Đức Thế Tôn Vipassi (TỳBàTh]) tiên tri rằng: “Tính từ kiếp trái đất này đến o1 
kiếp trái đất về sau, ước nguyện của gia chủ này sẽ thành tựu như ý trong thời Đức 
Chánh Giác Gotama (Gotama)”. 

Kỳ diệu thay, sau khi cúng dường cháo sữa thù diệu với đầy đủ mọi hương vị, 
mảnh ruộng của Mahakala lại hồi phục như cũ. 

Hoan hỷ với điều kỳ diệu này, gia chủ Mahakala cúng dường đại thí vào các thời 
điểm như sau: Khi lúa chín, khi gặt lúa xong, khi lúa đem về nhà, khi đập lúa xong, 
khi phơi lúa, khi phơi lúa xong, khi vê lúa xong, khi lúa được đổ vào bồ, tổng cộng gia 
chủ Mahakala đã chín lần đại cúng dường đến Đức Phật và Tăng chúng. 

Chỉ trong mùa lúa Sali đầu tiên gia chủ Mahakala đã chín lần cúng dường thù 
thắng. 

Từ đó trở đi gia chủ Mahakala thường cúng dường “đầu mùa” (aggadana) đến 
Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng khi lúa vừa ngậm sữa, rồi cúng dường theo mỗi thời 
điểm như đã nêu ở trên. 

Số lượng gạo không vì bố thí cúng dường mà giảm thiểu, trái lại còn tăng thêm, 
thậm chí còn phát sinh nhiều hơn năm trước. 

Đúng như lời Phật dạy: 

“Dhammo have rakkhati dhammacarim. 

Dhammo sucIinno sukhamavahaH. 

EsanIsamso dhamme sucInne. 

Na duggatim gacchati dhammacarểti” 0), 

“Pháp hộ trì người hành pháp. 

Nương pháp trong sạch dẫn đến an lạc. 

Người hãu thân cận pháp trong lành. 

Người hành pháp không đi đến khổ”. 


&)- DhpA. Câu số 11-12. 
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Người em là Cu]akala, sau khi hoàn tất mùa vụ, vị ấy cúng dường đại thí đến Đức 
Phật Vipassi (TỳBàThi) cùng Tăng chúng, ước nguyện “thành đạt quá vị ALaHán”. 

Trong thời Đức Phật Gotama (CôĐàm) hiện tiền, hậu thân của gia chủ Culakala 
là Ngài Subhadda, là vị đệ tử sau cùng của Đức Thế Tôn, Ngài chứng quả ALaHán 
vào đêm 15 tháng 4 â] (tính theo lịch VN) trước khi Đức Thế Tôn viên tịch ©), 

c- Kiếp sống cuối. 

Gia chủ Mahakala tạo phước sự như thế trọn kiếp sống, khi mệnh chung đi theo 
thiện nghiiệp của mình đã tạo. VỊ ấy lang thang từ kiếp người đến cảnh giới chư thiên 
rồi trở về kiếp người thọ hưởng an lạc ở hai cõi nhân thiên. 

Cứ như thế trải qua oo kiếp trái đất, đến hiền kiếp này, vị ấy tái sinh vào một gia 
tộc Bàlamôn Kondañña trong làng Donavatthu gần kinh thành Kapilavatthu 
(CaTLaVệ). 

Với trí tuệ bẩm sinh, ngay từ thuở nhỏ Kondañña đã thông thuộc ba Tạng VệĐà 
(Veda) cùng “đại nhân tướng”, nổi tiếng là “thần đồng” trong giới Bàlamôn. 

Kondañña là một tộc họ vừa thuộc dòng Bàlamôn, vừa thuộc dòng SátĐếLy, Ngài 
Kondañña thuộc dòng SátĐếLy. 

Nghe tin Bồtát SĩĐạtTa xuất gia, Ngài Kondañña cùng bốn người bạn xuất gia 
theo hầu Đức Bồtát SĩĐạtTa (xem phần trước trong tập 1). 

Khi Đức Thế Tôn “khai mở cửa bất tử” qua bài kinh Chuyển Pháp Luân, dứt bài 
kinh, Đức Kondañña chứng quả Dự Lưu, là “người đầu tiên thông suốt lý Tứ đế”. Đức 
Thế Tôn tuyên bố rằng: 

Aññasi kondañño, aññasI kondañño: 

“KiêuTrầnNhư đã hiểu pháp, KiềuTrũầnNhư đã hiểu pháp”. 

Từ đó Ngài có tên gọi là Añña Kondañña (A-Nhã KiềuTrầnNhư), ngoài ra Ngài 
còn được gọi là Aññata Kondañña, hay Aññasi Kondañña. 

Khi Đức Thế Tôn cho phép 6o vị Thánh ALaHán, rao giảng Giáo pháp đến chúng 
sinh và cho phép các vị sứ giả Như Lai được phép cho xuất gia bằng cách “cho giới 
tử thọ trì nương nhờ Tam Bảo”. 

Đức A-Nhã Kiều Trần Như trở về sinh quán là làng Donavatthu, tế độ người cháu 
gọi Ngài bằng cậu, tên là Punna MantanIputta (Punna con bà Mantan). Đức A-Nhã 
Kiều Trần Như là tế độ sư của Ngài Punna, sau khi Đức Punna MatanIputta chứng 
quả ALaHán, Đức A-Nhã KiềuTrầnNhư trở về thành Vương Xá với Đức Đạo Sư. 

Trong hội chúng Đức A-Nhã KiềuTrầnNhư chỉ ngồi sau hai vị Thượng Thủ thỉnh 
văn, các vị Tykhưu khác ngồi sau Đức A-Nhã KiềuTrầnNhư. 

Về sau, tại KyViên tịnh xá (Jetavanavihara), giữa hội chúng Tỳkhưu Đức Thế Tôn 
tuyên bố: 

Etadagsam bhikkhave mama savakanam bhikkhunam rattaññunam yadidam 
aññasI kondañño. 

“Nàu các Tùkhưu, trong số các Tùkhưu đệ tử, tối thắng uề lâu ngàu nhất là A- 
Nhã KiêuTrầnNhư ” 2), 

Chữ rattafifu nghĩa đen là “người đã biết đêm”, nghĩa là “người đã uượt qua 
đêm lâu nhất, kể từ khi xuất gia”. 

Rattaffu có hai ý nghĩa: 

- Đức A-Nhã KiềuTrầnNhư là người “biết đêm dài nhiều nhất” so với các vị 
Tkhưu nhất, Ngĩa là “xuất gia đầu tiên” trong Giáo pháp này. 

- Đức A-Nhã KiềuTrầnNhư là người “thấu rõ đêm lâu nhất”, nghĩa là “biết rõ vô 
minh trước tiên”, ám chỉ “thông suốt lú Tứ đế đầu tiên”. 

* Trú ở hồ Mandak1m. 


@)- D.1ii, kinh Đại viên tịch (Mahaparinibbanasuttam) 
©)- A.i, 24. Chương một pháp. Phẩm người tối thắng. 
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Do Đức A-Nhã KiềuTrầnNhư là “vị xuất gia đầu tiên” lại là “người thông suốt lý 
Tư đế trước tiên” trong Giáo pháp này, là bậc cao hạ nhất trong Giáo đoàn, nên hai vị 
Thượng Thủ thinh văn rất kính trọng Đức A-Nhã KiềnTrầnNhư. Hai vị Thượng thủ 
thinh văn xem Đức A-Nhã KiềuTrầnNhư như vị Đại Phạm Thiên rất đáng kỉnh trọng, 
hoặc như “đống lửa lớn” không dám phạm vào, hay như “con rắn rất độc” không nên 
chạm đến sẽ mang lại nguy hại. Dù ngồi phía trước do phẩm vị cao quý, nhưng hai 
Thượng thủ thinh văn vẫn cứ e dè, tâm không được thoải mái. 

Đức A-Nhã KiêềuTrầnNhư quán xét rằng: “Để có phẩm vị Thượng thủ thinh văn, 
hai vị này phải thực hành pháp Balamật (paramT) suốt cả một Atăngkỳ và 100 ngàn 
kiếp trái đất, còn ta chỉ thực hành pháp độ với thời gian là 1oo ngàn kiếp trái đất. 
Tuy ngồi trước ta, nhưng hai vị vẫn có lòng tôn kính bậc trưởng lão trong Giáo pháp 
này, mặt khác ta là vị cao tuổi hơn so vớihai vị ấy, do vậy tâm hai vị không thoải mái 
khi phải ngồi trước ta. 

Ta hãy làm cho hai vị ngồi được thoải mái, đồng thời đó cũng là điều tốt đẹp thích 
hợp đến ta”. 

Vì sao thích hợp uới Đức A-Nhã KiêuTrăn Như?. 

Bậc Thánh ALaHán không ngã mạn, cho dù ngồi ở nơi nào Đức A-Nhã 
KiềuTrầnNhư cũng không hề áy náy hay khó chịu. 

Sở dĩ gọi là “thích hợp” là vì: 

- Đức A-Nhã KiềuTrầnNhư có uy lực, có năng lực và các ân đức lớn là “từ bi hỷ xá” 
tương tự như Đức Thế Tôn. 

Đức A-Nhã KiềuTrầnNhư thường trải rộng Tứ vô lượng tâm đến tất cả chúng sinh 
Trong 10 ngàn thế giới. 

Do đó, các chư Thiên, Phạm Thiên rất mến mộ Ngài, khi chư thiên hay Phạm 
thiên cúng dường hương hoa, nước thơm ... đến Đức Phật xong rồi, người kế tiếp là 
Đức A-Nhã KiềuTrầnNhư, vì các thiên nhân ấy biết rằng “đây là vị thông suốt lý Tứ 
đế đầu tiên”, nên cúng dường hương hoa, nước thơm ... để tỏ lòng kính trọng và 
ngưỡng mộ. 

Ví như “người thành đạt đầu tiên”, dù sau này có người “thành đạt” cao hơn, thì vị 
trí vẫn phải xếp sau vị “thành đạt đầu tiên”. 

Với các vị ThánhALaHán thì không có gì để nói, nhưng trong các Tykhưu có 
những vị còn phàm, sẽ vì lý do này mạo phạm đến Đức A-Nhã KiềuTrầnNhư, điều 
này sẽ mang lại chướng ngại đạo quả các vị ấy. 

- Theo truyền thống Phật giáo, khi có vị Tỳkhưu khách đến, vị Tykhưu chủ phải 
đón tiếp ân cần. Khi vị Tykhưu khách hỏi pháp, vị chủ phải thuyết giảng pháp. 

Đức A-Nhã KiềuTrầnNhư có khuynh hướng an tịnh trong Thánh định 
(ariyavihara), do vậy việc đón tiếp, chào hỏi hay giảng pháp không phù hợp với nếp 
sống an tịnh của Đức A-Nhã KiềuTrầnNhư. 

Vì hai lý do này nên Đức A-Nhã KiềuTrầnNhư xin phép ĐứcThếTôn đến hồ 
Mandäkini trong núi rừng HyMã để trú ngụ. 

Khi Đức A-Nhã KiêềuTrầnNhư đi rồi, chỗ ngồi của Ngài luôn để trống, không một 
Tkhưu nào dám đến ngồi vào nơi ấy. 

Được Đức Thế Tôn cho phép, Đức A-Nhã KiềuTrầnNhư cầm lấy y bát đi đến sống 
cạnh bờ hồ Mandakin trong khu rừng Chaddanta, nên hồ còn có tên là hồ” 
Chaddanta”. 

Trong khu rừng Chaddanta có đàn voi 8.ooo con sinh sống, đàn voi này từng 
phục vụ các vị Độc Giác Phật, nên rất cung kính “bậc đấp y vàng”, 

Voi chúa Chaddanta nhìn thấy Đức A-Nhã KiềuTrầnNhư với chiếc y vàng samôn, 
voi chúa hoan hỷ rằng: 

“Ồ! Vị Samôn kính mến của chúng ta đã trở lại, chúng ta sẽ phục vụ Ngài như 
những ngày trước đây chúng ta đã từng thực hiện với Ngài”. 
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Đàn voi dùng chân tạo ra một con đường rộng bằng phẳng, nhổ sạch cỏ cùng gai 
góc, dọn sạch những thân cây, nhánh cây chung quanh để Đức A-Nhã KiêuTrầnNhư 
đi kinh hành tốt đẹp, đàn voi cũng dọn chỗ ngụ của trưởng lão bằng phẳng. 

Voi chúa đàn đã phân công mỗi ngày một con voli có phận sự phục vụ trưởng lão 
chu đáo. Để tạo ra nước ấm, voi mang những cây cỏ khô đặt lên tảng đá, rồi cọ xát 
hai thanh gỗ khô dễ cháy như thông ... vào nhau, khi có ngọn lửa voi mang thanh gỗ 
bốc lửa đưa vào đống cỏ, củi khô để đốt lên. 

Khi tảng đá nóng, voi dùng thanh gõ lớn đẩy tảng đá vào nước chứa trong những 
bồn đá, đặt cây chà răng trên bồn, để trưởng lão có nước ấm tắm rửa, xúc miệng .... 

Voi quét dọn liêu thất của trưởng lão bằng những cành lá cây, bên trong lẫn bên 
ngoài. 

Rồi sau đó voi đi tìm thực phẩm cúng dường đến trưởng lão. 

Chư thiên trong rừng Chaddanta cũng hân hoan suy nghĩ rằng: 

“Phước điền lớn đã đến với chúng ta, chúng ta sẽ gieo hạt giống lành vào ruộng 
phước này”. 

Hồ Mandakini rộng 5o dotuần, vùng giữa hồ rộng 25 dotuần hoàn toàn trong vắt 
như pha lê, không có rong rêu hay thảo mọc sống trong nước. 

Bên ngoài 25 dotuần của vùng giữa hồ là 7 vòng đai các loại sen, từ giữa hồ đi đần 
vào bờ hồ lần lượt là: Sen trắng, sen đỏ, sen hồng, sen xanh, sen xanh với sen hồng, 
sen trắng với sen hồng, sen xanh với sen trắng và vòng đai sen hổn hợp. 

Chung quanh hồ trải dài có đầy đủ những loại cây ăn quả thù diệu ngon ngọt như 
chuối, mít, xoài ... những trái cây rất lớn, chỉ cần hai quả chuối cũng đủ no, ngoài ra 
còn những loại rau đầy chất bổ dưỡng cùng vị thuốc. 

Trong thời hoa rừng nở rộ, gió mang phấn hoa tung bay khäp nơi, phấn hoa rơi 
vào những chiếc lá sen, những giọt sương rơi xuống hòa cùng phấn hoa, khi ánh mặt 
trời lên sương khô lại, vài ngày sau phấn hoa trở thành “sữa đông đặc”, gọi là “mật 
sen”, voi đi xuống hồ mang mật sen trên lá sen lên cúng dường trưởng lão. 

Nhựa sen trong cuống sen ngọt như sữa trắng, voi mang những cuống sen chứa 
đầy sữa sen đến cúng dường trưởng lão. 

Thân mía to như cây thốt nốt, voi mang những thanh mía đặt trên đá, dùng tảng 
đá khác ép mía, nước mía chảy ra đọng trên đá, khi khô lại thành những chiếc bánh 
mía như sữa đặc đông lại. Voi mang bánh mía đến cúng dường trưởng lão ... 

Trong dãy HyMãLạpSơn, gần hồ Mandakini có núi Kelasalà nơi trú ngụ của thiên 
tử Nagadatta, tiền thân vị thiên tử này là một gia chủ trong thời Đức Phật Kassapa 
(CaDiếp), đã cúng dường bơ, sữa ngọt đến Đức Phật và chư Tăng suốt 10 ngàn năm. 
Khi tái sinh là thiên nhân, món bơ, sữa ngọt phát sinh tự nhiên cho vị ấy, như là vật 
thực thường dùng hằng ngày. 

Đôi khi trưởng lão đến cung điện của thiên tử Nagadatta để khất thực, Nagadatta 
mang bơ, sữa ngọt đến cúng dường trưởng lão. 

* Núi Kelasa. 

Là một trong năm dãy núi trên HyMãLạpSơn (Himavaä) bao quanh hồ Anotatta 
(hồ Lạnh), núi có màu bạc hình dáng như “mỏ quạ” 0). 

Dãy núi đưcợc xác định thuộc hệ thống xuyên HyMãLạpSơn, có một số núi cao 
trên 20oO bộ (xem Cv. Trs.i,28o, n.4). 

Kesala được ví như “cái gì trắng ngần ®), hoành tráng ®), hay khó bị phá vỡ +”, 
Trên đường về lâu đài của mình, Dạxoa Alavaka nghe Đức Phật đang trú trong lâu 
đài của mình, dạxoa tức giận một chân đứng trên đỉnh núi Manosilatala chân kia 


Œ)- SNA. II. 437 f.; MA. ii. s85: UđA. 300; AA. ii. 759. 
)- JA. 1v. 232. 

G)- JA. 1, 321; V, 52, 53; Cv. LXXvIi, 77. 

()- JA. v,39. 
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đứng trên đỉnh núi Keläsa, hét lên “ta là Alävaka”, tiếng hét vang rền toàn cõi Ấn cổ 
Œ) 

Trong Mahavastu (Đại sự), Kelasa được xem là trú xứ của “nhân điểu 
(2) 

Trong thần thoại của Sanskrit, gọi Kelasa là Kallasa, là trú xứ của thần Siva và 
Kubera ®), 

Đức A-Nhã KiềuTrầnNhư cư ngụ ở hồ Mandakinl như thế suốt 12 năm. Khi nhận 
thấy tuổi thọ sắp mãn, một ý nghĩ snh khởi sinh lên trong tâm trưởng lão: 

“Thật không hợp lý, nêu ta không đến đảnh lẽ Đức Thế Tôn lần cuối và xin phép 
Đức Thế Tôn viên tịch”. 

Rồi một ý nghĩ khác sinh lên: “Đàn voi 8.ooo con này đã phục vụ ta suốt 12 năm, 
ta rất biết ơn chúng. Ta sẽ viên tịch ngay chính tại liêu thất này”. 

Đức A-Nhã KiềuTrầnNhư theo đường hư không đi đến tịnh xá Trúc Lâm 
(Veluvanavihara) trong thành Vương Xá, yết kiến Đức Thế Tôn lần cuối cùng, trưởng 
lão phủ phục dưới chân Đức Thế Tôn, dùng miệng hôn chân Đức Thế Tôn, dùng tay 
xoa bóp chân Đức Thế Tôn, bạch rằng: 

- Bạch Đức Thế Tôn, con là KiềuTrầnNhư. Bạch Đấng Thiện Thệ, con là 
KiềuTrầnNhư. 

Có câu hởi rằng: Vì sao trưởng lão lại xưng tên mình như thế? 

Đúáp. Vào lúc đó Tăng đoàn hưng thịnh, một số Đại trưởng lão đã biết Đức A-Nhã 
KiềuTrầnNhư, nhưng trải qua thời gian dài 12 năm, sắc diện cùng hình thể Đức A- 
Nhã KiềuTrầnNhư đã thay đổi nhiều, phút chốc không thể nhận ra ngay được. 

Một số Tykhưu trẻ không biết mặt Đức KiềuTrầnNhư, tuy các vị ấy được nghe qua 
danh tiếng của Ngài. 

Ý nghĩ sau đây sinh khởi đến cho trưởng lão như vầy: “Những vị Tỳkhưu trẻ 
không biết ta là ai, chỉ thấy là một “Iykhưu già tóc bạc, lưng còng, không còn răng”, 
các vị ấy khởi lên ý nghĩ “khinh thường”, hoặc xúc phạm đến ta sẽ rơi vào khổ cảnh 
hoặc sẽ là chướng ngại đến đạo quả của các vị ấy. Tốt đẹp thay, nếu ta xưng tên các 
vị trưởng lão đã biết ta, sẽ nhận ra ta, các Tỳykhưu trẻ sẽ biết ta. Do vậy cả hai nhóm 
cùng hoan hỷ và thành tín rằng: “Ô! Đây là vị Đại đệ tử (mahã savaka) của Đức Thế 
Tôn”. 

Cả hai nhóm đều hoan hỷ với ta, bấy nhiêu thôi cũng đủ để mở cửa thiên giới đến 
những vị ấy, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ đóng lại con đường dẫn đến khổ cảnh của các 
VỊ ấy. 

Do vậy, Đức A-Nhã KiềuTrầnNhư đã xưng tên khi đảnh lễ Đức Thế Tôn. Nghe vị 
Đại trưởng lão xưng tên là KiềuTrầnNhư, Tôn giả Vangisa suy nghĩ: “Ồ! Đây là vị Đại 
trưởng lão “lâu ngàu” nhất trong Giáo Đoàn. Tốt đẹp thay, nếu ta có kệ ngôn tán 
thán vị ấy trước mặt Đức Thế Tôn”. 

Rồi Tôn giả Vangisa từ chỗ ngồi đứng dậy, đấp lại thượng y (uttarasangam) 
kínbên vai trái, chấp tay đánh lễ Đức Thế Tôn bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, những kệ ngôn trong sáng (patibhanagatha) phát sinh đến con. 
Bạch Đức Thiện Thệ, những kệ ngôn trong sáng phát sinh đến con”. 

- Này Vangisa, hãy nói lên những kệ ngôn ấy. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Rồi trước mặt Đức Thế Tôn, Tôn giảs Vangisa đã nói lên ba kệ ngôn tán thán ân 
đức của Đức A-Nhã KiêềuTrầnNhư như vầy: 

a- Buddhanubuddho so thero; Kondañño tibbanikkamo. 

Labhi sukhaviharanam; vivekamam abhinhaso. 


2? 


(kinnara) 


Œ)- SnA. 1, 223; SA. 1, 248. 
2)~ Mtu.ii, 97, 10o. Xem thêm Ti, 309; 438. 
@)~ Xem Epic Mythology passim và Ved. Ind. s.0. 
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“Hiếp theo Đức Phật uị trưởng lão giác ngộ; là Kiêu Trần Như nhiệt tâm tỉnh cần. 

Lợi đắc trú an lạc; uiễn lụ không gián đoạn”. 

b- Yam savakena pattabbam; satthu sasana karina. 

Sabbassa tam anuppattam; appamattassa sikkhato. 

“VỊ Đệ tử ấu chứng được gì; theo lời Đạo sư dạu?”. 

Tất cả +) đêu chứng được; nhờ có niệm an trú trong (tam) học giới”. 

c- Mahanubhavo teviJjo; ceto pariyaya kovido. 

Kondañño buddhadayado; pade vandati satthuno. 

“Đạt uỤ lực Tam mmĩnh; thiện xảo điều phục tâm. 

KiềuTrầnNhư đệ tử Phật; đảnh lễ dưới chân thầu” ©). 

Khi Tôn giả Vangisa tán thán Đức A-Nhã KiềuTrầnNhư, không gian chợt lắng 
đọng, sự yên tịnh bao trùm khắp hội chúng. 

Đức A-Nhã KiềuTrầnNhư suy nghĩ: “Sự yên lặng bao trùm hội chúng, đây là lúc 
hợp thời ta hãy xin Đức Đạo sư viên tịch”. 

Và trưởng lão bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, thọ mạng của con sắp hết. Con xin phép Đức Thế Tôn 
được viên tịch (parInibana). 

- Này Kondañña, con của Đấng Như Lai. Nay con muối viên tịch ở nơi nào? 

- Bạch Thế Tôn, đàn voi 8.ooo con đã phục vụ con suốt 12 năm. Con sẽ viên tịch 
nơi liêu thất gần bờ hồ Mandakini, nơi có đàn voi ấy. 

Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. 

Có câu hỏi: Vì sao Đức Thế Tôn 1m lặng?. 

Đúáp. Khi Đức A-Nhã KiềuTrầnNhư xin phép Đức Thế Tôn viên tịch, nếu Đức Thế 
Tôn không cho phép, ngoại giáo sẽ chỉ trích rằng: “Samôn Gotama còn thích thú 
trong khổ luân hồi”; nếu Đức Thế Tôn cho phép, ngoại giáo sẽ chỉ trích là: “Samôn 
Gotama sách tấn sự chết, sách tấn sự diệt”. Để tránh chỉ trích từ hai phía, Đức Thế 
Tôn giữ thái độ trung dung, là “không hoan hỷ với sự sống cũng không tán thán sự 
chết”, do vậy Ngài im lặng. 

Đức A-Nhã KiềuTrầnNhư đảnh lễ Đức Thế Tôn bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, khi Ngài còn thực hành khổ hạnh (dukkha cariya), con tìm đến 
đảnh lễ Ngài, đó là lần đầu tiên nơi khu rừng khả ái Uruvela. Và đây là lần sau cùng 
con đảnh lễ Đấng Đạo Sư vô thượng của thế gian. 

Đức A-Nhã KiềuTrầnNhư quay sang các Tỳkhưu, nói rằng: 

- Thưa chư hiền, đây là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy chư hiền. Tôi xin từ giả 
chư hiền để viên tịch, vĩnh viễn không còn sinh tử luân hồi nữa. 

Nghe được những lời thắm thiết này, các Tỳykhưu không dẫn được xúc động, một 
số đã than khóc với nước mắt đấm đầy trên gương mặt. 

Đức A-Nhã KiềuTrầnNhư đứng tại cửa khuyên giải các Tỳkhưu đang đẩm lệ rằng: 
“Chư Hiền đừng sầu nảo, đừng than khóc nữa. Định luật vô thường không từ khước 
một ai, chí đến Đức Đạo Sư Bậc Chánh Giác cũng phải ra đi, không một ai thoát khỏi 
tay của tử thần”. 

Rồi vị Đại trưởng lão đáng kỉnh trọng theo đường hư không trở lại hồ Mandakini 
trong rừng Chaddanta. 

Trong đêm ấy Ngài chỉnh trang y phục chỉnh tề, an trú tâm trọn đêm trong quả 
định (phala samapatti), khi đêm sắp tàn trước khi ánh bình minh chiếu rọi, Đại 
trưởng lão xả thiền rồi an nhiên viên tịch. 

Khi Đại trưởng lão viên tịch, tất cả cây trong rừng HyMã nở rộ hoa, các cành cây 
oằn xuống như kính lễ Đại trưởng lão lần cuối. 


6)- Chỉ cho 4 Đạo, 4 Thánh quả cùng với Tam Minh, Lục Thông, Tuệ phân tích. 
@)- S.1,103. Tương ưng Vangisa (Vangisasamyuttam). 
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Con voi phục vụ trưởng lão vào sáng sớm làm phận sự của mình, lấy nước rửa mặt 
cùng cây chà răng, rồi đứng đợi ở cuối chân tường, nhưng đến khi mặt trời lên cao 
vẫn không thấy trưởng lão, con voi suy nghĩ: “Phường vị samôn đi kinh hành vào 
buổi sáng sớm sau khi xúc miệng rửa mặt xong. Vậy lý do nào Ngài không ra khỏi 
chỗ ngụ khi mặt trời lên cao?”. 

Con voi đến trước cửa, dùng vòi kéo cửa ra đủ để nhìn vào bên trong, nhìn thấy 
Đại trưởng lão ngồi im bất động, cảm thấy có điều khác lạ, nó mở rộng cửa ởi vào, 
dùng vòi để kiểm tra hơi thở của Trưởng lão. 

Khi biết trưởng lão không còn hơi thở, nó đưa vòi vào miệng rống lên tiếng rống 
bi thương để kêu gọi đàn voi đến. 

DI hài của Đại trưởng lão được đặt lên lưng voi chúa, mỗi con mang theo những 
cành cây nở đầy hoa, chúng đi khắp khu rừng Chaddanta, rồi đưa di hài Đại trưởng 
lão trở về liêu thất ở cạnh hồ Mandakin1. 

Vua trời Sakka ra lịnh cho thiên thần kiến trúc Vissakamma kiến tạo một cổ quan 
hình tháp nhọn bằng 7 loại ngọc báu để an táng di hài của Đại trưởng lão, cổ quan 
này được đàn voi một lần nữa mang đi khắp núi rừng Chaddanta, rồi mang về chốn 
cũ. 

Chư thiên, Phạm thiên trong 1o ngàn thế giới đi đến hồ Mandakini, hội nhau làm 
lễ hỏa táng di hài của Đại trưởng lão. Một giàn hỏa được thiết bằng gỗ trầm hương, 
các thiên thần cùng Phạm thiên, mỗi vị cúng dường một lát trầm hương rộng dầy 
khoảng 4 ngón tay, cổ quan được đặt trên hỏa đài cao và rộng. 

Với thiên nhãn thuần tịnh, Đức ANaLuật (Anuruddha) thấy được sự kiện này, 
Ngài cùng 5oo Tykhưu tùy tùng theo đường hư không đi đến hỏa đài, rồi ngọn lửa 
hỏa táng được thắp lên, hỏa đài cháy sáng rực trọn đêm trong khu rừng Chaddanda. 

Đức ANaLuật thuyết pháp trọn đêm để tế độ các thiên nhân, nhiều thiên nhân 
thông suốt lý Tứ đế chứng quả ALaHán thoát khỏi sinh tử luân hồi. 

Vào sáng hôm sau, khi bình minh rạng rở khắp vùng núi rừng Chaddanta, ngọn 
lửa hỏa đài cũng vừa tắt lịm, một trận mưa rơi xuống để dập tắt hơi tàn của ngọn lửa. 
Đức ANaLuật cùng 5oo vị Tykhưu thu nhặt XáLợi trắng tỉnh anh như hoa nhài, tất 
cả XáLợi được chứa vào tấm vải lọc nước của Đức A-Nhã KiềuTrânNhư. Đức 
ANaLuật mang XáLợi của vị Đại trưởng lão đầu tiên trong Giáo pháp của Đức Thế 
Tôn trở về tịnh xá Trúc Lâm dâng lên Đức Thế Tôn. Nhân đó, Đức Thế Tôn thuyết 
lên pháp thoại thích hợp mang đạo quả đến cho nhân thiên hiện diện nơi ấy. 

Đức Thế Tôn đưa tay chỉ xuống đất, một bảo tháp bằng bạc nổi lên khỏi mặt đất, 
tự tay Đức Thế Tôn tôn trí vải lọc nước chứa đầy XáLợi của Đức A-Nhã KiềuTrầnNhư 
vào tháp bạc. 

Ngài Phật Âm (Buddhaghosa) cho biết “vào thời của Ngài, bảo tháp bạc này vẫn 
còn tồn tại”. 

Đức A-Nhã KIềuTrầnNhư có lưu lại cho đời 16 kệ ngôn, được ghi nhận trong “Kệ 
trưởng lão Tăng” (Theragatha) @ 

Dứt câu chuuện 0uề Đức A-Nhã KiêuTrầnNhư. 

* Đức Vừmala. 

Ngài có tên như vậy, vì khi sinh ra thân hình hài tử không có chút bợn nhơ, nên 
hài tử được đặt tên là “Vimala” (không nhơ nhớp). 

Ngài là con của một tài chủ giàu có ở trong thành BaLaNại (Baranasl), bạn thân 
của Đức Yasa. Khi nghe Đức Yasa xuất gia, Ngài tìm đến thăm viếng, nghe Pháp từ 
Đức Thế Tôn, Ngài xin được xuất gia trong Tăng đoàn và trở thành vị Thánh 
ALaHán. 


@- Xem HT. Thích Minh Châu (d). Trưởng lão Tăng kệ. Kệ ngôn của Đức Añña Kondañña (Añña 
Kondaññatheragath3). 
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* Đức Subahu. Ngài là con của một gia đình tài chủ trong thành BaLaNại, là 
bạn thân của Đức Yasa, vì Ngài có cánh tay rất xinh xắn nên có tên là Subahu. 

Hay tin bạn mình là Yasa xuất gia, Ngài đi đến rừng Nai để viếng thăm, nghe được 
pháp của Đức Phật chứng đạt quả Dự Lưu, Ngài xin được xuất gia và trở thành vị 
Thánh ALaHán 

* Đức Purxmgÿt. Ngài là con của một tài chủ giàu có trong thành BaLaNaại (tương 
tự như hai vị trên). 

Đức Gauœrnpatti. 

Ngài là con của một trưởng giả giàu có trong thành BaLanal, là một trong bốn 
người bạn thân của Đức Yasa. 

Xuất gia trong Giáo đoàn này, không bao lâu Ngài chứng quả ALaHán. 

Vào thời Đức Phật Sikhi, tiền thân của Ngài Gavampati là một thợ săn, có cúng 
dường đến Đức Phật Sikh1 những cánh hoa rừng nela ©) xinh đẹp. 

Vào thời Đức Phật Konagamana, tiền thân Đức Gavampati cúng dường đến Bảo 
tháp thờ XáLợi Đức Phật Konagama cây lọng trắng, đồng thời xây dựng chung quanh 
Bảo tháp thờ XáLợi Phật Konagamana một hàng rào để ngăn chận những con thú đi 
vào khuôn viên Bảo tháp. 

Vào thời Đức Phật Kassapa (CaDiếp), tiền thân của Đức Gavampati là chủ trại bò 
rất giàu tài sản, một lần nọ thấy vị Thánh ALaHán thọ thực dưới ánh nắng mặt trời, 
Ngài kiến tạo một am thất cúng dường đến Đức ALaHán ấy, trước am thất Ngài cho 
trồng một cây sirisa ©®) để che nắng. 

Mệnh chung “người chủ trại bò” 
cung có tên là SerIssaka hay SerIsaka. 

Thiên cung này có tên là SerIsaka vì trước cổng thiên cung có cây SerIsa cao 5O 
dotuần, tàn rộng 5o dotuần, 50 năm cây Ser1sa kết trái một lần 6G), 

VỊ thiên tử trú ngụ trong cung điện SerIsaka là chúa dạxoa có tên là SerIsaka. Khi 
vị chúa dạxoa Serisaka ấy mệnh chung tái sinh về cối nhân loại (chính là Đức 
Gavampatl), thiên cung SerIsaka vẫn còn tồn tại (2. Thiên cung bị bỏ trống cho đến 
khi tôn chủ (raJañña) Payasi, người cai quản thành phố Setavya mệnh chung, tái sinh 
về cối Tứ Đại vương, thấy thiên cung Serisaka vô chủ nên vị thiên nhân ấy vào trú 
ngụ, là dạxoa Payasl. 

Đức Gavampati sau khi chứng Thánh quả ALaHán, Ngài nhớ lại cung điện 
SerIsaka kiếp trước và tìm thấy cung điện này ở trong “vùng sa mạc”. 

Đức Gavampati đi đến cung điện SerIsaka, gặp dạxoa Payasi đang trú ngụ trong 
cung điện. Sau những lời thăm hỏi thân hữu, dạxoa Payasi buồn rầu thuật lại tiền 
nghiệp của mình đến Đức Gavampati. 

Dạxoa Payasi thỉnh cầu Đức Gavampati khi trở về nhân giới, hãy chuyển lời nhắn 
nhủ của ông đến nhân loại là: “Khi cúng dường đến chư Tăng, đừng làm như ông đã 
làm”. 

Được biết Đức Gavampati thường đến cung điện này để nghỉ trưa hay đàm đạo 
với Payasl. 

Trong bản Sớ giải kinh Trường bộ, Ngài Phật Âm (Buddhaghosa) có giải thích: “Vì 
nơi cung điện SerIsaka, có khí hậu (utu) thích hợp với Đức Gavampati” 6), 

Trong Bản Sớ giải kinh Tiểu tụng, Ngài Hộ Pháp (Dhammapala) giải thích: 
“Tương tự như Đức Pindolabharadvaja, Đức Gavampati thích đến những chỗ trú ngụ 
trong kiếp trước” 6®), 


tái sinh về cõi Tứ Đại vương, là chủ một thiên 


@- Nela có lkhả năng là loại hoa phong lan có màu xanh xinh đẹp — Ns. 

@)- Nghĩa đen của cây Sirisa là “Xiêm gai”. Nhưng có một số sách dịch là “cây trầm hương” — Ns. 
@)- DA. ii. 814; cƒ ThagA. 1. 103. 

4} ThagA. 1, 443. 

G)- DA. 1H, 814. 

()- SnA. 1, 347. 


44 


Trên đường hoằng pháp độ sinh, Đức Gavampati có đến trú ngụ tại AñJanavana 
(rừng Añjana) gần thành phố Saketa. 

Thành phố Saketa nằm trên bờ sông Sarabhu, khúc sông này chảy ngang qua 
rừng Añjana 0), : 

Sông Sarabhu là một trong 5 con sông lớn ở Bắc Ấn (năm con sông lớn đó là: 
Sông Hằng (Ganga), sông Yamuna, sông Sarabhu, sông Aciravati và sông MahI) ©®), 
Sông AciravatI là phụ lưu của sông Sarabhu, sông Sarabhu là ranh giới thiên nhiên 
ngăn chia Bắc và Nam xứ KiềưTấtLa (Kosala). 

Kinh Tạng Sanskrit, gọi sông Sarabhu là Sarauu và sông Sarayu chảy vào sông 
Ghanghara; sông Ghanghara là phụ lưu của sông Hằng. 

Có lần Đức Phật cùng các Tỳykhưu đến trú ngụ AñJanavana, một số các Tỳkhưu 
ngủ trên bờ sông Sarabhu. 

Về khuya nước sông dâng cao, các Tỳkhưu trẻ hốt hoảng, Đức Thế Tôn dạy Đức 
Gavampati “ngăn nước sông lại”, Đức Gavampati dùng thần thông chận đứng nước 
sông không cho tràn lên hai bên bờ, nước sông Sarabhu dâng cao tựa như “một núi 
nước”. 

Nhờ đó cư dân ven sông thoát khỏi nạn lũ lụt, bảo tôn được sinh mạng cùng tài 
sản không bị nước cướp đoạt. 

Nhìn thấy hiện tượng kỳ diệu này, các Tykhưu cùng cư dân thành Saketa ngạc 
nhiên, hôm sau vào buổi chiều các cư dân trong thành Saketa đi đến rừng Añjana, yết 
kiến Đức Thế Tôn bạch hỏi điều kỳ diệu “nước sông Sarabhu dựng đứng như núi 
nước”. 

Đại chúng tán thán uy lực của Đức Thế Tôn rằng: 

- Ân đức của Đức Thế Tôn thật kỳ diệu, nhờ uy lực của Đức Thế Tôn trận lũ lụt lớn 
đã không xảy ra, tài sản cùng sinh mạng của đại chúng được an lành, nước đã dựng 
đứng lên như hòn núi lớn ở giữa sông Sarabhu. 

Đức Thế Tôn nhìn thấy Đức Gavampati ngồi yên lặng phía sau, Bậc Đạo Sư ban 
lời khen ngợi Đức Gavampati đã mang an lành đến thế gian bằng lời kệ rằng: 

Yo Iddhiya sarabhum atthapesi; so gavampatI asita aneJo. 

Tam sabbasangati gatam mahamunim, 

Deva namassanti bhavassa paraguni ti. 

AI khiến SarabhUu mềm mại tắm phần như Ú. 

Người ấu là Gauampari, không rung động không trớc muốn. 

Bậc đại ẩn sĩ ấu uượt qua tất cả chướng ngại, 

Thiên nhân đảnh lễ bậc ra khỏi sinh hữu đến bờ kia G). 

Lời khen ngợi của Đức Thế Tôn xác định: 

- Thần lực ấy là do Đức Gavampati thực hiện, không phải là Phật lực. 

- Đức Gavampati là bậc ALaHán có luc thông. 

Đại chúng hiểu ra rằng: “Ô! Đây là thần lực của vị samôn đang ngồi im lặng phía 
sau lưng Đức Đạo sư. VỊ samôn đệ tử mà có uy lực như thế thì còn nói gì đến ân đức 
của Đức Thế Tôn nữa chứ”. 

Trong hội chúng cư sĩ ấy có thanh niên Bàlamôn Mahanaga (Đại Long), con của 
Bàlamôn đại phú Madhuvasettha trong thành phố Saketa, hoan hỷ trước năng lực 
thần thông của Đức Gavampati cũng như lời khen ngợi của Đức Thế Tôn đối với Đức 
Gavampati, nên thanh niên Bàlamôn Mahanaga xin được xuất gia trong Tăng đoàn 
và Đức Thế Tôn dạy Đức Gavampati là “tế độ sư” cho thiện gia tử Mahanaga (Đại 
Long). 


@)- ThagA. 1, 104. 
@) — S.1i, 135. Tương ưng Minh kiến. Kinh “ nước sông hợp đồng”. 
G)- Thag. Gavampatithera (Kệ ngôn trưởng lão Gavampati). 
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Sách Dulva ghi nhận rằng: Khi Đức Maha Kassapa chuẩn bị cuộc kết tập Phật 
Ngôn (lần I), Đức Maha Kassapa cho mời các đại trưởng lão, trong đó có Đức 
Gavampati ®, 

Trưởng lão Punna được cử đi thỉnh Đức Gavampati đang trú ngụ tại thiên cung 
SerIsaka, tham dự cuộc kết tập Phật ngôn. 

Đức Gavampati quán xét thấy tuổi thọ của mình sắp mãn, nên Ngài từ chối, 
nhưng có gởi đến cúng dường Tăng đoàn bộ Tam y cùng chiếc bát của mình, rồi Đức 
Gavampati viên tịch. 

Trưởng lão Punna tổ chức “lễ hỏa thiêu” nhục thân của Đức Gavampati, mang 
XáLợi của Đức Gavampati về thành Vương Xá lập bảo tháp để tôn thờ. 

Đức Gavampati chính là trưởng lão GirinelapuJaka (người cúng dường hoa rừng 
Nela) trong tập Apadana. 

Kể từ khi cúng dường hoa ne†œ đến Đức Phật Sikhi cho đến hiện kiếp này, vị ấy 
không hề rơi xuống bốn khổ cảnh, chỉ có hai sinh thú là “người và thiên nhân”. 

Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài chính là Gavampatl, thành tựu ALaHán tuệ 
phân tích, đạt được “tám giải thoát”, “sáu thắng trí” luôn cả “Fam minh” ®), 

Có lần Đức Gavampati trú ngụ tại Sahañcanika, thuộc quốc độ Cetl. 

Bấy giờ có những trưởng lão Tykhưu, sau khi đi khất thực trở về, ngồi tụ họp tại 
căn nhà tròn, câu chuyện sau đây được khởi lên: 

“Nàụ chư hiền, ai thấu được khổ, người ấu thấu được khổ tập, thấu khổ diệt. 
thấu được con đường đưa đến khổ diệt”. 

Được nghe nói vậy, Đức Gavampati nói với các Tỳkhưu trưởng lão rằng: 

“Thưa chư hiền, tôi tự thân được nghe từ Đức Thế Tôn, tự thân lãnh thọ như sau: 

- Này các Tỳkhưu, ai thấy được khổ, người ấy thấy được khổ tập, thấy được khổ 
diệt, thấy được con đường đưa đến khổ diệt. 

AI thấy được khổ tập, người ấy cũng thấy được khố, thấy được khổ diệt, thấy 
được con đường đưa đến khổ diệt. 

AI thấy được khổ diệt, người ấy cũng thấy được khổ, thấy được khổ tập, thấy 
được con đường đưa đến khổ diệt. 

AI thấy được con đường đưa đến khổ điệt, người ấy cũng thấy được khố, thấy 
được khổ tập, thấy được khổ diệt” 6). 

Nghĩa là. Các Tỳkhưu chỉ thọ trì một chỉ phần của “bốn sự thật”, Đức Gavampati 
bổ túc thêm ba chi phần còn lại. 

Đức Mahananga (Đại Long). 

Ngài là con của Bàlamôn Madhuvasettha. 

Vasettha là một trong những tộc họ cao quý (ukattha) +) của giai cấp Bàlamôn. 
Thủy tổ của tộc họ này có thể là Bàlamôn Vasettha (còn gọi là Vasittha), một bậc trí 
giả (rs1) của Giáo hệ Bàlamôn, được giáo chúng Bàlamôn rất kính trọng vì tài trí của 
ông. 

Bàlamôn Vasettha là một “chú thuật sư” đại tài, đồng thời cũng là một trong 
những vị sáng tạo ra “dấu ấn kỳ bí” của bộ Veda (VệĐà) (5 là bộ Upanisad (Cận tọa 
thư) của Bàlamôn giáo. 

Trong bản danh sách Veda, Vasettha được viết là Vasistha. 

Trong bản kinh Mahaparinibbanasuttanta (9, các Bàlamôn ở Malla và Kusinara 
được gọi là “Vasettha”. Điều này cho thấy buổi sơ khai, tộc họ Vasettha trú ngụ tại 
“vùng đất này”. 


@)~- Rockhill, p.149. 

©)- Ap. Ký sự trưởng lão Girinelapujika (số 527). 

G)- S.v, 436. Tương ưng Sự thật (sacca samyutta). Kinh Gavampati (Gavampati sutta). 
()- Vin. 1v, 8. 

G)- Vịn. 1. 245; D. 1. 104; M. 11. 164, 20O. 

@6)~ D.iii. Kinh Đại viên tịch (Mahaparinibbanasuttanta). 
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Thanh niên Bàlamôn Mahanaga thuộc tộc họ Vasettha thấy được năng lực thần 
thông của Đức Gavampatl, khi Đại trưởng lão này “ngăn chận nước sông Sarabhu”. 
Ngài Mahanaga khởi lên niềm tin, xin xuất gia trong Giáo đoàn của Đức Phật, sau 
khi xuất gia Ngài Mahanaga tỉnh cần tu tập, chẳng bao lâu Ngài chứng đạt quả vị 
ALaHán. 

Theo bản Sớ giải “Kệ trưởng lão Tăng”, trong thời Đức Phật Kakusandha 
(CừuLưuTôn), tiền thân của Đức Mahanaga có cúng dường đến Đức Phật 
Kakusandha trái lựu (dadima) với tâm cung kinh ©, 

Do phước lành này, kể từ đó cho đến hiện kiếp Ngài chỉ có hai sinh thú “người và 
thiên nhân”. 

Trong tập “Kệ trưởng lão Tăng”(Theragatha) có ghi nhận sáu kệ ngôn của Đức 
Mahanaga khiển trách nhóm “Lục sư Tỳkhưu” (Chabbaggiya), khi Ngài thấy nhóm 
Tkhưu này thiếu sự tôn kính các bậc đồng Phạm hạnh ®), 

1 Yassa sabrahmaecarIsu; øgaravo nupalabbhati. 
Parihayati saddhamma; maccho appodake yatha. 

“Ai đối đồng phạm hạnh; không có sự cung kỉnh. 
Chúng thối giảm diệu pháp; như cá mắc nước cạn”. 

2ˆ- Yassa sabrahmaecarIsu; øgaravo nupalabbhaH. 

Na viruhati saddhamme; khette bijamva putikam. 

“Ai đối đồng phạm hạnh; không có sự cung kỉnh. 
Không lớn trong diệu pháp; như giống thối trong ruộng”. 
3ˆ-Yassa sabrahmacarIsu; garavo nupalabbhatu. 

Araka hoti nibbana; dhammaräjassa sasane. 

“Ai đối đồng phạm hạnh; không có sự cung kỉnh. 
Chúng xa uời Nípbàn; như lời dạu Pháp uương. 

4¬ Yassa sabrahmaecarIsu; garavo upalabbhat. 

Na vihayati saddhamma; maccho bavhodake yatha. 

“Ai đối đồng phạm hạnh; thật có sự cung kỉnh. 

Không thối giảm điệu pháp; như cá gặp nước nhiều. 
5- Yassa sabrahmacarIsu; garavo upalabbhau. 

So viruhati saddhamme; khette biJamva bhaddakam 

“Ai đối đồng phạm hạnh; thật có sự cung kỉnh. 

Lớn mạnh trong diệu pháp; như giống tốt trong ruộng. 
6ˆ- Yassa sabrahmacarIsu; garavo upalabbhati. 

Santike hoti nibbana; dhammaraJassa sasane. 

“Ai đối đồng phạm hạnh; thật có sự cung kỉnh. 

Là đến gắn Nípbàn, như lời dạu Pháp uương. (HT. TMC dịch). 

* Câu chuuyện Tôn chủ Paụast. 

Khi Đức Kumara Kassapa cùng với đại chúng Tỳkhưu 5oo vị du hành đến thành 
Setavya, một thành phố trù phú thịnh vượng, có dân cư đông đảo. Trong thành phố 
này có một “ngôi làng Bàlamôn” được vua Pasenadi (PaTưNặc) ban cho Bàlamôn 
Payasi 3), Bàlamôn Payasi cũng là người cai quản thành phố Setavya 

Đức Kumara Kassapa cùng với các Tkhưu trú trong rừng Simsapa ở phía bắc 
thành Setavya. 

Tôn chủ Payasi là người nắm giữ quan niệm sai lạc: “Không có đời sau (natthi 
paraloko), không có chúng sinh hóa sinh (natthi satta opapatika), hành ui thiện ác 
không có quả báo (natth1 sukatadukkatanam kammanam phalam vipako)”. 


@)- ThagA. 1, 442. 
)- Thag. Chương sáu kệ. Mahanagatheragatha (Kệ ngôn trưởng lão Mahanaga). 
@)- D.iii, kinh Payäsi (Payasisuttam). 
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Tôn chủ Payasi nghe quan giữ thành cho biết “samôn Kumara Kassapa với quan 
điểm “có đời sau, có các chúng sinh hóa sinh, hành vi thiện ác có quả báo”. Quan 
điển của samôn Kumara Kassapa đã chuyển hóa được các gia chủ, Bàlamôn trong 
thành Setavya, nên các Bàlamôn, gia chủ hoan hỷ, thường đi đến cúng dường và 
nghe pháp từ samôn Kumara Kassapa ở trong rừng Simsapa”. 

Nghe samôn Kumara Kassapa có quan điểm trên, tôn chủ Payasi cùng các 
Bàlamôn, gia chủ đi đến nơi trú ngụ của Đức Kumara Kassapa, để thảo luận về hai 
quan điểm này. 

Cuối cùng, Payasi được Đức Kumara Kassapa cảm hóa, ông từ bỏ quan điểm của 
mình, rồi tôn chủ Payasi chức bố thí đến đại chúng. 

Tuy tôn chủ Payasi bố thí đến các vị samôn, Bàlamôn, cho những người nghèo, 
những người vô gia cư, những người hành khất. Nhưng sự bố thí của Payasi không 
được hoàn bị, không tự tay mình làm, bố thí không có suy tư, bố thí những vật dụng 
phế thải, nên thanh niên Uttara không hoan hỷ với sự bố thí của tôn chủ Payasi, 
đứng bên ngoài thí sự ấy. 

Chẳng những không tham gia vào thí sự, thanh niên Uttara còn nhạo báng tôn 
chủ Payasi rằng: “Với cuộc bố thí của tôn chủ Payasi, ta được gặp trong đời này, 
nhưng không gặp trong đời sau”. 

Lời nhạo báng của thanh niên Uttara có hai ý nghĩa: 

- Nhạo báng tà kiến “không có đời sau ...” của tôn chủ Payasi, tôn chủ Payäsi tự 
hào với quan điểm sai lệch này từ lâu, dùng “thuyết hiện thực” để bảo vệ quan điểm 
mình, nhưng “thuyết hiện thực” ấy đã bị Đức Kumara Kassapa bẻ gấy, đồng thời 
“người chấp chặt vào quan kiến ấy, được xem là ngu muội, kém thông mìĩnh”. 

Thanh niên Uttara nhạo báng “Tôn chủ PayasI là người ngu muội”. 

- Cho dù có “thoát ra được quan điểm sai lầm” ấy, nhưng chưa thật sự tin vào 
“nghiệp quả”, nên bố thí sự của tôn chủ Payasi toàn là vật phế thải. 

Do đó, thanh niên Uttara mai mỉa thí sự của Tôn chủ PayasI. 

Nghe lời nhạo báng của thanh niên Uttara, tôn chủ Payasi hỏi thanh niên Uttara: 

- Này thân hữu Uttara, tại sao sau cuộc bố thí của ta, ngươi lại nhạo báng “với 
cuốc bố thí này, ta được gặp tôn chủ Payasi trong đời này, nhưng không gặp trong 
đời sau”? 

- Thưa tôn chủ PayasI, những vật thực của Ngài đem cho như cháo ..., những món 
ăn này ngay cả Ngài không muốn dùng chân đụng vào, nói chỉ là ăn. Các loại vải Ngài 
mang ra bố thí, là những loại vải thô xấu, ngay cả bản thân Ngài cũng không muốn 
đụng chân vào, nói gì là mặc. 

Thưa tôn chủ, chúng tôi chỉ có thể kết hợp với những gì đáng ưa thích, không kết 
hợp với những gì không đáng ưa thích. 

Cho rằng thanh niên Uttara “chỉ biết chỉ trích, nhưng không dám thực hành”, nên 
Tôn chủ Payasi thách thức Uttara rằng: 

- Vậy thì, này thân hữu Uttara, hãy phân phát những thức ăn giống như những 
thức ăn mà tôi dùng, hãy phân phát loại vái như loại vải mà tôi thường mặc đi. 

- Vâng, thưa tôn chủ. 

Thanh niên Uttara đã bố thí những loại vật thực như tôn chủ Payasi thường dùng, 
những loại vải như loại vải mà Tôn chủ Payasi thường mặc. 

Mệnh chung thanh niên Uttara tái sinh về cối Ba mươi Ba (Tavatimsa), còn tôn 
chủ Payasi tái sinh về cối Tứ đại vương là một dạxoa của vua Vessavana (Đa Văn ), 
trú ngụ nơi thiên cung SerIsaka trong kiếp trước của Đức Gavampati ®, 

Theo Payasisuttam (kinh Tệ Túc) trong Trường bộ kinh HII (bản dịch của HT. 
Thích Minh Châu), khi Đức Gavampati đến thiên cung SerIsaka, thiên tử Payasi đi 
đến đảnh lễ Đức Gavampatl. 


@- D,iii. Kinh Tệ Túc (Payasisuttam). Xem thêm VvA. 297; có vài chỉ tiết khác chút ít. 
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Sau đó, thiên tử Payaasi nhờ Đức Gavampati khi trở về cõi người, thông báo lời 
của thiên tử Payasi đến nhân loại rằng: 

-“Hấu bố thí một cách hoàn bị, hấu bố thí uới chính tau, hãu bố thí có suụ tư, hấu 
bố thí uật thí không phỏi là đồ phế thảT”. 

Khi trở về nhân giới, Đức Gavampati đã thực hiện lời yêu cầu của thiên tử dạxoa 
PayasI (sđd). 

Thiên vương Vessavana (Đa Văn) cho dạxoa Payasi cai quản “vùng sa mạc”, dạxoa 
có nhiệm vụ hộ trì “khách bộ hành” băng qua sa mạc không bị những phi nhân khác 
làm hại ©. 

Được biết đoàn thương buôn đi từ Anga đến Sindhasovira, phải vượt qua sa mạc 
rộng giữa hai quốc độ. 

Có một đoàn thương buôn bị lạc trong sa mạc do dạxoa Payasi cai quản, dạ xoa 
PayasI giúp đoàn thương buôn ra khỏi sa mạc được an toàn. 

Khi đến vùng an toàn, đoàn thương nhân cảm tạ dạxoa Payasi, hứa cúng dường 
đến dạxoa Payasi lễ vật trọng hậu. Dạxoa Payasi bảo họ “hãy mang lễ vật này” cúng 
dường đến một người có giới hạnh trong đoàn là Sambhava. Về sau Ngài Sambhava 
xuất gia và chứng đắc Thánh quả ALaHán ®), 

* Thành phố Setauua. 

Setavya là thành phố gần Ukkattha trong xứ KiềuTấtLa (Kosala). 

Ukkattha là một thành phố trù phú, gần HyMãLạpSơn, Đức vua PaTưNặc 
(Pasenadi) ban thành phố trù phú này cho Bàlamôn Pokkharasadi để trọng thưởng 
tài trí của ông ®), tất cả lợi tức mang lại từ các loại thuế, đều thuộc về Bàlamôn 
Pokkharasad. 

Ngài Phật Âm (Buddhaghosa) có giải thích: “Được gọi là kka†tha vì thành được 
xây dựng trong ánh sáng của những ngọn đuốc (ukka) vào ban đêm cho kịp ngày lễ 
Lạc thành đã dự định” 4). 

Thị trấn Ukkattha giao thương được với thành phố Setavya, thành Vesali bằng 
đường bộ. 

Thành Setavya là chỗ dừng chân ở ngoài thành XáVệ (Savatthi), xa hơn nữa là 
kinh thành CaTLaVệ (Kapilavatthu), rồi đến Kusinara, Pava... 

Thành Setavya nằm trên lộ trình mà 16 môn đệ của Bàlamôn BavarI đi qua, khi 
các vị đi từ thành XáVệ (Savatthi) đến thành Vương Xá để được yết kiến Đức Thế 
Tôn. Thành Setavya cũng là sinh quán của trưởng lão Ekadhammasavaniya %®% và 
trưởng lão Mahakala (9), 

Trên con đường nối liền giữa Setavya và Ukkattha, Bàlamôn Dona được gặp Đức 
Thế Tôn. Bàlamôn Dona thấy những dấu chân có hình bánh xe ngàn căm, vành xe, 
trục xe và đầy đủ các tướng khác, ông suy nghĩ: 

- “Thật hụ hữu thaụ, thật kù diệu thau. Những dấu chân nàu không phải của loài 
người”. 

Nhìn thấy Đức Thế Tôn đang ngồi “tréo chân”, lưng thẳng nơi cội cây cổ thụ, tâm 
Bàlamôn Dona phát sinh tịnh tín, liền đi đến bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng: 

Devo no bhavam bhavIssatiti?: Ngài sẽ là u† thiên nhân?. 

- Na kho aham, brahmana, devo bhavissamIti 0). 

Nàu Bàlamôn, Ta không phải sẽ là uị thiên nhân. 


Œ)- VvA. 332. 

2)- Vy. Phẩm VII, 1O; VvA. 331. 

@)~ D.ii. Kinh Ambattha (Ambatthasutta). 

() - MA. 1. 9; AA. 1. 504. 

G)- Thag. Kệ ngôn Trưởng lão Ekadhammasavaniya (Ekadhammasavaniyatheragatha). 

(6)~ DhpA. Câu số 7-8. 

Œ)- Theo chú thích của HT Thích Minh Châu: “Bhavissati thường dịch sai, Bàlamôn Dona không hỏi “Ngài là 
gì?”, mà hỏi “Ngài sẽ là gì?”, nên Đức Phật cũng dùng thì vị lai để trả lời. 
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Gandhabbo no bhavam bhavissatiti?: Ngài sẽ là u† Hương thắn?. 

- Na kho aham, brahmana, gandhabbo bhavissamIHl. 

Nàu Bàlamôn, Ta không phải sẽ là u† Hương thầm. 

Yakkho no bhavam bhavissatitl: Ngài sẽ là u‡ dạxoa? 

- Na kho aham, brahmana, yakkho bhavIssamIH. 

Nàu Bàlamôn, Ta không phải sẽ là u† dạxoda. 

Manusso no bhavam bhavissatiti?: Ngài sẽ là người?. 

- Na kho aham, brahmana, manusso bhavIssamIHi. 

Nàu Bàlamôn, Tq không phải sẽ là người. 

Và Đức Thế Tôn cho Bàlamôn Dona biết “Ngài là bậc đã diệt trừ mọi ô nhiễm, 
không còn tái sinh nữa” G), 

Ngài Phật Âm (Buddhaghosa) trong bản Sớ giải kinh Tăng chỉ bộ có giải thích: 
“Sở dĩ Đức Phật du hành trên đường giữa Setavya và Ukkattha, vì Ngài thấy được 
duyên lành đạo quả Bàlamôn Dona, nên tạo dấu ấn “niềm tin” cho Bàlamôn Dona. 

Về sau, được Đức Thế Tôn giáo hóa qua “năm loại Bàlamôn cổ sơ” t2), Bàlamôn 
Dona chứng đạt Thánh quả ANaHàm” 6). 

Bàlamôn Dona được xem là vị tôn sư danh tiếng trong thời Đức Phật còn tại tiền. 
Được biết có lần ông quy tụ được “tất cả các vị vua ở Ấn Độ thời ấy” +), chính nhờ uy 
tán này Bàlamôn Dona đã ngăn cản được cuộc chiến “giành XáLợi Phật” tại kinh 
thành Kusinara xứ Malla. 

Để hòa giải cuộc chiến sắp xảy ra giữa các vị vua với vua xứ Malla, BàlamônDona 
đứng trên đồi cao, đọc lên bài kệ Donagj?tta gồm 12 ngàn chữ để tán thán ân đức 
Phật cho mọi người nghe. 

Ban đầu không ai lưu ý vì mãi tranh cải ồn ào, nhưng dần dần tất cả đều im lặng 
lắng nghe một cách say mê. 

Nghe xong kệ Donagjtfa, các nước đồng ý “giáng hòa”, Bàlamôn Dona được đề 
cử “là người phân chia XáLợi”. Nhân lúc mọi người không chú ý, Bàlamôn Dopa lén 
dấu ngôi XáLợi Răng nhọn trên búi tóc. 

Khi chia XáLợi Phật xong, vua trời Đế Thích tìm “ngôi XáLợi Răng nhọn”, thấy 
“ngôi XáLợi” này nằm trong búi tóc của Bàlamôn Dona, liền thỉnh ngôi XáLợi “Răng 
nhọn” ấy, đem về cối Ba mươi Ba (Tavatimsa), tôn thờ trong bảo tháp Culamanl ®), 

Có câu hỏi rằng: “Hành động dấu ngôi “XáLợi Răng nhọn” của Bàlamôn Dona, có 
gọi là trộm cắp không”?. 

Đứúáp. Không, vì đó là “vật vô chủ”, hành động ấy chỉ được gọi là “che dấu”. Ví như 
người thấy được vật báu vô chủ, người ấy lén nhặt lấy, không cho người khác thấy 
biết vì e có tai hại về sau. 

Phía Bắc thành Setavya là khu rừng Simsapa, Đức Thế Tôn có du hành đến trú 
ngụ ở khu rừng này, nơi đây Đức Thế Tôn tế độ trưởng lão EkadhammasavanTya 
chứng đắc Thánh quá ALaHán khi nghe chỉ “một câu kệ”. 

* Trưởng lão Ekadhanưữnasauqarrua. 

Theo bản Sớ giải “Kệ trưởng lão Tăng” (Theragatha-Atthakatha) thì: trưởng lão 
Ekadhammasavantya là con của một đại trưởng giả trong thành Setavya. Có lần Đức 
Thế Tôn du hành đến thành Setavya, ngự trú trong rừng Simsapa, Ngài 
Ekadhammasavantya đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên, thấy 
được duyên lành của Ngài, Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn: 

Anicca vata sankharatl: Các pháp hữu ut là uô thường. 


@)- A.ii, 38. Chương bốn pháp. Kinh Dona (Donasuttam). 
@)- A.iii, 221. Chương năm pháp. Kinh “Ví dụ con chó”. 
G)~ AA. II. 5O5 Í. 

4)- DA. 1i. 6O7 f. 

@)- DA. ii, 6oof. 
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Do duyên lành tích lũy trong quá khứ, Ngài đưa trí quán xét “tính vô thường của 
vạn vật”, chứng ngay Thánh quả ALaHán tại chỗ ngồi ấy. 

Vì đi một mình, nghe chỉ một câu pháp rồi chứng đạt Thánh quả ALaHán, nên 
Ngài được gọi là “Ekadhammnasauammua” (Người chỉ nghe một pháp). Và Ngài xin 
xuất gia trong giáo đoàn này. 

Vào thời Đức Phật Padumutta (Liên Hoa), tiền thân của Ngài là “vị thần cây” 
(rukkhadeva), vị “thần cây” này thường hộ trì, chỉ đường và cúng dường đến các 
Tykhưu đi lạc trong rừng. 

Vào thời Đức Phật Kassapa (CaDiếp), sau khi Đức Phật Kassapa viên tịch, hậu 
thân vị “thần cây” tái sinh vào nhân giới, là con của Đức vua Puthuvindhara xứ 
BaLaNại, có tên là Suyama (cháu nội của vua Kikl) ®, 

Bấy giờ Giáo pháp của Đức Thế Tôn Kassapa đi vào giai đoạn hoại, không tìm 
thấy được người có thể thuyết lên Phật ngôn, Đức vua Suyama từ bỏ ngôi vua, đi vào 
núi rừng HyMãLạpSơn hy vọng tìm được bậc ẩn sĩ “biết được Phật ngôn” để thuyết 
lên cho Đức vua nghe. 

Ngai vàng của vua trời ĐếThích nóng lên, đưa tâm quán xét, biết được tâm 
nguyện của Đức vua Suyama, vua trời ĐếThích từ cối Ba mươi Ba ngự xuống nhân 
giới, xuất hiện trước mặt Đức vua Suyama ở giữa hư không, thuyết lên cho Đức vua 
nghe một ít kệ ngôn, đề cập đến “tính vô thường của vạn pháp hữu vĩ”. 

Nghe được kệ ngôn về “lý vô thường”, Đức vua Suyama hân hoan trở lại kinh 
thành BaLaNại, suy tư và nghiền ngẫm “lý vô thường” (sđd). 

Sau khi chứng Thánh quả ALaHán, Đức Ekadhammasavanya tuyên bố lên chánh 
trí của mình qua kệ ngôn sau: 

Kilesa JhapIta mayham; bhava sabbe samuhata. 

Vikkhno Jati samsaro; natthi dan! punabbhavo ti. 

“Ta đốt cháu mọi phiên não; nhổ lên tất cả hữu. 

Diệt tái sinh trong luân hồi; từ naụ không còn sinh trở lạt” t2), 

* Ekadharmnmasauartua (2). 

Trong tập Apadana (Ký sự) có đề cập đến một vị trưởng lão cũng có tên là 
EkadhammasavanTya ®, nhưng mẫu chuyện tiền thân cókhác chút ít. 

Hai Ngài chỉ là một hay khác nhau? 

Vào thời Đức Phật Padumuttara (Liên Hoa), tiền thân của Ngài là một du sĩ bện 
tóc (Jatila) có thần thông. 

Một hôm Ngài du hành trên không, bị khựng lại không thể đi tiếp được, ngạc 
nhiên Ngài tìm hiểu, thấy được Đức Phật đang giảng pháp đến các cư sĩ, Ngài suy 
nghĩ: “VỊ Đại samôn này có đại uy lực, nên thần thông của ta không có tác dụng”. 

Từ trên hư không, Ngài đi xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên 
nghe pháp, Đức Phật Padumuttara thuyết giảng về “lý vô thường”. 

Khi trở về trú xứ, Ngài luôn quán tưởng về “tính vô thường của vạn vật”. Mệnh 
chung Ngài tái sinh về cối Ba mươi Ba (Tavatimsa), là chúa cối Trời 41 kiếp, khi tái 
sinh về nhân giới được làm Chuyển Luân vương 21 lần. 

Trong thời hiện tại, hậu thân vị du sĩ bện tóc tái sinh vào gia đình đại trưởng giả 
trong thành Setavya. 

Một vị trưởng lão được gia đình đại trưởng giả tín thành, cung thỉnh trưởng lão 
đến thọ thực tại tư gia. 

Sau khi thọ thực xong, trưởng lão phúc chúc bằng kệ ngôn đề cập đến “tính vô 
thường”. 


@)- ThagA.1, 151. 
)- Thag. Câu số 67. 
@)- Ap. H, 385. 
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Khi ấy Ngài mới 7 tuổi, lắng nghe kệ ngôn của trưởng lão, dứt kệ ngôn Ngài chứng 
quá ALaHán. 

* Vùng Sindhusoutra. 

Sindhusovrra là từ ghép của Sindhu và Sovira. Sovira là một quốc độ nằm giữa 
Sindhu và Jhelum ®), 

Sindhu là con sông lớn quan trọng của Ấn Độ, sông Sindhu phát nguyên từ núi 
HyMãLạpSơn ® chảy dọc theo hướng Tây bắc Ấn xuôi về phía Tây nam rồi đổ ra 
biển. 

Dọc bờ sông là vùng đất của bộ tộc Sindhava ®) hay Sindhu, trong tập Apadana 
(Ký sự) có đề cập đến bộ tộc cổ sơ này (2, 

Nơi đây sản sinh loại ngựa quý có tên là “ngựa Sindhu” ®), do lấy tên vùng đất đặt 
tên cho “loài ngựa quý” ấy. 

Ngựa Sindhu có thân hình rất cao, xinh đẹp, cân đối, sức phi rất nhanh và dai 
đẳng, các vị vua Ấn Độ cổ rất ưa chuộng ngựa Sindhu. 

Vì ở cạnh quốc độ cổ Sindhava nên con sông này cũng có tên gọi là Sindhu, khi 
người Hy Lạp do Đại Đế Alexandri (ALichSơn) xâm chiếm Ấn Độ, đã chiếm lĩnh 
vùng Tây bác Ấn, người Hy Lạp không phát âm dược chữ S, nên Sindhu được đọc trại 
thành Hindu. 

Rồi khi người Anh đô hộ Ấn Độ, người Anh không phát âm chữ H được, nên 
Hindu thành ra Indu. 

Sông Sindhu cổ nay là sông Indus (Ấn Hà). 

Trưởng lão ni Isidasi trong tiền kiếp vì phạm tội tà dầm nên có lần phải tái sinh 
làm con dê trong rừng Sindhava (Sindhavarañña), như trong tập “Kệ trưởng lão nï” 
(Therigatha) có ghi nhận: 

Soham tato caritva; kalam karitva sindhavaraññe. 

Kanaya ca khandhaya ca; elakIiya kucchimokkamim. 

“Rồi ta mệnh chung; tới sinh trong rừng Sindhaud. 

Trong bụng con dê cái; một mắt uà bị què chân” (6). 

_ Quốc độ Sovira được nói đến trong kinh Mahägovinda 0) và Bổn sanh Adita 
(AditaJataka). 

Vào thời vua Renu, Bàlamôn Maha Govinda đã phân chia vùng đất Sovrra đến vua 
Bharata, vương quốc Sovira có kinh đô là Roruka 6), 

Trong tập Milindapañha (Vua Milinda hỏi) có cho biết: “Đó là một quốc độ có thể 
đến bằng đường biển” ®), 

Ô. Cunningham xác định Sovira nay là Eder, một quận trong tỉnh Gujerat trên 
đầu vịnh Cambay 09), 

Trong thời Đức Phật, vua Serl trị vì quốc độ Sindhu-Sovrra, khi mệnh chung tái 
sinh thành vị thiên tử cũng có tên là Ser1 Œ19, 

* Thiên tử Sert. 


Œ)- VvA. 332. 

@)- Mil.p. 114. 

G)- AA, 1. 756; MA. 1. 248. 

()- Ap. II. 359. 

G)- JA. v. 26o (22). 

()- 'Theg. Kệ ngôn Trưởng lão ni Isidas1, số 438. 
0)- Dĩi, Kinh Đại ĐiểnTôn (Mahagovindasuttam). 
(®)- D.iii. Kinh Đại Điển tôn (Mahã Govinda sutta). 
@)- Mi]. 359. 

a9)~ Anct. Geog. oƒ India, p. s69 f.; Sauvrra được xác định là Sophir hay Ophir; cƒ. Hopkins, Great Eptfc, 373, 
474. 

G&)- SA.1. 9O. 
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Trong bản Sớ giải Tương Ưng bộ kinh (Samyutta-atthakathä), Ngài Phật Âm có 
giải thích: “Vua của hai quốc độ Sindhu và Sovrra (hay Sodhika), có kinh đô là 
Roruka, tên là SerI. Mệnh chung vua tái sinh là thiên tử Ser1”. 

Thiên tử Ser1 có đến tịnh xá KỳViên đàm luận với Đức Thế Tôn về cách bố thí vật 
thực. Đức Thế Tôn dạy : 

1-Ye nam dadanti saddhaya; vippasannena cetasa. 

Tameva annam bhaJatl; asmim loke paramhi ca. 

“Ai cho uới lòng tĩn; uới tâm tư thanh tịnh. 

Được phần rmmón ăn ấu; đời nàu uà đời sau”. 

2ˆ-Tasma vineyya maccheram; dajJJa danam malabhibhu. 

PuññanI paralokasmim; patittha honti panInan'ti. 

“ Vậu hãu ngắn xan tham; bố thí nhiếp cấu uẽ. 

Chúng sinh uấn hưởng thọ; công đức trong đời sau” (HT. TMC dịch). 

Thiên tử SerI hoan hỷ với lời dạy, trình lên Đức Thế Tôn công hạnh bố thí của 
mình khi còn là vua Ser1, thường bố thí vật thực mỗi ngày ở bốn cửa thành ©, Các 
cung phi của Đức vua Ser1 xin được bố thí vật thực, Đức vua nhường cho các cung phi 
được bố thí vật thực ở cửa thành thứ nhất, thế là vật thực bố thí của Đức vua được trả 
về cho Đức vua, vì không có chỗ bố thí. 

Các vương hầu, các quan đại thần đến xin Đức vua được bố thí vật thực, vì các 
cung phi trong nội cung được bố thí vật thực. Đức vua lại cho phép những người này 
được bố thí ở cửa thành thứ hai, và của bố thí của Đức vua được trả về cho Đức vua. 

Các tướng lãnh đến xin Đức vua cho họ được bố thí vật thực, vì các cung phi cùng 
các vương hầu được bố thí. Thế là Đức vua lại cho các tướng sĩ được bố thí vật thực ở 
cửa thành thứ ba, vật bố thí của Đức vua lại giao về cho Đức vua. 

Các Bàlamôn, gia chủ đến xin Đức vua được bố thí vật thực, vì các cung phi, các 
vương hầu, các tướng lãnh được bố thí vật thực. Đức vua lại cho phép những 
Bàlamôn, gia chủ được bố thí vật thực ở cửa thành thứ tư. Thế là của bố thí của Đức 
vua lại giao về cho Đức vua. 

Đức vua không còn nơi nào để bố thí vật thực, Đức vua liền xuống lịnh “thuế nọp 
vào công khố, Đức vua chỉ thu một nửa, một nửa còn lại dùng để bố thí ngay tại chõ, 
khi các samôn, Bàlamôn, người hành khất ... đi đến” ®), 

Do công hạnh này, sau khi mệnh chung vua sinh về thiên giới. 

* Thị trấn Sahaficanika. 

Đây là tên gọi của thị trấn SahajJati hay SahajJata bị viết sa. 

Theo Tăng chi Bộ kinh (Anguttara), SahaJati là thị trấn (nigama) của dân chúng 
quốc độ Ceti. 

Trưởng lão Maha Cunda (em của Đức XáLợiPhất) có sống tại đây và trưởng lão 
Maha Cunda có thuyết lên ba bài kinh ở vùng này 6), 

Sau khi Đức Thế Tôn Gotama viên tịch khoảng 100 năm, nhóm Tỳkhưu ở Vajji 
(BạtKỳ) đã canh cải “1o điều phi luật”, là “nguyên nhân dẫn đến cuộc Kết tập Phật 
ngôn lần thứ II”. 

Bấy giờ tại thành phố Soreyya có vị Đại trưởng lão là bậc đa văn, có uy tín lớn 
trong Tăng đoàn là Soreyya Revata (Revata ở Soreyya) nên chư Tăng đề cử Đức Yasa 
Kakandakaputta (Yasa con của Kakandaka) đến thành Soreyya thỉnh Đức Revata 
tham dự cuộc kết tập Phật Ngôn. 

Đức Revata nhận thấy “đây là một tranh sự lớn”, Ngài muốn né tránh, nên lìa bỏ 
thành Soreyya du hành sang xứ khác, Ngài đi qua nhiều xứ, rồi đến thị trấn Sahajati. 


G)- SA.1, 9O. 

)- S.1, 57. Tương ưng thiên tử (Devaputtasamyutta). Kinh SerI (Serisuttam) 

@- Ai, 355. Chương sáu pháp. Kinh Mahacunda (Mahacundasuttam); A.v, 41. Chương 1o pháp. Kinh 
Mahacunda (Mahacundasuttam); A.v, 157. Chương 1o pháp. Kinh “Khoe khoang”. 
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Đức Yasa Kakandakaputta đến thành Soreyya tìm Đức Soreyya Revata, được biết 
Đức Revata không còn trú ngụ ở nơi này. 

Lần theo bước du hành của Đức Revata, Đức Yasa đi từ thành Soreyya đến 
Sankassa, rồi đến KannakujJja, Udumbara, Aggalapura sau cùng được hội kiến với 
Đức Revata tại thị trấn Sahajati 0, 

Và Đại trưởng lão Revata Soreyyatham dự “kết tập Phật ngôn lần II”. 

* Quốc độ Cett. 

Cefi là một trong số 16 quốc độ thời Đức Phật Gotama ®), còn gọi là Cedi được đề 
cập trong nhiều tư liệu khác ®), 

Sở dĩ quốc độ này có tên là Ceï vì theo truyền thuyết các vị vua trị vì quốc độ này 
thường lấy vương hiệu là Ceti hay Cetiya (2. Kinh đô của quốc độ Ceti là Sotthiya. 

Dân quốc độ Ceti có hai nhóm: 

- Nhóm sống ở vùng núi (có thể là xứ Nepal hiện nay), đây là nhóm người kỳ cựu 
nhất 6G). 

Trong Bổn sanh Vessantara (Vessatarajataka) có ghi nhận: Bồtát Vessantara trên 
đường lưu vong vì bị cha đuổi ra khỏi quốc độ, Ngài cùng vợ là nàng Maddl con trai 
là Jali, con gái là Kanhajina có đi qua làng của nhóm này, rồi đi đến rừng 
HyMãLạpSơn 9), 

Làng của nhóm dân “miền núi” này cách kinh thành Jettutara khoảng 3o dotuần 
Œ) 

- Nhóm thứ hai sống dọc theo sông Yamuna về phía Đông, cạnh dân làng xứ Kuru. 
Làng của nhóm thứ hai này hiện nay có tên là Bundelkhand và vùng phụ cận 6), 

Sông Yamuna là con sông lớn đứng hàng thứ nhì trong 5 con sông lớn trong lãnh 
thổ Ấn Độ (lớn nhất là sông Hằng). 

* Nguồn gốc sông Hằng (Ganga). 

Theo Sớ giải 9), nguồn gốc của năm con sông lớn này được mô tả như sau: Từ hồ 
Anotatta (hồ Lạnh) có bốn “dòng nước lớn” chảy ra, dòng nước lớn ở hướng Nam 
chảy vòng quanh hồ Anotatta ba vòng nên được gọi là Auaf†aganga (sông Hằng chảy 
vòng), rồi chảy thắng xuống theo mặt phiến đá dài 6o dotuần, tựa như “thác đổ”, nên 
có tên là Kanhaganga (sông Hằng đen tối), dòng nước ấy đụng phải mặt đá dựng 
đứng, dội ngược trở ra tạo thành một “cột nước” có chu vi đường tròn là 3 gavuta (# 
9 km), nên có tên gọi là Akasaganga (sông Hằng hư không). 

Khối nước lớn ấy rơi từ độ cao 6o dotuần &°) xuống giữa ba khối đá lớn có hình 
dáng như “cổ họng”, tạo ra hồ nước rộng 5o dotuần, gọi là Tiyaggalapokkharam1 (hồ 
Tiyaggala). 

Rồi nước từ hồ Tiyaggala theo kẻ nứt của Tiyagga chảy ngầm trong lòng Tiyagala 
đài 6o dotuần, được gọi là Bahalaganga (sông Hằng nhiều nhánh nhỏ như càng cua). 
Rồi các dòng nước hợp lại thoát ra ngoài, đụng phải khối đá nghiêng Vijjha và chia 
thành năm nhánh, tạo thành “năm con sông lớn”, trong đó có một nhánh lớn nhất 
mà người Ấn cổ rất sùng bái, cho rằng đó là “dòng sông linh thiêng”, gọi là sông 
Hằng. 


@)- Vịn. 1i. 2oo f., 3O1; Mhv. iv. 23-8. 

@)- A.i, 213. Chương ba pháp. 

@)- E.g., Rv. vI1. 5, 37-9. 

()- SnA. 1, 135. 

G)- Bud. India, p. 26. 

(6)- JA. Vessantarajaataka . Chuyện số 547. 

Œ)- JA.1v, 514, 518. 

®)~ Law: Geog. oƒ Earlụ Bsm. p. 16. 

()- SnA. 1i. 438 f.; AA. II. 761 ff.; MA. ii. s86; UdA. 3O1. 

ao)- Thật không thể tưởng tượng ra hình ảnh này. Đỉnh Everest của núi HyMãLạp Sơn cao khoảng 9 km, chỉ 
hơn nửa dotuần. Vậy làm thế nào có được độ cao “6o dotuần”, có sự nhầm lẫn chi chăng?. Chúng tôi chỉ ghỉ 
chép đúng theo bản Sớ giải - Ns. 
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Được biết trong xứ Ceti có ngôi làng Ambatittha, có lần Đức Phật du hành từ Ceti 
đến kinh thành KiêuThưởngDi (Kosambi ), khi đến làng Bhaddavatika (còn gọi là 
làng Bhaddavatl). 

Những người chăn bò, chăn dê, nông dân hay khách qua đường nhìn thấy Đức 
Thế Tôn từ xa đang đi đến, những người này trình lên Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, xin Ngài chớ đi đến làng Ambatittha, trong làng Ambatittha có 
một “rồng chúa” rất hung đữ, có thần lực đồng thời có chất độc cực mạnh. Hiện rồng 
chúa đang sống trong khu ẩn cư của đạo sĩ tóc bện (Jatika) thờ “thần lửa”. 

Đức Thế Tôn đi vào làng Bhaddavatika trú ngụ, trưởng lão Sagata xin phép Đức 
ThếTôn đến thu phục rồng chúa, Đức Sagata đến chỗ trú của “rồng chúa” ở đền thờ 
thần lửa, trong làng Ambatittha. 

Rồng chúa phãn nộ khi thấy trưởng lão Sagata đang ngồi kiết già trên thảm cỏ 
trong đền, rồng chúa thi triển thần lực phun khói. Trưởng lão Sagata cũng phun 
khói, rông chúa phun lửa trưởng lão cũng phun lửa, ngọn lửa của trưởng lão đã nuốt 
ngọn lửa của rồng chúa và đốt nóng rồng chúa. Kinh hoàng rồng chúa bỏ chạy, 
nhưng không thoát khỏi ngọn lửa. 

Cuối cùng rồng chúa hóa thân thành một thanh niên xám hối trưởng lão, trưởng 
lão giáo giới rồng chúa, an trú rồng chúa vào Tam quy và giữ gìn năm giới, từ đó cư 
dân trong làng được an lành 0), 

Đức uua Apacara. 

Vào thời Sơ kiếp (thuật ngữ gọi là vivattatthayIikappa - kiếp trụ vừa hình thành) 
của quả địa cầu này, có vua Apacara trị vì vương quốc Ceti. Vua Apacara có bốn điều 
phi thường do phước sinh là: 

- Đi trên hư không như đi trên đất liền bằng phẳng. 

- Có bốn vị thiên thần bảo vệ với lưỡi kiếm tuốt trần. 

- Thân hình tỏa mùi thơm như mùi thơm của hương trầm. 

- Miệng tỏa hương thơm mùi hoa sen. 

Em trai của vị đại thần tế lễ là Korakalamba là bạn học chung thầy với vua 
Apacara khi vị ấy còn là vương tử. 

Vương tử Apacara có hứa với Korakalamba rằng: “Khi ta lên ngôi vua cai trỊ quốc 
độ Ceti, ta sẽ phong bạn là “vị đại thần tế lẽ”. 

Khi được kế vị ngôi vua, nhưng Apacara không thể “cách chức” vị đại thần tế lễ là 
Kapila, vua Aparacara luôn tỏ ra cung kỉnh vị “tế sư” này. 

Nhận thấy mình đã già, nên Đại thần tế lễ Kapila xin được lui về làm ẩn sĩ (mun]), 
giao lại chức vị “Đại thần tế lẽ” cho con trai mình, vì theo phong tục thời đó, chức vị 
này là “cha truyền con nối”. 

Korakalamba tức giận vì anh mình không giao chức vị “Đại thần tế lẽ” cho mình 
mà giao lại cho con trai. 

Korakalamba đi vào cung nội yết kiến vua Apacara, nhắc lại lời hứa khi xưa của 
vua Apacara. Đức vua Apacara nói rằng: 

- Ta sẽ phong cho hiền hữu là “Đại thần tế lề” như lời hứa, còn con của vị Tế lễ 
KaplTla sẽ là vị phó của hiền hữu. 

- Nhưng Đại vương làm thế nào, vì con của Kapila phải được “thừa kế” chức vị Đại 
thần tế lễ. 

- Ta sẽ nói đối rằng: “Kaplla thật ra là em của Korakalamba”, nên chức vị “Đại 
thần tế lễ” là của Korakalamba. 

- Đại vương nên hiểu anh Kaplla của tôi là một “Đại pháp sư” có nhiều huyễn 
thuật. Anh của tôi có thể đánh lừa Đại vương bằng huyễn thuật, khiến cho Đại vương 
có cảm giác “mình bị mất bốn năng lực phi thường”, rồi dường như “bị đất rút” đấy. 


6)- ĐĐ Nguyệt Thiên (d). Luật phân tích TỳKhưu H. Chương Ưng Đối trị (Pacittiyakkhandhakam), phần uống 
rượu (575). Học giới thứ nhất. 
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- Ta hiểu rồi, nhưng hiền hữu đừng lo điều ấy. Ta sẽ giữ vững lập trường, không bị 
xao động trước huyễn thuật của Kaplla. 

- Bao giờ Đại vương thực hiện điều này? 

- Bảy ngày nữa kể từ ngày hôm nay. 

Vào thời ấy, nhân loại rất hiền thiện, không hề biết nói dối, dân chúng nghe tin 
“Đức vua Apacara sắp nói dốt”, đại chúng bàn tán với nhau rằng: “Nói dối là gì nhỉ? 
Nó có màu vàng, xanh, đỏ hay trắng? Nó là hình vuông hay tròn hay có hình dáng ra 
sao?”. 

Con của vị Đại thần tế lễ Kapila tìm đến am thất của cha, nói rằng: 

- Thua cha, dân chúng đang xôn xao vì nghe vua Apacara sắp “nói dối” để trao 
chức “Đại thần tế lễ” đế chú Korakalamba. 

- Này con thân, Đức vua không thể “nói dối” để tước đoạt địa vị này của ta đâu. 
Này con thân, bao giờ vua Apacara “nói dối”? 

- Thưa cha, sau bảy ngày nữa kể từ hôm nay. 

- Con hãy báo cho cha biết thời điểm ấy. 

Vào ngày thứ bảy vua Apacara đánh trống tập hợp thần dân đến sân hoàng cung, 
để chứng kiến vua Apacara “nói dối”, đem chức vị “Đại thần tế lễế” trao cho 
Korakalamba. 

Đại chúng tập họp đông đảo trước sân hoàng cung, vị tế sư trẻ đi đến báo cho cha 
mình hay. 

Đức vua Apacara mặc vương phục xuất hiện giữa hư không nơi sân hoàng cung. 

Lão sư Kapila theo đường hư không đi đến sân hoàng cung, sau khi đảo quanh ba 
vòng cho đại chúng trông thấy, lão sư Kaplla trải tấm tọa cụ bằng da trước mặt vua 
Apacara, rồi ngồi trên đó, hỏi rằng: 

- Thưa Đại vương, có phải Ngài sắp “nói dối”, đảo lộn thứ tự “biến anh thành em, 
em thành anh” rồi giao chức Đại thần tế lễ đến Korakalamba?. 

- Vâng, thưa Đại sư, ta sẽ làm như thế. 

- Thưa Đại vương, chớ nói dối, nói dối là cách phá hoại quả lành của mình, phá 
hoại các đức tính tốt đẹp, nó sẽ dẫn người “nói dối” rơi vào khổ cảnh là: Địa ngục, 
súc sinh, đọa xứ. 

Vua Apacara phát tâm kinh sợ nhìn Korakalamba, Korakalamba nói: 

- Thưa Đại vương, Ngài chớ có kinh sợ. Đại sư Kaplla là một huyễn thuật sư đại 
tài đấy. 

Nghe vậy, vua Apacara liền nói: 

- Thưa đại sư, Ngài là em của Korakalamba, còn Korakalamba là anh. Như vậy 
chức vị “Đại thần tế lễ”nên giao lại cho Korakalamba. 

Vừa nói xong câu nói dối đầu tiên, bốn vị thiên thần bảo vệ phẫn nộ, nói rằng: 

- Chúng ta chỉ hộ trì những người “chân thật”, không hộ trì những al dối trá. 

Bốn thiên thần ném lưỡi kiếm tuốt trần lên hư không đồng thời biến mất tại chõ, 
từ thân của vua Apara mùi hương chiên đàn biến mất, tỏa ra mùi hôi thối; miệng của 
vua Apacara không còn mùi hương hoa sen, thay vào đó là mùi tanh tưởi, nơi đứng 
của vua Apacara trở nên trống rỗng và vua Apacara rơi từ không trung xuống đứng 
trên mặt đất. 

Thấy thế Đại sư KapTla nói rằng: 

- Thưa Đại vương, hãy xem lời “nói dối” của Ngài đã làm cho bốn năng lực phi 
thường của Ngài đã biến mất. Nhưng Ngài chớ sợ, Ngài hãy “nói thật”, tôi có thể khôi 
phục lại bốn năng lực phi thường đó cho Ngài. 

Korakalamba nói rằng: 

- Thưa Đại vương, Ngài chớ sợ. Đây là huyếễn thuật của Kapila đấy. 

Nghe vậy, vua Apacara lại nói dối lần hai: 

- Thưa Đại sư Kapila, Ngài là em còn Korakalamba là anh. 
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Mặt đất nơi đức vua đứng mềm nhão ra như đất bùn, khiến đôi chân của vua 
Apacara rơi xuống ngập đến mắt cá. ' 

Mặc cho Đại sư Kapila nhắc nhở nhiều lần rằng: “Ngaụ bâu giờ, mọi sự uấn có 
thể được hồi phục, nếu đại uương nói thật”. 

Nhưng do tin lời của Korakalamba là một “ác hữu”, nên vua Apacara vẫn tiếp tục 
nói dối. 

- Lần thứ ba, thân hình vua Apacara lún đến đầu gối. 

- Lần thứ tư, thân hình vua Apacara lún đến ngang hông. 

- Lần thứ năm, thân hình vua Apacara lún đến rún. 

- Lần thứ sáu, thân hình vua Apacara lún xuống đến tận ngực. 

Và lần thứ 7, mặt đất rộng mở ngọn lửa từ địa ngục phún lên, kéo vua Apacara rơi 
vào địa nguc Atỳ (aviciniraya). 

Kinh hoàng trước thảm cảnh “nói dối để uu không bậc có ân đức cao 
trọng” của vua Ủpacara, năm vương tử con của vua Apacara đi đến đảnh lễ Đại sư 
Kapikla, nói rằng: 

- Kính xin bậc Đại sư, xin Ngài hãy thương tưởng cứu giúp chúng con. 

- Này các vương tử, vua Apacara đã nói dối, chống lại “công lú”, chống lại “sự 
thật”. Sự phản chấn từ “công lý” và “sự thật” là kết quả bi thảm dành cho kẻ dối trá. 

Vua Apacara vì dối trá đã phá hủy “quả lành” của mình, bị rơi vào địa ngục Atỳ, 
vương quyền này không còn thuộc về các vị nữa. 

Các vị hãy rời khỏi kinh thành này để tránh tai họa, ra khỏi kinh thành các vị có 
thể khôi phục lại sự nghiệp cho mình. 

Rồi Đại sư Kapila nói với người con trưởng của vua Apacara rằng: 

- Vương tử thân yêu, vương tử hãy ra khỏi kinh thành Sotthivati ở cửa hướng 
Đông, khi thấy con voi trắng nằm phục trên đất, có 7 nơi trên thân chạm đất là 
“mình, hai ngà, 4 chân và vòi”. 

Vương tử hãy xây dựng thành phố nơi ấy. 

Và một thành phố mới của quốc độ Ceti hình thành, có tên là Hatthipura (Tượng 
thành). 

Với vị vương tử thứ hai, Đại sư Kaprla dạy rằng: 

- Này vương tử thân yêu, hãy ra khỏi kinh thành bằng cửa hướng Nam. Khi thấy 
được “ngựa chúa” toàn thân màu trắng, đó là nơi vương tử xây dựng thành phố mới. 

Và thành phố Assapura (Mã thành) xuất hiện trong quốc độ CeHl. 

Đại sư Kaplla nói với vị vương tử thứ ba rằng: 

- Này vương tử thân yêu, hãy ra khỏi kinh thành bằng cửa hướng Bắc. Khi thấy 
con sử tử có bườm, hãy dừng lại và xây dựng thành phố nơi ấy. 

Và một thành phố mới có tên làS1hapura (Sư tử thành). 

Với vị vương tử thứ tư, Đại sư Kapila dạy: 

- Này vương tử thân yêu, hãy ra khỏi kinh thành ở cửa hướng Bắc. Khi thấy bánh 
xe làm bằng ngọc, hãy dừng chân xây dựng thành phố. 

Và thành phố mới này có tên là Uttarapañcala. 

Với vương tử thứ năm, Đại sư Kapila dạy: 

- Này vương tử thân yêu, hãy ra khỏi kinh thành theo hướng Tây Bắc, khi thấy hai 
ngọn núi va chạm vào nhau phát lên tiếng động (daddara). Hãy xây dựng thành phố 
nơi ấy 0), 

Thành phố Daddarapura (thành “tiếng động”) lại ra đời. 

Việc vua Apaecara là “người đầu tiên nói dối” trong nhân loại ở hiện kiếp này, được 
lưu truyền từ thời ấy mãi cho đến thời Đức Phật. 


@- Hai ngọn núi này nằm trong một quần thể, ở gần nhau, đá lở từ núi này rơi chạm vào núi kia, phát ra tiếng 
động lớn. 
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Đại sư Kaplla là tiền thân của Đức Phật Gotama, còn vua Apacara là tiền thân của 
ĐềBàĐÐạtÐa (devadatta) 0). 

Một con đường nối liền từ Ceti với kinh thành BaLaNại (Baranasl), con đường 
này đi ngang qua khu rừng có nhiều bọn cướp trú ẩn ®), 

Trong thời Đức Phật, Ceti là một trung tâm Phật giáo, trong Tăng chi kinh 
(Anguttaranikaya) có ghi nhận nhiều bài kinh được Đức Phật thuyết cho dân xứ Ceti 
khi Ngài trú tại thành phố Sahajati ®). 

Kinh Javanasabha ở trong Trường bộ kinh có ghi nhận: “Đức Phật ngự đến xứ 
Ceti nhiều lần”. 

Đức ANaLuật (Anuruddha) khi trú ngụ tại Pacinavamsadaya trong quốc độ Ceti, 
Đức Phật đến tế độ Đức ANaLuật (Anuruddha) chứng đắc Thánh quả ALaHán tại nơi 
ấy (4, 

Phụ tục. Về Gauqamnpati. 

Sách Sasanavamsa 6) (Giáo lý sử) có đề cập đến một vị trưởng lão cũng có tên là 
Gavampati. 

Tương truyền: Có một long nữ trinh nguyên do quan hệ với một “chú thuật gia” 
(viJjadhara) mang thai, rồi sinh ra một “trứng rồng”, trứng nở ra một hài tử, hài tử 
này sống được 1o năm thì mệnh chung, tái sinh vào thai bào của một nữ nhân ở 
thành Mithila, khi sinh ra hài tử được đặt tên là GavampaH. 

Hài tử Gavampati xuất gia trong Tăng đoàn lúc được 7 tuổi, sau đó chứng Thánh 
quá ALaHán. 

VỊ Thánh Tăng ALaHán Gavampati này có đến thành phố Sudhamma của vùng 
đất Suvannabhumi (Vùng đất vàng) để giảng pháp. Đức vua xứ Ramañña hoan hỷ với 
Giáo pháp của Đức Thế Tôn, nhờ Ngài Gavampati thỉnh Đức Thế Tôn ngự đến vương 
quốc Ramañña để truyền giáo. 

Khi trở về đất Ấn, vị Gavampati này thỉnh Đức Thế Tôn ngự đến 
Sudhammanagara của xứ Ramañña để truyền giáo và Đức Thế Tôn ngự đến xứ này. 

*Sasanaudrnsa (Giáo lú sử). 

Tập sách này do Đại trưởng lão Paññasami người Miến Điện biên soạn vào năm 
1861 sT]. 

Phần đầu. Tập sách ghi lại những sự kiện từ lúc Bồtát đản sinh cho đến cuộc “kết 
tập Phật ngôn lần thứ III”, rồi vua ADục cử chín đoàn truyền giáo đi hoằng pháp ở 
chín vùng đất là: Sihala, Suuannabhuimi, Yonakaraffha, Vanaudsi, Kasmira- 
Gandhara, Mahinsakamanddala, C1naraftha, Moaharaftha (Thái Lan), uà 
Apararia. 

Trong Mahavamsa (Đại sử) ghi nhận: “Vua ADục cử 8 đoàn truyền giáo ra đi” (6) 
là: 

1 Xứ SIhala (Tức là xứ Tích Lan): Do Đức Mahinda là trưởng đoàn cùng với bốn 
vị trưởng lão là: Itthiya, Uttiya, Sambala và Bhaddasala truyền giáo. 

2 Xứ Suvannabhumi (Đất vàng): Do hai vị Đại trưởng lão là Sona và Uttara 
truyền giáo. 

3'- Xứ Yona còn gọi là Yonaka, Yavana: Do Đại trưởng lão Maharakkhita truyền 
giáo. 

4- Xứ Vanavasa. Do Đại trưởng lão Rakkhi truyền giáo. 

5- Xứ Kasmira —- Gandhara. Do Đại trưởng lão Majjhima truyền giáo. 

6 '- Xứ Mahisakamandala. Do Đại trưởng lão Mahadeva truyền giáo. 


@)- JA. Cetiyajataka. Chuyện số 422. 

2)- JA. 1, 253, 256. 

@)- AT, 355; A.1V, 41; A.IV, 157. 

4)- A.iv, 228. Chương tám pháp. Kinh Anuruddha (Anuruddhasuttamn). 
G)- Sas. p. 36. 

6)- Mhv. Chương XII. 
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7 Xứ Maharattha (Đại quốc) (nước Thái Lan hiện nay nằm trong vùng đất này). 
Do Đại trưởng lão Maha Dhammarakkhita truyền giáo. 

8'- Xứ Aparanta. Do Đại trưởng lão Yona Dhammarakkhita truyền giáo. 

So sánh hai bảng danh sách, thì trong Mahavamsa không có nêu “vùng 
Cinarattha” (Cmnalà tên Pali chỉ cho nước Trung Hoa). 

Cmnarattha được nhắc đến nhiều lần trong tập “T1yKheo Na Tiên” (Milindapañha) 
của Bắc Truyền & và ít ra một lần như là “nơi tụ hội của tàu thuyền” ®), Trưởng lão 
Nagasena có đề cập đến một vị vua Cmna (CInaraJa) đương thời, vị này với chú thuật 
có thể đi xuống biển sâu trên chiếc xe do sư tử kéo đi, chiếc xe đi đến đâu thì nước 
biển lùi đến đó, khoảng đường đó dài một dotuần 6®), 

Tập Apadana (Ký sự) có ghi nhận: “CImnarattha nằm trong danh sách các quốc độ 
và các bộ tộc” t4). 

Bản Sớ giải Bộ Phân Tích (Vibhanga) có nói đến tơ lụa dịu mềm của Cina 
(Cmapata) 6). 

Tiếp theo, tập Sasanavamsa đề cập đến những vấn đề tôn giáo trong mỗi xứ, một 
chương cho mỗi xứ. 

Hai chương một nói về xứ Sihala (Tích Lan), một nói về Suvannabhumi là đầy đủ 
nhất. 

Phần hai. Hoàn toàn dành riêng cho Aparanta (Miến Điện) như được biết hiện 
nay 6), 

* Xứ Ramafffa. Là một quốc độ nằm trong vùng Suvannabhumi (Đất vàng), 
được gọi là Suvannabhumi vì vùng này có nhiều mỏ vàng lộ thiên. 

Người Ấn cổ rất ưa chuộng vàng, những thương buôn thường mang vàng từ vùng 
đất này, theo đường biển đến nội địa Ấn cổ để đối những thương phẩm quý ởẤn Độ. 

Quốc độ Ramañña có kinh đô là Sudhammanagara, theo sử liệu hiện tại thì 
Sudhammanagara là Thaton hiện nay, nằm trên cửa sông Sittaung 0), 

Ramañña là tên Pali cổ chỉ cho Miến Điện, chính xác hơn là “vùng biên giới” của 
Miến Điện. 

Nhưng Fleet (8) cho rằng “đó là vùng đất Bengal” mà Thầy Huyền Trang gọi là 
“Ka-lo-na-su-fa-la-na (Karnasuvarna), hoặc phần đất nằm trên tả ngạn sông Son, 
một phụ lưu của sông Hằng ở vùng Trung Ấn, vùng đất này còn được gọi là 
Hiranayavaha. : : 

Có khả năng hai vùng cùng mang một tên: Một ở Ấn, một ở ngoài Ấn. 

Khi Phật giáo du nhập vào xứ Ramañña, xứ này và Tích Lan có nhiều mối thân 
glao 6), 

Có một thời, vương quốc Tích Lan không còn Phật giáo Theravada, vua 
Vijayabahu I 69) gởi xứ thần đến vua Anuruddha của xứ Ramañña (Miến Điện), thỉnh 
nhiều vị trưởng lão từ Ramañña đến Tích Lan để phục hồi Phật giáo tại Tích Lan. 

Vua xứ Ramañña có thông lệ gửi biếu voi cho mỗi tàu thuyền ngoại quốc (như 
Tích Lan) mang những thương phẩm đến Ramañña buôn bán. 


Œ)- MI]. 121, 327. 

2)- Mi]. 359. 

)- MI]. 121. 

()- Ap. 11, 359. 

()- VbhA. 159. 

(6)- Xuất bản bởi P.T.S năm 1897. 

Œ)- Xem Sãäs. Introd., p. 4 và n. 3. 

(- J.R.A.S. 1010, p. 428. 

@)~ Cv. Chương LXXVI, 1o cũng đề cập như vậy. 

ä9)- Xem ÐĐĐÐ Gíc Nguyên (d). Phật Giáo sử. 

Vua Anuruddha được dân Miến Điện xem là một vị minh quân, nước Miến Điện được mở rộng khi vua 
Anuruddha thôn tính được xứ Thaton của Khmer Môn, vua Anuruddha là đệ tử của một vị trưởng lão người 
Môn, nên rất có niềm tin với Phật Giáo. 
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Dưới triều vua Parakkamabahu I của xứ Tích Lan, vua xứ Ramañña đã phỉ báng 
vua Tích Lan nên hai nước Tích Lan và Ramañña không còn giao hảo tốt đẹp nữa. 

Vua Parakkamabahu sai tướng Damilashikarin Adicca dẫn quân sang xứ 
Ramañña để trừng phạt “tội phỉi báng vua Tích Lan”. 

Đoàn quân viễn chinh xuất phát từ Pallavanka đổ bộ lên Kusum1 ở Ramañña, tiến 
vào Papphalama. 

Vua xứ Ramañña bị giết chết ở Ukkama, sau đó nhờ sự can thiệp của các Tykhưu, 
hai nước đình chiến và xứ Ramañña (dân xứ Ramañña được gọi là Ramana) phải 
triều cống hằng năm cho Tích Lan 6), 

* Vùng Suuaaarabhui mi (Đất uàng). 

Vùng Suvannabhumi được nhắc đến nhiều lần trong kinh điển Phật giáo, 
Suvannabhuml được xem như “vùng cực Nam của Miến Điện, có thể là vùng Pagan 
và Moulmein, gồm luôn bờ biển từ Rangoon đến Singapore”. 

Địa điểm quan trọng nhất của vùng đất này là Sudhammanagara. 

Theo sách Mahavamsa (Đại Sử), hai vị trưởng lão là Sona và Uttara truyền giáo tại 
vùng đất Suvannabhumi. 

Trong vùng biển xứ này có một “nữ dạxoa” trú ngụ dưới đáy biển, khi trong hoàng 
cung có một bé trai được sinh ra, “nữ dạxoa biển” hóa ra thân hình sai khác, đi đến 
bắt đứa bé trai ấy ăn thịt rồi biến mất. 

Khi hai vị trưởng lão đi đến xứ Suvannabhumi, bấy giờ một tử hoàng của Đức vua 
vừa được sinh ra, dân chúng trông thấy hai vị trưởng lão ngỡ rằng “dạxoa đến”, họ 
cầm vũ khí kéo đến tấn công hai trưởng lão để bảo vệ vị tử hoàng sơ sinh. 

Hai vị trưởng lão bằng năng lực thần thông ngăn họ lại rồi hỏi nguyên nhân họ 
tấn công hai Ngài. Khi biết được câu chuyện, hai Ngài bảo rằng: 

“Chúng tôi là những samôn chân chánh, không phải là bạn của “nữ dạxoa biển” 
hung ác ấy”. 

Vừa khi ấy, nữ dạxoa biển cùng tùy chúng dạxoa từ đáy biển kéo lên, dân chúng 
thấy chúng dạxoa kinh hoàng kêu vang lên. 

Hai trưởng lão dùng thần thông hóa ra vô số dạxoa hung đữ, số lượng gấp đôi số 
lượng dạxoa biển, bao vây nhóm dạxoa biển. 

Nữ dạxoa chúa suy nghĩ “nơi đây đã rơi vào quyền lực của hai dạxoa chúa đại uy 
lực này rồi”, chúng dạxoa kinh hoàng bỏ chạy về đáy biển, không còn dám đến quốc 
độ này nữa. 

Hai vị trưởng lão bảo cư dân xây dựng một tường thành bao quanh hoàng cung, 
rồi hai Ngài tụng kinh Paritta chung quanh tường thành ấy. 

Thấy được năng lực phi thường của hai trưởng lão, cư dân hoan hỷ tín thọ lời dạy 
của hai vị trưởng lão. 

Vào buổi pháp hội đầu tiên hai vị trưởng lão thuyết lên bài kinh Brahmajala 
(Phạm Võng) trong Trường bộ kinh I. 

Kết quả có được 6o ngàn người thọ trì quy - giới, 3.5OO nam nhân cùng 1.50O nữ 
nhân thuộc giai cấp quý tộc xuất g1a. 

Từ đó các vị tử hoàng được sinh ra đều được gọi là Sonuttara ®. Xứ 
Suvannabhimi cách Tích Lan 7oo dotuần đường biển, nếu được thuận bườm xuôi 
gió, có thể đi 7 ngày đêm là đến được vùng đất bên kia 6G). 

Xứ Suvannabhumi có sự buôn bán tốt đẹp với các thành phố ở Ấn Độ như: 
Bharukacca (2, BaLaNai ®, Mithila 6), XáVệ 0 và Pataliputta 2), 


0)- Xem chỉ tiết trong cuộc viễn chỉnh trong Cv. Chương LXXVI, 10 ff. 
@)- Mhv. Chương XI. 

G)- AA.1, 265. 

@)- JA.1ii, 188. 

G)- JA. VI, 15.. 

(6 )- JA. vị, 34. 
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Chương XII. Hoằng pháp độ sinh 


1- Đoàn Sứ giả Như Lai. 

Trong lần an cư mùa mưa đầu tiên, khi nhân loại xuất hiện 61 vị Thánh ALaHán, 
Đức Thế Tôn triệu tập sáu mươi vị Thánh ALaHán đến, dạy các Ngài lên đường 
“hoằng pháp độ sinh” như sau: 

- Này các Tykhưu, Ta đã thoát khỏi trói buộc của người trời, các người cũng thoát 
khỏi trói buộc của người trời. 

- Hãy ra đi du hành với lòng bi mãn, vì lợi ích, an lạc, tiến hóa của nhân thiên. 
Hai người đừng đi chung một đường. 

- Này các Tykhưu, hãy thuyết giảng Giáo pháp toàn hảo ở giai đoạn đầu, ở 
giai đoạn giữa, ở giai đoạn cuối với văn tự cùng ý nghĩa đầy đủ, nêu lên thành 
tựu phạm hạnh thanh tịnh trọn vẹn. 

- Có những chúng sinh ít bị ô nhiễm, nếu không được nghe Giáo pháp này sẽ rơi 
vào thối đọa.Ta cũng sẽ đi đến làng Senanl ở Uruvela để thuyết giảng Giáo pháp 6), 

Và đoàn Sứ giả Như Lai đã lên đường “hoằng pháp độ sinh” trong mùa mưa ấy. 
Riêng Đức Thế Tôn vẫn trú ngụ tại rừng Nai ở Isipanata. 

Trong những năm đầu của Giáo pháp, Đức Phật chưa ban hành “quy định an cư 
mùa mưa trọn ba tháng”, “quy định an cư mùa mưa ba tháng” có khả năng được Đức 
Thế Tôn ban hành vào năm thứ ba, khi Ngài ngự trú tại thành Vương Xá (Rajagaha) 
trong Trúc Lâm tịnh xá (Veluvanavihara), nơi nuôi dưỡng những con sóc. Như Kinh 
văn: 

Tena samayena buddho raJagahe viharati veluvane kalandakanivape, tena kho 
pana samayena bhagavata bhikkhunam vassavaso apaññatto hoti: 

“Lúc bấu giờ, Đức Thế Tôn ngự tạt thành Vương Xá (RaJagaha), nơi Rừng Trúc 
(Veluuana), uào lúc bấu grờ, uiệc cư trú mùa mưa chưa được Đức Thế Tôn quụ 
định cho các Tùkhưu” t4. 

Điều này cho thấy, các vị Thánh ALaHán ra đi hoằng pháp độ sinh trong mùa 
mưa, tức là “không phải tròn đủ 3 tháng an cư” như Đức Thế Tôn quy định sau này. 

Khi Đức Thế Tôn lưu trú ngắn hạn không phải vì nơi đó nóng bức, ít có chỗ trú 
ngụ thoáng mát, dân cư thưa thớt, vật thực kém khuyết mà chỉ vì nơi ấy dân cư thiếu 
duyên lành đạo quả. 

Khi Đức Thế Tôn ngự trú lâu dài ở trú xứ nào đó, không phải vì nơi đó có nhiều 
chõ trú ngụ thoáng mát, có đầy đủ vật thực, mà chỉ vì nơi ấy cư dân có duyên lành 
đạo quả, có niềm tin đặt vào Tam Bảo nhất là Đấng Đạo Sư tối thượng của thế gian. 

Thật ra, khi Đức Thế Tôn ngự trú nơi nào dù ngắn hay dài ngày, phận sự của Đức 
Phật vẫn là “tế độ người hữu duyên”. 

Với người thiếu niềm tin, thiếu cận y duyên chứng đắc Thánh quả, Đức Thế Tôn 
an trú những chúng sinh này “nương nhờ Tam bảo, thọ trì năm giới hoặc bát giới”, 
thực hành các thiện sự lập nền tảng cho sự chứng đắc Thánh quả trong kiếp sống sau 
sau. 

Với người có đầy đủ niềm tin, có cận y duyên Đức Thế Tôn an trú những chúng 
sinh này vào Thánh quả. 

Rồi Đức Thế Tôn cất bước du hành sang xứ khác. 

Có câu hỏi rằng:Trong lời dạy của Đức Phật: “Toàn hảo ở giai đoạn đầu, toàn 
hảo ở giai đoạn giữa, toàn hảo ở giai đoạn cuối” là thế nào?. 

Đúáp. Giáo thuyết của Đức Thế Tôn có hai cách: Thuyết rộng (sasana) và thuyết 
tóm gọn (desana). 


Œ)- PvA. 47. 

(2) — PvA. 271. 

)- ĐĐÐ Nguyệt Thiên (d). Luật Đại Phẩm I, 32. 

4)- ÐĐĐ Nguyệt Thiên (d). Luật Đại phẩm I. Chương vào mùa mưa (Vassipanayikakkhandhakam), số 205. 
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Hoàn hảo ở giai đoạn đầu là: Phần mở đầu Đức Thế Tôn đề cập đến Giới. 

Hoàn hảo giai đoạn giữa là: Giữa bài kinh Đức Thế Tôn đề cập đến Định, trí 
quán tà bốn Đạo tuệ. 

Hoàn hảo ở giai đoạn cuối là: Đức Thế Tôn đề cập đến bốn Thánh quả uà 
Nípbàm. 

Hoặc là: Giới - định thuộc phần mở đầu; Trí quán uà Thánh đạo trí là phần giữa; 
Thánh quả uà Nípbàn là phần cuối. 

Hoặc là: Giới, định uà trí quán là phần đầu; Thánh đạo trí là phần giữa; Thánh 
quả uà Nípbàn là phần cuối. 

Nếu Đức Thế Tôn thuyết rộng (sasana) thì: Đoạn duyên khởi (nidana) là “giai 
đoạn đầu”, đoạn kinh từ câu : Idam avoca ... cho đến hết, là “giai đoạn cuối”, phần 
còn lại gọi là “giaI đoạn g1ữa”. 

Trong bài kinh từ “phần đầu” sang “phần giữa”, từ “phần giữa” sang “phần cuối” 
có một đoạn văn “chuyển tiếp” (anusandh). 

Nếu bài kinh có nhiều đoạn “chuyển tiếp” (anusandhi), thì phần duyên khởi là 
phần đầu; phần cuối từ câu: Idam avoca cho đến hết; phần giữa là những đoạn có 
“chuyển tiếp”. 

Nếu Đức Thế Tôn thuyết tóm gọn (desana) bài kệ có bốn câu thì: 

Câu kệ đầu là phần đầu; câu kệ thứ tư là phần cuối; câu kệ thứ 2 và thứ ba là phần 
giữa. 

Nếu bài kệ có 6 câu thì câu kệ đầu là phần đầu; câu kệ thứ 6 là phần cuối; những 
câu kệ còn lại là phần giữa. 

Trong một bài kinh có thể có sự phối hợp giữa “thuyết rộng” là phần văn xuối, 
thuyết “ngắn gọn” là kệ ngôn. 

qa- Mq Uwơrtg ngăn cỉn. 

Nghe lời huấn thị của Đức Thế Tôn: “Hãy ra đi rao giảng Chánh pháp”, Ma vương 
kinh hoàng sinh khởi tư tưởng rằng: 

“Tựa như samôn Gotama (CồĐàm) dự định một cuộc chiến mới, samôn Gotama 
phái 6o môn đệ của mình với lời dạy “hấu ra đi mối người một hướng, đừng đi một 
hướng hai người”. Sâu mươi vị samôn này như 6o vị tướng lãnh Chánh pháp 
(senapatisasana), chỉ một người thôi ta cũng khó đối phó, nói gì đến 6o người. 

Ta sẽ ứng phó ra sao khi 6o người cùng tuyên thuyết Chánh pháp, sẽ có nhiều 
chúng sinh thoát ra khỏi quyền lực thống trị của ta, thế lực của samôn Gotama sẽ 
mạnh đần lên. 

Ngay bây giờ ta sẽ ngăn cản samôn Gotama, không cho samôn Gotama thực hiện 
ý định này”. 

Ma vương đi đến Đức Thế Tôn với một hóa thân một thiên nhân, cố gắng làm Đức 
Thế Tôn từ bỏ “thuyết giảng Giáo pháp” rằng: 

“Baddhosi sabbapasehi; ye dibba ye ca manusa. 

Mahabandhana baddhosli; na me samana mokkhasl. 

“Các lưới bẩu cột trói Ngài; từ cối trời, cối người. 

Ngài bị cột trong gông cùm lớn; samôn, không thoát khỏi ta”. 

NgHĩa là: “Các cạm bẩy tham ái các dục lạc ở cõi người, cõi trời đã trói buộc 
ông. Ông đã bị giam, bị trói trong gông cùm lớn là “tam giới”. 

Như vậy, thì này samôn Gotama, ông không thoát khỏi ta”. 

Ma vương nói như thế, để làm thối chí Đức Thế Tôn, vì khi giảng pháp đến nhân 
thiên thì xem như “bỊ nhân thiên trói buộc”. 

Và để “chứng tỏ Ta đã giải thoát, Đức Thế Tôn sẽ chọn phương án viên tịch 
(parinibbana), thôi không giảng pháp nữa”. 

Mặt khác, Ma vương hy vọng rằng: “Qua lời nói của ta, samôn Gotama nhận thấy 
có rất nhiều phiền toái, cũng như rất mỏi mệt khi giảng pháp Bất tử, đưa chúng sinh 
thoát ra khỏi vòng luân hồi”. 
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Ví như người cứu người đang bị dòng nước mạnh cuốn trôi, người ấy phải nỗ lực 
rất lớn, đồng thời chính người bị nước cuốn trôi gây phiền hà không ít đến người cứu 
giúp mình. Để rồi samôn Gotama từ bỏ “ý nghĩ giảng pháp Bất tử để tế độ đời”. 

Đức Thế Tôn đáp rằng: 

Mutta ham sabbapasehi; yedIibba ye ca manussa. 

Mahabandhana mutto”mnhi; nihato tvamasi antaka. 

“Tq thoát ra các lưới bẩu; từ cối trời, cối người. 

Ta thoát ra gông càm lớn; ngươi thua rồi nàu kẻ sát nhân”. 

NgHĩa là. Đức Thế Tôn trả lời cho Ma vương rằng: “Lời của ngươi so với hiện 
trạng của Như Lai, thật cách xa một trời một vực, đối nghịch với nhau như nước với 
lửa. 

Như Lai đã hoàn toàn thoát ra mọi lưới bãy dục lạc của nhân thiên, điều này 
ngươi đã thấy, đã biết (như ba cô con gái của ngươi đó). 

Như Lai không còn bị trói buộc trong gông cùm lớn là Tam giới, này kẻ ác xấu gây 
tử vong kia, ngươi đã thua rồi. 

Ma Vương lại nói rằng: 

Antalikkhacaro paso; yvayam varati manaso. 

Tena tam badhayIssami; na me samana mokkhasI. 

“Đi khắp cả bầu trời; bẩu nàu chiếm ngự tâm. 

Ta dùng uật ấu trói buộc người; samôn không thoát khỏi ta”. 

Nghĩa là. Tham dục là cái bẩy ở nơi tâm, bẩy này sẽ trói chặc chúng sinh, cho 
dù đó là “người có thần thông đi xuyên qua hư không”. 

Ta có bẩy này để trói người, này samôn, ông không thể thoát khỏi ta. 

Đức Phật đáp: 

Rupa sadda rasa gandha; photthabba ca manorama. 

Ettha me vigato chando; nihato tvamasi antaka”. 

“Các sắc, thỉnh, uị, hương; các xúc lạc uà Ú uui thích. 

Chúng không đến nơi đâu, ta không 1nong Tnỏi; 

ngươi thua rồi nàu kẻ sát nhân”. 

Nghĩa là. Này Ma vương, bẩy của ngươi là tham dục cùng ý vui thích cảnh giới 
tái sinh. 

Tất cả những thứ ấy Như Lai đã tận diệt, chúng không còn đến trong tâm của Như 
Lai, Như Lai không mong cầu sự tái sinh. 

Ngươi thua rồi, hối kẻ gây tử vong kia. 

Ma vương biết rằng “samôn Gotama đã biết ta rồi”, nên thất vọng biến mất tại 
chỗ”. 

b- Cho phép xuất gia. 

Đoàn Sứ giả Như Lai lên đường “hoằng dương chánh pháp”, bấy giờ có nhiều 
thiện gia nam tử từ nhiều vùng khác nhau được nghe Giáo pháp, những thiện gia 
nam tử ấy muốn được xuất gia trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn. 

Các vị Thánh ALaHán suy nghĩ: “Đức Thế Tôn sẽ cho những người nàu xuất ga, 
sẽ cho nhíng người nàu tu lên bậc trên”. 

Và các Ngài dẫn những thiện gia nam tử ấy đến rừng Nai yết kiến Đức Thế Tôn, 
xin Đức Thế Tôn cho những thiện gia tử ấy xuất gia. 

Có hai hạng thiện gia nam tử là: Người có cận y duyên để xuất gia theo cách “Ehi 
bhikkhu: Hãy đến đây này Tỳkhưu”. 

Và người không có cận y duyên xuất gia theo cách Ehibhikkhu. 

Đức Thế Tôn chỉ cho xuất gia Tỳkhưu theo cách “Ehibhikkhu”, theo cách “thọ 
nhận lời giáo huấn”, theo cách “vấn đáp pháp”, hoăc “gọi tên”. 

Đối với Tykhưu ni Đức Phật cho xuất gia Tykhưu ni theo cách “thọ trì tám cung 
kỉnh pháp” (xem giải thích phần sau). 
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Đối với hạng thiện gia tử không đủ cận y duyên để xuất gia theo 4 cách trên, nhất 
là cách “Ehi bhikkhu” thì Đức Phật không trực tiếp cho xuất gia. 

Đức Thế Tôn khi thiền tịnh nơi thanh vắng, Ngài khởi lên ý nghĩ: “Như Lai hãy 
cho các Tykhưu cho các thiện gia tử xuất gia, khi những người này muốn xuất gia. 
Như thế cả thầy lẫn trò sẽ không mệt mỏi khi phải vượt đường xa đến yết kiến Như 
Lai xin xuất gia”. 

Sau đó Đức Phật rời khỏi nơi thiền tịnh, triệu tập các vị Tỳkhưu đến nói lên pháp 
thoại thích hợp với sự suy tư của Ngài trong khi thiền tịnh nơi thanh vắng. Và Đức 
Thế Tôn đã dạy các Tỳkhưu rằng: 

“Này các Tykhưu, Ta cho phép kể từ nay ở trong mọi phương, mọi xứ, mọi vùng, 
chính các thầy hãy cho giới tử xuất gia tu lên bậc trên. 

Nghi thức như sau: 

Trước tiên giới tử (người muốn xuất gia thọ giới Tykhưu) cạo bỏ râu tóc, khoác 
lên mình chiếc y casa, đấp y casa chừa bên vai phải, đảnh lễ dưới chân các vị Tỳkhưu, 
ngồi chồm hổm và vị thầy tế độ bảo rằng: “Ngươi hãy nói như vầy: 

Buddham saranam gacchamI: Con đi đến nương nhờ Đức Phât. 

Dhammam saranam gacchami: Con đi đến nương nhờ Đức Pháp. 

Sangham saranam, gacchami: Con đi đến nương nhờ Đức Tăng. 

DutiyampI Buddham saranam gaccham: 

Lần thứ nhì, con đi đến nương nhờ Đức Phật. 

DutiyampI Dhammam saranam gaccham1. 

Lần thứ nhì, con đi đến nương nhờ Đức Pháp. 

Dutiyampl Sangham saranam gacchamI. 

Lần thứ nhì, con đi đến nương nhờ ân đức Tăng. 

TatiyampIl Buddham saranam gacchamI1. 

Lần thứ ba, con đi đến nương nhờ Đức Phật. 

Tatiyampi Dhammam saranam gacchamI. 

Lần thứ ba, con đi đến nương nhờ Đức Pháp. 

Tatiyampi Sangham saranam gacchamI. 

Lần thứ ba, con đi đến nương nhờ Đức Tăng. 

Sau ba lần tuyên bố “nương nhờ Tam bảo” giới tử thành tựu Tỳkhưu giới 6). 

Thế là, Đức Thế Tôn giao phận sự “cho xuất gia” đến các vị Thánh Thinh Văn hay 
vị trưởng lão có đủ pháp làm thầy tế độ (upaJJjhaya) cho Giới tử có niềm tin xuất gia. 

c- Ma uương ngăn cỉn lần thứ hat. 

Đức Thế Tôn an cư mùa mưa ở rừng Nai nơi Isipatana đến ngày trăng tròn tháng 
Kattika®) (tháng o -1o dÌ, theo lịch VN là ngày 15 tháng o â]), khi làm lễ Tự tứ 
(pavarana), Đức Thế Tôn dạy rằng: 

“Nàu các Tùkhưu, Ta có sự tác ú đúng đắn, có sự tỉnh tấn chân chánh đúng đắn, 
đã đạt đến sự giải thoát tốt thượng, đã chứng ngộ sự giải thoát tốt thượng. 

Nàu các Tùkhưu, các ngươi cũng có sự tác Úú đúng đắn, có sự tỉnh tấn chân 
chánh đúng đắn, (các ngươi) hãu đạt đến sự giải thoát tối thượng, hãu chứng ngộ 
sự giới thoát tốt thượng ”). 

Bản Sớ giải giải thích rằng: 

Đức Thế Tôn dạy như thế là: “Trực tiếp” đối với các Tỳkhưu là đệ tử của các vị 
ALaHán truyền giáo. Có một số thiện gia tử sau khi xuất gia Tỳkhưu, lưu trú ở rừng 
Nai để tu tập. 

“Gián tiếp” sách tấn các bậc Thánh ALaHán, với hai mục đích: 


6)~ ÐĐ Nguyệt Thiên (d). Luật Đại phẩm I, 34. 

)- Gọi là tháng Kattika, là gọi tên tháng theo tên chòm sao có 7 ngôi sao thật sáng, chòm sao này có tên là 
Kattika. 

G)- ĐĐ Nguyệt Thiên (d). Luật Đại Phẩm I, 35. 
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1- Tuy các bậc ALaHán đã diệt trừ mọi ô nhiễm, nhưng tập khí khi còn phàm 
nhân (puthuJjana) vẫn còn. Một số vị suy nghĩ rằng “hiện tại ta đã trở thành bậc 
ALaHán, các ô nhiễm đã đoạn tận, thì có ích lợi gì khi phải thực hành thiền tịnh, việc 
thực hành thiền tịnh sẽ không mang lợi ích gì đến ta cả”. Các môn đệ của các Ngài 
thấy Ngài không thực hành thiền tịnh, cũng sẽ xao nhãng thực hành thiền tịnh, từ đó 
dẫn đến “không thể chứng đạt những gì cần chứng đạt”. 

Lời dạy trên giúp các Ngài hiểu được “phận sự của mình”, các Ngài sẽ nỗ lực thiền 
tịnh để làm gương cho các môn đệ. 

2”- Giúp các Ngài được “hiện tại lạc trú” khi đi du hóa đến những vùng có khí hậu 
khác nghiệt, hay khi cơ thể bị ác quả quá khứ sinh khởi, phát sinh những chứng bịnh 
nơi thân. Nhờ an trú tâm vào thiền tịnh, những khổ thọ ấy không phát sinh. 

Ma vương suy nghĩ rằng: “Nếu các Tykhưu này nghe theo lời dạy của samôn 
Gotama, thực hành thiền tịnh, họ sẽ làm mù mắt của ta, ta không nắm giữ được tâm 
của họ, đồng thời các Tykhưu này sẽ vượt ra sự thống trị của ta. Ta phải đến ngăn cản 
samôn Gotama”. 

Rồi Ma vương đi đến, nói lên những kệ ngăn cản (xem phần trước). Và Đức Thế 
Tôn cũng đáp lại những kệ ngôn (như trên). 

Ma vương suy nghĩ “samôn Gotama đã biết ta”, Ma vương buồn tủi, xấu hổ biến 
mất ngay tại chỗ ấy. 

* Xuất gỉa trong Phật giáo. 

Xuất gia trong Phật giáo được ghi nhận có hai trường hợp: 

- Do Đức Thế Tôn trực tiếp cho xuất gia. 

- Do các Thánh Thinh Văn hoặc các vị trưởng lão phàm cao hạ là thầy Tế độ 
(upajJhaya). 

Đức Thế Tôn khi trực tiếp ban phẩm mạo xuất gia, lập tức vị ấy trở thành Tỳkhưu 
hay trở thành vị trưởng lão (Thera). 

Về Tkhưu có ba bậc là “); 

- Tân Tykhưu (navabhikkhu). Là những vị Tykhưu chưa tròn đủ 5 mùa an cư, 
những tân Tykhưu phải sống nương nhờ thầy để học Luật, thực hành Luật, học pháp 
và thực hành pháp. Khi thông Luật mới được rời xa thầy nương nhờ và tối thiểu phải 
sống nương nhờ thầy cho tròn đủ năm năm (theo Luật cho dù 2o hạ, nếu như chưa 
thông Luật vẫn phải sống nương nhờ thầy, tuy thông luật nhưng chưa tròn đủ năm 
năm cũng không được xa lìa thầy nương nhờ hay thầy Tế độ). 

- Trung Tykhưu (majjhimabhikkhu). Là vị Tykhưu có từ 5 hạ Tỳkhưu nhưng chưa 
tròn đủ 1o hạ. Có thể hiểu điều này như sau: Cho dù vị ấy xuất gia Tỳkhưu được 11 
năm, nhưng đứt “an cư mùa mưa” hai lần, chỉ được kể là “trung hạ Tỳkhưu”. 

- Trưởng lão (thera). Là chỉ cho vị Tỳkhưu có từ 1o hạ Tykhưu trở lên. 

Theo Sớ giải bộ Manimañcu, có hai bậc trưởng lão (thera) là: 

- Anuthera: Chỉ cho vị có tuổi đạo là 1o hạ Tỳkhưu trở lên. 

- Mahathera: Được gọi là “Đại trưởng lão”, chỉ cho vị Tykhưu từ 2o hạ Tykhưu 
trở lên, . 

Theo Sớ giải Trung Bộ kinh (Majjhimanikaya), Phẩm Pathika (Pathikavagga), Sớ 
giải Kinh Phúng Tụng (Sangrtisutta) thì “có ba hạng Trưởng lão (thera)” khác là: 

a Trưởng lão do sinh chủng (afithera): Là các bậc tuổi cao, hoặc do sinh ra 
trong tộc họ cao quý như Kassapa, Vasettha ... 

Hạng trưởng lão này ở ngoài Phật giáo. 

b- Trưởng lão thành tựu do pháp (dhammathera). Được gọi là trưởng lão do 
thành tựu được 4 pháp: 

- Bậc có Giới trong sạch trọn vẹn. 

- Bậc đa văn, có trí tuệ, học nhiều hiểu rộng. 


@- Đại trưởng lão Hộ Pháp (d). Gương Bậc xuất gia, Nxb Tôn Giáo, năm 2002, tr. 349 
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- Bậc chứng đác Tứ thiền. 

- Bậc Thánh ALaHán. 

Đây là chỉ cho vị trưởng lão ALaHán Tam Minh, Lục Thông và Tuệ Phân tích. 

Ngoài ra, nếu thành tựu một trong bốn pháp trên, cũng được kể là 
“dhammathera”. 

Như vị có “Giới tròn đủ” là chỉ cho bậc Thánh Dự Lưu hay Nhất Lai, hoặc là vị 
Thánh ALaHán Nhất minh (sukhavipassana) ... 

Ý nghĩa từ Thera (säd). 

Bản Sớ giải Apadana (Ký sự) có giải thích: 

Theravarasrla-samadhi-pañña-vimutti-vimuttiñana-dassanagunehi yutta ti thero: 

“Trưởng lão là bậc thường an trú trong năm đức tính cao quú: 

Giới - định - tuệ - giải thoát - giải thoát trr kiến” (säd). 

Trong Tăng chỉ bộ kinh, bài kinh “VỊ trưởng lão” (Therasutta) , Đức Phật dạy: 

Thành tựu năm pháp, nàu các Tùkhưu, Tùkhưu trưởng lão, đem lại bất hạnh 
cho đa số, đem lại bất lạc cho đa số, đem lại không lợi ích, bất hạnh, dau khổ cho 
chư thiên uà loài người. Thế nào là năm? 

... UE ẤU có tà kiến, có trì kiến điện đảo (0u1parttadssano), UỊ ấu làm cho nhiều 
người từ bỏ diệu pháp, chấp nhận phi diệu pháp uà nhiêu người làm theo tri kiến 
của UỊ ấu. 

VỊ Tỳkhưu như thế, tuy có tuổi hạ cao hơn 1o hạ, vị ấy không được gọi là “trưởng 
lão do pháp”. 

Cũng trong Tăng chi bộ kinh, bài kinh “VỊ trưởng lão” (Therasutta)(2), Đức Phật 
dạy “vị trưởng lão thành tựu 1o pháp, sẽ sống an lạc tại bất cứ địa phương nào. Mười 
pháp đó là: 

- Là bậc trưởng lão có giới. 

- Thức hành nghiêm chỉnh các học giới. 

- Là bậc đa văn, có tri kiến đúng, truyền bá phạm hạnh cao thượng hoàn hảo ở 
giai đoạn đầu, ở giai đoạn giữa và giai đoạn cuối, giảng pháp với đầy đủ văn, nghĩa. 

- Là bậc thông thạo cả hai Giới bổn Tykhưu và Tỳkhưu n1. 

- Là bậc có trí, có thể làm yên lặng các tranh sự giữa Tăng chúng. 

- Là bậc tôn kính pháp, tôn kính Luật, thường giảng giải chánh pháp, thỏa thích 
trong Thắng pháp (abhidhamma), thỏa thích trong Thắng luật (abhivinaya). 

- Là bậc biết đủ trong bốn món vật dụng y, vật thực, sàng tọa và thuốc trị bịnh. 

- Có sự “ghI nhớ” (sati - nệm) trong mỗi oal nghi nhỏ nhặt. 

- Chứng đạt thiền tịnh. 

- Thành tựu Thánh quả ALaHán. 

Đây là 1o pháp tác thành vị trưởng lão. 

Như vậy, dhammathera (trưởng lão do pháp) là chỉ cho vị samôn chứng Thánh 
quả nhất là Thánh quả ALaHán, dù vị thánh ALaHán ấy là “sadi”. 

Tương truyền Đức Lakuntaka Bhaddiya xuất gia trong Giáo pháp này, tuy còn là 
sadI nhưng Ngài đã chứng đạt quả vị ALaHán. 

Một lần nọ có 3o vị Tỳkhưu ở rừng, đến yết kiến Đức Thế Tôn, ba mươi vị nhìn 
thấy Đức Lakuntaka Bhaddiya vừa đi ra, ba mươi vị vào đảnh lễ Đức Thế Tôn. Đức 
Thế Tôn quán xét thấy được 3o vị có duyên lành chứng quả ALaHán, nên Ngài hỏi 
rằng: 

- Này các Tykhưu, các thầy có thấy vị trưởng lão vừa đi ra không? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

- Vậy các thầy có thấy ai vừa đi ra chăng? 

- Bạch Thế Tôn, chúng con vừa thấy một sadi vừa đi ra. 


@)~ A111, 114. Phẩm năm pháp. Kinh “VỊ trưởng lão” (Therasutta). 
@)- A.v, 2o1. Phẩm 1o pháp. Kinh “VỊ trưởng lão” (Therasutta). 
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- Này các Tykhưu, đó là Lakuntaka Bhaddiya. Lakuntaka Bhaddiya là một trưởng 
lão (thera). 

- Bạch Thế Tôn, vị ấy còn quá nhỏ, chỉ là sadi. 

- Này các Tykhưu, Như Lai không gọi trưởng lão là người xuất gia lâu ngày trong 
Giáo pháp này. Như Lai gọi người “chứng đạt được bốn chân lý cao thượng là “khổ, 
tập, diệt, đạo”, thành tựu được Thánh đạo và Thánh quả Siêu thế là “trưởng lão” 
(thera). 

Tiếp theo Đức Thế Tôn thuyết lên hai kệ ngôn: 

1- Natena thero so hoti; yenassa palitam siro. 

Paripakko vaya tassa; moghaJInno ti vuccatl. 

“Không phải là trưởng lão; dầu cho có bạc đầu. 

Người chỉ tuổi tác cao; được gọt là “lão ngu”. 

2ˆ-Yamhi saccañca dhammo ca; ahIimsa samyamo damo. 

Sa ve vantamalo thiro; “thero” 1tI pavuccatl. 

“Ai chân thật đúng pháp; không hại, biết chế phục. 

Bậc trí không cấu uế; mới xứng danh “trướng lão”. 

Nghe Đức Thế Tôn thuyết dứt hai kệ ngôn, nhóm ba mươi vị Tykhưu chứng đạt 
Thánh quả ALaHán 9), 

c~ Trưởng lão do chế định (samrnutithera). Là vị được 1o hạ Tỳkhưu trở lên, hoặc 
vị ấy chưa đủ 1o hạ Tykhưu hay vị sadi, nhưng người Phật tử tôn trọng gọi tôn xưng 
là “Đại Đức”. 

* Đức Phật cho xuất gia. 

- Cách Ehibhikkhu (hau etha bhikkhaquo). 

Thông thường đối với những thiện gia nam tử có niềm tin, nhất là các thiện gia 
nam tử chứng đạt được đạo quả Siêu thế, xin được xuất gia trong giáo pháp này. 

Đức Thế Tôn đưa trí quán xét tiên hạnh của thiện gia nam tử ấy, thấy rằng “trong 
quá khứ tiền thân của thiện gia tử này có cúng dường y đến các vị samôn Thánh 
nhân”, bấy giờ Đức Thế Tôn duõi bàn tay phải ra, gọi rằng: 

Ehibhikkhu ! Svakkhato dhammo cara brahmacariyam samma dukkhassa 
antakiriyaya: 

“Hãu đến đâu nàu Tùkhưu, Pháp được khéo thuuết, hãu thực hành đúng đắn 
phạm hạnh để diệt trừ đau khổ”. 

Nếu số lượng thiện gia tử từ hai vị trở lên thì Đức Phật gọi “Etha bhikkhave ...”. 

Khi Đức Phật vừa dứt lời, ngay lập tức nam cư sĩ hay vị Đạo sĩ, rầu tóc rụng hết, 
trở thành vị Tỳkhưu có đầy đủ tám món tư cụ của bậc xuất gia. 

Chỉ có Đức Phật mới có năng lực cho xuất gia theo cách “ehi bhikkhu” hay “etha 
bhikkhavo”. 

Sự xuất gia theo cách “ehibhikkhu “ hay “etha bhikkhavo” thường có cho những vị 
Thánh, tối thiểu là bậc Dự Lưu khi được Đức Thế Tôn trực tiếp cho xuất gia. Nhưng 
có trường hợp ngoại lệ, đó là “một ngàn đạo sĩ Uruvelakassapa”. 

Theo Luật tạng số lượng Tỳkhưu được xuất gia theo cách “ehi bhikkhu” hay “etha 
bhikkhavo” là: 


- Nhóm Ngài KiêềuTrầnNhư = 5 VỊ. 

- Nhóm Ngài Yasa =  B5VI. 

- Nhóm các Ngài Bhaddavagøiya = 3O VỊ. 

- Nhóm các Ngài Uruvelakassapa = 1.OOO vị (a). 
- Nhóm Ngài XáLợiPhất =_ 250VỊ®), 
- Đức Angulimala = 1 VỊ. 


&)- DhpA. Câu số 260 -261. 

2)- Theo dẫn chứng ở (a) cho thấy cách tính của người Ấn Cổ là “làm tròn”, tạm thời chúng tôi ghi theo cách 
tính ấy. Thật ra, chúng tôi cũng không dám khẳng định con số này là chính xác tuyệt đối. Kinh các vị cao đức 
tha thứ nếu sai phạm và chỉ điểm thêm - Ns. 
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Tổng cộng là 1.341 VỊ. 

(a)- Theo cách tính thông thường phải là 1.OO3 vị, nhưng trong Tạng Luật bộ Đại 
Phẩm I (Mahavagza T), số 54, có ghi nhận ®): 

Imasmiñca pana veyyakaranasmimm bhaññamane tassa bhikkhusahassassa 
anupadaya asavehl cittanI vImIccimsu: 

“Và trong khi bài kính nàu được thuuết giảng, các tâm của một ngàn uị 
Tùkhưu ấu đã không còn chấp thủ uà đã được giải thoát các ô nhiếm”. 

Và trong đoạn kinh văn số 55 kế tiếp, cũng ghi: 

Atha kho bhagava gayasise yathabhirantam viharitva yena rajagaham tena 
carIikam pakkhamIi, mahata bhikkhusanghena saddhim bhikkhusahassena sabbeheva 
puranaJatilehi: 

“Sau đó, khi đã ngự ở Gaudsisa theo như Ú thích, Đức Thế Tôn đã ra đi du hành 
UÊ phía thành Vương Xá (rajagaha) cùng uới đạt chúng Tùkhưu gồm có rnỘột 
ngàn U† Tùkhưu, tất cà đều là đạo sĩ tóc bện trước đâu”. 

Nên chúng tôi ghi là “một ngàn u†”. 

Theo kinh Tạng số lượng Tỳkhưu xuất gia theo cách “ehibhikkhu”: 


- Bàlamôn Sela cùng 30o môn đệ =_ 30O VỊ. 

- Đức vua Mahakappina cùng đại thần =_ 1.OOO vị ®), 
- Dân thành Kapllavatthu = 10.OOO VỊ. 

- Nhóm Bàlamôn Parayanika ®) = 16.O16 VỊ. 
Tổng cộng là 27.316 VỊ. 

* Bàlamôn Sela. 


Bàlamôn Sela ở Anguttararapa là bạn thân của đạo sĩ tóc bện Keniya. 

Một lần nọ, Bàlamôn Sela cùng 3oo môn đệ đến viếng đạo sĩ tóc bện Keniya, thấy 
đạo sĩ tóc bên Keniya sữa soạn vật thực cúng dường đến Đức Phật cùng 1250 vị 
Tkhưu. Bàlamôn Sela đi đến yết kiến Đức Phật ở trong khu rừng Apana, ông quan 
sát 32 đại nhân tướng của Đức Thế Tôn, thấy được 3o tướng, Đức Thế Tôn dùng thần 
thông cho Bàlamôn Sela thấy hai ẩn tướng “mã âm tàng”, đồng thời le lưỡi cho 
Bàlamôn Sela thấy ẩn tướng “lưỡi rộng dài”. Thấy được trọn vẹn 32 đại nhân tướng 
của Đức Thế Tôn, Bàlamôn Sela tin chắc “đây là Đức Chánh Giác”, sau khi hỏi pháp 
Đức Thế Tôn ông cùng các môn đệ xin được xuất gia và tất cả được xuất gia theo cách 
“etha bhikkhavo ...”. 

Vào ngày thứ tám sau khi xuất gia trưởng lão Sela cùng các môn đệ đều đều chứng 
quả ALaHán 0, 

Theo bản Sớ giải kinh Pháp cú, để gieo ấn tượng cho Bàlamôn Sela vì Đức Thế 
Tôn thấy được duyên lành của Bàlamôn Sela cùng hội chúng của vị ấy sau này, nên 
Đức Thế Tôn ngự đến thành Bhaddiya để tế độ cô bé 7 tuổi Visakha. 

Bàlamôn Sela nhìn thấy Đức Phật cùng đại chúng Tỳkhưu trang nghiêm thanh 
tịnh trên đường du hành, nhưng vì chưa hội đủ cận y duyên của Đạo quả, nên 
Bàlamôn Sela đã bỏ qua cơ hội này 6). 

* Tiên nghiệp của trưởng lão Sela cùng hội chúng 30O U† Tùkhưu. 

Vào thời Đức Phật Padumuttara (Liên Hoa), tiền thân Bàlamôn Sela là giáo 
trưởng một hội chúng 3oo ẩn sĩ. 


6)- ĐĐ Nguyệt Thiên (d). Luật Đại phẩm I. 

©)- Về Đức vua Maha Kappina và Đức Angulimala, chúng tôi sẽ trình giải ở phần sau — Ns. 

@)- Parayanika là “danh hiệu” gọi cho 16 vị đệ tử của Bàlamôn Bavarl, mỗi vị có 1.ooo môn đệ. Theo Sớ giài 
Tạng Luật (Samantapasadika. i, 21) sau khi nghe Đức Phật thuyết phẩm “con đường đến bờ kia “ (Parayana 
vagga). Tất cả đêu chứng đắc Thánh quả từ ANaHàm đến ALaHán và xin xuất gia trong Giáo pháp này , Đức 
Phật dạy “etha bhikkhavo ...”. 

(4)- M.11, kinh Sela. 

6)- DhpA. Câu số 53. 
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Các ẩn sĩ này tạo nhiều phước duyên trong thời ấy, kiến tạo một “Học pháp 
đường” (pariuena) cúng dường đến Đức Phật và Tăng chúng. 

Tế độ sư của trưởng lão Sugandha © là Mahasela, có khả năng chính là vị Trưởng 
lão Sela này. Trưởng lão Sela sống được 120 tuổi (2), 

Trong tập Apadana (Ký sự) có ghi nhận: “Cha của Bàlamôn Sela là một Bàlamôn 
trưởng giả có họ tộc là Vasettha” ®), 

Ngoài cách cho xuất gia “ehi bhikkhu”, Đức Thế Tôn còn cho xuất gia Tykhưu theo 
các cách như sau: 

- Thọ nhận lời giáo huấn (ovadapatigghahanupasampada) . 

Đây là trường hợp đặc biệt, có riêng cho Đức Mahakassapa, Đức Phật dạy Đức 
Mahakassapa ba điều: 

- Có tâm hổ thẹn tội lõi và ghê sợ tội lõi với bậc cao hạ, ngang bằng và thấp hạ với 
mình. 

- Lắng nghe chánh pháp, cung kỉnh chánh pháp và ghi nhớ đầy đủ chánh pháp. 

- Tu tiến đề mục “niệm thân”. 

Đức Mahakassapa thọ nhận lời giáo huấn này, đây là sự thọ giới Tỳkhưu của Đức 
Mahakassapa 6, 

Đồng thời để xác nhận Đức Mahakassapa là “eon của Đấng Như Lai”, Đức Thế 
Tôn ban cho Đức Mahakassapa chiếc “y cũ rách” (pamsukula) của Đức Thế Tôn 
(sđd). Chiếc y “cũ rách” này phát sinh cho Đức Thế Tôn khi Ngài trú ngụ gần nơi ẩn 
cư của đạo sĩ tóc bện thờ thần lửa Uruvelakassapa. 

- Trả lời pháp (pañhabyakaranupasampada). 

Đây là trường hợp Đức Thế Tôn ban địa vị “trưởng lão” 
Sopaka. 

Có hai mẫu chuyện về Đức Sopaka như sau: 

Trưởng lão Sopakda (1) S). 

Vào thời Đức Phật Kakusandha (CừuLưuTôn), có một thanh niên thuộc gia tộc 
nghèo khó, phải làm việc vất vả mới đủ nuôi sống. 

Một lần nọ, thanh niên này nhìn thấy Đức Phật Kakusandha đang đi khất thực 
trong thành với vẽ từ hòa đáng kính trọng, thanh niên phát sinh tâm tịnh tín, cúng 
dường đến Đức Thế Tôn Kakusandha những hạt bÿapura (đậu uán), Đức Thế Tôn 
Kakusandha đã thọ dụng những hạt đậu ván ấy, khiến thanh niên tăng trưởng niêm 
hoan hỷ. 

Chàng tiếp tục làm việc cần mãn, tích lũy được một số tiền, dùng số tiền tích lũy 
được thanh niên sắp đặt món vật thực thượng vị của thời ấy là “cơm sữa đề hồ”, 
thanh niên nghèo khổ cúng dường cơm sữa đề hồ đến ba vị trưởng lão với tác ý là 
“cúng dường đến Tăng chúng”. 

Với phước báu này, sau khi mệnh chung thanh niên ấy sinh về cõi trời, rồi luân 
lưu trong hai cối nhân — thiên từ khi ấy cho đến thời Đức Phật hiện tai. Có một kiếp 
sinh làm nhân loại, hậu thân thanh niên có cúng dường cơm sữa đề hồ đến Đức Phật 
Độc Giác. 

Trong thời giáo pháp của Đức Thế Tôn hiện tại, hậu thân chàng thanh niên tái 
sinh vào thai bào của một nữ nhân nghèo khổ trong thành XáVệ (Savatthi), khi thai 
bào tròn 1o tháng, người mẹ sinh không được đã ngất lịm rất lâu, người nhà ngỡ bà 


cho vị sadi 7 tuổi có tên là 


@- ThagA.1, 8o. 

(2)- DA. i1. 413. 

G)~ Ap.1, 318. 

4)- S.ii, 220. Tương ưng Kassapa (Kassapasamyutta). Kinh Y áo. Xem thêm Đại trưởng lão Hộ Pháp (d). 
Gương bậc xuất gia. Nxb Tôn giáo, năm 2002, tr. 106. 

G)- ThagA. Trưởng lão Sopaka; xem thêm ĐĐ Thiện Phúc (d). Lời vàng bậc Thánh. Kệ ngôn của trưởng lão 
Sopaka. 
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đã chết nên mang thi hài ra nghĩa trang để hỏa thiêu. Một thiên nhân đã tạo ra mưa 
gió, khiến ngọn lửa không thể cháy được, mọi người giải tán ra về. 

Do thần lực của vị thiên nhân, hài tử chào đời được an lành (vì là kiếp chót của 
bậc ALaHán nên không thể mạng chung trước khi chứng quả ALaHán), nhưng người 
mẹ lại mạng chung. 

VỊ thiên nhân mang hài tử đặt trước cửa nhà “người giữ mộ địa”. Người giữ mộ 
địa nhận hài tử làm con, vì được sinh ra trong nghĩa trang nên hài tử có tên là 
Sopaka. Hài tử Sopaka là bạn của Suppliya con ruột của người giữ mộ địa. 

Đức Thế Tôn vào hừng sáng, Ngài đưa Phật trí quán xét thế gian, thấy được duyên 
lành của Sopaka (khi ấy Sopaka được 7 tuổi). 

Vào sáng hôm ấy, Đức Thế Tôn cầm lấy y bát đi vào mộ địa nơi cư ngụ của 
Sopaka. Nhìn thấy Đức Thế Tôn, hài tử Sopaka phát sinh tâm tịnh tín, đi đến đảnh lễ 
Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, Đức Thế Tôn thuyết lên pháp thoại để tế độ 
Sopaka, nghe xong pháp thọai hài tử 7 tuổi Sopaka xin được xuất gia. 

Đức Phật hỏi: 

- Này Sopaka con, con được phép của cha mẹ chưa? 

- Bạch Thế Tôn, con chưa xin phép cha con. 

- Vậy này Sopaka con, con hãy xin phép cha con đi. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Hài tử Sopaka đi tìm cha nuôi của mình, thưa với cha ý ngguyện xuất gia của 
mình, người cha nuôi của Sopaka hoan hỷ, đưa Sopaka đến yết kiến Đức Thế Tôn, 
bạch rằng: 

-Bạch Thế Tôn, xin Ngài mở lòng từ mãn tế độ hài từ này được xuất gia trong giáo 
pháp của Ngài. 

- Lành thay, này gia chủ. 

Và hài tử Sopaka được xuất gia sadi ®, sau khi xuất gia sadi Sopaka được Đức Thế 
Tôn dạy “tu tập đề mục tâm từ”. 

Sadi Sopaka đi đến tha ma mộ địa, mõ lực tu tập, chẳng bao lâu chứng đạt thiền 
tĩnh. Trên nền tảng thiền tịnh sadi Sopaka phát triển tuệ quán, thành tựu Thánh quả 
ALaHán. 

Một số Tykhưu phàm có tâm ý khinh thường Ngài sadi Sopaka vì Ngài xuất thân 
trong một gia tộc nghèo khổ, Đức Thế Tôn suy nghĩ “không nên để các Tỳkhưu phạm 
vào ác trọng nghiệp”. 

Khi Đức Thế Tôn đi kinh hành, Đức sadi Sopaka đi đến hầu Đức Thế Tôn, Đức 
Thế Tôn hỏi rằng: 

- Này sadi Sopaka, niệm tưởng tử thi đã 2-3 ngày và niệm tưởng sắc pháp. Hai 
pháp này nghĩa khác nhau, danh tự khác nhau; hay nghĩa đồng nhau, danh tự khác 
nhau? 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, hai pháp này nghĩa đồng nhau nhưng danh tự khác 
nhau. 

Hài lòng với câu trả lời của sadi Sopaka, Đức Thế Tôn ban cho Đức sadi 7 tuổi 
Sopaka địa vị Thera. 

Trong Kệ ngôn trưởng lão Tăng (Theragatha) có ghi nhận kệ ngôn của Ngài 
Sopaka, sau khi chứng đạt Thánh quả ALaHán, Ngài nói lên kệ ngôn, như một ấn 
chứng của Ngài như sau: 

Yathapi ekaputtasmim; piyasmim kusalI siya. 

Evam sabbesu panesu; sabbattha kusalo siya t1. 

“Như người mẹ tốt lành; thương người con độc nhất. 


@)- Bản Sớ giải không giải thích rõ “ai là thầy tế độ của sadi Sopaka?”, chính Đức Phật hay một vị trưởng lão 
khác?. Trong kinh điển Pali, chúng tôi chưa tìm thấy “trường hợp Đức Thế Tôn cho xuất gia sadi”, ngay chính 
Thái tử Rahula khi xuất gia, Đức Thế Tôn dạy Đức XáLợiPhất là vị thầy tế độ. Hay đây là trường hợp ngoại lệ 


chăng? — NÑs. 
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Cũng uậu đối chúng sinh; đủ mọi loài, mọi chỗ. 

Hấu có lòng tốt đẹp; (thương mnến uà từ đi) © (HT. TMC dịch). 

Sau khi thành đạt quả vị ALaHán, Đức Sopaka nhớ đến người bạn lúc ấu thơ của 
mình là Suppiya, Đức Sopaka đến ngôi nhà cũ khi xưa của mình, cảm hóa Suppiya. 

Hài tử Supplya hoan hỷ với lời cảm hóa của Đức Sopaka, xin cha cho phép được 
xuất gia trong Giáo đoàn của Đức Phật. 

Sadi Suppiya nỗ lực thực hành pháp và chứng đạt quả vị ALaHán. 

Vào thời Đức Phật Padumuttara, tiền thân của Ngài Supprya là Bàlamôn Varuna. 
Bàlamôn Varuna có được 1O người con, ngán ngẫm đời sống gia đình, Bàlamôn 
Varuna xuất gia làm ẩn sĩ, trú ngụ trong rừng Tuyết. 

Một lần nọ, ẩn sĩ Varuna thấy Đức Phật Padumuttara (Liên Hoa) cùng các Tỳkhưu 
đang an trú trong rừng, ẩn sĩ Varuna tìm trái rừng cúng dường đến Đức Phật và chư 
Tăng. 

Vào thời Đức Phật Kassapa (CaDiếp), hậu thân ẩn sĩ Varuna được tái sinh làm vị 
vua, do tính ngã mạn vì sự thông minh của mình, Đức vua thường chê bai mọi người 
là “dòng dõi thấp kém”, do quả của nghiệp bất thiên ấy nên trong hiện kiếp phải tái 
sinh vào gia tộc thấp kém, là con của người giữ mộ địa. 

Trong tập “Kệ trưởng lão Tăng” (Theragatha), có ghi nhận kệ ngôn của Đức 
Supprya, Ngài nói lên chánh trí của mình khi đang nỗ lực để thành tựu Thánh quả 
ALaHán, như sau: 

Aparam jiramanena; tappamanena nibbutim. 

NÑimiyam paramam santim; yogakkhemam anuttaranti. 

“Không già nhờ quán tưởng già; an tịnh nhờ quán tưởng nung nếu. 

Không chết là an tịnh cao tột; thoát ra trói buộc là tốt thượng ” t). 

* Trưởng lão Sopaka (2). 

Trưởng lão là con của người “giữ mộ địa” nên có tên gọi là Sopaka, nhưng cũng có 
truyền thuyết nói “Ngài là con của một người thương buôn”. 

Khi hài tử Sopaka sinh ra được bốn tháng thì cha Ngài mất, do không thể nuôi 
con nên người mẹ đưa hài tử đến người chú nhờ nuôi hộ. 

Khi được 7 tuổi, vì Sopaka có sức khỏe và thông minh nên mọi cuộc chơi đều 
thắng người em, con trai của chú mình. 

Nghe lời con dèm xiễm, người chú bắt Sopaka trói lại đem bỏ vào nghĩa địa trong 
đêm tối, để cho những con chó rừng hay dạxoa ăn thịt. 

Giữa đêm tối hãi hùng, hài tử Sopaka cầu cứu đến Đức Thế Tôn. Nơi Hương thất, 
Đức Thế Tôn nghe được tiếng cầu cứu của hài tử Sopaka, Ngài phóng hào quang đến 
nghĩa trang, do Phật lực nên những sợi dây trói tự tháo ra, nương theo Phật lực hài tử 
Sopaka đến trước cửa Hương thất của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn thuyết lên pháp 
thoại, tế độ hài tử Sopaka chứng đạt quả Dự Lưu. 

Trong đêm ấy, mẹ hài tử Sopaka có cảm giác bất an, linh tính báo cho bà biết 
“dường như có sự nguy hại đến Sopaka”. 

Trời vừa rạng sáng, bà đi đến nhà người em chồng, hỏi hài tử Sopaka, người chú 
trả lời quanh co để che dấu lỗi “bỏ người cháu trong mộ địa”. 

Mẹ hài tử Sopaka suy nghĩ “chỉ có Đức Thế Tôn biết rõ mọi việc”, bà đi đến Tịnh 
xá KViên đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng thần lực che khuất Sopaka, 
dạy bà hai kệ ngôn: 

1~Na santi putta tanaya; na pita na”pI bandhava. 

Antakenadhipannassa; natthI ñatisu tanata. 

“Một khi thần chết đến; không có con che chở. 

Không cha không bà con; không thân thích che chở”. 


@)- Thag. Kệ ngôn trưởng lão Sopaka (Sopakatheragatha) . 
)- Thag. Kệ ngôn trưởng lão Suppiya (Suppiyatheragatha) 
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2ˆ- Etam atthavasam ñatva; pandito silasamvuto. 

NÑibbanagamanam maggam; khippameva visodhaye. 

“Biết rõ lú lẽ trên; kẻ trí siêng trì giớt. 

Thấu triệt đường Nípbàn; sớm chứng thanh tịnh đạo” 0). 

Nghe xong kệ ngôn bà chứng quả Dự Lưu, riêng Ngài Sopaka chứng quả ALaHán; 
Đức Thế Tôn thu hồi thần lực và bà gặp được Đức Sopaka. 

Đức Sopaka xin phép mẹ được xuất gia trong giáo pháp của Đức Thế Tôn, bà hoan 
hỷ chấp thuận. 

Theo bản Sớ giải kinh Pháp Cú, kệ ngôn trên cũng được Đức Thế Tôn thuyết lên 
để tế độ bà Patacara chứng đắc Thánh quả Dự Lưu. 

Các Tỳkhưu phàm thấy Đức Sopaka còn nhỏ tuổi, lại xuất thân từ gia tộc thấp 
kém, nên có ý khinh thường vị Thánh ALaHán này. 

Điều này mang lại tổn thất, bất lợi cho các Tykhưu phàm, vì thế trước Tăng 
chúng, Đức Thế Tôn hỏi Sopaka mười câu hỏi: 

Ekannama kim? Sabbesatta aharatthika. 

Thế nào là một ? Chúng sinh tồn tại nhờ uật thực. 

Dve nama kim? Namañca rupañca. 

Thế nào là hai? Danh uà sắc. 

Tìm! nama kim? Tisso vedana. 

Thế nào là ba? Ba thọ. 

Cattari nama kim? Cattari arIyasaccan1. 

Thế nào là bốn? Bốn sự thật cao quú. 

Pañca nama kim? Pañcupadanakkhandha. 

Thế nào là năm? Năm thủ uẩm. 

Cha nama kim? Cha aJJhattikanI ayatananI. 

Thế nào là sáu? Sáu nội xứ. 

Satta nama kim? Satta boJJhanga. 

Thế nào là bảu? Bdu giác chỉ. 

Attha nama kim? Ariyo atthangIko magso. 

Thế nào là tám? Tám Thánh đạo. 

Nava nama kim? Nava sattavasa. 

Thế nào là chín? Chín hữu tình cư. 

Dasa naama kim? Dasahangeh1 samannagato arahatI vuccatiI. 

Thế nào là mười? Gọt là thành tựu mười chỉ phần ALaHán. 

Đức Thế Tôn hoan hỷ với 1o câu trả lời của Sopaka, và bài kinh này có tên là 
Kumarapañhasutta (Kinh Hỏi đồng tử) ©®), 

Ngay khi vừa dứt lời khen ngợi Sopaka, Đức Thế Tôn ban cho Sopaka địa vị 
therda. 

Vào thời Đức Phật Siddhattha, tiền thân của Đức Sopaka là một Bàlamôn tỉnh 
thông ba bộ Veda, rồi Bàlamôn này xuất gia làm ẩn sĩ trong rừng. Vào buổi sáng, Đức 
Phật Siddhattha thấy nghiệp tử của ẩn sĩ này sắp đến, nên Đức Thế Tôn ngự đến nơi 
trú ẩn của ẩn sĩ. 

Ấn sĩ cung kỉnh đón tiếp Đức Thế Tôn, trải đầy hoa trên chiếc ghế ngồi, rồi cung 
thỉnh Đức Thế Tôn ngự trên đó. Đức Thế Tôn Siddhattha thuyết lên pháp thoại vô 
thường, an trú ẩn sĩ vào tam bảo, rồi Ngài theo đường hư không trở về. 

Sau khi Đức Thế Tôn đi khỏi không lâu, ẩn sĩ đã mệnh chung 6), 

- Gọi tên. 

Ngài Bhadda. 


6) — Dhp. Kệ ngôn 288-28o (HT. TMC dịch). 
©)- Khud. Kumaarapañhasutta (Kinh Hỏi đồng tử). 
@)- KhudA. 76. 


72 


Một Tộc trưởng là thành viên cao cấp trong “Hội đồng dòng Thích Ca” hiếm 
muộn con, đầu đã cầu tự nhiều lần. 

Khi Đức Phật ngự về kinh thành CaTyLaVệ (Kapilavatthu) để tế độ Hoàng tộc 
Thích Ca, gia tộc này đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn nguyện rằng: “Nếu chúng con có 
được đứa con trai, chúng con sẽ dâng hài tử đến Đức Thế Tôn để làm thị giả cho 
Ngài”. 

Thời gian sau, gia đình Tộc trưởng này sinh ra được một bé trai, do cầu tự từ Đức 
Thế Tôn nên hài tử được đặt tên là Bhadda (Hiền thiện). 

Khi Bhadda được 7 tuổi, gia đình cho hài tử mặc y phục sang trọng, trang điểm 
thật xinh đẹp, đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, đây là hài tử được sinh ra do lời ước nguyện từ nơi Thế Tôn. 
Chúng con xin dâng hài tử này đến Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn dạy Đức Ananda cho hài tử xuất gia sadi, rồi Ngài đi vào Hương 
thất. 

Do căn cơ quá thuần thục, khi Đức Ananda giảng dạy pháp cho Ngài Bhadda, 
Ngài Bhadda đưa tâm quán xét, khi mặt trời vừa mọc thì Ngài Bhadda chứng đạt 
Thánh quả ALaHán cùng với các Thắng trí khác. 

Trong Hương thất, Đức Thế Tôn biết rõ những gì đã xảy ra, Đức Thế Tôn liền gọi 
“ehi Bhadda” (hãy đến đây, này Bhadda), Ngài Bhadda đi đến Hương thất đảnh lễ 
Đức Thế Tôn. Đây là “Tỳkhưu giới của Ngài Bhadda” (có thể xếp cách thức cho thọ 
giới Tykhưu này vào trong cách “ehi bhikkhu” được nói đến ở trên). 

Tương truyền vào thời Đức Phật Padumuttara, tiền thân Ngài Bhadda đã cúng 
dường hàng ngàn tấm y đến Đức Phật và các Tỳkhưu ©, 

Đức Bhadda nói lên sự thành tựu Thắng trí của mình qua 7 kệ ngôn như sau: 

1 Ekaputto aham asIm; piyo matu piyo pItu. 

Bahuhi vatacariyah; laddho ayacanahi ca. 

“Ta là con độc nhất; được mẹ cha thương. 

Do nhiều lần cầu khẩn; uan ái mới được ta”. 

2ˆ- Te ca mam anukampaya; atthakama hitesino. 

Ubho pita ca mata ca; buddhassa upanamayum. 

Vì lòng thương xót ta; rmnuốn ta được hạnh phúc. 

Cả cha uà mẹ ta; dẫn ta đến Đức Phật. 

3ˆ- Kiccha laddho ayam putto; sukhumalo sukhedhito. 

Imam dadamate natha; Jinassa paricarakam. 

Được đứa con trai nàu; thật trãi nhiều khó khăn. 

Nuôi dưỡng thật tế nhị; được nuông chìu săn sóc. 

Chúng con kính dâng Ngòi; kính thưa bậc cứu độ. 

Để làm người thị giả; hầu hạ bậc chiến thẳng. 

4 Sattha ca mam patIggayha; anandam etadabravi. 

PabbaJehi imam khippam; hessatyacaniyo ayam. 

Bậc Đạo sư nhận ta; nói Anan như sau. 

Hãu gấp cho xuất gia; nó sẽ thành thuần lương. 

5- PabbaJetvana mam sattha; viharam pavIs1 Jino. 

Anogsatasmim suriyasmim; tato cittam vimucc1 me. 

Sau khi bậc Đạo sư; bảo xuất gia cho ta. 

Xong rồi bậc chiến thắng; bước uào trong tịnh uiện. 

Khi mặt trời chưa mọc; tâm ta được giải thoát. 

6ˆ- Tato sattha nirakatva; patisallanayutthito. 

Ehi bhaddati mam aha; sa me asupasampada. 

Rồi Bậc Đạo sư đã biết; để chấm dút công uiệc. 


@- ThagA. Trưởng lão Bhadda (Phẩm 7 kệ). 
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Từ an lặng thiên tịnh; Ngài đứng dậu gọt ta. 

“Này Bhdda hãu đến; ta thọ đại giới ©) uậu. 

7 Jatiya sattavassena; laddha me upasampada. 

Tisso vIJja anuppatta; aho dhammasudhammatat1. 

“Từ sanh đến bdu năm; ta được thọ đạt giới. 

Ba mĩnh ta đạt được; ôi pháp, thiện pháp tánh” 2). (HT. TMC dịch). 

-Do thể hiện nrững lực thần thông. 

Ngài Sumana. 

Theo bản Sớ giải kinh Pháp cú, một sadi có tên là Sumana, đệ tử cùa Đức 
ANaLuật (Anuruddha), vị sadi này chứng quả ALaHán lúc 7 tuổi cùng với thần 
thông. 

Đức sadi Sumana dùng thần thông đi trên hư không, đến hồ Anotatta trên đỉnh 
núi HyMãLạpSơn, mang nước về cho Đức Thế Tôn rửa chân, nhân đó ĐứcThế Tôn 
ban cho sadi Sumana là thera. 

Sở đĩ Đức Thế Tôn ban cho Đức Sumana đặc ân ấy, là vì các Tỳykhưu phàm không 
thấu rõ ân đức cao thượng của Đức Sumana, cho rằng “chỉ là bé sadi” nên đùa cợt 
sadl với ý khinh thường”, do vậy sẽ phạm vào “trọng nghiệp” có thể dẫn đến “cắt đứt 
đạo quả Thánh nhân” mà thay vì các Ngài có thể thành tựu được 6®), 

- Ban tám trọng pháp (garudhammna). 

Đây là trường hợp Đức Thế Tôn cho phép nữ giới xuất gia trong Giáo đoàn, là bà 
Hoàng Mahapajapati GotamI (di mẫu của Bồtát SĩĐạtTa), bà MahapaJapati GotamI 
thọ nhận tám trọng pháp, xem như bà thành tựu Tykhưu ni giới. Tám trọng pháp đó 
là: (4) 

1 Tỳkhưu ni dù trăm tuổi hạ, vẫn phải cung kỉnh đảnh lễ vị Tỳkhưu vừa xuất gia 
trong ngày. 

2ˆ- Phải an cư mùa mưa ở nơi có chư Tăng an cư mùa mưa. 

3”- Phải hỏi chư Tăng ngày hành lễ Uposatha tụng Giới bổn 6), 

- Phải nghe chư Tăng giáo giới, nửa tháng một lần. 

4¬ Phải làm lễ Tự tứ (pavarana) ở lưỡng phái Tăng (tức là làm lễ Tự tứ bên Ni 
xong, phải làm lễ Tự tứ ở bên Tăng lần nũa). 

5- Tykhưu ni phạm Tăng tàng (sanghadisesa), phải thực hành manatta 15 ngày 
giữa lưỡng phái Tăng. 

6ˆ- Trước khi thọ giới Tỳkhưu mĩ, phải thực hành Học nữ giới (sikkhamana) liên 
tục hai năm không bị đứt đoạn. 

Học nữ giới là “5 giới phạm hạnh và giới không dùng vật thực phi thời, trong thời 
gian thực hành “học nữ giới”, nếu vi phạm một trong 6 giới thì phải làm lại từ đầu. 

7 Không được chưỡi mắng Tỳkhưu trong bất cứ trường hợp nào. 

8- Không được giáo giới Tỳkhưu, chỉ có Tykhưu giáo giới Tykhưu n1. 

Về sau có một số Tỳkhưu ni cho rằng bà Mahapaja patigotam1 chưa thành tựu 
Tykhưu ni, Đức Thế Tôn xác nhận: “Bà Gotami thọ nhận 6 trọng pháp, đó là 
Tùkhưu ri giới của bà” (6), 

* Các trưởng lão cho xuất gia. 

Giai đoạn đầu, khi Phật Giáo vừa được gầy dựng, Đức Thế Tôn cho phép các 
trưởng lão trực tiếp cho môn đệ xuất gia bằng cách “thọ ba pháp nương nhờ Đức 
Phật, Giáo pháp và Tăng chúng” như đã trình bày ở trên. 


6), Upasampada là danh từ khác chỉ cho “Tỳkhưu giới” — Ns. 

@)- Thag. Chương 7 kệ. Bhaddatheragatha (Kệ ngôn trưởng lão Bhadda). 

@)- DhpA. Kệ ngôn số 382. 

4)- A, iv, 274. Chương tám pháp. Kinh Mahapajapati Gotam1 (Mahapajapati Gotam1Isutta). 

G)- Vì ngày tụng Giới bổn Ovada patimokkha nhằm vào một trong hai ngày: 14 hoặc 15 mỗi nửa tháng. Do vậy, 
chư ni phải hỏi ngày ấy nơi chư Tăng để đến làm lễ Uposatha chung với chư Tăng. 

@6)- Luật Tiểu Phẩm II (Cullavagga II). 520. 


Z4 


Về sau khi Tăng chúng hưng thịnh, một sự kiện mới phát sinh là: 

Có một vị Bàlamôn già có tên là Radha, muốn xuất gia trong giáo đoàn, nhưng 
chư Tăng không cho xuất gia vì vị Bàlamôn này đã già. 

Với Phật trí Đức Thế Tôn thấy được duyên lành ALaHán quả của Ngài Radha, một 
địp trong hội chúng Tăng Đức Thế Tôn hỏi Bàlamôn Radha: 

- Này Bàlamôn Radha, vì sao ông gầy guộc, da xanh xao như thế? 

- Bạch Thế Tôn, con muốn xuất gia trong Giáo pháp này, nhưng các vị Tỳkhưu 
không chấp nhận cho con được xuất gia. Vì phiền muộn nên con trở nên gầy guộc, 
nước da xanh xao vàng vọt. 

Đức Thế Tôn hỏi các Tỳkhưu rằng: 

- Này các Tykhưu, trong các thầy có ai là người “ thọ ân” Bàlamôn Radha này 
chăng? 

Đức XáLợiPhất thưa rằng: 

- Bạch Thế Tôn, con có thọ ơn Bàlamôn Radha này. 

- Này XáLợiPhất, thầy thọ ân như thế nào? 

- Bạch Thế Tôn, có lần con đi khất thực Bàlamôn này đã cúng dường con “một 
muống cơm”. Con thọ ân của Bàlamôn Radha như thế. 

Đức Thế Tôn khen ngợi Đức XáLợiPhất là “bậc tri ân đệ nhất”, rồi Ngài dạy Đức 
XáLợiPhất tế độ cho Bàlamôn Radha xuất gia. Vì có số chư Tăng không cho bàlamôn 
Radha xuất gia, nên Đức Thế Tôn ban hành “nghi thức xuất gia mới” là: 

- Trình lên chư Tăng biết duyên sự (ñãatti), tụng một lần. 

- Trình lên chư Tăng biết “thành sự” (kammavaca), tụng hai lần. 

- Thỉnh ý kiến chư Tăng quyết định: VỊ nào đồng ý cho giới tử thành tựu Tỳkhưu 
giới thì im lặng, vị nào không đồng ý thì nói lên. 

Nếu chư Tăng đều im lặng thì vị Luật sư tuyên bố “thành sự đã thành tựu”. 

Cách xuất gia này được gọi là “Natticatutthakammupasampada” (thành tựu đại 
giới qua bốn tác bạch). Cách thức này được gìn giữ đến hôm nay. 

2- Trên đường du hóa. 

a- Tế độ ba mươi thanth niên Bhaddquaggiuda. 

Sau khi trú ngụ ở rừng Nai nơi Isipatana vừa hợp lẽ, vào ngày trăng tròn tháng 
Assayu7a (tháng 1o -11 dÌ, theo lịch VN là 15 tháng 1o âÌl). Đức Thế Tôn cầm lấy y bát 
rời rừng Nai, hướng về khu rừng khả ái Uruvela cạnh làng Senanl, khoảng giữa kinh 
thành BaLaNai và khu rừng Uruvela là rừng “Trồng bông vải” 
(Kappasikavanasanda). 

Với Phật nhãn, Đức Thế Tôn thấy được duyên lành của “ba mươi vương tử” là em 
một cha khác mẹ với vua PaTưNặc (Pasenadi), Ngài đi tới khu rừng này ngồi thiền 
tịnh nơi cội cây cổ thụ. 

Nhóm vương tử này được gọi chung là Bhadda (hiền thiện) vì tất cả rất khả ái, 
tình tình lại hòa nhả, cử chỉ trang nhả, y phục sang trọng và nhiều vật trang điểm, 
nhóm này được gọi là Bhadauagg1ua. 

Vào sáng hôm ấy, ba mươi vương tử rủ nhau đi du ngoạn trong rừng “Trồng bông 
vải” (Kappavanasanda), có cả các vương phi cùng đi. 

Vương tử út chưa lập gia đình, nên chọn một kỹ nữ xinh đẹp trong thành mang 
theo làm bạn. 

Thừa dịp các vương tử cùng các vương phi vui chơi, cô kỹ nữ trộm hết tư trang của 
vương tử út rồi bỏ trốn, khi phát giác cô kỹ nữ trộm tư trang đã bỏ trốn, các vương tử 
cùng nhau đi tìm nàng kỹ nữ. 

Họ đi lần đến nơi Đức Thế Tôn đang thiền tịnh, họ bạch hỏi rằng: 

- Thưa Ngài samôn, Ngài có thấy cô kỹ nữ đi ngang qua đây chăng? 

- Này các vương tử, việc đi tìm một nữ nhân với việc tìm lại “chính mình”, điều 
nào cần thiết và cao quý hơn?. 

Tất cả dường như tỉnh mộng, thưa rằng: 
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- Bạch Ngài samôn, việc tìm lại chính mình cao quý hơn là tìm một nữ nhân. 

- Vậy các vương tử, hãy ngồi xuống nơi đây, Như Lai sẽ giảng pháp đến các người. 

- Thưa vâng, bạch vị đại samôn. 

Đức Thế Tôn thuyết lên “tuần tự pháp”, khi nhận thấy tâm của các vương tử đã 
sẵn sàng, dễ uốn nắn không còn chướng ngại, Đức Thế Tôn thuyết lên lý Tứ đế là: 
Khổ, tập, diệt và đạo. 

Dứt thời pháp thoại tất cả đều chứng đạt Thánh quả thấp nhất là quả Dự Lưu, cao 
nhất là quả Bất lai. Tất cả đều xin xuất gia trong Giáo đoàn. 

Đức Thế Tôn đưa tay ra phán gọi: 

Etha bhikkhavo' ti svakhato dhammo carattha brahmacarIiyam samma dukkhassa 
antakiriyayat: 

Hãu đến đâu nàu các Tùkhưu, pháp đã được khéo thuuết, hầu thực hành Phạm 
hạnh đúng đắn để chấm dứt khổ đau”. 

Lập tức râu tóc của 30 vị vương tử rụng xuống, thay vào những bộ vương phục là 
“những chiếc y casa” cùng với những tư cụ samôn như bát, vải lọc nước ... 

Tuy mới xuất gia, nhưng các Ngài có tăng tướng như vị trưởng lão sáu mươi tuổi 
đạo. 

Rồi ba mươi vị Thánh tăng này đi đến xứ Pava thuộc miền Bắc xứ KiềuTấtLa 
(Kosala), nên các Ngài được gọi là Paveyyaka. 

Ba mươi vị Thánh tăng này thọ trì những hạnh Đầuđà (dhutanga) như: Ở rừng, đi 
khất thực, mặc y cũ rách, chỉ có ba y... 

Về sau, các Ngài đến thành Vương Xá yết kiến Đức Thế Tôn ở tịnh xá Trúc Lâm, 
được Đức Phật giảng giải về “Vô thỉ là luân hồi”. 

Nghe xong bài kinh này, 3o vị chứng đắc Thánh quả ALaHán 0), 

Các Ngài Paveyyaka là “duyên sự” để Đức Thế Tôn cho phép làm lễ dâng y 
Kathina sau này. 

* Paueuudaka. Là tên gọi cho cư dân chúng ở thành thành Pava, như paveyyaka 
malla. 

Trong thời Đức Phật, Pava là một trung tâm Phật giáo quan trọng, trong Tạng 
Luật (vinaya) có nhắc đến nhiều Tỳkhưu Paveyyaka ®), 

Sau khi Đức Phật viên tịch khoảng 1oo năm, nhóm Tykhưu VaJjiputtaka (BạtKỳ 
tử) canh cải “1o điều Luật”, là nguyên nhân cho cuộc “kết tập Phật ngôn lần thứ II”. 
Bấy giờ chính các Tỳkhưu Paveyyaka ở Pava là những người duy trì chánh pháp dưới 
sự hướng dẫn của các Đại trưởng lão như Revata, Sambhuta Sanavasl, Yasa 
Kakandaputta và Sumana 6), 

Ngài Phật Âm (Buddhaghosa) có giải thích: “Các Tỳkhưu Paveyyaka được gọi là 
“Pacchimika” vì sống ở phía Tây xứ KiềuTấtLa (Kosala)”. 

Nhóm Tỳkhưu Vajjiputtaka (người con xứ VaJjJ1) được gọi là “PacInaka”, vì sống ở 
hướng Đông xứ KiềuTấtLa (Kosala). 

Trong cuộc kết tập Phật ngôn lần thứ II này, bốn vị Đại trưởng lão Revata, 
Sambhuta, Yasa và Sumana ngồi ở hướng Tây, là những người hỏi Luật đến bốn vị 
trưởng lão ngồi hướng Đông đại diện cho nhóm Tykhưu VajJjiputtaka. 

* Kinh thành Paua. 

Pava là một trong hai kinh đô của Vương quốc Malla, trị vì bởi hai vị vua độc lập, 
có thể nói là “hai nước”. 

Đức Phật có đến đây với chuyến du hành cuối cùng, từ Pava Đức Thế Tôn đến 
thành Kusinara rồi viên tịch trong rừng cây Sala +, 


@)- S.11, 187. Tương ưng Vô thỉ (Anamataggasamyutta). Kinh “Khoảng 30” (Tinisamatta suttam). 
(2)- Vịn. 1, 253. 

@)- Vịn. ï1, 3O. 

@)- D.iii, Kinh Đại viên tịch (Mahaparinibbanasuttam) 
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Đường từ Pava đến Kusinara cách nhau 3 gavuta (# 12 km), Đức Thế Tôn phải 
nghỉ 25 lần vì Ngài quá mỏi mệt, nhưng do thấy được duyên lành của Pukkusa người 
xứ Malla đệ tử của Đạo sư Alara Kalama đang trên đường từ Kusinärä về Päava, nên 
Đức Thế Tôn bộ hành từ Pava đến Kusinara. Con đường Pava — Kusinara được đề 
cập nhiều trong kinh điển Pali 0), 

Khi đến kinh thành Pava, Đức Thế Tôn trú ngụ trong vườn xoài của thợ rèn 
Cunda, Đức Thế Tôn thọ dụng bữa cơm cuối cùng “thịt heo sữa” do Cunda cúng 
dường (sđd). 

Pava cũng là một trung tâm truyền giáo của đạo sư đị giáo NÑigantha Nataputta, 
đạo sư Nigantha Nataputta phản uất cực độ đến nổi phải mữa máu khi thấy đệ tử 
trung kiên của mình là trưởng giả Upäli quy phục Đức Phật, quay ngược lại với mình. 

Môn đệ của Nigantha Nataputta võng ông về xứ Pava và ông mệnh chung tại nơi 
này (2), 

Khi đạo sư NIgantha Nataputta vừa qua đời, môn đệ của ông chia thành hai phái, 
chống đối nhau gay gắt qua giáo thuyết của Nigantha Nataputta, vì vị đạo sư này 
không “hệ thống hóa” giáo thuyết của mình. 

Sự tranh luận gay gắt này được sadi Cunda (em của Đức XáLợiPhất) trình lên Đức 
Thế Tôn khi Ngài đang trú ngụ tại làng Sama 6®), 

Đức Thế Tôn dạy Đức XáLợiPhất “hệ thống hóa” lời dạy của Đức Thế Tôn theo 
thứ lớp, để tránh tai hại “tranh cải” về sau. Và bài kinh Phúng Tụng (SangTtisutta) 
được hình thành +. 

Theo kinh Phúng Tụng, một giảng đường Ubhataka được dân Malla ở Pava xây 
dựng vừa xong, vừa khi ấy Đức Thế Tôn du hành đến xứ Pava (có lẽ là lần du hành 
trước chuyến du hành sau cùng), dân xứ Malla cung thỉnh Đức Thế Tôn “là người thọ 
dụng giảng đường Ubbhataka đầu tiên”, Đức Thế Tôn thuyết lên pháp thoại làm 
hoan hỷ dân thành Pava. 

Khi dân thành Pava trở về, Đức Thế Tôn nằm nghỉ, Ngài dạy Đức XáLợiPhất 
giảng pháp cho các Tỳkhưu, Đức XáLợiPhất thuyết lên kinh Phúng Tụng. 

Ngài Phật Âm giải thích: Hội trường này được được xây trên một ngọn đồi cao 
trong xứ Malla, hội trường vừa rộng vừa cao nên có tên gọi Ubbhataka (Cao sừng 
sững) (), 

Trong tập “Kinh Phật Tự thuyết” (Udana) có ghi nhận: Đức Phật có ngự đến Pava 
trong xứ Malla, Ngài đi đến đền AJakapalaka để tế độ dạxoa AJakapalaka. 

Khi Đức Phật viên tịch, dần thành Pava xứ Malla được chia 1/8 XáLợi Phật và đã 
lập tháp thờ XáLợi trong thành Pava (dần Malla kinh thành Kusinara thì xây tháp 
thờ XáLợi Phật ngay tại nơi “chia XáLợI”). 

Pava là sinh quán của trưởng lão Khandasumana. 

- Tế độ ba đạo sĩ tóc bện (tebhatika 7a{ila). 

a- Đạo sĩ Druuelakassapd. 

Khi an trú 3o vị vương tử Bhaddavagsgiya vào Thánh quả từ Dự Lưu đến ANaHàm, 
truyền pháp xuất gia “etha bhikkhavo ti” đến 3o vị, đưa 3O vị vương tử từ địa vị cư sĩ 
trở thành địa vị Tỳkhưu. 

Đức Thế Tôn dạy 3o vị tân Tykhưu hãy lên đường “hoằng pháp lợi sinh”. 

Đức Thế Tôn rời khỏi khu rừng “Trồng bông vải”, hướng về rừng Uruvela nơi ẩn 
cư của đạo sĩ tóc bện (Jatila) thờ thần lửa là Kassapa. 

Kassapa là một họ tộc cao quý của giai cấp Bàlamôn, họ tộc này có khả năng xuất 
phát từ một trong 1o đạo sư (isi) thuở xưa của giáo hệ Bàlamôn, thường được đề cập 


G)- Vịn. 11. 284; D. 1H. 162.. 

)~- M. ii, kinh Upali (Upalisuttam). 

@)-D. iv, kinh Thanh Tịnh (Päsadika suttam); M.ii, 2443. 
4)- D.iv, kinh Phúng Tụng (SangTtisuttam). 

@)- DA. iii, 971 (Sớ giải kinh Phúng Tụng). 


vớt 


trong kinh điển Pali, đó là những đạo sư Bàlamôn từng soạn và phổ biến những “thần 
chú” mà giáo chúng Bàlamôn thời nay vẫn còn sử dụng. 

Mười vị đạo sư đó là: Atthaka, Vamaka, Vamadeva, Vessamitta, Yamatagsl, 
Angirasa, Bharadvaja, Vasettha, Kassapa, Bhagu 0, 

Mười đạo sư này là “đại tế chủ” trong những đại tế đàn, đạo sư Atthaka được xem 
là tác giả của bộ Thánh thư Rig Veda x.104, cũng là người đứng đầu trong nhóm 
“thập đạo sư”. 

Được biết, những đạo sư này đều có “thiên nhãn”, du nhập lời dạy của Đức Phật 
Kassapa (CaDiếp) vào kinh điển của Bàlamôn. Do đó nội dung của ba tập VệĐà 
(Veda) buổi ban sơ rất gần với “lời dạy của Đức Phật”, về sau các hậu duệ cải biên rất 
nhiều, nên giáo thuyết của Bàlamôn giáo thay đổi, trở thành lệch lạc. 

Người trong bộ tộc Kassapa thường được người khác dùng ngay họ tộc để gọi, như 
“Kassapa” hoặc “Kassapagotta”, lâu đần “tên gọi ban đầu” bị quên lãng và người ta 
thường cập vào đó một địa danh hay một đặc tính để phân biệt giữa “Kassapa” này 
với “Kassapa” kia. 

Đạo sĩ tóc bện thờ thần lửa Kasspa ẩn cư trong rừng Uruvela, được gọi là 
Uruvelakassapa, người em kế trú ngụ ở làng Nadli trên bờ sông NiLiên (NerañJara) 
được gọi là Nadikassapa, người em út ẩn cư ở đồi GayasIsa được gọi là Gayakassapa 
(2) 

Đạo sĩ Uruvelakassapa có 5oo đạo sĩ là đồ chúng, đạo sĩ NÑadIkassapa có 30o đạo 
sĩ là đồ chúng, đạo sĩ Gayakassapa có 2oo đạo sĩ là đồ chúng. 

Đức Thế Tôn đi đến nơi ẩn cư của đạo sĩ tóc bện Uruvelakassapa, nói với đạo sĩ 
rằng: 

- Này đạo sĩ Kassapa, nếu không có gì phiền hà, hãy cho Như Lai tạm nghi đêm 
trong đền thờ thần lửa của ông. 

- Này Đại samôn, với tôi thì không có gì phiền hà, tuy nhiên nơi ấy có con rồng 
chúa rất hung dữ, có thần lực và nọc độc rất mạnh. Tôi không muốn nó gây tử vong 
đến vị Đại samôn như Ngài. 

Lần thứ hai, Đức Thế Tôn nói: 

- Này đạo sĩ Kassapa, nếu không có gì phiền hà, ông hãy cho Như Lai tạm nghỉ 
đêm nơi đền thờ thần lửa cỉa ông. 

Lần thứ hai, đạo sĩ Uruvela Kassapa cũng nói như trên. Và lần thứ ba Đức Thế 
Tôn nói rằng: 

- Này đạo sĩ Kassapa, nếu không có gì phiền hà đến ông, ông hãy cho Như Lai tạm 
nghỉ đêm nơi đền thờ thần lửa của ông. 

- Vâng, cầu chúc ông Đại samôn được an lành. 

1¬ Dùng thần lực thu phục rồng chúa. 

Được sự đồng ý của đạo sĩ Uruvelakassapa, Đức Thế Tôn đi vào trong đền thờ 
thần lửa, Ngài trải thảm cỏ ra, ngồi “kiết già” lưng thắng tập trung niệm ở trước mặt. 

Rồng chúa nhìn thấy Đức Phật đi vào “lãnh địa” của nó, nó phẫn nộ, liền phun 
khói độc ra. Khi ấy Đức Thế Tôn khởi lên ý nghĩ “đừng có tổn hại đến da, thịt, gân, 
xương haụ tủu của rồng chúa này”, Đức Thế Tôn thực hiện thần thông tương tự là 
“phun khói” ra, đẩy luồng khói của rồng chúa quay trở lại. 

Rồng chúa tức giận liên phun lửa để thiêu đốt Đức Phật, Đức Thế Tôn nhập vào 
hỏa giới và lửa phún ra từ thân của Ngài, ngọn lửa của Đức Thế Tôn át cả ngọn lửa 
của rồng chúa, bấy giờ ngôi đền trở nên rực sáng như đang bị “hỏa thiêu”. 

Những đạo sĩ tóc bện ngỡ điện thờ phát hỏa nên cùng nhau mang nước đến để 
dập tắt ngọn lửa, nhưng họ không dám xông vào chữa lữa . Các đạo sĩ bảo nhau rằng: 


@)- A,11, 224; A.1v, Ó1. 
#)- Đức Thế Tôn tế độ ba đạo sĩ tóc bện thờ thần lửa cùng đồ chúng của ba vị đạo sĩ này, được ghi chép trong 
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- Này các hiên hữu, vị samôn xinh đẹp đã bị rồng chúa làm hại rồi. 

Trong đêm ấy, Đức Thế Tôn thu phục được rồng chúa, không làm tổn thương đến 
bất kỳ bộ phận nào trong cơ thể của nó, Ngài đặt rồng chúa đã được thu nhỏ lại vào 
trong bát của Ngài. 

Đến sáng, các đạo sĩ đến điện thờ thần lửa, nhìn thấy Đức Thế Tôn an lành trong 
điện thờ, họ đi đến chúc tụng vấn an Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn mở bát ra chỉ cho họ 
thấy rồng chúa đã bị thu phục nằm cuộn tròn trong bát như con rắn nhỏ, rồi Ngài thả 
rồng chúa đi. 

Đạo sĩ Uruvelakassapa suy nghĩ: 

“VỊ samôn này có đại thần lực, tuy nhiên vị ấy chưa trừ diệt hết các ô nhiễm như 
ta, vị ấy chưa phải là bậc Thánh ALaHán như ta”. 

Tuy nghĩ như thế, nhưng đạo sĩ Uruvelakassapa rất thán phục và kính nễ Đức 
Thế Tôn qua uy lực thần thông của Ngài, đạo sĩ nói rằng: 

“Thưa Ngài Đại samôn, Ngài hãy ở lại nơi đây, tôi sẽ dâng vật thực thường xuyên 
đến cho Ngài”. 

Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. 

2ˆ~ Những nămng lực thần thông. 

Đức Thế Tôn đến trú ngụ ở một góc rừng, không quá xa cũng không quá gần thảo 
lư của đạo sĩ Druvelakassapa. 

Đêm đến, Tứ đại vương đến hầu Đức Phật bốn vị đứng bốn bên như bốn khối lửa, 
làm sáng rực cả khu rừng. Đạo sĩ Uruvelakassapa thấy ánh sáng rực rỡ chiếu khắp 
khu rừng. 

Sáng hôm sau, đạo sĩ đi đến nơi ngụ của Đức Phật, hỏi rằng: 

- Thưa Đại samôn, vật thực đã sẵn sàng, đã đến giờ thọ thực. Này vị đại samôn, 
trong đêm khuya những ai có hào quang rực rỡ sáng cả khu rừng đến gặp Ngài vậy? 

- Này đạo sĩ, đó là Tứ Đại vương đến nghe pháp Như Lai. 

Đạo sĩ suy nghĩ: “VỊ Đại samôn này quả thật có đại uy lực, Tứ Đại vương cũng 
phải đến nghe pháp. Nhưng vị Đại samôn này chưa diệt trừ những ô nhiễm, chưa là 
bậc Thánh ALaHán như ta”. 

Sau khi thọ thực xong, Đức Thế Tôn trở về nơi ngụ của mình, rồi trong đêm vào 
lúc đêm khuya, vua trời ĐếThích (Sakka) lại đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi đứng một 
bên như một khối lửa lớn, hào quang càng rực sáng hơn hào quang của Tứ Đại 
vương. 

Sáng hôm sau, đạo sĩ đến viếng và hỏi, khi biết được hào quang đêm qua là của 
vua trời ĐếThích, vị ấy suy nghĩ: “VỊ Đại samôn này thật có đại uy lực, đến vua trời 
Đế Thích cũng phải đến nghe pháp. Tuy vậy, vị ấy chưa phải là bậc ALaHán như ta”. 

Kế đến, vào đêm thứ ba Đại Phạm thiên Sahampati đến hầu Đức Thế Tôn, hào 
quang của vị Đại Phạm thiên này càng sáng rực và xinh đẹp gấp trăm lần hào quang 
của vua trời Đế Thích. 

Đạo sĩ Uruvelakassapa khi biết được “đó là hào quang của Đại phạm thiên 
Sahampati”, tuy cảm phục uy lực của Đức Thế Tôn, nhưng ông vẫn cho rằng: “VỊ Đại 
samôn này chưa phải là bậc ALaHán như ta”. 

Theo thông lệ, cứ mỗi tháng dân xứ Anga và Magadha (MaKiệtĐà) có một ngày 
cùng nhau đi đến trú xứ của đạo sĩ Uruvelakassapa cúng dường vật thực đến đạo sĩ 
cùng 5oo đồ chúng, lễ vật rất đồi dào và sung mãn. 

Vào chiều hôm trước, đạo sĩ Uruvelakassapa khởi lên ý nghĩ rằng: 

- Ngày mai cư dân hai xứ Anga và MaKiệtĐà sẽ đến đây cúng dường thần lửa rất 
trọng thể, vị samôn đại thần lực này khi thi triển năng lực thần thông giữa đại chúng, 
đại chúng sẽ ngưỡng mộ vị ấy, lợi đắc của vị ấy sẽ gia tăng, còn lợi đắc của ta sẽ bị 
tổn giảm. Tốt đẹp thay, nếu ngày mai vị ấy đừng đến nơi này để thọ thực. 

Đức Thế Tôn biết được ý nghĩ của đạo sĩ Uruvelakassapa nên sáng hôm sau, Đức 
Thế Tôn đến Uttaradipa (BắcCưuLư châu) để khất thực, rồi Ngài đến hồ Anotatta 


Áo, 


(Vô nhiệt trì) để thọ thực, nghỉ trong rừng cây trầm hương trọn ngày. Sáng hôm sau, 
trước khi bình minh ló dạng, Đức Thế Tôn trở lại nơi cư ngụ của mình trong khu 
rừng khá ái Uruvela. 

Sáng hôm ấy, đạo sĩ đến nơi Đức Phật để thỉnh Đức Thế Tôn thọ thực, ông nói 
rằng: 

- Thưa Đại samôn, vì sao hôm qua Ngài không đến? Tuy nhiên, chúng tôi vẫn để 
dành vật thực cho Ngài. 

- Này đạo sĩ, chẳng phải hôm qua ông muốn Như Lai vắng mặt sao? Với tâm của 
Như Lai, Như Lai biết tâm của ông như vậy, nên Như Lai đến xứ BắcCưuLư châu để 
khất thực. 

Nghe vậy, đạo sĩ Uruvelakassapa suy nghĩ: “Đại samôn này quả thật có đại uy lực, 
ngay cả ý nghĩ thoáng qua của ta vị ấy cũng biết. Tuy vậy, vị ấy không phải là bậc 
ALaHán như ta”. 

(Theo sách Mahavamsa (Đại Sử) thì: Vào buổi chiều hôm ấy Đức Thế Tôn đi đến 
đảo Tích Lan, nơi khu rừng Đại Long (Mahanagavana) cạnh bờ sông Đại Hằng 
(Mahaganga). Khu rừng này dài ba dotuần, rộng một dotuần, đây là nơi chúng dạxoa 
hội họp, Đức Thế Tôn dời tất cả dạxoa trong hai thành phố dạxoa là Sirsavatthu và 
Lankapura sang đảo GIr1. 

Chư thiên tụ hội lại, Đức Thế Tôn thuyết giảng lên pháp thoại, rất nhiều chúng 
sinh chứng đắc đạo quả. Một thiên tử có tên Mahasumana ở trên núi Sumanakuta 
chứng quả Dự Lưu, thiên tử Mahasumana xin di vật của Đức Thế Tôn để tôn thờ, Đức 
Thế Tôn ban cho vị thiên tử ấy một nắm tóc, thiên tử Mahasumana đón nhận những 
sợi tóc ấy trong chiếc bình bằng vàng, lập một bảo tháp bằng ngọc bích cao 7 cánh 
tay (# 3 m) ngay tại chỗ Đức Thế Tôn đứng để tôn thờ “XáLợi tóc”, bảo tháp có tên là 
Mahiyangana. Và đây là lần đầu tiên Đức Thế Tôn ngự đến đảo Tích. 

Bảo tháp Mahiyangana được nâng lên cao ba lần: 

- Lần thứ I.Khi Đức Thế Tôn viên tịch tại vườn Kusinara, ngọn lửa nơi hỏa đài 
thiêu di thể của Đức Thế Tôn vừa lịm tắt, trưởng lão Sarabhu đệ tử của trưởng lão 
XáLợiPhất (Sariputta) dùng thần lực nhặt lấy XáLợi xương đòn ở cổ, rồi cùng những 
vị Tykhưu tùy tùng theo đường hư không đến bảo tháp Mahiyangana, đặt ngôi XáLợi 
xương đòn ở cổ lên bảo tháp. Trưởng lão Sarabhu cho đấp bên ngoài bảo tháp bằng 
những viên đá màu mây cao 12 hắc tay (# 5,5m) rồi ra đi. 

- Lần thứ II. Vương tử Uddhaccabhaya, con người em củavua Devanamplyatissa, 
nhận thấy điều kỳ diệu của bảo tháp, ông trùng tu lại bảo tháp, bảo tháp cao 13 cánh 
tay (# 6m). 

- Lần thứ III. Về sau, khi vua Dutthagamani đóng quân nơi này để tấn công tướng 
Chatta của vua Elara. Vua Dutthagamani cho xây dựng một lớp bọc bên ngoài bảo 
tháp cao 8o cánh tay (# 35,6m) 60), 

3* Vải bị quăng bỏ (parnsukula dussq) t2). 

Bấy giờ một tấm vải bị quăng bỏ phát sinh đến Đức Thế Tôn. 

Theo bản Sớ giải, đó là tấm vải “quấn tử thi nữ tỳ Punna”, tấm vải bị gió thổi đến 
gần nơi ẩn xá của Đức Thế Tôn, tấm vải đầy cáu bẩn và côn trùng. Nhặt được tấm vải 
Đức Thế Tôn giủ sạch côn trùng trong tấm vải, Ngài suy nghĩ: “Như Lai sẽ giặt tấm 
vải này ở đâu?”. 

Vua trời ĐếThích biết được ý nghĩ của Đức Thế Tôn, nên dùng tay đào một hồ 
nước trong sạch, thỉnh Đức Thế Tôn giặt sạch tấm vải bị quăng bỏ. 


6)- Mhv. Chương I. Và Thũpavamsa. 

®) - Pamsukuladussa, dịch theo cách cũ “vải y phấn tảo”. Vải này thường chỉ cho “vải quấn thi hài” rồi người 
Ấn cổ mang thi hài ấy quăng bỏ trong nghĩa địa, hoặc là vải được quăng bỏ nơi đống rác. Pamsukũladussa, 
chúng tôi dịch là “vải bị quăng bỏ”. 
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Đức Thế Tôn suy nghĩ: “Như Lai có thể nhồi tấm vải này trên vật gì?”. Biết được ý 
nghĩ của Đức Thế Tôn, vua trời ĐếThích mang đến một tảng đá lớn, thỉnh Đức Thế 
Tôn nhồi vải bị quăng bỏ trên ấy. 

Sau khi giặt sạch tấm vải, Đức Thế Tôn suy nghĩ: “Như Lai có thể nắm vào vật gì 
để bước lên?”. VỊ thọ thần ngụ ở cây Kakudha biết được ý nghĩ của Đức Thế Tôn, nên 
uốn cong cành cây xuống, thỉnh Đức Thế Tôn nắm vào cành cây bước lên. 

Đức Thế Tôn suy nghĩ: “Như Lai sẽ phơi tấm vải này trên vật gì?”. Biết được ý 
nghĩ của Đức Thế Tôn, vua trời Đế Thích mang một tảng đá đến, thỉnh Đức Thế Tôn 
phơi vải được giặt sạch trên ấy. 

Trong đời của Đức Thế Tôn chỉ có một lần này thôi, về sau Đức Thế Tôn ban cho 
Đức Maha Kassapa © chiếc y này, như một biểu tượng “có đạo hạnh” giống như Đức 
Thế Tôn. 

Ngày hôm sau, đạo sĩ Uruvelakassapa đến gặp Đức Thế Tôn, nói rằng: 

- Thưa Đại samôn, đã đến giờ, vật thực đã sẵn sàng. Thưa Đại samôn, trước đây 
hồ nước này không có, vì sao lại có hồ nước này? Trước đây tảng đá này không được 
mang lại nơi đây, ai mang tảng đá này đến vậy? Trước kia cành cây Kakudha không 
bị uốn cong, giờ đây vì sao cành cây Kakudha bị uốn cong xuống? 

Đức Thế Tôn giải thích nguyên nhân, nghe xong đạo sĩ suy nghĩ: 

“VỊ Đại samôn này là bậc đại uy lực. Tuy nhiên vị ấy không phải là bậc ALaHán 
như ta”. 

4¬ Những điều kù diệu khác. 

Hôm sau, đạo sĩ lại đến thỉnh Đức Thế Tôn thọ thực, Đức Thế Tôn dạy rằng: “Này 
đạo sĩ, hãy về trước đi Như Lai sẽ đến nơi ấy”. 

Khi đạo sĩ quay lưng ra về, Đức Thế Tôn đi đến đỉnh HyMãLạpSơn, đến cây trầm 
(jambu) ®), hái những trái trầm chín, rồi trở về điện thờ thần lửa trước vị đạo sĩ tóc 
bên Uruvelakassapa. 

Nhìn thấy Đức Thế Tôn ngồi nơi điện thờ, đạo sĩ kinh ngạc rằng: 

- Thưa Đại samôn, bằng cách nào mà Ngài đến trước tôi vậy. 

- Này đạo sĩ, sau khi ông ra về, Như Lai đến đỉnh HyMãLạpSơn hái những trái 
trâm chín này rồi trở về đây. Đây là những trái trầm chín còn tươi, thơm ngon, đầy 
hương vị, nếu thích ông có thể thọ dụng. 

- Thôi đi, thưa Ngài Đại samôn. Chính Ngài đã mang nó lại thì chính Ngài hãy 
dùng nó. 

Tuy thán phục năng lực thần thông của Đức Phật, nhưng đạo sĩ vẫn cho “mình cao 
thượng hơn”. 

Lần lượt Đức Thế Tôn thi triển năng lực thần thông như: 

- Đến đỉnh HyMãLạpSơn, hái trái xoài không xa cây trâm lắm ... 

- Đến đỉnh HyMãLạpSơn, nhặt trái AmalakI (trái Amalặc) không xa cây trâm lắm 


- Đến đỉnh HyMãLạpSơn, hái trái haritakI không xa cây trâm lắm ... 

- Đến cõi trời Ba mươi Ba (Tavatimsa) nhặt cánh hoa Paricchattaka (Hoa tán 
lọng)... 

Tất cả những lần ấy, Đức Thế Tôn đi sau đạo sĩ Uruvelakassapa, nhưng đều đến 
điện thờ thần lửa trước đạo sĩ. Tuy vậy, đạo sĩ vẫn cho là “ta cao thượng hơn, vì ta đã 
chứng quả ALaHán”. 

Vì thờ thần lửa, nên các đạo sĩ ước nguyện chăm sóc ngọn lửa, không để “lửa tắt”, 
nhưng không thể chẻ nhỏ những khúc cây lớn thành củi, các đạo sĩ nghĩ rằng: “Chắc 
đây là do năng lực thần thông của vị Đại samôn”. 


Œ)- MA. 1i. 696; SA. 1. 149. 
2)- Theo bản Sớ giải, đây là một cây tồn tại trọn kiếp trái đất này, do có cây trâm này nên châu này có tên là 
JambudTpa (châu DiêmPhù), chỉ cho bán đảo Ấn Độ - Ns. 
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Đạo sĩ Uruvela Kassapa đi đến thuật lại vấn đề này với Đức Phật, Đức Phật hỏi 
rằng: 

- Này đạo sĩ, ông có muốn chẻ những khúc cây được dễ dàng không?. 

- Thưa Đại samôn, chúng tôi muốn chẻ nhỏ những khúc cây ấy thành củi để 
“chăm sóc ngọn lửa”. 

- Vậy các khúc gỗ ấy hãy trở thành các thanh củi được chẻ nhỏ. 

Lập tức năm trăm khúc cây tự tách ra, trở thành những thanh củi nhỏ. 

Một lần khác, để làm lễ tế thần lửa năm trăm đống củi được đốt lên, nhưng 500 
đạo sĩ không thể nào nhóm lên ngọn lửa được. Các đao sĩ cho rằng “đây là d o năng 
lực thần thông của vị Đại samôn thần lực”, khi được Đức Phật cho phép thì soo đống 
củi bốc cháy lên dễ dàng. 

Một lần khác, 5oo đống lửa đốt lên nhưng 500 đạo sĩ sau khi tế lễ xong, không 
thể dập tắt ngọn lửa. Khi Đức Thế Tôn cho phép “những ngọn lửa được dập tắt, tất 
cả 5oo đống lửa đồng tắt. 

Đến mùa lạnh, vì thực hành khổ hạnh nên các đạo sĩ ngầm mình trong dòng sông 
NerañJara (NiLiên). Đức Thế Tôn thương tình liên hóa ra øoo_ lò lửa hồng, để các 
đạo sĩ sau khi ngâm mình dưới nước lên, có để sưởi ấm. 

Nhìn thấy 5oo lò lửa có sẵn dành cho mỗi người mỗi lò, các đạo sĩ suy nghĩ: “Đây 
là do năng lực thần thông của vị samôn đại thần lực”. 

Như vậy, do nguyện lực của Đức Thế Tôn, đã có 3.5oo điều kỳ diệu khởi lên là: 

- Năm trăm khúc gõ không thể chẻ được. 

Năm trăm khúc gõ tự tách ra thành những thanh củi nhỏ. 
- Năm trăm đống lửa không cháy được. 

- Năm trăm đống lửa cháy bùng lên. 

- Năm trăm đống lửa không thể dập tắt được. 

- Năm trăm đống lửa tự nhiên tắt. 

- Năm trăm lò lửa xuất hiện ©). 

Một hôm có trận mưa lớn sái mùa trút xuống khu rừng Uruvela nơi cư ngụ của 
500 đạo sĩ, trận mưa kéo đài cả ngày đêm, nước trút xuống dâng cao. Thông thường 
nơi cư ngụ của Đấng Chánh Giác nước hay lửa không thể xâm phạm được. 

Đức Thế Tôn suy nghĩ: “Như Lai hãy tạo ra một bức tường nước bao quanh khu 
vực này, bên trong bức tường nước là đất khô ráo. Như Lai sẽ đi kinh hành bên trong 
bức tường nước ấy”. 

Khi cơn mưa dứt, đạo sĩ Uruvelakassapakhởi lên ý nghĩ: “Mong rằng vị Đại samôn 
thần lực không bị nước cuốn trôi”. 

Đạo sĩ Uruvelakassapa ngồi trên thuyền đi đến nơi ngụ của Đức Thế Tôn, nhìn 
thấy Đức Thế Tôn đi kinh hành bên trong bức tường nước, không thể tin vào mắt của 
mình, đạo sĩ Uruvelakassapa lên tiếng hỏi: 

- Thưa Ngài Đại samôn, có phải Ngài đang đi kinh hành bên trong bức tường 
nước không? 

- Đúng thật như vậy, này đạo sĩ. 

Rồi Đức Thế Tôn bay lên hư không, hạ xuống thuyền của đạo sĩ Uruvelakassapa, 
đạo sĩ Uruvelakassapa suy nghĩ: 

“Ngay cả dòng nước chảy xiết cũng không thể cuốn trôi vị Đại samôn thần lực này. 
Tuy nhiên vị ấy không phải là bậc ALaHán như ta”. 

5- Đạo sĩ Druuelakassapa cùng 0O đồ chúng xuất gia. 

Trải qua hai tháng Đức Thế Tôn kiên nhãn chờ đợi, thi triển tất cả là 35oo lần 
năng lực thần thông, vì ngũ quyền (tín, tấn, niệm, định và tuệ) của đạo sĩ 
Uruvelakassapa chưa thuần thục và tăng trưởng. 


6)- ĐĐ Nguyệt Thiên (d). Luật Đại phẩm I. Chương I, 54. 
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Nhận thấy ngũ quyền của đạo sĩ Uruvelakassapa vừa đạt được, Đức Thế Tôn suy 
nghĩ: “Lâu nay đạo sĩ khờ dại này chỉ khởi ý nghĩ rằng “vị Đại samôn này có đại thần 
lực. Tuy nhiên vị ấy không phải là bậc ALaHán như ta”. Như Lai hãy làm cho đạo sĩ 
này rúng động tâm”. 

Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này Kassapa, ông không phải là bậc ALaHán, ông không biết con đường dẫn đến 
thành tựu bậc ALaHán. Ông không biết cách thực hành để đưa đến chứng đắc 
ALaHán. 

Nghe vậy, đạo sĩ Uuruvelakassapa kinh hoàng, lập tức quỳ xuống cúi đầu dưới 
chân Đức Phật, bạch rằng: 

- Bạch Đức thế Tôn, con có thể được xuất gia trong sự hiện diện của Đức Thế Tôn 
không? Con có thể tu lên bậc trên trong giáo pháp của Ngài không? 

- Này Kassapa, ông là người đứng đầu, là trưởng của soo đạo sĩ. Ông thông báo 
đến các đạo sĩ đi và hãy để các đạo sĩ làm theo ý mình. 

Thế rồi, đạo sĩ Uruvelakassapa đến gặp các đạo sĩ tùy chúng, nói rằng: 

- Này các đạo sĩ, tôi muốn thực hành phạm hạnh theo vị Đại samôn, các ông hãy 
làm theo ý muốn của mình vậy. 

- Thưa Ngài, từ lâu chúng tôi đã có niềm tin nơi vị Đại samôn. Nếu Ngài muốn 
thực hành phạm hạnh theo vị đại samôn, chúng tôi cũng sẽ thực hành phạm hạnh 
theo vị Đại samôn. 

Rồi các vị đạo sĩ quăng bỏ những tư cụ thờ thần lửa của riêng mình cùng, cắt bỏ 
những “tóc bện”, thả trôi theo dòng nước. Cùng nhau đi đến Đức Thế Tôn, quỳ xuống 
cúi đầu dưới chân Đức Thế Tôn và nói với Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Ngài, chúng con có thể xuất gia trong sự hiện diện của Ngài không? Chúng 
con có thể tu lên bậc trên không? 

Đức Thế Tôn đưa tay ra gọi: “Etha bhikkhavo'ti... 

Hãu đến nàu các Tùkhưu, Pháp đã được khéo thuuết, hãu thực hành phạmn hạnh 
đúng đắn để thoát khỏi đau khổ. 

b- Nhóm đạo sĩ Nadtkassapda xuất gia. 

Những tư cụ, dụng cụ thờ thần lửa, tóc cùng những búi tóc bện của nhóm đạo sĩ 
Uruvelakassapa, theo dòng nước trôi đến làng NadI. 

Nhìn thấy điều này, đạo sĩ Nadikassapa suy nghĩ: “Mong rằng đừng có điều gì tai 
hại xảu đến cho anh của ta”. 

Lập tức đạo sĩ Nadikassapa cùng đồ chúng của mình đi đến nơi cư ngụ của 
Uruvelakassapa. Nhìn thấy anh mình cùng nhóm đạo sĩ đồ chúng đã trở thành 
những vị samôn, đạo sĩ Nadikassapa hỏi rằng: 

- Thưa anh Kassapa, phải chăng tướng mạo samôn này cao quý hơn hơn tướng 
mạo “tóc bên”? 

- Này em, thật vậy, tướng mạo samôn này cao quý hơn phẩm mạo “tóc bện” thờ 
thần lửa. 

Đạo sĩ Nadikassapa suy nghĩ: “Thật kỳ diệu thay, anh ta đã từ lâu theo hạnh “tóc 
bện”, nay đột nhiên chuyển sang phẩm mạo samôn, từ bỏ sự “thờ thần lửa”, hắn là đã 
nhìn thấy điều kỳ diệu hơn hắn sự thờ thần lửa. Vậy ta nên theo gương anh trai 
mình để tìm thấy những điều kỳ diệu này”. 

Đạo sĩ NadIkassapa hỏi anh mình rằng: 

- Thưa anh, em có thể trở thành vị samôn như anh được chăng? 

- Này em, đó là điều tốt đẹp. Em cũng sẽ trở thành vị samôn như anh. Nhưng em 
hãy tuyên bố cho tùy tùng của mình, hãy để các đạo sĩ làm theo ý của họ. 

Ba trăm đạo sĩ đồ chúng của Nadikassaka đồng thuận xuất gia theo đạo sĩ 
Nadikassapa; sau khi cạo bỏ tóc, tóc bện, quăng bỏ những tư cụ, dụng cụ thời thần 
lửa, nhóm Nadikassapa được Tỳkhưu Uruvelakassapa hướng dẫn đến Đức Thế Tôn. 

Và tất cả đều được xuất gia theo cách: “Etha bhikkhavo'ti... 
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Hãu đến đâu nàu các Tùkhưu, pháp đã được khéo thuuết, hấu thực hành Phạm 
hạnh đúng đắn để chấm dứt khổ đau”. 

c-Nhóm đạo sĩ Gayakassapa xuất gia. 

Lần lượt những vật dụng cùng các búi tóc của nhóm Uruvelakassapa, nhóm 
Nadikassapa trôi xuống Gaya. 

Nhìn thấy hiện tượng này, đạo sĩ Gayakassapa khởi lên suy nghĩ rằng: “Mong 
rằng không điều tai hại xảy đến cho hai người anh của ta”. 

Lập tức vị ấy cùng 2oo đạo sĩ tùy tùng đi đến làng NadI nơi ẩn cư của 
Nadikassapa, thấy khung cảnh vắng lặng. Khinh hoàng vị ấy cùng đồ chúng đi đến 
rừng Uruvela nơi ẩn cư của Uruvelakassapa. 

Đến nơi, thấy hai người anh của mình cùng đồ chúng khi xưa trở thành những vị 
samôn, tâm đạo sĩ vui mừng đồng thời cũng ngạc nhiên: 

- Thưa hai anh, có phải phẩm mạo samôn này tốt hơn phẩm mạo “tóc bện” của 
chúng ta trước đây chăng?. 

- Này em, đúng là như vậy. 

Rồi nhóm đạo sĩ có Gayakassapa là trưởng được xuất gia trong Giáo pháp này, 
theo cách: Etha bhikkhavo ... (tương tự như trước). 

d- Một ngàn uị Tùkhưu Uruuelakassapa chứng quả ALaqHán. 

Khi một ngàn vị Tỳkhưu Uruvelakassapa quy ngưỡng Giáo pháp rồi, nhận thấy 
thời gian thích hợp, Đức Thế Tôn cùng một ngàn vị Tkhưu đi đến ngọn đồi 
GayasIsa. Vì đồi có tảng đá “hình đầu con voi”, nên có tên là GayasIsa, cũng là nơi ẩn 
cư của nhóm Tỳkhưu Gayakassapa trước đây. 

Tảng đá hình “đầu voi” ở đỉnh đồi Gaya rất lớn có thể chứa đựng cả ngàn người. 
Tại đây, Đức Thế Tôn thuyết lên bài kinh Adittappariyaya (Bị cháy rực), dứt thời kinh 
một ngàn vị Tykhưu Uruvelakassapa thoát khỏi mọi ô nhiễm, thành tựu ALaHán 
quả. 

Đạt trưởng lão Uruuelakassapa. 

q~ Lời nguuện trong quá khứ. 

Ngài Phật Âm trong bản Sớ giải Tăng chi Bộ kinh, phẩm “Người tối thắng” có giải 
thích: 

Cách hiền kiếp này trở về trước 10oO ngàn kiếp trái đất, vào thời Đức Thế Tôn 
Padumuttara (Liên Hoa) xuất hiện trên thế gian, tiền thân của Đại trưởng lão 
Uruvelakassapa là một gia chủ sinh ra trong một dòng tộc cao quý trong thành 
Hamsavat. 

Gia chủ này được thấy Đức Thế Tôn Padumuttara ban cho một vị Đại trưởng lão 
địa vị “tối thắng về có nhiều đồ chúng”, gia chủ ấy ao ước địa vị này trong thời Đức 
Chánh giác tương lai. 

Gia chủ cung thỉnh Đức Thế Tôn Padumuttara cùng Tăng chúng đến tư gia để thọ 
thực liên tiếp 7 ngày. Vào ngày thứ 7, khi Đức Thế Tôn Padumuttara thọ thực xong 
rồi, gia chủ cúng dường “tấm vải quý đủ để làm thành bộ tam y” đến Đức Phật 
Padumuttara, cúng dường đến chư Tăng mỗi vị một tấm vải y đủ để làm thành bộ 
tam y. 

Sau khi cúng dường xong rồi, vị ấy quỳ đảnh lễ dưới chân của Đức Phật 
Padumuttara, ước nguyện thành tựu địa vị “tối thắng về có nhiều đồ chúng” trong 
thời Đức Chánh Giác tương lai. 

Đức Phật Padumuttara đưa Phật trí quán xét và tiên tri rằng: “Tính từ kiếp trái 
đất này trở đi, sau 1oo ngàn kiếp trái đất, ước nguyện của thiện gia tử này sẽ thành 
tựu như ý vào thời Đức Chánh Giác Gotama”. 

b¬ Em của Đức Phật Phussa. 

Từ khi được Đức Phật Padumuttara (Liên Hoa) tiên tri, vị gia chủ ấy lăn trôi trong 
vòng luân hồi qua hai sinh thú: Người và chư thiên (không hề biết đến 4 khổ cảnh). 
Chín mươi hai kiếp trái đất trước hiền kiếp này, bấy giờ thế gian rực sáng với hào 
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quang của Đức Phật Phussa, hậu thân vị gia chủ nắm xưa nay là “người em khác mẹ” 
với Đức Phật Phussa. 

Đức Chánh giác Phussa là vị Phật thứ 18 trong danh sách 24 vị Chánh Giác thọ ký 
cho Bồtát (tiền thân của Đức Phật Gotama). 

Phụ vương của Bồtát Phussa là Javajena ®, nhưng trong bản Sớ giải Tăng chỉ bộ 
và Sớ giải kinh Pháp cú có giải thích: Phụ vương của Bồtát Phussa là Mahinda ®), 

Bồtát Phussa sống 6 ngàn năm trong ba cung điện là Garula, Hamsa và 
Suvannabhara. Vợ Ngài là bà Kisagotamn, con là Ananda (còn gọi là Anupama). Bồtát 
có một công chúa chị là tiền thân bà Ampapali ®, ba người em cùng cha khác mẹ, 
nay là Uruvelakassapa, Nadikassapa và Gayakassapa. 

Ba vị Hoàng tử em cùng cha khác mẹ với Đức Phật Phussa, nhờ dẹp được giặc 
loạn ở biên cương, Đức vua Jayasena hài lòng ban cho ba vị tử hoàng một điều ước. 

Nguyên vua Jayasena có lời thỉnh cầu Đức Thế Tôn Phussa rằng: 

- Bạch Thế Tôn, nay tôi đã già, sống được chín ngàn năm rồi, chỉ còn chờ đến lúc 
mạng chung. Trong những ngày còn lại của tôi, kinh thỉnh Đức Thế Tôn đừng nhận 
sự cúng dường vật thực từ nơi nào khác, Thế Tôn hãy nhận tứ sự từ sự cúng dường 
của tôi. 

Đức Thế Tôn Phussa im lặng nhận lời, từ đó Đức vua Jayasena hộ độ Đức Phật 
Phussa thường xuyên. 

Ba vị tử hoàng xin vua cha cho mình được cúng dường vật thực đến Đức Thế Tôn 
Phussa, nhưng nhiều lần vua Jayasena từ khước. 

Lần này được ban đặc ân, ba vị tử hoàng xin được “thường xuyên cúng dường tứ 
sự” đến Đức Phật Phussa, nhưng Đức vua Jayasena từ chối. 

Sau nhiều lần từ khước, cuối cùng Đức vua chấp nhận “mỗi người một tháng” 
được cúng dường đến Đức Thế Tôn và chư Tăng. 

Ba vị tử hoàng giao hết tài sản cho vị quan “quản gia” của mình (tiền thân của vua 
BìnhSa) có phận sự cấp phát vàng bạc trong việc hộ độ Đức Phật Phussa cùng chư 
Tăng, vị quan “giữ kho lương thực” (tiền thân trưởng giả Visakha) có phận sự cung 
cấp lương thực để cúng dường vật thực đến Đức Phật Phussa cùng chư Tăng. 

VỊ hoàng tử cả có 500 tùy chúng, vị thứ hai có 3oo tùy chúng, vị thứ ba có 2oO tùy 
chúng: tất cả đều an cư mùa mưa theo chư Tăng và thọ trì 1o giới. Từ kiếp đó trở đi, 
cả ba vị càng tùy chúng chỉ luân lưu trong hai cảnh giới “người hay chư thiện”. 

c~ Đời sống trong kiếp cuối. 

Trước khi Đức Bồtát từ cung trời ĐẩuSuất sinh vào lòng mẹ, hậu thân ba vị tử 
hoàng nói trên tái sinh vào trong một gia tộc Bàlamôn Kassapa. 

Ba vị ấy đều thông thạo ba bộ Veda (VệĐà), người anh cả có 5oo đệ tử, người em 
giữa có 3oo đệ tử và người em út có 2oo đệ tử. 

Nhận thấy ba bộ VệĐà không có cốt lõi, người anh cùng 5oo đồ đệ rời bỏ gia đình, 
xuất gia làm đạo sĩ trú ngụ tại khu rừng Uruvela, theo gương anh cả, hai người em 
cũng xuất gia làm đạo sĩ. 

Ba anh em Kassapa trở nên nổi tiếng, là tôn sư trong những giáo phái thuộc hệ 
thống Bàlamôn cùng 6 tôn chủ dị giáo. 

Khi duyên lành đã đến, Đức Phật ngự đến rừng Uruvela tế độ ngàn đạo sĩ thờ thần 
lửa có Uruvelakassapa là trưởng như đã tường thuật ở trên. Cả một ngàn vị Tỳkhưu 
Uruvelakassapa đều là bậc ALaHán lục thông. 

dˆ~ Danh hiệu “đệ nhất có nhiều đồ chúng”. 

Sau khi xuất gia thành tựu Thánh quả ALaHán, các môn đệ của Đức 
Uruvelakassapa nghĩ rằng: “Chúng ta nay đã lớn tuổi đồng thời đã thành tựu đến 


()- ĐĐ Thiện Minh (đ).Lịch sử chư Phật. Lịch sử Đức Phật Phussa. 
)~ AA.i, 144 ; DhpA. Câu số 11-12. 
G)~ Ap. H1, 613. 
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đỉnh cao của giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, không cần phải tìm nơi nào nữa”, nên 
sống quây quần bên vị thầy cũ năm xưa. 

Môn đệ cũ của Đức Uruvelakassapa về sau truyền giới cho nhiều đệ tử khác, nên 
chúng đệ tử của Đức Uruvelakassapa rất đông. 

Vào một địp, tại tịnh xá KỳViên (Jetavanavihara) giữa đại chúng Tỳkhưu, Đức Thế 
Tôn ban cho Đức Uruvelakassapa: 

“Etadaggam bhikkhaue rnama sauakanam bhikkhunam mahaparisandmn 
adtdam Druuela Kassapo” 

- Này các tỳ khưu, trong số những vị đệ tử tỳ khưu của Như Lai có nhiều đồ chúng 
thì Uruvela Kassapa là vị tối thắng” ®). 

Mỗi một trong một ngàn vị Tykhưu tùy chúng của Đức Uruvela truyền giới tế độ 
cho một người thì đồ chúng của Đức Uruvelakassapa tăng lên là 2ooo người, nếu 
truyền giới tế độ 2 người thì đồ chúng tăng lên là 3.OOO người ..... 

Một trong ngàn vị Tỳkhưu tùy tùng của Đức Uruvelakassapa là trưởng lão 
BelatthasIsa, Ngài là Tế độ sư của Đức Ananda. 

Chị của Đức Uruvelakassapa có người con trai là trưởng giả Senaka, cũng xuất gia 
trong Giáo pháp này, và trở thành bậc ALahán. 

Cảnh giáo hóa Đức Uruvelakassapa được khắc thành phù điêu ở động Sanchi. 
Theo kinh điển Tây Tạng, khi được Đức Thế Tôn tế độ bấy giờ Đức Uruvelakassapa 
được 12O tuổi ®), 

Ngài Trần Huyền Trang cho biết “có tìm thấy tháp thờ ba vị Kassapa ngay trên địa 
điểm mà ba vị Kassapa chứng đạt Thánh quả ALaHán (ở đồi Gayaslsa) (3). 

Trong tập “Kệ ngôn trưởng lão Tăng” (Theragatha), Đức Uruvelakassapa nói lên 
6 kệ ngôn, ba kệ ngôn đầu nói lên giai đoạn trước khi được Đức Phật giáo hóa, ba kệ 
ngôn sau nói lên sự thành đạt của Ngài. 

1- Disvana patihiranl; gotamassayasassino. 

Na tavaham panipatim; Issamanena vañcIto. 

SThấu được các thần thông; Gotama danh tiếng. 

Nhưng ta chưa thắn phục; bị ganh - mạn lừa dốt”. 

2'- Mama sankappasaññaya; codesl narasarathI. 

Tato me asI samvego; abbuto lomahamsano. 

“Bậc Điều ngự loài người; biết được tâm tư ta. 

Chất uấn Tq hốt hoảng; kù điệu lông dựng ngược”. 

3ˆ- Pubbe Jatilabhutassa; ya me siddhI parittika. 

Taham tada nirakatva; pabbaJJim Jinasasane. 

“Xưa ta thuộc bên tóc; thần thông ta nhỏ rmnọn. 

Ta xem chúng uô dụng; ta xuất gia theo Phật”. 

4- Pubbe yaññena santuttho; kamadhatupurakkhato. 

Paccha ragañca dosañca; mohañcapl samuhanim. 

“Xưa bằng lòng tế tự; xem dục giới hàng đầu. 

Squ ta nhố tận sạch; cả tham, sân Uà sử. 

5- Pubbe nivasam Janami; dibbacakkhu visodhitam. 

Iddhima paracittaññu; dibbasotañca papunim. 

“Ta biết các đời trước; thiên nhấn ta trong sạch. 

Thăm thông biết tâm người; Thiên nhĩ ta đạt được”. 

6ˆ- Yassa catthaya pabbajIto; aragasma nagariyam. 

So me attho anupatto; sabbasamyoyanakkhayo't1. 

“Do đích gì xuất gia; bỏ nhà sống không nhà. 


@)- A.1, 24. Pháp một chỉ. Phẩm “người tối thắng”. 
®)- Rockhill, op. cử. 4O. 
@)- Beal: Bud. Records, 11. 130. 
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Đích ấu ta đạt được; mọi ktiết sử diệt sạch” ©). (HT. TMC dịch). 

* Trưởng lão Senaka. 

Ngài là con người chị của Đức Uruvelakassapa, là trưởng giả trong thành Vương 
Xá, thông hiểu ba tập VệĐà (Veda). 

Trong thời ấy dân chúng thường tổ chức lễ hội “Gayaphagguna”, tắm ở bến nước 
Gaya vào tháng Phagguna (tháng 3 âI, theo lịch VN). 

Vào một lần lễ hội Gayaphagguna, vì lòng thương tưởng đến những người có 
duyên lành, Đức Thế Tôn ngự đến bến nước Gaya ở trên bờ sông, thuyết pháp đến 
đại chúng. 

Nghe xong thời pháp thoại, trưởng giả Senaka hoan hỷ, xin được xuất gia trong 
giáo pháp này và không bao lâu nhờ tỉnh cần hành pháp Ngài Senaka chứng đạt 
Thánh quả ALaHán. 

Hồi tưởng lại sự thắng trận của mình, trưởng lão Senaka nói lên bốn kệ ngôn: 

1- Svagatam vata me asi; gayayam gayaphagguya. 

Yam addasasim sambuddham; desentam dhammamuttamam. 

“Điều đang hài lòng đã đến uới ta; uào ngàu lề Phagguụa ở bến Gaua. 

Ta được thấu Đấng Chánh giác; Ngài thuuết lên pháp cao tột.” 

2'- Mahappabham ganacariyam; aggapattam vinayakam. 

Sadevakassa lokassa; JInam Atuladassanam. 

“Bậc đại uụ lực cao quú; bậc tối thượng nhiếp hội chúng. 

Luôn cả trong thiên giới; bậc chiến thắng khó đo lường”. 

3'- Mahanagam mahavitam; mahaJutimanasayam. 

Sabbasavaparikkhinam; sattharamakutobhayam.. ' 

“Bậc đạt long, đại anh hùng; đạt sáng rực không ô nhiềm. 

Đã diệt tận mọi ô nhiễm; Bậc Đạo sư không còn sợ hãi. 

4- Cirasamkilittham vata mam; ditthisandanabandhitam. 

Vimocayl so bhagava; sabbaganthehi senakan'ti. 

“Từ lâu ta bị phiên toán; tà kiến buộc dàu đặc. 

Đức Thế Tôn giỏi thoát ta; Senaka thoát ra mọi ràng buộc”), 

Vào thời Đức Phật Sikhi, tiền thân của trưởng lão Senaka là một gia chủ, cúng 
dường đến Đức Phật Sikhi cái quạt lông công. 

Trải qua 31 kiếp trái đất hâu thân vị gia chủ ấy không rơi vào khổ cảnh. 

Trong hiện kiếp này, hâu thân vị ấy tái sinh vào một gia đình Bàlamôn trưởng giả 
và có tên là Senaka. 

Trong tập Ký sự (Apadana), trưởng lão Senaka chính là trưởng lão Morahatthiya 
(3) 


@)- Thag. Phẩm sáu kệ. Uruvelakassapatheragatha (Kệ ngôn trưởng lão Uruvelakassapa). 
2)- Thag.1o1. Chương bốn kệ. Kệ ngôn trưởng lão Senaka (Senakattheragath3). 
G)~ Ap. 452. Ký sự trưởng lão Morahatthiya (Morahatthiyattherapadanam). 
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Chương XIII. Đến thànth Vương Xá 


1- Tế độ uua BìnhSa. 

Sau khi trú ngụ tại đồi GayasIsa vừa đủ, vào ngày trăng tròn tháng Phussa ®, Đức 
Thế Tôn cùng một ngàn vị Thánh ALaHán đi đến thành Vương Xá (Rajagaha). 

Như vậy, từ rừng Nai vào ngày trăng tròn AssayuJa (2, Đức Thế Tôn du hành đến 
rừng Uruvela để tế độ ba vị Kassapa, ba tháng sau Đức Thế Tôn đến kinh thành 
Vương Xá. 

Khi đến kinh đô Vương Xá của vương quốc MaKiệtĐà (Magadha), Đức Thế Tôn 
cùng đại chúng Tỳkhưu trú ngụ ở khu rừng Latthi, nơi điện thờ Suppatittha. Đức Thế 
Tôn ngự đến kinh thành Vương Xá với hai ý nghĩa: 

- Đáp ứng lời thỉnh cầu của vua Bình§a (Bimbisara) trong lần đầu tiên gặp Bồtát 
SĩÐạtTa là: “Khi nào Ngài thành tựu Chánh Giác, hãu đến tế độ tô. 

- Nhận lãnh rừng Trúc, thành lập trung tâm Phật giáo đầu tiên. 

*Rừng La{{hi. 

Khu rừng Latthi nằm về hướng Tây nam của thành Vương Xá, sở dĩ được gọi là 
“Latthi” (cây non), vì rừng có nhiều dây leo cam thảo (latthimadhukavana) 6). 

Ngài Huyền Trang gọi rừng bằng tên Yastivana, cho đó là “khu rừng tre”, có dẫn 
chứng xuất xứ và thuật nhiều mẫu chuyện có liên quan đến khu rừng này (. 

Trong khu rừng có một “cây Bàng” lâu năm, có tàn nhánh xòa rộng che mát một 
vùng rất rộng. Cư dân cho rằng “cây Bàng “này có thiên nhân ngự, nên xây một ngôi 
đền ở gần gốc cây Bàng để tôn thờ vị thiên nhân trú trong “cây Bàng” ấy, và ngôi đền 
lớn ấy có tên là đền Supatittha. 

Đức vua BìnhSa nghe người giữ rừng Latthi báo tin: Đức Phật cùng đại chúng 
Tykhưu đang trú ngụ trong rừng Latthi nơi điện thờ Supatittha (Supatittha cetiya). 
Đức vua thông báo cho thị dân trong thành Vương Xá biết rằng: 

“Này các thị dân, Đức Thế Tôn Gotama (CồĐàm), con trai dòng ThíchCa (Sakya), 
đã đến thành Vương Xá, Ngài đang trú tại rừng Latthi nơi đền thờ Supatittha. Tiếng 
đồn tốt đẹp về Đức CồĐàm lan rộng như vầy: “Đức Thế Tôn ấu là bậc ALaHán 
Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn”. VỊ ấy thuyết pháp hoàn hảo ở giai 
đoạn đầu, hoàn hảo ở giai đoạn giữa, hoàn hảo ở giai đoạn cuối, với văn nghĩa đầy 
đủ, Ngài giảng giải về đời sống Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn. 

Lành thay, việc đi đến yết kiến bậc ALaHán Chánh giác ấy”. 

Rồi vua Bình§Sa cùng với 120 ngàn người Bàlamôn và gia chủ ® ở kinh thành 
Vương Xá đi đến yết kiến Đức Thế Tôn nơi rừng LatthI. 

Đức vua BìnhSa sau khi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi, ngồi xuống một bên ở 
nơi hợp lẽ (), còn 120 ngàn người xứ Magadha thì: 

a- Một số đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên ở nơi hợp lẽ. 

b- Một số nói lên lời chào thân hữu với Đức Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên hợp 
lẽ. 

c- Một số chấp tay chào Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên hợp lẽ. 
d- Một số xưng tên họ với Đức Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên hợp lẽ. 
e- Một số im lặng ngồi xuống một bên hợp lẽ 0). 


6)- Tháng 12-1 dl; nhằm ngày 15 tháng 12 âi, tính theo lịch VN). 

@)- Tháng 1o — 11 dl; nhằm ngày 15 tháng 1o âÌ, tính theo lịch VN). 

G)-~ JA.i, 68. 

(4)~ Beal: op. cử., 145 f.; xem VT. 136. 

G)~- Con số 120 ngàn, thật ra không nhiều so với cư dân thành Vương Xá. Nội thành có 18o triệu người, ngoại 
thành có 18o triệu người, vị chỉ là 36O triệu người —Ns. 

6)- “Nơi hợp lẽ” là chỗ ngồi không có 6 khuyết điểm, đó là: Không quá xa, không quá gần, không ở ngay trước 
mặt, không ở sau lưng, không quá cao và không ở dưới hướng gió (là ở môt bên hướng dưới gió). 

Œ)- ĐĐ Nguyệt Thiên (d). Luật Đại phẩm I, 57. 
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Bản Sớ giải có giải thích: 

- Nhóm (a,b) là những Bàlamôn và gia chủ có khuynh hướng “đặt niềm tin” vào 
Đức Thế Tôn. Những Bàlamôn và các gia chủ này đã từng theo vua BìnhSa đến viếng 
Bồtát khi Ngài vừa xuất gia, đến thành Vương Xá khất thực lần đầu tiên, những 
người này chứng kiến Bồtát đã khước từ vương vị, cai trị nửa quốc độ MaKiệtĐà 
(Magadha) do vua Bình§a tặng cho Bồtát, những người này suy nghĩ: “Đây thật là 
bậc xuất gia chân chánh, uị ấu từ khước mọt thế lực ở đời để tñm cầu pháp giới 
thoát. Chắc chắn uị ấu sẽ thành Phật không lâu lắm”. 

Do vậy, khi nghe “vị Đại sĩ năm xưa đã trở lại kinh thành Vương Xá”. Và tiếng 
lành đã vang rộng là “bậc AULaHán Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn”, 
nên những người này có niềm tin là “đó là sự thật”. Những Bàlamôn, gia chủ này ngồi 
riêng theo một nhóm. 

- Nhóm c. Là những Bàlamôn và gia chủ thuộc nhóm trung hòa, tuy không đặt 
niềm tin nơi Đức Thế Tôn, nhưng cũng không có xu hướng theo các tôn chủ dị giáo. 

Nhóm này chọn giải pháp “chấp tay” để tránh bị chỉ trích từ hai phía. 

a- Nếu nhóm “đặt niềm tin nơi Đức Thế Tôn” khiển trách họ “uì sao không đảnh 
lễ Đức Thế Tôn”, họ sẽ trả lời rằng: “Này bạn, thế nào được gọi là đảnh lẽ? Phải 
chăng khi nào đầu chạm đất mới được gọi là đảnh lễ, chấp tay vái chào không được 
gọi là đảnh lễ sao? Thật ra, chỉ cần chấp tay cũng được gọi là đảnh lễ vậy”. 

Có sáu cách đảnh lễ là: 

1- Abhivada: Làm lễ bằng cách chấp tay quỳ một chân như Phạm thiên, chư 
Thiên. 

2”- Vandanakara: Chấp tay rồi quỳ hai chân xuống. 

3'- Ñipaccanakara: Chỉ cuối đầu. 

4 Añjalikamma: Chấp tay lại. 

5- Namakara: Chấp tay lại xá xuống. 

6ˆ- Namasakara: Quỳ mọp xuống đảnh lễ 0, 

Trong cách thứ sáu này lại có hai là: 

- Năm chi thể chạm đất (gọi là ngũ thể đầu địa), đó là hai đầu gối, hai khủy tay và 
đầu chạm xuống đất. 

- Chỉ có ba chi chạm đất là: Hai đầu gối và đầu chạm đất, tuy nhiên cũng có thể 
cho rằng “năm chi chạm đất” nếu tính hai bàn tay chạm đất. 

Trong hai cách này, cách thứ nhất được xem như biểu lộ sự cung kỉnh cao hơn so 
với cách thứ hai. 

b- Nếu nhóm có khuynh hướng theo ngoại giáo, khiển trách họ: “Vì sao đảnh lễ 
Samôn Gotama?”, họ sẽ trả lời rằng: “Thế nào? Chỉ chấp tay thôi thì làm sao có thể 
xem là “hành động đảnh lễ” được”. 

Những người này ngồi riêng theo một nhóm. 

- Nhóm d. Là những người chưa có danh tiếng trong thành VươngXá, hoặc là 
những người nghèo, tâm thường. 

Những người này đi đến trước Đức Thế Tôn, chào hỏi rằng: “Thưa Ngài Gotama 
(CôĐàm)), tôi là Datta con trai của ....”., “chào bạn Gotama, tôi là Mutta con trai của 


Một số không xưng tên mà nêu lên dòng họ của mình như: “Thưa Ngài Samôn 
Gotama, tôi thuộc dòng họ Vasettha”; “chào bạn Gotama, tôi thuộc dòng họ 
Kaccana”... 

Sở dĩ những người này nêu tên hay dòng tộc của mình giữa hội chúng, mục đích 
của những người này là: “Hội chúng sẽ biết đến ta, sẽ nhớ đến ta đã có lần theo Đức 


&)- Đức Bửu Chơn (soạn dịch). Kho tàng pháp bảo. Chương sáu pháp. 
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vua đến diện kiến với samôn Gotama”, hoặc họ hy vọng “đức vua sẽ biết đến ta, may 
duyên ta sẽ được Đức vua lưu ý hay sẽ ban thưởng đến ta”... 

Sau khi xưng tên hay dòng tộc của mình, những người này ngồi chung với nhau 
theo một nhóm. 

- Nhóm e. Đây là nhóm Bàlamôn, gia chủ giàu có nhưng keo kiệt. 

Nhóm này suy nghĩ rằng: “Sự chào hỏi hay nói lên lời thân hữu, mọi người sẽ cho 
rằng” ta thân thiện với samôn CồĐàm (Gotama)”. 

Đã có sự thân thiên, nhưng không mời thỉnh samôn CồĐàm đến tư gia thọ thực 
một hay hai lần, đó là điều không thích hợp. Dân thành Vương Xá sẽ chỉ trích ta là 
“kẻ keo kiệt”, nhưng nếu mời thỉnh samôn Gotama đến tư dinh để thọ thực thì thật là 
“hao tốn”. 

Tốt nhất ta hãy im lặng, hội chúng sẽ không hiểu là “ta có thân hay không thân 
với samôn Gotama” vậy. 

Những người này ngồi chung với nhau một nhóm, trơ ra như khúc gỗ hay như 
tảng đá vô tri, thậm chí người ngồi bên cạnh họ cũng chẳng buồn chào hỏi, vì ngại sẽ 
dẫn đến thân thiện, rồi phải mời người bạn “mới quen” đến nhà dùng bữa cơm thân 
mật, như thế sẽ hao tốn tài sản của họ. 

Sự bỏn xẻn đã dẫn đến những ý nghĩ mê muội như thế ấy. 

2- Sự hoài nghỉ của hội chúng. 

Hội chúng Bàlamôn, gia chủ của vua BìnhSa, sau khi ngồi yên vị nhìn thấy 1.oOO 
vị Tykhưu trước đây là 1.ooo vị đạo sĩ tóc bện thờ thần lửa có Uruvelakassapa là 
trưởng, đang ngồi phía sau lưng Đức Thế Tôn. Họ suy nghĩ rằng: 

- VỊ Đại samôn Gotama sống thực hành phạm hạnh theo Uruvelakassapa, hay 
Uruvelakassapa sống thực hành phạm hạnh theo samôn Gotama? 

Biết được ý nghĩ hoài nghi của 120 ngàn Bàlamôn, gia chủ dân thành Vương Xá, 
Đức Thế Tôn nói với Đức Uruvelakassapa rằng: 

Ki meva disva uruvelavas1; pahasI agøim kisakovadano. 

Pucchamitam kassapa etamatham; katham pahinam tava aggihuttam. 

“Đã thấu gì, người trú ở Druuela; người thờ lửa nối tiếng. 

Nàu Kassapa, Ta hỏi ngươi điều nàu; Uìsao ngươi từ bỏ thờ lửa?”. 

Đức Uruvelakassapa đáp lời Đức Thế Tôn rằng: 

Rupe ca sadde ca atho rase ca; kam Ttthiyo cabhivadanti yañña. 

Etam malanti upadhIsu ñatva; tasma na yitthe na hute arañ]Jinti. 

“Sắc, thỉnh, mùi uà uị; dục lạc cùng nữ nhân từ tế đàn. 

Việc ấu đáng từ bỏ; thế nên con chẳng thích tế lễ”. 

Đức Thế Tôn tiếp tục hỏi Đức Uruvelakassapa (kassapati bhagav8) rằng: 

Etth'eva te mano na ramittha; rupesu saddesu atho rasesu. 

Atha ko carahIi devamanussaloke; rato mano kassapa bruhi metam. 

“Ở đâu, tâm ngươi không thích thú; sắc, thỉnh, mùi uà uị. 

Vậu điều nào ở thế giới nhân thiên; nàu Kassapa hấu nói lên, 

điều khiến tâm ngươi Uuu1 thích”. 

Đức Uruvelakassapa đáp rằng: 

Disva padam santamanupadhikam; akiñcanam kamabhave asattam. 

Anannathabhavimanannaneyyam; tasma nayitthe na hute arañJin ti. 

“Đã thấu được đường thanh tịnh, không tái sinh (upadh1) ©; 

UÔ tộn, không bị trói buộc trong dục hữu. 

Không còn bị lôi kéo uào cảnh giới khác; 

Do uậu, con không còn thích tế lẽ”. 


6)- Chữ upadhi thường được dịch là “sinh y” hay “nương sinh”. Đối với cõi dục, upadhi chỉ cho: Vợ, con, gia súc 
và tài sản, bốn sợi dây này lôi kéo “chúng sinh sinh vào cối dục”. Có câu hỏi: “Vì sao có gia súc?” Vì người dân 
Ấn cổ rất quý trọng bò, người giàu có thường là “những chủ trại bò”, nên gia súc ở đây chỉ cho “bò”. 
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Sau khi trả lời những câu hỏi của Đức Thế Tôn, Đức Uruvelakassapa từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đấp lại thượng y một bên val, quỳ xuống đê đầu ở dưới chân Đức Thế Tôn, 
tuyên bố rằng: 

Sattha me, bhante, bhagava, savakohamasmI. 

“Kính bạch Đức Thế Tôn, Ngài là bậc Đạo sư của con; 

con là đệ tử của Ngàt. 

Đức Uruvelakassapa đã tuyên bố hai lần như vậy để “khẳng định” cho hội chúng 
biết rõ: “Đức Thế Tôn là Bậc Đạo sư, còn Đức Uruvela là đệ tử của Đức Thế Tôn”. 

Theo bản Sớ giải kinh Bổn sanh Mahanaradakassapa jJataka: Sau khi tuyên bố 
“mình là đệ tử của Đức Thế Tôn”, Đức Uruvelakassapa dùng thần thông bay lên hư 
không, lần đầu tiên cao một cây thốt nốt rồi từ trên hư không đi xuống đất đến đánh 
lễ Đức Thế Tôn, rồi lại bay lên hư không cao hai cây thốt nốt, đi xuống đất đến đảnh 
lễ Đức Thế Tôn, rồi lại bay lên hư không cao ba cây thốt nốt ... bốn cây thốt nốt ... 
năm cây thốt nốt ... sáu cây thốt nốt và bảy cây thốt thốt rồi từ trên hư không hạ 
xuống đất đến đảnh lễ Đức Thế Tôn 0). 

Hội chúng 120 ngàn Bàlamôn, gia chủ chứng kiến điều kỳ diệu này, tâm phát sinh 
hoan hỷ tán dương Đức Thế Tôn rằng: 

“Thật kỳ diệu thay, vị Uruvelakassapa này là tôn sư của ngàn đồ chúng, được Đức 
Thế Tôn tế độ, Giáo pháp của Đức Thế Tôn quả thật rất vi diệu. 

Đạo sư Uruvelakassapa tự cho mình là vị ALaHán với ý nghĩ kiên cường vững 
chắc. Nhưng Đức Thế Tôn đã phá bỏ những kiến chấp sai lầm của tôn chủ 
Uruvelakassapa và vị tôn chủ ấy đã nương nhờ Đức Thế Tôn, uy đức của Đức Thế 
Tôn thật là kỳ diệu”. 

Nghe được những lòi tán dương và nghị luận của đại chúng, Đức Thế Tôn dạy 
rằng: 

“Này hội chúng, ngày nay khi Như Lai đạt thành bậc Chánh Giác, sự tế độ 
Uruvelakassapa quay về “nẻo chánh” không phải là điều kỳ diệu. 

Điều kỳ diệu là: Khi Như Lai còn là Bồtát có tên gọi là Narada, tâm còn tham đắm 
trong dục lạc cùng các sinh hữu, nhưng khi ấy Như Lai cũng đã phá tan mọi vọng 
chấp sa1 lầm của Uruvelakassapa trong quá khứ rồi”. 

Theo lời thỉnh cầu của thính chúng, Đức Thế Tôn thuyết lên bổn sanh 
Mahanarada. Trong Bổn sanh Mahanarada, tiền thân của Đức Uruvelakassapa là 
Đức vua Angati trị vì quốc độ Videha có kinh thành là Mithila, ban đầu Đức vua là vị 
minh quân, nhưng về sau nghe tà thuyết “hư vô luận” (natthivada) nhất là “vô quả 
luận” của lõa thể Gunakassapa, vua Angati đắm chìm trong việc thọ hưởng dục lạc, 
may nhờ công chúa Rujã (tiền thân Đức Ananda) cảnh tỉnh, cùng với sự hổ trợ của 
Phạm thiên Narada (tiền thân của Đức Phật), vua Angati thoát ra khỏi ác tà kiến ấy. 

3- Năm trớc ntguuỆệrnt của 0ua BìnhiSqa (Bùnbisara). 

Với tâm mình Đức Thế Tôn nhận biết tâm đại chúng đã thoát ra nghi hoặc, tiếp 
theo Ngài thuyết lên “tuần tự pháp thoại” (anupubbakath). 

Trước tiên Đức Thế Tôn thuyết lên pháp thoại bố thí, rồi đến giới hạnh, đề cập 
đến các cảnh trời,chỉ ra những nguy hại của dục lạc, sau cùng Đức Thế Tôn giảng về 
lợi ích của xuất ly. 

Khi nhận thấy tâm đại chúng đã sẵn sàng, dễ dàng uốn nắn, hướng đến mục tiêu 
cao thượng là Nípbàn. 

Đức Thế Tôn thuyết lên “bốn sự thật cao quý”, dứt thời pháp thoại, pháp nhãn 
không ô nhiễm bụi trần phát sinh đến đại chúng, có đến 110 ngàn Bàlamôn, gia chủ 
chứng quá Dự Lưu trong đó có vua BìnhSa, mười ngàn người còn lại quy ngưỡng 
Tam bảo. 


@- JA. Mahanaradakassapajataka (câu chuyện số 544). 
O1 


VỊ lãnh tụ của vương quốc MaKiệtĐà (Magadha) là vua BìnhSa khi đã chứng đạt 
thánh quả Dự Lưu, với tâm tràn ngập hân hoan với hạnh phúc Siêu thế vừa chứng 
đạt, bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

-Bạch Thế Tôn, khi con còn là vị hoàng tử con có năm điều ước nguyện, nay đã 
được toại nguyện. 

a-“Bạch Thế Tôn, khi con còn là vị Hoàng tử, con có ước nguyện “ước gì ta được 
đăng quang làm uua xứ MaKiệtĐà”, ước nguyện thứ nhất của con đã được toại 
nguyện. 

b- “Ước gì bậc ALaHán Chánh Giác đến uương quốc của ta”, ước nguyện thứ hai 
của con đã được toại nguyên. 

c- “Ước gì ta được tỏ lòng tôn kính đối uới Đức Thế Tôn ấu”, ước nguyện thứ ba 
của con đã được toại nguyện. 

đ- “Ước gì Đức Thế Tôn thuuết giảng Giáo pháp đến ta”, ước nguyện thứ tư của 
con đã được toại nguyện. 

e- “Ước gì ta có thể hiểu được Giáo pháp của Đức Thế Tôn”, ước nguyện thứ 
năm của con đã được toại nguyện. 

Bạch Đức Thế Tôn, thật là tuyệt vời; bạch Đức Thế Tôn, thật là tuyệt vời. 

Bạch Đức Thế Tôn, ví như người có thể lật ngửa vật đã bị úp lại, mở ra vật đã bị 
che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc lối, đem ánh sáng vào bóng tối (nghĩ rằng) “những 
người có mắt sẽ nhìn thấu đươc các hình dáng”. 

Pháp được Đức Thế Tôn chỉ rõ bằng nhiều phương tiện. 

Bạch Đức Thế Tôn, con xin quy ngưỡng Đức Thế Tôn, Giáo pháp và Tăng chúng. 
Xin Đức Thế Tôn chấp nhận con là cận sự nam được nương nhờ Tam bảo kể từ nay 
cho đến trọn đời. 

Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài nhận lời con về bữa thọ thực vào ngày mai cùng với 
hội chúng Tykhưu. 

Đức Thế Tôn im lặng nhận lời, Đức vua BìnhSa xứ MaKiệtĐà hiểu được sự nhận 
lời của Đức Thế Tôn, nên từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Đức Thế Tôn, hướng vai phải 
nhiễu quanh rồi ra đi ®), 

* Giải thích 0uÊ Sự rrương nhờ (saraniagamana). 

Có hai loại nương nhờ (chữ sarana còn được dịch là quy 9): 

- Nương nhờ theo Siêu thế(lokuttara samanagamana). 

Chữ lokuttara samanagamana còn được dịch là “Thánh quy”, là sự nương nhờ 
Tam bảo của bậc Thánh. 

Trong lúc chứng đạt Thánh Đạo, tâm Đạo (cIttamagga) nhận cảnh là Nípbàn, 
dường như chẳng liên hệ chi đến Tam bảo cả. 

Tuy nhiên cần nên hiểu “Nípbàn” chính là ân đức Pháp, đồng thời chính Thánh 
Đạo ấy là ân đức Tăng, ngay khi ấy đã thành tựu Thánh quụ. 

Ba ân đức Phật Pháp Tăng sẽ hiển lộ rõ trong lộ tâm “xem xét lại” 
(paccavekkhana cIttavith1). Có 5 cách xem xét là: 

1- Xem xét lại Thánh Đạo đã thành tựu. 

2'- Xem xét lại Thánh quả đã đat được. 

3'- Xem xét lại Nípbàn đã hiểu rõ. 

4 Xem xét lại phiền nảo (kilesa) đã trừ diệt. 

5- Xem xét lại phiền nảo còn tồn tại. 

Ba bậc Thánh Hữu học (sekkha) là Dự Lưu, Nhất Lai và ANÑaHàm có đủ năm cách 
“xem xét lại”. 

Bậc thánh Vô học (asekkha) là bậc ALaHán chỉ có 4 cách “xem xét lại”, vì đã tận 
diệt mọi ô nhiễm không còn dư sót, nên “xem xét lại” phiên nảo còn tồn tai không có. 


6)~ ĐĐ Nguyệt Thiên (d). Luật Đại Phẩm I (Mahavagsa). Chương Trọng yếu (Mahakhandham), Tụng phẩm 4, 
SỐ 59. 
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Từ ngữ “giỏi thoát trì kiến” là chỉ cho 19 loại trí “xem xét này (3 bậc Thánh hữu 
học x 5 cách “xem xét = 15, + 4 cách “xem xét” của bậc Thánh Vô học = 19 trí “xem 
xét”). 

Sự nương nhờ Tam Bảo của bậc Thánh trở thành kiên cố, không bao giờ bị đứt 
cho dù vị ấy có lăn trôi trong dòng sinh tử đến hàng ngàn kiếp trái đất, bao giờ vị 
Thánh ấy viên tịch (parinibbana) thì mới chấm dứt “quy ngưỡng Tam bảo”. 

Tuy vậy, các bậc Thánh cư sĩ vẫn thực hiện theo các “nương nhờ thế gian”, để 
chính thức trở thành cận sự nam (upasaka) hay cận sự nữ (upasika). 

Nương nhờ theo thế gian (lokiya samanagamana). 

Chữ lokiu/a samnanagamana còn được dịch là “phàm quy”, chỉ cho sự nương nhờ 
Tam bảo của phàm nhân. 

Sự nương nhờ Tam bảo của phàm nhân có hai loại: Do nương theo niềm tin 
(saddha), do nương theo trí (pañña). 

*Nương theo nềm tí rồi nương nhờ ân đức Tam bảo. 

Là “tin tưởng ân đức Tam bảo là cao tột hơn mọi ân đức khác”, nhưng không hiểu 
ân đức Tam bảo như thế nào. 

Như trường hợp các trẻ thơ được cha mẹ là Phật tử, khuyến khích quy y Tam bảo 
.. Sự nương nhờ này rất mỏng manh, dễ bị “đứt tam quy”, một khi nềm tin không 
còn, hay do lợi lộc. do xu hướng của phần đông ... sẽ dễ dàng “quay sang giáo thuyết” 
khác. 

* Nương theo trí tuệ rồi nương nhờ ân đức Tam bảo. 

Là hiểu được ân đức Tam bảo qua o hồng danh ân đức Phật, 6 ân đức Pháp và ọ 
ân đức Tăng. 

Sự nương nhờ Tam bảo của phàm nhân chưa được kiên cố vì chưa chứng đạt 
Thánh Đạo, nên phàm nhân có thể “đứt tam quy”. 

Sự “đứt tam quy” của phàm nhân có hai cách: 

* Đứt quụ có tội. Là phàm nhân khi đã nương nhờ Tam bảo, sau đó lại theo giáo 
thuyết của ngoại đạo, hoặc không có “niềm tin” nơi ân đức Tam Bảo, hoặc do phiền 
nảo chi phối, rồi từ bỏ nương nhờ Tam bảo. 

Gọi là có tội (savaJja), là chỉ cho cho “tội luân hồi, vì chúng sinh này “sẽ không 
thể giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, không thể chứng đắc Thánh quả. 

* Đứt quụ uô tội. Là phàm nhân khi nương nhờ Tam bảo tốt đẹp, khi mệnh chung 
thì sự “nương nhờ” ấy chấm dứt, vì “nương nhờ Tam bảo theo theo thế gian” chỉ tồn 
tại trong kiếp sống ấy mà thôi. 

Gọi là vô tội (anavaJJa), vì người này sẽ chứng đạt Đạo quả Thánh nhân, sẽ thành 
tựu giải thoát khỏi sinh tử luân hồi trong tương lai. 

Có những câu hỏi như sau 0); 

1- Người nương nhờ Tam bảo rồi, lễ bái cúng dường đến thân bằng quyến thuộc 
thuộc ngoại giáo. Vậy có đứt tam quy không? 

Đứúp. Nếu người này vẫn có niềm tin trong sạch với ân đức Tam Bảo thì không bị 
“đứt tam quy”. Thậm chí người phật tử ấy còn phải đảnh lễ, phụng dưỡng cha me, 
ông bà, những bậc trưởng thượng trong gia tộc ... 

Chỉ khi nào người này nghĩ rằng “vị này cao thượng hơn ân đức Tam bảo, ta nên 
nương nhờ vị này”, khi ấy mới bị “đứt tam quy”. 

2 Người Phật tử đảnh lễ, chào hỏi những vị thầy cũ (là những tu sĩ ngoại đạo) 
dạy những môn học thuộc về thế gian như “võ nghệ, văn hóa, nghiệp nghệ...”, hay 
cúng dường đến những vị ấy. Những người Phật tử này có bị đứt tam quy không? 

Đúp. Không, tương tự như trên, chỉ khi nào người Phật tử này nghĩ rằng “vị thầy 
của ta là người có ân đức cao thượng, ta hãy nương nhờ nơi vị ấy”, rồi xin nương nhờ 
vị ấy, theo giáo thuyết của vị ấy, từ bỏ nương nhờ Tam bảo, bấy giờ mới đứt tam quy. 


@- Đại trưởng lão Hộ Pháp (d). Cẩm nang quy y Tam bảo. Nxb Tôn giáo năm 2005, tr 65 -68. 
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3/- Người Phật tử khi đảnh lễ Đức vua có bị đứt tam quy không? 

Đứúáp. Không, vì mỗi người dân trong quốc độ phải biết kỉnh trọng đức vua, người 
dân trong quốc độ có được đời sống an lành tốt đẹp, người dân ấy phải biết ơn Đức 
vua. 

4 Người Phật tử thường lễ bái, cầu xin chư thiên hộ trì mình được an lạc. Vậy có 
đứt tam quy không? 

Đứúáp. Không, nếu như người này vẫn có niềm tin trong sạch nơi Tam bảo. Chỉ khi 
nào người này nghĩ rằng: “Fa nên nương nhờ chư thiên, tế lễ cúng dường chư thiên, 
chư thiên sẽ hộ trì ta. Ta không còn nương nhờ nơi Tam bảo nữa”, bấy giờ người ấy 
đứt tam quy. 

Ba chỉ phầm bảo tôn tan quụ của phàm nhân là: 

- Có niềm tín (saddha). Là tin tưởng, an trú tâm vào ân đức Phật, ân đức Pháp, ân 
đức Tăng. Thường xuyên niệm tưởng ba ân đức này. 

- Có trí (pañña). Là hiểu được lợi ích khi nương nhờ Tam bảo, đồng thời hiểu 
được ân đức Tam bảo là “eao thượng nhất” trong thế gian. 

- Thí rạng (jvitapariccaga). Là thà bỏ mạng sống, chứ không ha bỏ “nương nhờ 
Tam bảo”. 

Ba pháp làm bợn thơ tam: quụ là: 

- Mê mnuột (moha). Là không tìm hiểu về o hồng danh ân Đức Phật, 6 ân đức Pháp 
và 9 ân đức Tăng. 

- Hoài nghĩ (vicikiccha). Là nghi ngờ ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. 

- Tà kiến (micchaditthi). Là hiểu sai lệch về ba ân đức Phật —- Pháp — Tăng. 

Bốn pháp đắc quụ. 

*Tự nguuện là đệ tử Tam bảo (sissabhauugamanga). 

Người có niềm tin trong sạch nơi Tam bảo, đồng thời hiểu được o ân đức Phật, 6 
ân đức Pháp và o ân đức Tăng. Người ấy tự nguyện là đệ tử của Tam bảo từ khi ấy 
cho đến khi mệnh chung, bằng cách nói lên: 

Ajja adim katva aham attanam buddhassa antavasiko, Dhammassa antavasiko, 
Sanghassa antavasIko : 

“Kính bạch Ngài, xi: Ngài hấu nhận biết: Con nguuện là đệ tử của Đức Phật, 
Giáo pháp, Tăng chúng kể từ naqụ cho đến trọn đời”. 

*Phó thác rạng sống nơi Tam bảo (attasanniuuatana). 

Là người có trí tuệ, hiểu được ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng, nên 
quyết định “thà chết chứ không ha bỏ ba ân đức tối thượng này”, người ấy tuyên bố 
rằng: 

Alja adim katva aham attanam Buddhassaniyyademi, DhammassaniyyademI, 
Sanghassaniyyademi : 

“Kính bạch Ngài, xm Ngòi nhận biết: Con nguyện phó thác mạng sống nàu nơi 
Đức Phật, Giáo pháp, Tăng chúng kể tử hôm naụ cho đến trọn đời”. 

*Nương nhờ nơi Tam Bảo (tapparauana). 

Là người có trí tuệ, nhận biết được ân đức Phật, Pháp, Tăng, nhận biết lợi ích 
của sự nương nhờ nơi ba ân đức này, nên tuyên bố “nương nhờ Tam bảo kể từ khi đó 
cho đến trọn đời”, như sau: 

AJja adim katva aham buddhaparayano, dhammaparayao, sanghaparayano: 

“Kính bạch Ngài, xm Ngòi hãu nhận biết: Con xin nương nhờ Đức Phật, Giáo 
pháp, Tăng chúng kể từ hôm nqụ cho đến trọn đời”. 

*Tôn kính, cúng đường Tam bảo (pamipatanasaranagamana). 

Là người hiểu được ân Đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng là tối thượng nhất 
trong thế gian, nên tự nguyện tôn kính đến trọn đời, tuyên bố lên rằng: 

Ajja adIm katva aham abhivadana paccut†thanam añJalikammam samiclkammam 
buddhadinam yevatinnam vatthunam karomi Iti mam dharetha: 
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“Kính bạch Ngài, xm Ngòi hấu nhận biết: Con hết lòng tôn kính, chấp taụ, đảnh 
lễ, lễ bái Đức Phật, Giáo pháp , Tăng chúng kể từ hôm naụ cho đến trọn đời 0). 

Bốn pháp “đắc quy” này chỉ cần tuyên bố lên một câu là đủ. Như vậy có bốn hạng 
chúng sinh thành tựu tam quy. 

Trong hội chúng 120 ngàn Bàlamôn, gia chủ ấy có Senaka là cháu của Đức 
Uruvela Kassapa và Bàlamôn Vacchapala. Sau khi vua Bình§a ra đi, Ba la môn 
Vacchapala đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn cùng các Tỳkhưu, xin được xuất gia trong 
Giáo pháp của Đức Thế Tôn. Và Ngài được xuất gia Tỳkhưu, thọ đại giới với Đức Thế 
Tôn. 

* Trưởng lão Vacchapala. 

Ngài là một Bàlamôn trưởng giả trong thành Vương Xá, chứng kiến được Đức 
Uruvela Kassapa thi triển thần thông và xác nhận “mình là đệ tử của Đức Thế Tôn”. 
Ngài khởi lòng tin xin xuất gia trong Giáo pháp này. 

Bảy ngày sau, Ngài phát triển trí quán chứng đắc Thánh quả ALaHán cùng các 
pháp thần thông. 

Ngài nói lên kệ ngôn tuyên bố Thánh trí của mình như sau: 

Susukhumanipunatthadassina; matikusalena nIvatavuttina. 

Samsevitavuttasilina; nibbanam na hi tena dullabhanti. 

“Chú tâm xét lợt ích ut tế; thiện xảo uới Ú quân bình. 

Khép mình uào giới hạnh; đạt Níipbàn không miệt nhọc” t2), 

Vào thời Đức Phật Vipassl, tiền thân của Ngài Vacchapala là một Bàlamôn thông 
thạo ba bộ Veda (VệĐài). 

Tiền thân của Ngài đã cúng dường đến Đức Phật Vipass1 tô cơm sữa khi nhìn thấy 
Đức Phật cùng đại chúng Tykhưu từ rừng đi vào thành phố khất thực. 

Trải qua o1 đại kiếp, Ngài không hề rơi vào khổ cảnh, vào kiếp trái đất thứ 41 kể 
từ kiếp trái đất này trở về trước, tiền thân Ngài Vacchapala là vị vua Chuyển Luân có 
danh hiệu là Buddha 6G. 

Ngài có thể là trưởng lão Payasadayaka trong tập Ký sự (Apadana) 6. 

4- Tiếp nhận rừng Trúc (Veluuana). 

Sáng hôm sau, sau khi vua BìnhSa của vương quốc MaKiệtĐà cho người chuẩn bị 
những vật thực thượng vị loại cứng, loại mềm đã sẵn sàng. 

Đức vua BìnhSa cho người đến nơi cư ngụ của Đức Thế Tôn cùng 1000 vị Tỳkhưu 
ALaHán có trưởng lão Uruvelakassapa là trưởng trước đây, bạch rằng: “Bạch Thế 
Tôn, đã đến giờ, uật thực đã chuẩn bị sẵn sàng”. 

Đức Thế Tôn đấp lại thượng y (uttarasanga), cầm lấy y bát đi vào thành Vương Xá 
với 1.OOO vị Tykhưu tùy tùng. 

Sự kiện Đức vua BìnhSa tuyên bố “mình là cận sự nam của Tam bảo kể từ hôm 
nay cho đến khi mệnh chung” nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành Vương Xá. 
Một trăm tám mươi triệu dân trong kinh thành Vương Xá, có số chưa được diện kiến 
Đức Thế Tôn, số ít được diện kiến Đức Thế Tôn, tất cả đều ra khỏi thành phố lúc trời 
hừng sáng với ước mong được nhìn thấy Đức Thế Tôn, cư dân thành Vương Xá tụ 
hợp nhau thành từng nhóm, vây quanh dày đặc khu rừng Latthi dài đến ba gavuta 
(12 km) không còn có một chỗ trống nào, nên Đức Thế Tôn cùng các Tykhưu không 
thể đi vào thành Vương Xá đến hoàng cung của vua Bình§Sa được. 

Cư dân kinh thành Vương Xá khi nhìn thấy kim thân của Đức Thế Tôn với 3o đại 
nhân tướng ®) cùng 8o tướng phụ, họ nhìn mãi mà không biết chán. Khi trời đã gần 
đứng bóng, Đức Thế Tôn vẫn chưa ngự đi được, bấy giờ ngai vàng của vua trời 


@- Khud. Itivuttaka (Phật thuyết như vậy), kinh Puttasuttavannana. 

2)- Thag.71. Chương một kệ. Kệ ngôn trưởng lão Vacchapala (Vacchapalattheragatha). 

()- 'ThagA. 1, 71. 

4)- Ap.- Ap.1, 123. Payasadayakattherapadanam. 

G)- hai ẩn tướng là “lưỡi rộng dài” và “mã âm tàng” thì đại chúng không thể thấy được — Ns. 
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ĐếThích (Sakka) là tảng đá màu vàng Pandukampala chợt nóng lên, đưa thiên nhãn 
quán xét vua trời ĐếThích hiểu được việc này. 

Từ thiên giới vua trời ĐếThích hiện xuống nhân giới trước Đức Thế Tôn hóa thân 
thành một thanh niên tuấn tú, đảnh lẽ Đức Thế Tôn. Rồi với năng lực thần thông của 
mình, vua Trời thu hút tâm nhìn của đại chúng, ngâm lên những kệ ngôn tán thán ân 
Đức Phật, đi trước mở đường cho Đức Phật cùng chư Tăng có lối ngự đi. 

Tiếng ngâm của chàng thanh niên rất du dương, quyến rủ, êm dịu làm thính 
chúng lắng nghe say mê, tự vẹt đường để chàng thanh niên tuấn tú đi qua. Những kệ 
ngôn của vua trời Đế Tích ngâm lên để tán thán ân đức Tam bảo như sau: 

*Danto dantehI saha purana Jatileh1; vIppamatto vippamuttehI. 

SingInikkha savanno; raJagaham pavisi bhagava. 

“VỊ tự điều phục, tự chế ngự; cùng ngàn (đạo sĩ) tóc bện trước đâu; khéo giải 
thoát, khéo thoát ra. 

Với màu da như uàng ròng; Đức Thế Tôn đi uào thành Vương Xá”. 

Giút. 

“Khéo giỏi thoát”. Là thoát khỏi phiền não luân hồi, nghiệp luân hồi và quả luân 
hồi. 

“Khéo thoát ra”. Chỉ cho “thoát ra khỏi tam giới” là Dục giới, Sắc giới và Vô sắc 
giới, tức là không còn tái sinh vào trong ba giới này nữa. 

*Mutto muttehI saha purana Jatilehi; vIppamatto vippamuttehi. 

SingInikkha savanno; raJagaham pavIisi bhagava. 

“VỊ tự thoát ra được tự do, cùng ngàn (đạo s†) tóc bện trước đâu; 

khéo giải thoát, khéo thoát ra. 

Với màu da như uàng ròng; Đức Thế Tôn đi uào thành Vương Xá”. 

* Tinno tinnehi saha purana Jatileh1; vIppamatto vippamuttehI. 

SingInikkha savanno; raJagaham pavisi bhagava. 

“VỊ tự uượt qua đã uượt qua, cùng ngàn (đạo s1) tóc bện trước đâu; khéo giải 
thoát, khéo thoát ra. 

Với màu da như uàng ròng; Đức Thế Tôn đi uào thành Vương Xá”. 

Giút. 

“Vượt qua”. Là vượt qua bốn dòng nước xoáy (ogha): Dòng nước xoáy của dục lạc, 
dòng nước xoáy của các sinh hữu (cảnh giới tái sinh), dòng nước xoáy kiến thức sai 
lầm, dòng nước xoáy của mê muội. 

*Santo santehI saha purana Jatileh1; vIppamatto vippamuttehI. 

SingInikkha savanno; raJagaham pavIisi bhagava. 

“VỊ tự an tình đã an tỉnh, cùng ngàn (đạo s†) tóc bện trước đâu; 

khéo giải thoát, khéo thoát ra. 

Với màu da như uàng ròng; Đức Thế Tôn đi uào thành Vương Xá”. 

*Dasavaso dasabalo; dasadhammavidu dasabhi cupeto. 

So dasasataparIvaro; raJagaham paviIsi bhagava. 

“Đấng thập trú. thập lực; thông suốt mười pháp, thành tựu mười điều. 

VỊ ấu cùng ngàn tùu tùng; Đức Thế Tôn đi uào thành Vương Xá”. 

Giút. 

“Thập trú” (dasavaso). Đức Buddhaghosa giải thích là dasasu aria-Uuasesu 
Uutthauasa: “Trú ngụ trong mười pháp của bậc Thánh”, dasavasa còn được dịch là 
“1o Thánh cư”. 

Mười pháp an trú của bậc Thánh là: 

1-Bhikkhi pañcangavippahmo hoti: 

Vị Tùkhưu đoạn trừ năm chỉ phần chướng nggï là: tham dục, sân hận, uể oải dã 
dượi, phóng dật hối tiếc và nghi hoặc. 

2ˆ- Bhikkhu chalangasamannagato: 
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VỊ Tùkhưu hội đủ 6 chỉ phầm, tức là có niệm tỉnh giác (satisampaJañña) khi thấy, 
nghe, ngửi, nếm, đụng chạm và suy nghĩ. 

3ˆ- Bhikkhu ekarakkho hot: 

VỊ Tùkhưu gìn grữ rnột pháp, là thành tựu tầm an trú niệm. 

4 Bhikkhu catu rapasseno hotI: 

VỊ Tùkhưu có bốn điểm tựa, là ứng xử theo bốn cách: 

- Suy xét khi thọ dụng tứ sự để diệt trừ ô nhiễm trong tâm. 

- Suy xét rồi thực hành kham nhãn để diệt trừ ô nhiễm trong tâm. 

- Suy xét rồi né tránh để diệt trừ ô nhiễm trong tâm. 

- Suy xét rồi trừ diệt các ô nhiễm trong tâm. 

5 Bhikkhu panunnapaccekasso hoti: 

VỊ TùKhưu diệt trừ tín điều không thật, là trừ diệt tà kiến cùng những nghĩ thức 
tế đàn không hợp pháp. 

6ˆ- Bhikkhu samavayasatthesano hot: 

VỊ Tùkhưu diệt trừ tham tầm cầu, là dứt bỏ sự tham muốn dục lạc, dứt bỏ sự 
mong ước tái sinh, chỉ mong ước thực hành Phạm hạnh. 

7 Bhikkhu anavilasankappo hotI: 

Vị Tùkhưu tư duụ không bị ô nhiễm, là vị Tỳkhưu khi suy gãm không bị tham, sân 
và hại chen vào (ám chỉ vị Tỳkhưu chỉ có chánh tư duy - sammasankappa). 

8ˆ- Bhikkhu passaddhakayasankharo hoti: 

1 Tùkhưu thân hành được khinh an. “Phần hành” ở đây chỉ cho hơi thở, nghĩa là 
vị Tykhưu chứng được tứ thiền Sắc giới, thường xuyên an trú tâm vào định tứ thiền 
Sắc giới. 

9 - Bhikkhu suvimuttacitta hoti: 

VỊ Tùkhưu tâm khéo giỏi thoát, là tâm thoát ra khỏi tham, sân, s1. 

10- Bhikkhu suvimuttapañño hotI: 

VỊ Tùkhưu tuệ khéo giải thoát, là vị Tỳ khưu biết rõ tham ái nơi tâm đã bị diệt tận 
từ gốc rễ, biết rõ sân nơi tâm đã bị diệt tận từ gốc rễ, biết rõ si nơi tâm đã bị diệt tận 
từ gốc rễ 0), 

“Thập tực” (dasabala). Là mười trí lực của Đức Thế Tôn: 

1¬ “Trí hiểu rõ nhân hau không phải nhân (thanathanañana). 

Là trí hiểu rõ “đây là nhân, đây không phải là nhân”. 

2'- “Nghiệp quả trí” (Kammavipakañana). 

Là trí hiểu rõ “đây là quả của nghiệp nào”. 

3)- “Trí hiểu rõ rmnọt con đường” (sabbatthagaminipatipadañana). 

Đức Thế Tôn thấu suốt mọi con đường dẫn đến tái sinh trong cối vui, cõi khổ và 
con đường dẫn đến ttịch diệt, chấm dứt sinh tử luân hồi. 

4¬ “Trí biết bản chất sat khác ”(nanadhatuñana). 

Đức Thế Tôn biết rõ sự sai biệt đa dạng của thế gian như uẩn sai biệt, xứ sai biệt, 
giới sal biệt. 

5-“Trí biết rõ khuụnh hướng sai biệt” (nanadhIimuttikañana). 

Đức Thế Tôn biết rõ chúng sinh có khuynh hướng khác biệt nhau; có chúng sinh 
có khuynh hướng cao thượng, có chúng sinh có khuynh hướng thấp kém; chúng sinh 
cao thượng thân cận nhau, chúng sinh thấp kém thân cận nhau, cho dù trong quá 
khứ, hiện tại hay tương lai, Đức Thế Tôn đều thấu hiểu. 

6ˆ- “Trí biết rõ quuền cao hqụ thấp” (Inndriyaparopariyattañana). 

Đức Như Lai biết rõ chúng sinh này có quyền này cao, quyên này thấp kém. 


@- D.ii Kinh Phúng Tụng (Sangitisuttam.); A.v, 2o. Chương 1o pháp, kinh “Mười Thánh cư” 
(dasavasasuttam.) 
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7 “Trí biết rõ bợn nhơ haụ trong sạch của thiên” (]hanadisankllasadiñana). Đức 
Như Lai biết rõ thiền tịnh này có nhơ bẩn là như vầy, có sự trong sạch là như vầy và 
cách thoát ra nhơ bợn ấy. 

8ˆ- “Trí biết rõ tiền kiếp” (pubbenIvasanussatiñana). 

Đức Như Lai nhớ rõ từng kiếp sống quá khứ, từ đại cương đến chỉ tiết. 

9ˆ “Trí biết được sinh tử ” (cutupapatañana). 

Đức Thế Tôn biết rõ chúng sinh chết từ cảnh giới này tái sinh đến cảnh giới khác, 
chết từ cảnh giới khác tái sinh về cảnh giới này. Hay chúng sinh này chấm dứt sinh 
tử. 

10'- “Trí diệt trừ ô nhiễm” (asavakkhayañana). 

Đức Như Lai biết rõ “sự diệt trừ mọi ô nhiễm của Ngài lẫn chúng sinh khác” ®), 

“Thông suốt 10 pháp”. Đức Buddhaghosa giải thích là “dasa kammapatha: 
Mười đường lốt tạo nghiệp”. 

Về thân có 3, về ngữ có 4 về ý có 3. 

- Ác nghiệp: Thân sát sinh, lấy của không cho, thực hành sái quấy trong dục lạc; 
ngữ nói dối, nói ác, nói chia rẽ, nói vô ích; ý tham ác, sân ác và tà kiến ác. 

- Thiệp nghiệp: Thân không sát sinh, không lấy của không cho, không làm sái 
quấy trong dục; ngữ không nói dối, không nói ác, không nói chia rẽ, không nói vô 
ích; ý không tham, không sân, có chánh kiến. 

“Thông đạt rnười điều”. Đức Buddhaghosa giải thích “là mười pháp của bậc 
Uuô học”, đó là: Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh tĩnh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh trí và chánh giải thoát” ®), 

Cư dân thành Vương Xá say đắm trước thân hình xinh đẹp, gương mặt thanh tú, 
cùng với giọng ngâm kệ thánh thót du dương của thanh niên. Họ bàn tán cùng nhau 
rằng “chàng thanh niên này là ai thế?”. 

Vua trời ĐếThích trong hóa thân nhân loại ấy đã ngâm lên kệ ngôn rằng: Yo dhiro 
sabbadhi danto; suddho appatipugsalo. 

Araham sugato loke; tassaham parlcarako. 

“Vị trí tuệ đã điều phục tất cả; bậc thanh tịnh chẳng ai sánh bằng. 

Bậc ALaHán Thiện Thệ trong thế gian; ta là thị giả của uị ấu”. 

Nhờ vua trời ĐếThích mở đường, Đức Thế Tôn cùng ngàn vị Tỳkhưu đi vào thành 
Vương Xá đến hoàng cung của vua Bình§a. 

Đức vua Bình§a ra trước cửa Hoàng cung đảnh lễ Đức Thế Tôn cùng các Tỳkhưu, 
rước bát của Đức Thế Tôn, cung thỉnh Đức Thế Tôn đi vào khánh đường đã được 
trang hoàng xinh đẹp. 

Đức Thế Tôn cùng các Tỳkhưu ngồi vào nơi được soạn sẵn, tự tay Đức vua BìnhSa 
cúng dường vật thực đến Đức Thế Tôn. 

Sau khi Đức Thế Tôn cùng các Tỳkhưu thọ thực xong rồi, vua BìnhSa lấy một 
chiếc ghế thấp hơn ngồi xuống cạnh bên Đức Thế Tôn ở nơi hợp lẽ, rồi ý nghĩ sau đây 
sinh khởi trong tâm của Đức vua BìnhSa: 

“Đức Thế Tôn sẽ an ngự nơi nào nhỉ? Đối uới Đức Thế Tôn chỗ an ngự của Ngài 
phải là nơi: Không quá xa làng rnạc, không quá gần làng mạc, thuận tiện cho uiệc 
tớt lut, đại chúng khi muốn có thể đi đến, ban ngàu không Ôn ào, ban đêm ít tiếng 
động, không có nhiều gió, tách biệt uới dân cư, thích hợp cho thiền tịnh”. 

Rồi Đức vua BìnhSa nghĩ đến rừng Trúc (Veluvana) là nơi có đầy đủ những đặc 
điểm trên, nên khởi ý rằng: “7a hãu dâng rừng Trúc đến hội chúng Tùkhưu có Đức 
Thế Tôn là uị chứng ninh”. 

Đức vua BìnhSa đi đến Đức Thế Tôn, trên tay cầm bình nước bằng vàng, rưới 
nước trên tay Đức Thế Tôn bạch rằng: 


@- M.1, 69; A.v, 33. 
2)- D.iii, 271; M.1, 42; A.v, 212. 
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- Bạch Đức Thế Tôn, con luôn nương nhờ Tam Bảo, con không thể sống thiếu 
bóng Tam Bảo. Vào lúc nhàn rỗi việc triều chính, con muốn đến đảnh lễ Đức Thế Tôn 
cùng hội chúng Tykhưu. 

Nhưng khu rừng Latthi thì quá xa, có khu rừng Trúc thuộc quyền sở hữu của con, 
là nơi con tìm thấy sự an tịnh khi nhàn rỗi, khu rừng này không quá xa cũng không 
quá gần thị trấn, rất thuận lợi cho những ai muốn yên tỉnh. Khu rừng Trúc này rất 
thuận tiện cho những ai muốn đến hay ra đi, hoàn toàn tách biệt khỏi nơi đông 
người, là nơi an tịnh lý tưởng, có bóng mát, có nước, có những phiến đá bằng phẳng 
mát lạnh. 

Khu rừng này luôn tỏa hương thơm của hoa trái, có những ngôi nhà khang trang 
xinh đẹp. Kính bạch Thế Tôn, xin Ngài hãy nhận lãnh khu rừng Trúc này từ nơi con. 

Rồi Đức vua BìnhSa bạch rằng: 

“Etaham bhante, veluvanam uyyanam buddhappamukhassa bhikkhusanghassa 
dammni: 

“Bạch Thế Tôn, con xin cúng dường rừng Trúc đến hội chúng Tùkhưu có Đức 
Thế Tôn là uị chứng ninh”. 

Khi Đức Thế Tôn chấp nhận sự cúng dường khu rừng Trúc của vua BìnhSa, chư 
thiên địa cầu suy nghĩ: 

“Thế là gốc rễ Giáo pháp của Đấng Giác ngộ được gieo xuống (otinna) nơi nàu”. 

Chư thiên địa cầu hân hoan nhảy múa như thể trẻ thơ vui thích, khiến trái đất 
rung động, dường như trái đất muốn nói rằng: 

“Bạch Thế Tôn gốc rễ Phật đạo đã cắm sâu uào địa đại rồử. 

Và đây là cơ sở Phật giáo đầu tiên trong Giáo pháp này. 

Về sau tuy Đức Thế Tôn có nhận lãnh nhiều khu rừng như rừng xoài của lương y 
JIvaka, rừng xoài của nàng kỹ nữ Ambapali, khu vườn Nigrodha nơi có tự viện 
Nigrodha của dòng ThíchCa ... nhưng không có nơi nào quả đất rung chuyển. 

Đức Thế Tôn làm hoan hỷ tâm đại chúng nhất là vua Bình§a, về sự “bố thí trú xứ” 
với 10 kệ ngôn rằng. 

1- Avasadanassa panãanisamsa, ko nãma vattum, puriso samattho, 

aññatra buddha pana lokanatha, yutto mukhanam nahutena capI. 

“Ngoài chư Phật là chúa tể thế gian, không một a1 dù người ấu có ngàn rniệng, 
cũng không nói hết những lợi ích khi bố thí chỗ trú ngụ. 

2ˆ- Ayuñca vannañca sukham balañ ca; varam pasattham patibhãnameva. 

Dadati namati puvuccate so; yo deti sanghassa naro viharam. 

“Người cúng dường tự uiện đến Tăng đoàn; hoan hủ tín thành nơi Tăng chúng. 
Như uậu, người ấu sẽ tăng thịnh tuổi thọ, sắc đẹp, an lạc uà sức mạnh”. 

3ˆ- Data nIvasassa nivaranassa; sItadIno Jivitupaddavassa. 

Paleti ayum pana tassa yasma; ayuppado hotI tamahu santo. 

“Người thí chỗ ngụ, trước tiên là ngăn trừ sự lạnh nhạt, buồn tẻ của đời sống; 
gìn giữ tuổi thọ cho người. 

Như thế; bậc trí khen ngợi người ấu được tuổi thọ”. 

4 AccunhasIte vasato nivase; balañca vanno patIbha na hoti. 

Tasma hi so deti viharadata; balañca vannam patIibhanameva. 

“Ở nơi quá nóng, quá lạnh, không có được sức manh, sắc đẹp 0à trí. 

Thế nên, người thí tự uiện; có được sức mạnh, sắc đẹp uà trữ. 

5- Dukkhassa sItunhasarIsapa ca; vatatapadippabhavassa loke. 

NÑIvarana nekavidhassa niccam; sukhappado hotI viharadata. 

“Sự khổ từ nóng, lạnh, côn trùng, loài bò sát hau gió độc trong thế gian. Nhiều 
loạt (khổ ấu) thường ngăn chận; người thí trú xứ đạt được an lạc trong hiện tại.” 

6ˆ Situnha vatatapadansavutthi; sarIsapavala migadidukkham. 

Yasma nivareti viharadata; tasma sukham vindatI so parattha 
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“Nóng, lạnh, gió cùng uới côn trùng, các loài bò sát gâu đau khổ được ngăn 
chận. Do uậu,người thí trú xứ, được an lạc ở tương laT”. 

7¬ Pasannacitta bhavabhogahetum; manobhiramam mudito viharam. 

Yo deti siladigunoditanam; sabbam dado nama pavuccateso. 

“Người có tâm uui thích, tịnh tín; cúng dường tự uiện khang trang khả ái đến 
các bậc có giới đức; gọi là người có được tất cả (ân đức ) ấu”. 

8ˆ- Pahaya maccheramalam. salobham; gunalaya nilayam dadaH. 

Khittova so tattha parehi sagge; yathabhatam Jayati vitasoko. - 

“Người từ bỏ nhơ bẩn là keo kiệt, tham lam; cúng dường chỗ ở đến bậc có giớt. 
Mệnh chung người ấu đi đến nhàn cảnh, luôn an lạc nơi cảnh giới ấu”. 

9ˆ- Vare carurupe vihare u]are; naro karaye vasaye tattha bhikkhu. 

Dadeyyannapanañca vatthañca nesam; pasannena cIttena sakkacca niccam. 

“Người xâu dựng tự uiện khang trang, khả đi; dâng đến các Tùkhưu làm nơi 
trú ngụ; người ấu lạt cúng dường đến các Ngài uật thực, ụ phục; tâm người ấu 
hằng được an lạc”. 

10- Tasma maharaja bhavesu bhoge; manorame paccanibhuyya bhIyyo. 

Viharadanassa phalena santam; sukham asokam adhigaccha paccha”t1. 

“Thế nên, nàu đại uương, uới tâm tịnh tín cúng dường chỗ ngụ; đại uương sẽ 
hưởng được an lạc, không sầu muộn cao tột uŠ sau” 0©), 

Sau khi ban lời phúc chúc “về phước báu thí tịnh xá” đến vua Bình§Sa, Đức Thế 
Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy ra về cùng với ngàn Tỳkhưu, đi đến rừng Trúc để trú ngụ. 

Đức Thế Tôn dạy các Tỳkhưu rằng: 

AmlJanamI bhikkhave aramam: “Nàu các Tùkhưu, Ta cho phép thọ lãnh tự uiện”. 

5- Đức uua BìnhSa hói hướng phước. 

Trong thời Đức Phật Phussa, tiền thân Đức vua BìnhSa là “quản gia” của ba vị 
Hoàng tử (xem câu chuyện Đức Uruvelakassapa) ông có 11 ngàn người gIúp việc. 
Trong thời ấy, quan “giữ kho lương thực” cùng vợ là những người có tâm trong sạch 
với Tam bảo, ông nhận vàng bạc từ “vị quản gia”, tìm những nguyên liệu tốt đẹp, giao 
cho 11 ngàn người nấu bếp, làm thành những loại vật thực thượng phẩm cúng dường 
đến Đức Phật Phussa cùng các Tykhưu. 

Hậu thân người “giữ kho lương thực”, trong thời Đức Phật hiện tại là trưởng giả 
Visakha, người vợ năm xưa nay là bà Dhammadinna. 

Hậu thân người “quản gia”, trong thời Đức Phật hiên tại là vua BìnhSa. 

Trong nhóm hàng ngàn người nấu vật thực để cúng dường đến Đức Phật cùng các 
Tỳkhưu thời ấy là thân tộc của vị “quản gia”, trong 11 ngàn người giúp việc ấy có hai 
nhóm: Nhóm hiền thiện và nhóm ác xấu. 

Nhóm ác xấu là những người không có tín tâm với Tam bảo, lại là những người 
tham ác, họ đã đánh cắp vật thực dành để cúng dường trước khi Đức Phật và chư 
Tăng 

Họ mang những vật thực ấy về nhà nuôi người nhà như vợ con... về sau, chính họ 
cũng dùng thực phẩm ấy trước Đức Phật và các Tỳkhưu. 

Trải qua 92 kiếp trái đất, nhóm hiền thiện chỉ luân lưu trong hai cảnh giới người 
hay chư thiên, trái lại nhóm ác xấu rơi vào địa ngục, luân chuyển từ địa ngục này 
sang địa ngục khác. 

Đến hiền kiếp (bhaddakappa) hiện tại, nhóm ác xấu thoát khỏi khổ cảnh địa ngục, 
nhưng lại rơi vào cảnh giới “ma đói” (peta), chịu đói khát không sao kể xiết. 

Các cận sự trong thời Đức Phật Kakusandha (CừuLưuTôn) thực hiện những việc 
lành như cúng dường vật thực đến Đức Phật cùng chư Tăng, rồi hồi hướng phước 
lành này đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng: 


@- BuvA. Chú giải Tiền sự  (abbhantaranidanam) Giải về con đường châu báu 
(ratanacañkamanakandavannana). 
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Idam puñña me ñatinam hotu: “Phước nàu hãu đến uới các quuến thuộc của tôi”. 

Thân bằng quyến thuộc của những cận sự ấy đã thoát khỏi khổ cảnh “ma đóT”, tái 
sinh về nhàn cảnh như người, chư thiên. 

Thấy những “ma đói” thoát khỏi khổ cảnh, nhóm “ma đói” ấy đi đến Đức Phật 
Kakusandha bạch hỏi: 

-Bạch Thế Tôn, chúng con có thể thọ hưởng phước lành để thoát khỏi khổ cảnh 
này được chăng? 

- Này các “ma đói”, chưa đến lúc các ngươi có thể thọ hưởng phước lành để được 
an lạc. Khi quả địa cầu này dày thêm một do tuần khi ấy có Đức Chánh Giác 
Konagamana (CâuAHàmMâuNï) xuất hiện, các ngươi hãy đến gặp Đức Chánh Giác 
ấy bạch hỏi. 

Vào thời Đức Chánh Giác Konagamana (CâuAHàmMâuNi) hiện khởi trên thế 
gian, nhóm “ma đói” ấy lại bạch hỏi, Đức Phật Konagamana dạy: 

“Khi Đức Chánh Giác Kassapa (CaDiếp) xuất hiện trong thế gian, các ngươi hãy 
đến hỏi vị ấy”. 

Khi Đức Chánh Giác Kassapa xuất hiện trên thế gian, nhóm “ma đói” lại đi đến 
Đức Kassapa bạch hỏi, Đức Phật Kassapa dạy rằngg: 

“Vào thời Đức Chánh Giác Gotama (CồĐàm), bấy giờ thân tộc của các người cách 
hiền kiếp này 92 kiếp trái đất về trước, vị ấy tái sinh là vua BìnhSa. Vua Bình§Sa sẽ 
cúng dường vật thực đến Đức Thế Tôn Gotama cùng chư Tăng, rồi hồi hướng phước 
đến các ngươi, khi ấy các ngươi sẽ thoát ra khổ cảnh “ma đói” này”. 

Nghe lời dạy của Đức Phật Kassapa (CaDiếp), chúng “ma đói” hân hoan, tựa như 
“chỉ mai hay mốt” sẽ thoát khỏi khổ cảnh. Chúng an tâm chờ đợi sự xuất hiện của 
Đức Chánh Giác Gotama (CồĐàm)). 

Do vậy, khi vua BìnhSa cúng dường vật thực đến Đức Phật cùng chư Tăng, chúng 
“ma đói” ấy chờ bên ngoài khánh đường, để hưởng phước hồi hướng của vua Bình§a. 
Nhưng vua BìnhSa không thấu hiểu nên không hồi hướng phước đến thân bằng 
quyến thuộc đã quá vãng, chúng “ma đói” ấy không hưởng được phước lành chỉ cả. 

Trong đêm, nhóm “ma đói” hiện hình kinh dị, ghê tỡm, kêu hú, than khóc đến 
Đức vua BìnhSa, vua BìnhSa kinh hoàng với hiện tượng “ma quái” này. 

Vào sáng hôm sau, vua BìnhSa đi đến rừng Trúc, đảnh lễ Đức Thế Tôn, bạch hỏi 
rằng: 

- Bạch Thế Tôn, đêm qua con thấy các phi nhân với thân hình kinh tốm, chúng 
kêu rú, than van đói khát. Chẳng biết có tai hại gì đến con cùng hoàng tộc hay đất 
nước MaKiệtĐà (Magadha) này không. 

Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này Đại vương, chẳng có tai hại gì đến Đại vương cùng hoàng tộc hay đất nước 
MaKiệtĐà chi cả. Đó là thân bằng quyến thuộc của Đại vương đến xin phước nơi Đại 
vương, hôm qua Đại vương tạo đại thí rất lớn là cúng dường vật thực đến Như Lai và 
chư Tăng, nhưng Đại vương không hồi hướng phước lành đến thân bằng quyến thuộc 
đã quá vãng của mình, nên họ đến van xin cầu cứu. 

Rồi Đức Thế Tôn thuật lại bổn sự trên ©®, vua BìnhSa bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, nếu con cúng dường vật thực đến Đức Thế Tôn cùng chư Tăng, 
rồi hồi hướng phước lành đến thân bằng quyến thuộc, họ có thọ nhận được không? 

- Này Đại vương, họ sẽ nhận được phước lành ấy, rồi tái sinh về nhàn cảnh, thoát 
khỏi khổ cảnh “ma đói”. 

- Bạch Thế Tôn, nếu vậy con thỉnh Đức Thế Tôn cùng các Tỳkhưu, ngày mai đến 
hoàng cung của con để thọ thực. 

Đức Thế Tôn nhận lời bằng cách im lặng. 


@)~Petavatthu — Atthakatha (Sớ giải Ngạ quỷ sự). 
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Đức vua BìnhSa trở về hoàng cung, ra lệnh chuẩn bị vật thực cúng dường đến Đức 
Phật cùng các Tykhưu vào ngày mai. 

Sáng hôm sau, khi mọi việc đã sẵn sàng, vua BìnhSa cho người đến báo tin với 
Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, đã đến giờ, vật thực đã chuẩn bị sẵn sàng. 

Đức Thế Tôn cùng một ngàn vị Tỳkhưu ngự đến hoàng cung để thọ thực, nhóm 
“ma đói” vui mừng rằng: “Hôm nay chắc chắn chúng ta sẽ được nhận lãnh phước 
lành từ vua BìnhSa, là thân quyến của chúng ta trong những kiếp trước”. Chúng đứng 
chờ bên ngoài vách khánh đường. 

Đức Thế Tôn bằng năng lực thần thông, giúp vua Bình§Sa trông thấy hình dạng 
đáng kinh sợ của nhóm “ma đói” là thân bằng quyến thuộc trước kia của mình. 

Khi Đức Thế Tôn cùng các Tykhưu thọ thực xong rồi, Đức vua BìnhSa tay cầm 
bình vàng, rót nước vào tay của Đức Thế Tôn, bạch rằng: 

Idam puñña me ñatinam hotu: Phước lành nàu hấu đến uới quuến thuộc của 
tôử. 

Đức Thế Tôn thuyết lên kinh Tirokudda khởi đầu như sau: 

“Tirokhuddesu titthanti; sandhisinghatakesu ca, 

Dvarabahasu titthanti; agantvana sakam gharam ... 

“Các “ma đói” đến nhà quuến thuộc, nghĩ là nhà của mình. Chúng đứng bên uách 
nhà, hau thường đứng các ngã đường, gần các cửa thành haụ cửa nhà”... 0). 

Dứt thời kinh, nhóm “ma đói”phát sinh những hồ nước có năm loại hoa sen: 
Trắng, vàng, xanh, hồng và đỏ. Chúng “ma đói” xuống hồ nước tắm rửa, uống nước, 
giải trừ sự khát cùng nóng bức và mệt lả. 

Rồi những loại vật thực như vật thực cối chư thiên phát sinh đến chúng, chúng 
dùng vật thực đến khi thỏa thích, nhưng vật thực ấy không hề hao hụt. Thân hình 
chúng trở nên khỏe mạnh xinh tốt, không còn xấu xí đáng kinh tốm nữa, nhưng 
chúng vẫn lõa thể. 

Đêm đến, chúng lại hiện hình để đức vua Bình§Sa trông thấy. Một lần nữa, Đức 
vua lại bạch hỏi Đức Thế Tôn, Ngài dạy rằng: 

- Này Đại vương, hãy cúng dường vải (dussa) dùng may y phục đến chư Tăng. 

Làm theo lời dạy của Đức Phật, hàng “ma đói” thọ nhận phước “cúng dường vải 
may y phục” 2), 

Khi dứt bài kinh “hồi hướng đến các hàng ma đói” (Tirokuddasutta), có đến 84 
ngàn chúng sinh thoát khỏi cảnh giới “ma đói”, sinh về thiên giới ®), 

Với Phật Lực Đức Thế Tôn giúp vua BìnhSa thấy được thân quyến của mình cùng 
những chúng sinh “ma đói”khác hoan hỷ với phước lành của vua BìnhSa, tất cả được 
sinh thiên. 

Đức vua Bình§Sa vô cùng hoan hỷ đã cúng dường vật thực đến Đức Phật cùng các 
Tkhưu trọn 7 ngày, những ngày sau đó khi Đức Thế Tôn thọ thực xong rồi, Ngài 
thuyết lên bài kinh Tirokuddasutta, mỗi lần như thế giúp cho 84 ngàn chúng sinh 
thoát khỏi cảnh khổ, tái sinh về nhàn cảnh. 

*Rừng Trúc (Veluuanda) ở thành Vương Xá. 

Là khu lâm viên du ngoạn của vua BìnhSa, đây là ngôi tịnh xá đầu tiên của Phật 
giáo, được gọi là Trúc Lâm tịnh xá (Veluvanavihara), nơi đây một Tăng hội gồm 
1.250 vị được hình thành, Tăng hội được hình thành phải có đủ ba điều: 

- Không mời thỉnh tự động tụ hội đến. 

- Xuất gia theo cách “ehibhikkhu”. 


@)- Bài kinh này được ghi nhận trong Khuddakapatha và Petavatthu. Xin xem thêm bản dịch của Đức Hộ Tông 
trong quyển “Kinh tụng Chư Tăng”. Đồng thời Sớ giải có giải thích “ bài kinh hồi hướng này là của chư Phật”, 
tức là chư Phật quá khứ cũng thuyết lên bài kinh “Tirokudda” này. 

@)-Như vậy, vua Bình§Sa làn người đầu tiên cúng dường “vải may y “ đến chư Tăng — Ns. 

@)- DhpA. Kệ ngôn số 11-12. 
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- Là bậc ALaHán tối thiểu là “bậc lục thông”. 

Chư Phật quá khứ có vị hình thành được ba Tăng hội như Đức Chánh Giác 
Vipassl, Vessabhu, Sikhi ©@, Đức Thế Tôn Kakusandha (CùLưuTôn) Konagama 
(CâuAHàmMâuNI), Kassapa (CaDiếp), Gotama (CôĐàm) chỉ hình thành được một 
Tăng hội. 

Trúc Lâm tịnh xá được bao quanh bởi tường rào tre cao 18 hắc tay (#8,6m), có 
cổng vào cùng các tháp canh ®), 

Trong rừng Trúc có một khu rừng nhỏ là “nơi nuôi dưỡng những con sóc” 
(Kalandakanivapa), Đức Thế Tôn thường cư ngụ nơi này khi đến Trúc Lâm tịnh xá. 
Đức Thế Tôn an cư mùa mưa sáu lần (hạ thứ 2, 3, 4, 16, 17 và 18) tại Trúc Lâm tịnh 
xá. 

“Nơi nuôi dưỡng những con sóc” rất được chư Tỳkhưu mến thích vì khí hậu mát 
mẻ, là nơi thanh vắng, yên tịnh thích hợp với thiền tịnh. 

“Nơi rruôi dưỡng những con sóc”. 

Tương truyền, có lần Đức vua xứ MaKiệtĐà vào khu rừng Trúc du ngoạn, Đức vua 
quá chén nên nằm ngủ nơi gốc cây cổ thụ. 

Thấy Đức vua ngủ say, các phi tân cùng với các người hầu đi tìm hoa đồng thời 
thưởng ngoạn cảnh đẹp của khu rừng, hơi rượu bốc ra nồng nặc xông vào hang của 
con rắn độc ở bọng cây, phẫn nộ con rắn độc bò ra đến gần Đức vua để cắn chết “vật 
làm nó khó chịu”. 

Một nữ thần cây (rukkhadev]) thấy thế liền hóa ra con sóc kêu ríu rít đánh thức 
Đức vua, nghe tiếng kêu con sóc Đức vua tỉnh giấc nhìn thấy con rắn cận kề toan mổ 
vào người ông, Đức vua nhanh nhẹn rút kiếm ra chém chết con rắn. 

Đức vua suy nghĩ “con sóc đã cứu mạng ta”, để đáp ơn sóc đã cứu mạng mình, 
Đức vua không cho các thợ săn đến đây săn bắn, đồng thời những con sóc được đưa 
vào khu rừng này, mỗi ngày Đức vua cho mang thức ăn đến để nuôi dưỡng những 
con sóc 6G), 

Có ý kiến cho rằng: Một thương nhân có tên là Kalandaka, mang con sóc quý xinh 
đẹp dâng lên Đức vua, Đức vua vui thích mang con sóc ấy vào khu rừng để nuôi 
dưỡng, nên khu rừng có tên Kalandakanivapa (nơi nuôi dưỡng những con sóc) 6), 

Theo sử liệu Phật giáo Tây Tạng thì: Đức vua ấy chính là vua BìnhSa, con rắn là 
hậu thân của người chủ khu rừng. 

Đức vua BìnhSa thấy khu rừng Trúc xinh đẹp, nên xung vào tài sản riêng của 
Hoàng tộc, phẩn uất người chủ khu rừng mệnh chung, tái sinh thành “rắn độc”, tìm 
cách trả thù vua Bình§a. 

Theo tư liệu này thì khu rừng ấy có tên là Kalantaka, khu rừng được mô tả “có 
hình dáng như con chim” 6), 

Theo Ngài Huyền Trang, Kalandakanivapa (Ngài gọi là Karandavenuvana) cách 
rừng Trúc khoảng một dotuần, nằm về hướng Bắc của kinh thành Vương Xá (9), 

Cạnh khu rừng Trúc là khu rừng Không tước (MoranIvapa) của nữ hoàng 
Udumbarika 0Ú) bà có xây một tự viện (arama) dành cho “du sĩ đoàn” 
(paribbajakarama). Cạnh tự viện “Du sĩ đoàn” là hồ sen Sumagadha, Đức Phật đi 
kinh hành trên bờ hồ này trước khi thuyết lên kinh Ưu Đàm Bà La Sư Tử Hống 
(UdumbarIkasIhanadasutta) 8). 


@- D.1ii, kinh Đại Bổn (Mahapadanasutta). 

(2)- SnA. 11, 419; Sp. 1H, 570. 

(3)- UdA. 60; SnA. ii. 419. 

4)- Beal: Romanfic Legend, p. 315. 

@)- Rockhill: Óp.Cf, p.43. 

(6)~ Beal, op. cif. ii, 159. 

Œ)-Có khả năng là vị nữ vương thời xa xưa —Ns. 
(8 — D.iv. Udumbarikä-sihanädasutta). 
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*Rừng Khổng tước (MoranIvapa). 

Được gọi là rừng Không tước, vì nơi này những con công được nữ vương 
Udumbarika nuôi dưỡng. Nơi rừng Không tước, Đức Thế Tôn thuyết lên bài kinh 
“rừng Khổng tước” (Moranivapasutta). Đức Phật dạy: 

- Này các Tykhưu, thành tựu ba pháp: Vô học giới urẩn, 0uô học định turẩn, 0ô 
học tuệ utẩn, vị Tỳkhưu đạt được cứu cánh an ổn các khổ ách, đạt được cứu cánh 
mục đích, là bậc tối thượng giữa người trời. 

- Này các Tykhưu, thành tựu ba pháp: Thn biến thông, kú tâm thông 
(adesanapathariyena) (, giáo hóa thông, vị Tỳkhưu đạt được cứu cánh an ổn các 
khổ ách, đạt được cứu cánh mục đích, là bậc tối thượng giữa người trời. 

- Này các Tykhưu, thành tựu ba pháp: Chánh kiến, chánh trí, chánh giải 
thoát, vị Tỳkhưu đạt được cứu cánh an ổn các khổ ách, đạt được cứu cánh mục đích, 
là bậc tối thượng giữa người trời. 

- Này các Tkhưu, thành tựu hai pháp: Với rnừnh uà uới hạnh, vị Tỳkhưu đạt 
được cứu cánh an ổn các khổ ách, đạt được cứu cánh mục đích, là bậc tối thượng giữa 
người trời (2), 

Một kệ ngôn của Đại Phạm thiên Sanankumara được Đức Thế Tôn khen là “đúng 
pháp”, và Đức Phật nhắc lại kệ ngôn ấy như sau: 

Khattiyo settho Janetasmim; ye øgottapatIsarino. 

VijJacaranasampanno; so settho devamanuse'tI. 

“SáĐế Lụ trong sự sinh; uới người hướng uề tộc tánh. 

Đầu đủ mĩnh uà hạnh; u† ấu cao quú trong nhân thiên”. 

Ngoài ra, Đức Thế Tôn có thuật cho các Tykhưu nghe: 

“Thuở xưa có một người ra khỏi thành VươngXá, đến bờ hồ Sumagadha, ngồi suy 
gãm để tìm hiểu thế gian. Bất ngờ ông thấy bốn đạo binh chủng: Tương binh, mã 
binh, Xa binh và bộ binh, đi vào củ sen. 

Người ấy suy nghĩ: “Có lẽ ta phát điên mất, tathấy một điều không hề có trên đời”. 

Nhưng Đức Phật xác nhận: “Điều người ấy thấy là có thật”, đó là trận chiến khởi 
lên giữa chúng Atula (Asura) và chư thiên cối ĐaoLợi thuở xưa. Chúng Atula bại trận 
nên kéo về thành Atula qua củ sen, vì kinh sợ chư Thiên. Nhân đó Đức Phật dạy các 
Tkhưu: “Không nên suy tư về thế giới là: Thường hay vô thường, là hữu biên hay vô 
biên... Hãy suy gãm: “Đây là khổ, đây là nhân sinh khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con 
đường đưa đến sự diệt khổ” ®), 

Nơi tự viện “Du sĩ đoàn”, Đức Phật có thuyết lên hai bài kinh là: MahasakuladayI 
và Cullasakuladay1 0. 

Cạnh rừng Trúc có fịnh đường (pasada) Ambalatthika (được xem như một thiền 
đường (padhanagharasankhepa) để các vị Tykhưu tu tập thiền tịnh ®, có một “khu 
vực” (senasana) dành cho các Tykhưu thực hành hạnh đầu đà (Dhutanga) như : Trú 
Ở gốc cây (9)... 

*Ba khu uườn Ambalafthika. 

Có ba khu vườn Ambalatthika nơi thành Vương Xá: 

a¬- Một Ambalatthika là vườn Thượng Uyển ở giữa thành Vương Xá và làng 
Nalanda, trong vườn có nhà nghĩ dành cho các vương gia (raJjagaraka), Đức Phật và 
các Tỳkhưu thường an trú nơi đây trong các chuyến du hành đi ngang qua đây . 

Ngài Phật Âm (Buddhaghosa) có giải thích: “Vườn được gọi là Armnbalafthika vì 
trước cửa vườn có trông nhiều cây xoài con”, vườn có nhiều bóng mát và rất yên tịnh. 


6)- Một từ khác chỉ cho “Tha tâm thông” — Ñs. 

©)- A.v, 326. Chương mười một pháp. 

G)- S.v, 446. Tương ưng sự thật (Saccasamyutta), kinh Tư duy. 
@)- Miii. 

G)- MA. 1, 635. 

(6)- MA. 1i. 932. 
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Vườn Ambalatthika được bao bọc bởi tường đất dày kiên cố, trong nhà nghĩ có 
nhiều tranh xinh đẹp để vua thưởng ngoạn khi đến an dưỡng ©), 

Tại vườn Ambalatthika này, Đức Thế Tôn thuyết lên Brahmajalasutta (kinh Phạm 
Võng) (2). Đức Thế Tôn viếng vườn Ambalatthika lần cuối vào hạ thứ 44 của Ngài 6®), 

b- Vườn Ambalatthika, nơi Đức Thế Tôn thuyết lên bài kinh quan trọng 
Ambalatthika Rahulovada , theo văn cảnh kinh này thì Ambalatthika nằm cạnh 
trong rừng Trúc nơi nuôi dưỡng những con sóc, rất gần, đi bộ dễ dàng: 

Atha kho Bhagava sayanhasamayam patisallana vutthio ven Ambalatthika 
yen”ayasma Rahulo tenˆupasankami: 

“Röi Đức Thế Tôn, uào buổi chiều, từ thiên tịnh đứng dậu, đi đến 
Ambalatthika, chỗ Tôn giả LaHầuLa ở”. 

Theo Ngài Phật Âm (Buddhaghosa), Ambalatthika này không phải là “vườn 
Thượng Uyển”, mà là khu “rừng thiền” trong rừng Trúc. 

Từ khi xuất gia, sadi LaHầuLa (Rahula) thường sống ở đây, bài kinh này được 
thuyết lên khi sadi LaHầuLa xuất gia lúc 7 tuổi 6). 

c- Vườn Ambalatthika trong làng Khanumata của Bàlamôn Kutadanta. 

Khanumata là ngôi làng được vua BìnhSa ban cho Bàlamôn Kutadanta. 

Trong một chuyến du hành trong quốc độ MaKiệtĐà (Magadha), Đức Thế Tôn 
cùng 50O vị Tykhưu đến ngôi làng này và trú trong vườn Ambalatthika. Bấy giờ 
Bàlamôn Kutadanta đang chuẩn bị một đại tế đàn, Bà la môn Kutadanta cùng đại 
chúng Bàlamôn đến yết kiến Đức Thế Tôn hỏi về: Ba cách thức tế tự và 16 tế vật. 

Nhân đó Đức Thế Tôn thuyết lên kinh Kutadanta, nghe xong thời pháp này, 
Bàlamôn Kutadanta chứng Thánh quả Dự Lưu (), 

Kutadanfa không phải là tên của Bàlamôn này, đó là “biệt danh”, vì ông có “hàm 
răng cứng”, có thể nhai được cả sắt. 

Trong ngôi làng Khanumata, ông kiến tạo một khu vườn giống như vườn Thượng 
Uyển Ambalatthika và vườn này cũng mang tên là Ambalatthika 0). 

Bàlamôn Kutadanta là một trí giả, là nhà biện luận nỗi tiếng được xếp cùng với 
những biện sĩ đại tài thời đó là: Ambatthaka, Sonadanta và Ñigantha Saccaka ®. Sự 
chuyển hóa được Bàlamôn Kutadanta quy ngưỡng Tam bảo “đến trọn đời” là một 
trong những thành công lớn của Đức Phật trong giai đoạn đầu của “việc hoằng dương 
chánh pháp, tế độ chúng sinh” ®), 

Tại Trúc Lâm tịnh xá, Đức Thế Tôn chế định nhiều học giới như: 

- “Quụ định uŠ an cư rnùa rnưa”, “quy định này” có khả năng được ban hành vào 
mùa an cư thứ hai. 

Vào thời ấy chưa có quy định việc an cư mùa mưa, nên các Tỳkhưu du hành cả ba 
mùa: Mùa lạnh, mùa nóng và mùa mưa 9), 

Dân chúng đã phê phán các Tỳkhưu rằng: “Tại sao các samôn Thích tử lại du hành 
vào mùa mưa? Các vị ấy đã dẫm đạp các côn trùng là những sinh vật chỉ có một giác 
quan, dẫãm đạp lên các loại cỏ xanh. 


Œ)~- DA.1, 41-2. 

(2)- D.1, 1 ; Vin.H, 287. 

G)- D.iii, kinh Đại viên tịch (Mahaparinibbanasutta). 

4)- M.1i. 414. Bài kinh này được vua ADục cho khắc lên bia đá để các cận sự và các Tỳkhưu tụng đọc. 
(@)- MA. 11, 635. 

(6)~ D.1i, kinh Kũtadanta (Kũtadantasutta). 

0)- DA.1, 294. 

(8- MA. H1, 697. 

(9)- JA. 1v, 329. 

¿9)- Ấn cổ một năm có 3 mùa: Mùa lạnh từ tháng 1o âl — tháng 2 âl (theo lịch VN); mùa nóng từ tháng 2 âl — 
tháng 6 âl; mùa mưa từ tháng 6 âl — tháng 1o âI. 


105 


Ngay cả những du sĩ ngoại giáo có giáo thuyết tệ hại nhất, vẫn sống cố định trong 
mùa mưa, ngay cả những con chim sau khi làm tổ trên cành cây cũng trú ẩn trong tổ 
khi mùa mưa. Còn các samôn Thích tử lại du hành ngay cả mùa mưa? 

Các Tykhưu trình bày lên Đức Thế Tôn sự phê phán của dân chúng trong thành 
Vương Xá. Nhân đó Đức Thế Tôn “quy định an cư mùa mưa trọn ba tháng” ®, 

_ Có hai thời điểm bước vào “mùa an cư” là: Ngày kế của ngày trăng tròn tháng 
Asalha, và ngày trăng tròn tháng sau của tháng Asäal|ha 6). 

- Dùng thực phẩm nếu trong tịnh xá. 

Đức Thế Tôn khi trú tại Trúc Lâm tịnh xá, Ngài phát sinh chứng bịnh đau bụng 
bão, Đức Ananda suy nghĩ “trước đâu Đức Thế Tôn bị đau bụng bão, Ngài dùng 
cháo gạo lứt nấu chung uới mè uà đậu, Ngài dứt bịnh”. Đức Ananda ởi xin ba loại 
thực phẩm này, tự thân nấu trong khuôn viên tịnh xá rồi dâng cháo đậu và mè ấy lên 
Đức Thế Tôn. 

Do nhân đó Đức Thế Tôn khiển trách Đức Ananda, rồi Đức Thế Tôn quy định 
“không được tự thân nấu vật thực” trong khuôn viên (ngoại trừ khi có nạn đói), 
nhưng được hâm nóng các loại vật thực đã được nấu chín 6), 

- Tù khưu không được cho mổ xẻ chỗ kín. 

Có vị Tykhưu bị bịnh lở loét, thầy thuốc Akãsagotta đã mổ xẻ hậu môn của vị 
Tkhưu ấy. Thầy thuốc Akasagotta nhìn thấy Đức Thế Tôn đang từ xa đi lại, đã nói 
với Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Ngài samôn Gotama (CồĐàm), xin hãy nhìn xem hậu môn vị Tỳkhưu này, 
giống như miệng con kỳ nhông. 

Đức Thế Tôn suy nghĩ: “Kẻ rồ dại nàu (muốn) đùa cợt Ta”. Đức Thế Tôn quay trở 
về, nhân đó Đức Thế Tôn chế định học giới: “Vị Tùkhưu không nên cho mổ xẻ chỗ 
kín (của cơ thể)” (sảd, số 57). 

Akasagotta là một thầy thuốc ở thành Vương Xá, ông có thói quen “ưa giễu cợt” 
VỚI mỌIi người. 

- Thọ nhận nước mật đường (sđd, số 66). 

- Vị Tùkhưu nhận ụ từ Tùkhưu mỉ không phải là thân quuến, phạm Ưng xả đối 
tr† (nissagg1ya). 

Thánh nữ ALaHán Uppalavanna (Liên Hoa Sắc) phát sinh miếng thịt ngon, bà 
làm thành vật thực, mang đến rừng Trúc để cúng dường Đức Thế Tôn, nhưng Đức 
Thế Tôn đi vào làng khất thực, bà nhờ Ngài Udayi dâng vật thực đến Đức Thế Tôn, 
Ngài Udayi đòi bà Uppalavanna phải “trả công” một chiếc y, dù bà chỉ có 5 chiếc y 
(Tykhưu ni phải có đủ 5 chiếc y: Y hai lớp (sanghati), y thượng (uttarasangam), y nội 
(antaravasikam), y lót ở trên (samkicchika) tương tự như áo lót của nữ nhân, y 
choàng tắm (udakasatika) dùng để đi tắm). 

Bà Uppalavanna đành phải dâng cho Ngài Udayi chiếc y nội, các Tykhưu ni đã 
than phiền Ngài Udayi. Do nhân cớ đó, Đức Thế Tôn”chế định học giới này” 4. 

-Tù khưu không được thọ nhận uàng bạc. 

Ngài Upananda thuộc dòng Thích ca, xuất gia trong giáo pháp này, Ngài là một 
pháp sư có tài, Ngài Upananda thọ nhận đồng tiền vàng từ một người hộ độ, những 
người gia chủ đã chê trách “các sa môn Thích tử thọ nhận tiền vàng giống như người 
gia chủ”. 

Nhân cớ ấy, Đức Thế Tôn chế định học giới này 6), 


6)~ ÐĐ Nguyệt Thiên (d). Luật Đại Phẩm I. Chương vào mùa an cư (vassupanayikakkhandhakam). 

)- Thời điểm trước là vào ngày 16-6 âÌ, thời điểm sau là vào ngày 15 — 7 âÌ, theo lịch VN — Ns. 

G)- ĐĐ Nguyệt Thiên (d). Luật Đại Phẩm I. Chương Dược phẩm (Bhesajjakkhandhakam), số 48 ... 

4)- ĐĐ Nguyệt Thiên (d). Luật Phân tích Tỳkhưu II. Chương Ưng xả đối trị (Nisaggiya). Phần y, Điều học thứ 
năm. 

6)- ÐĐ Nguyệt Thiên (d). Luật Phân tích Tỳkhưu II. Chương Ưng xả đối trị (Nisaggiya). Phần tơ tằm. Điều học 
thứ tám. 
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- Cọ thân lên câu +, các loại am thất t2). 

Tại Trúc Lâm tịnh xá, Đức Dabba Mallaputta được đề cử là vị “sắp xếp chỗ ở và 
phân phối phiếu thực đến chư Tăng”, cũng là nơi mà Đức Dabba Mallaputta đến xin 
phép Đức Thế Tôn được viên tịch 6), 

Hậu thân của Bàlamôn Vassakara tái sinh làm khi trong khu rừng Trúc ở thành 
Vương Xá, vì ông đã xúc phạm đến Đức Maha Kaccana khi thấy Đức Maha Kaccana 
từ núi Linh Thứu (GIjjhakuta) đi xuống. Bàlamôn Vassakara gọi Ngài Maha Kaccana 
“ piống như con khỉ”. 

Đức Phật dạy : “Bàlamôn Vassakara sẽ tái sinh làm khỉ ngay kiếp sau trong rừng 
Trúc, nếu ông không sám hối Tỳykhưu Maha Kaccana”. 

Tuy nghe lời tiên đoán của Đức Thế Tôn, nhưng do ngã mạn, đồng thời “nửa tin 
nửa ngờ”, nên Bàlamôn Vassakara không sám hối Đức Maha Kaccana. Tuy vậy, ông 
vẫn cho trồng nhiều cây có trái trong rừng Trúc để khi tái sinh làm khi, ông có vật 
thực để ăn +). 

*Bàlqrmnôn Vassakara. 

Ông là quan Nhiếp chánh hai đời vua: Vua BìnhSa và vua AXàThế của Vương 
quốc MaKiệtĐà (Magadha). Tuy là người có tài, nhưng tâm tính của Bàlamôn 
Vassakararất hẹp hòi. 

Bàlamôn Vassakara có một ái nữ mà ông muốn gả cho thanh niên Uttara nhưng 
Uttara từ chối vì muốn xuất gia, ông hiềm thù Uttara và trả thù khi Uttara đã xuất 
gia. Câu chuyện như sau: 

*Trưởng lão Dttarda. 

Trong thành Vương Xá có một thanh niên tên là Uttara, con của một gia tộc 
Bàlamôn danh tiếng. Thanh niên Uttara thông thạo ba tập Veda (VệĐà), lại có danh 
tiếng về gia tộc, vê dung sắc, về tài trí và đức hạnh. 

Bàlamôn Vassakara muốn gả con gái mình cho thanh niên Uttra, nhưng thanh 
niên Uttara lại mong muốn xuất gia trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn nên từ khước 
hôn sự ấy. 

Một lần nọ, được nghe Đức XáLợiPhất giảng pháp, thanh niên Uttara hoan hỷ xin 
được xuất gia và Đức XáLợiPhất là vị thầy Tế độ cho thanh niên Uttara. Sau khi xuất 
gia Ngài Uttara làm tròn phận sự người trò đối với thầy tế độ. 

Có lần Đức XáLợiPhất lâm bịnh, Ngài Uttara đi tìm lương y để trị bịnh cho Đức 
XáLợiPhất. Khi đi đến một hồ nước, Ngài đặt bát trên bờ hồ, xuống hồ múc nước xúc 
miệng, một tên trộm bị binh lính rượt đuổi, chạy ngang qua hồ nước, tên trộm đã bỏ 
những món trang sức trộm được vào bát của Ngài rồi tẩu thoát. 

Ngài bị quân lính bắt vì tang vật nằm trong bát của Ngài, chúng dẫn Ngài đến 
Bàlamôn Vassakara để xét xử. 

Nhân cơ hội này, Bàlamôn Vassakara trả tư thù, ông cho đóng trăn Ngài Uttara 
rồi tra khảo Ngài rất tàn nhãn. 

Nhận thấyduyên lành Thánh quả ALaHán của Ngài Uttara đã chín muồi, Đức 
Thế Tôn đi đến nơi “đóng trăn” Ngài Uttara, Đức Thế Tôn đặt tay lên đầu của Ngài 
Uttara dạy rằng: “Này Uttara, đây là ác quả của nghiệp vu khống khi xưa của con, con 
hãy kham nhãn chấp nhận, rồi quán xét đến cái khổ trong luân hồi đi”. 

Hân hoan cùng với sự an lạc khi được Đức Thế Tôn đặt tay lên đầu, Ngài Uttara 
phát triển tuệ quán, chứng đắc Thánh quả ALaHán cùng các Thắng trí. Đức Uttara 
vươn mình thoát ra khỏi các cột trụ, bay lên hư không, các vết thương liền lành hắn 
trước sự kinh ngạc của những người chứng kiến. 

Từ hư không Đức Uttara đi xuống đất đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. 


G)- Vịn. 11, 105. 

(2)- Vin.11, 146. 

)- Ủd. o2 (chương VIII). 
()- MA. 11, 854. 
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Các Tỳkhưu hỏi Đức Uttara rằng: 

“Này Hiền giả Uttara, khi đang đau khổ như vậy, làm thế nào hiền giả có thể phát 
triển tuệ quán? 

- Thưa chư hiền, khi tôi đưa tâm quán xét qua lời dạy của Đức Đạo sư, tôi thấy rõ 
“cái khổ” đang chịu đựng so với “khổ luân hồi”, cái khổ này thật nhỏ nhoi so với “khổ 
luân hồi” khi còn phải tái sinh. 

Nên cái khổ trong hiện tại không thể ngăn tôi phát triển tuệ quán. 

Rồi Đức Uttara nói lên hai kệ ngôn, tuyên bố sự chứng đắc của mình: 

1- Natthi koeli bhavo nIcco; sankhara vapI sassata. 

UpajJjhanti ca te khandha; cavanti aparaparam. 

“Không có hữu nào thường hằng; các hành không thể thườngtrú. 

Các uẩn nàu được khởi lên; không bền uững đời sau sau”. 

2ˆ~ EtamadInam ñatva; bhavenamhi anatthiko. 

NÑIssatto sabbakamehi; patto me asavakkhayo' ti. 

“Đã thấu rõ hiểm nguụ nàu; Ta không tìm sinh hữu. 

Các dục lạc được từ bỏ; ta đạt không ô nhiễm” 0), 

Tương truyền vào thời Đức Phật Sumedha, tiền thân của Đức Uttara là một chú 
thuật gia (vijjadhara). Một hôm trong lúc du hành trong không trung, chú thuật gia 
không thể đi được nữa, tìm hiểu ông thấy vị samôn đang ngồi nơi cội cây cổ thụ, suy 
nghĩ: “VỊ samôn này là bậc đại uy lực, nên chú thuật của ta không thể triển khai 
được”. 

Chú thuật gia từ hư không hạ xuống, tìm hái ba cánh hoaKanikara, cúng dường 
đến Đức Phật Sumedha. Do năng lực của Đức Phật, ba cánh hoa Kanikara lơ lửng 
trên không trung, tạo thành tàn che nắng cho Đức Phật, nhìn thấy hiện tượng này, 
chú thuật gia hoan hỷ, đến đảnh lễ Đức Thế Tôn phát nguyện rằng “xin cho con 
chứng đạt được an lạc pháp từ nơi Ngài”. 

Mệnh chung, chú thuật gia sinh về cối Ba mươi ba (Tavatimsa), là thiên chủ thiên 
cung Kanlkara. 

Hậu thân chú thuật gia ấy được làm thiên chủ 105 lần, được làm vị Đại đế cõi 
nhân loại 103 lần. 

Đức Uttara có thể là vị trưởng lão Tinikanikarapupphiya nói trong Apadana ®), 

Theo Apadana (Ký sự) được dẫn ra trong “Sớ giải Kệ trưởng lão Tăng”, thì Ngài 
Uttara chứng quả ALaHán lúc 7 tuổi, nhưng như thế thì không thích hợp với đoạn 
cuối. Có thể đó là vị trưởng lão khác có cùng tên là Uttara chăng? 

Theo Bản Sớ giải Luật Tạng (3, Ngài Phật Âm (Buddhaghosa) nói rằng: Bàlamôn 
Vassakara có lần xin gỗ của “quan giữ rừng”, nhưng không được cho, ông hiềm thù 
“quan giữ rừng”. 

Khi “quan giữ rừng” cho gỗ đến Tỳkhưu Dhaniya con người thợ gốm để xây cất 
am thất (4, Bàlamôn Vassakara biết được đã dèm xiễm với vua BìnhSa, xử phạt 
“quan giữ rừng”. 

Trong Tăng chi bộ kinh (Anguttara nikaya) có ghi lại bốn bài kinh khi Bàlamôn 
Vassakara đến viếng Đức Phật tại Trúc Lâm tịnh xá. 

a¬ Đại thần xứ MaKiệtĐà (Magadha) là Vassakara đến viếng Phật tại rừng Trúc 
(Veluvana), nơi nuôi dưỡng những con sóc, bạch với Đức Phật rằng: “Thưa samôn 
Gotama (CồĐàm), người nào thành tựu bốn pháp, chúng tôi tuyên bố là bậc đại tuệ, 
là bậc đại nhân. Bốn pháp ấy là: 

* Được nghe điều gì, biết rõ ý nghĩa điều ấy. 

* Có niệm. 


6)- ThagA. Phẩm hai kệ. Chuyện trưởng lão Uttara. 
@)~ Ap. 11. 441 fF. 

G)- Sp. 1, 205. 

(@)- V.11, 42 Í. 
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* Thiện xảo trong công việc của người gia chủ. 

* Xem xét phương tiện vừa đủ để thực hiện, để tổ chức”. 

Đức Thế Tôn không tùy hỷ cũng không bác bỏ ý kiến của Bàlamôn Vassakara, Đức 
Thế Tôn tuyên bố “bốn pháp tác thành bậc đại tuệ, đại nhân” là: 

*Hướng đến hạnh phúc của nhiều người. 

*Suu gầm (uttakka) đến những điều cần phải suu gẫm, không suụ gẫm đến điều 
không cần phải suụ gãm, đạt được tâm tự tại (cetouasippafta) trong đường hướng 
suu gẫm. 

*Chứng đạt được Tứ thiên không khó khăn, không mệt nhọc. 

*Diệt trừ được mọi ô nhiễm. 

Đức Thế Tôn tuyên bố “Ngài thành tựu được bốn pháp này” 0®, 

b- Đại thần xứ MaKiệtĐà (Magadha) là Vassakara đến viếng Đức Thế Tôn ở rừng 
Trúc, nơi nuôi dưỡng những con sóc, trình bày ý kiến của mình, bạch với Đức Thế 
Tôn như sau: 

“Thưa Tôn giả Gotama, người nào nói lên điều mình được thấy, nói lên điều mình 
đươc nghe, nói lên điều mình được cảm giác, nói lên điều mình được hiểu biết. Người 
ấy không có lỗi”. 

Đức Thế Tôn dạy rằng: 

*Điều được thấu nào, khi nói lên bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp tổn 
giảm. Điều thấy ấy không nên nói ra. 

*Điều được thấu nào, khi nói lên thiện pháp tăng trưởng, bất thiện pháp tổn 
giảm. Điều thấy ấy nên nói ra. 

*Điều được nghe nào, khi nói lên bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp tổn 
giảm. Điều được nghe ấy không nên nói ra. 

*Điều được nghe nào, khi nói lên thiện pháp tăng trưởng, bất thiện pháp tổn 
giảm. Điều được nghe ấy nên nói ra. 

* Điều được cảm giác nào, khi nói lên bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp tổn 
giảm. Điều được cảm giác ấy không nên nói ra. 

* Điều được cảm giác nào, khi nói lên thiện pháp tăng trưởng, bất thiện pháp tổn 
giảm. Điều được nghe ấy nên nói ra. 

* Điều được hiểu biết nào, khi nói lên bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp tổn 
giảm. Điều được được hiểu biết ấy không nên nói ra. 

* Điều được hiểu biết nào, khi nói lên thiện pháp tăng trưởng, bất thiện pháp tổn 
giảm. Điều được hiểu biết ấy nên nói ra (2), 

c- Đại thần xứ MakiệtĐà là Vassakara đến viếng Đức thế Tôn ở rừng Trúc, nơi 
nuôi dưỡng những con sóc, bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng: 

“Thưa samôn Gotama, một người không có trí, có thể biết được người khác: 
“Người này có trí hay không có trí chăng”? 

- Này Bàlamôn, không có trường hợp này. 

“Thưa samôn Gotama (CồĐàm), người có trí có thể biết người khác là: “Người này 
có trí, người này không có trí chăng?”. 

- Này Bàlamôn, có trường hợp này ®), 

d- Theo lịnh của vua AXàThế (AJatasattu), Bàlamôn Vassakara đến rừng Trúc, 
nơi nuôi dưỡng những con sóc, bạch hỏi Đức Thế Tôn: “Vua AXàThế có thể chiến 
thắng được dân xứ BạtKy (VaJjn) không?” 

Đức Phật dạy: “Bao giờ dân xứ BạtKỳ còn gìn giữ 7 pháp bất thối mà Đức Thế Tôn 
dạy cho họ ở đền thờ Sarandada (Sarandadacetiya), thì họ không bị suy giảm, nhất 
định được cường thịnh” 4, 


@- A.1i, 35. Chương bốn pháp. Kinh Vassakara (Vassakarasutta). 
)- A.ii, 172. Chương bốn pháp. Kinh “Điều được nghe”. 

G@)~ A.1i, 170. Chương bốn pháp. Kinh Vassakata (Vassakarasutta). 
)- A.iv, 17 và D.iii. Kinh Đại viên tịch (Mahaparinibbanasutta). 
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* Đền thờ Sar=anrdada ( Sarandadacetiya). 

Đền thờ này ở thành Vesali, có trước thời Phật giáo. Đền thờ này là nơi trú ẩn của 
dạxoa Sarandada, nên được gọi là Sarandadacetiya. 

Về sau một tịnh xá của Phật giáo được xây dựng cạnh đền thờ này ®), 

Tại đền thờ Sarandada này, năm trăm người Licchav1 thảo luận với nhau về “năm 
châu báu khó tìm trên đời là: Voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu và g1a chủ báu khó 
tìm trên đời”. Nhưng năm trăm người LicchavI không quyết định được vấn đề, họ 
cho người thỉnh Đức Thế Tôn. Bấy giờ, Đức Thế Tôn đang an trú tại Mahavana (Đại 
Lâm) ở thành Vessali (Quảng Nghiêm), Đức Thế Tôn trên đường đi vào thành để 
khất thực, Ngài đi đến đến Sarandada dạy rằng: “Có năm châu báu khó tìm trê đời là: 
Đấng Như Lai, Pháp của Đấng Như Lai, người có thể thuyết giảng pháp của Đấng 
Như Lai, người thực hành pháp của Đấng Như Lai và người tri ân” ®), 

Bàlamôn Vassakara cùng đại thần Sunidha trông coi việc xây dựng kinh thành 
Pataliputta ®, khi nghe lời dạy “7 pháp bất thối của Đức Thế Tôn dạy dân xứ Vajj] 
(BạtKỳ)”. Bàlamôn Vassakara lập kế, ông giả vờ bênh vực “dân xứ BạtKỳ”, vua 
AXàThế (Ajaatasattu) tẩn xuất bàlamôn Vassakara ra khỏi xứ MaKiệtĐà, ông sang xứ 
BạtKỳ, được người xứ LicchavI trọng dụng, ông dùng kế ly gián nội bộ dân xứ BạtKỳ. 

Sau khi Đức Phật viên tịch được ba năm, vua AXàThế (Ajatasattu) thôn tính được 
xứ BạatKỳ một cách dễ dàng. 

Theo kinh Gopaka Moggallana +, sau khi Kết tập Phật ngôn lần thứ nhất, Đức 
Ananda trú ngụ tại Trúc lâm tịnh xá, nơi nuôi dưỡng những con sóc, rồi Đức Ananda 
đi vào thành Vương Xá khất thực, nhưng còn quá sớm nên Đức Ananda đến nơi 
Bàlamôn Gopaka Moggallana làm việc. Bàlamôn Gopaka Mogsallana là một đại thần 
của vua AXàThế, ông có nhiệm vụ xây dựng thành Vương Xá kiên cố để ngăn ngừa 
cuộc tấn công của vua Canda PajJota. 

Trong lúc hai vị đang đàm luận thì Bàlamôn Vassakara đi đến chen vào câu 
chuyện, Bàlamôn Vassakãra bạch hỏi Đức Ananda: 

- Đức Phật hay Tăng đoàn có chọn người “là chỗ nương nhờ của các Tykhưu” sau 
khi Đức Thế Tôn viên tịch chưa? 

Đức Ananda trả lời: “Đức Thế Tôn không có dạu như thế, uì trong Tăng đoàn có 
rất nhiều uị Tùkhưu đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng 
dường uì đức hạnh cùng trí tuệ siêu UIỆt. 

Nơi nương nhờ của các Tùkhưu chính là pháp Luật do Đức Thế Tôn thuuết 
giảng”. 

Lời giải thích của Đức Ananda được Bàlamôn Vassakãra cùng tướng quân 
(senapati) Upananda đang có mặt tán đồng. 

Tiếp theo, Vassakara bạch hỏi về trú xứ của Tôn giả và được trả lời là Vel]uvana 
(rừng Trúc). 

Ngài Phật Âm (Buddhaghosa ) giải thích rằng: Vassakãara biết rõ trú xứ của 
Ananda là Ve]uvana (rừng Trúc), nhưng vì trú xứ này trong vòng bảo vệ của ông nên 
muốn được nghe lời khen của Đức Ananda ®), 

Khi Tỳykhưu Devadatta (ĐềBàĐạtÐa) chia rẽ Tăng, có 5oo Tykhưu ly khai giáo 
đoàn, theo ĐêBàĐạtÐĐa đến GayasIlsa. Đức Phật vì lòng bi mẫn, đã dạy Đức 
XáLợiPhất cùng Đức MụcKïềnLiên đến Gayäs1sa mang 5oo vị Tykhưu ấy trở về rừng 
Trúc để sám hối Đức Thế Tôn 6), 


@)- D. ï1. 75, 102; Ủd. vi. 1; DA. 1i. 521; UdA. 323; AA. 11, 7O1. 

@)- A,1ii, 167. Chương năm pháp. Kinh “tại đền Sarandada” (Sarandadacetiyasutta). 
G)- D.iii, kinh Đại viên tịch (Mahaparinibbana). 

@®~- M.iii, 8. 

@) - MA. 11. 854. 

Wñ~ 
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Người ta nói rằng “sau đó 5soo vị Thánh này không còn cơ hội gặp lại Đức Thế Tôn 
lần thứ hai”. 

Tại rừng Trúc này, Hoàng hậu Khema của vua BìnhSa được Đức Thế Tôn tế độ, 
chứng thánh quả ALaHán và vua BìnhSa hoan hỷ cho bà được xuất gia trong Ni 
đoàn. 

Bà Khema là “đệ nhất trí tuệ trong hàng Thánh nữ ALaHán” của Đức Thế Tôn 0), 

* Nàng Curtdt. 

Nàng CundlI với 50O cổ xe cùng 500 thiếu nữ tùy tùng đến rừng Trúc, nơi nuôi 
dưỡng những con sóc, đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi hỏi pháp và được Đức Phật tế độ 
chứng quả Dự Lưu ®), 

Theo bản Sớ giải, nàng Cundl là ái nữ của vua Bình5a, có người anh là Cunda, vua 
BìnhSa ban cho nàng 500 cổ xe cùng với 500 thiếu nữ tùy tùng. 

Khi đến rừng Trúc, nàng CundI xuống xe cùng với 50O thiếu nữ tùy tùng đi chân 
trần đến yết kiến Đức Thế Tôn. 

Trong thời Đức Phật tại tiền, có ba thiếu nữ có được 500 cổ xe cùng với 50o thiếu 
nữ tùy tùng, 5oo thiếu nữ tùy tùng này đồng sinh trong một ngày với nữ chủ. 

Ba thiếu nữ hữu phúc ấy là: Nàng Cundl, nàng Sumana (ái nữ của vua PaTưNặc) 
và nàng Visakha con của Đại trưởng giả DhanañJaya (nữ cư sĩ Đại hộ pháp của Đức 
Thế Tôn sau này). 

Nàng CundI được liệt kê vào “những cận sự nữ ưu tú” của Đức Phật6G). 

Khi Đức Thế Tôn trú nơi rừng Trúc, Đức Thế Tôn tiếp kiến, tế độ rất nhiều vị trời 
cùng nhân loại: 

Các thiên nhân. 

* Thiên tử Dtghala{thi. VỊ Thiên tử này đến rừng Trúc, nói lên kệ ngôn tán 
thán Đức Phật +, 

Ngài Phật Âm (Buddhaghosa) giải thích: “Dighalatthi (câu gậu đài) là biệt hiệu, vì 
thân hình của thiên nhân này cao lênh khênh và gầy, tựa như “cây gậy dài”. 

* Thiên tử Nadana. VỊ thiên tử đến rừng Trúc, này tán thán Đức Thế Tôn là bậc 
“có trí uạn năng” (anavatam), bạch hỏi: 

Kathamvidham silavantam vadanti; kathamvidham paññavantam vadanti. 

Kathamvidho dukkhamaticca Iriyati; kathamvidham devata puJayantTti. 

“Thế nào là bậc có giới; thế nào là bậc có trí. : 

Thế nào là bậc uượt thoát khổ; thế nào là bậc được chư thiên đảnh lê?”. 

Đức Phật dạy: 

Yo silava paññava bhavitatto; samahito Jhanahito satma. 

Sabbassa soka vigata pahna; khinasavo antimadehadharl. 

“Người uới giới làm tăng trưởng trí; uui thích trú tâm thiên tịnh. 

Mọi ưu sâu ha bỏ diệt tận; không còn ô nhiềm, là thân cuối cùng ”. 

Tathavidham silavantam vadanti; tathavidham paññavantam vadanti. 

Tathavidho dukkhamaticca IriyatI; tathavidham devata puJayantftI. 

“VỊ ấu gọi có giới; uị ấu gọi có trí. - 

VỊ ấu không sầu khổ; u† ấu chư thiên đảnh lễ” (5), 

* Thiên tử Cantdanda (xem tập 2). 

* Thiên tử Subrahmma. Theo các bản Sớ giải (6) thì: Subrahma là vị thiêrn tử ở 
cối “Ba mươi ba” (Tavatimsa). 


@- A.1, 24.Chương một pháp. Phẩm “người tối thắng”. 

)~ A111, 35. Chương năm pháp. Kinh Cundi (CundIsutta). 
(3)- A.IV, 347. 

()- S.1, 52. 

G)- S.1, 52. Tương ưng thiên tử (Devaputtasamyutta). 

(6)- SA, 1ï. 88 f.; DA. 1i. 750; MA. 1. 19O Í. 
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Một lần nọ, ông cùng ngàn tiên nữ tùy tùng đến vườn Nandana thưởng ngoạn, 
năm trăm tiên nữ lên các cành cây, ca hát, hái hoa ném xuống tạo thành trận mưa 
hoa, 50O tiên nữ cùng thiên chủ Subrahma vui đùa nơi các gốc cây. Đột nhiên tất cả 
ngàn thiên nữ mệnh chung, tái sinh vào địa ngục, ngạc nhiên thiên tử Subrahma đưa 
thiên nhãn quán xét, hiểu rõ sự kiện này, rồi ông đưa tâm quán xét về tuổi thọ của 
mình, thấy rằng “chỉ còn sống được 7 hôm”. 

Kinh hoàng trước “sự chết” đang đến dần, thiên tử suy nghĩ “ngoại trừ Đức Thế 
Tôn, không a1 có thể giúp ta thoát khỏi hiểm họa này”. 

Từ cõi “Ba mươi Ba”, thiên tử Subrahma đi đến rừng Trúc, đảnh lề Đức Thế Tôn 
bạch rằng: 

“ÑiIccam utrastamidam ciIttam; niccam ubbidaggamidam mano. 

Anuppannesu kicchesu; atho uppatitesu ca. 

Sace atthi anutrastam; tam me akkhahi pueccIto ti. 

“Thường run sợ nơi tâm; thường giao động nơi ú. 

Mong cầu không khởi lên; không mong lại khởi lên. 

Nếu run sợ không có; Con bạch hỏi Ngài điều nàu”. 

Đức Phật dạy: “Con đường dẫn đến an toàn cho tất cả chúng sinh là: “nhiệt tâm 
với giác chi” (bojjhanga tapasa: Chỉ cho 7 giác chỉ); gìn giữ các quyền 
(samvarindriya), bỏ tất cả” 0). 

Nghe lời dạy của Đức Thế Tôn vừa dứt, thiên tử Subrahma chứng quả Dự Lưu. 
Mệnh chung thiên tử Subrahma tái sinh về thiên giới như trước. 

* Thiên tử Sudoattua. VỊ thiên tử này đến trình lên Đức Thế Tôn hai kệ ngôn, nói 
về “sự tỉnh tấn tu tập” ®). 

* Một nhóm thiên tử là đệ tử của các rtgogi đạo sư là 15): 

-Thiên tử Asama. VỊ thiên tử này đến viếng Đức Thế Tôn, nói lên kệ ngôn tán 
thán chủ thuyết của ngoại đạo sư Purana Kassapa. 

- Thiên tử Sahali VỊ này nói lên kệ ngôn tán thán chủ thuyết của Makkhali 
Gosala. 

- Thiên tử Niku. VỊ này nói lên kệ ngôn tán thán chủ thuyết của Nigantha 
Nataputta. 

- Thiên tử Akotaka. VỊ này nói lên kệ ngôn tán thán tất cả 6 giáo chủ đị giáo. 

Bấy giờ thiên tử Vetamtbart cũng đi đến viếng Đức Thế Tôn, thiên tử Vetambar1 
nói lên kệ ngôn thứ nhất chỉ trích lối tu khổ hạnh của các ngoại đạo sư”. Rồi Ma 
vương nhập vào thiên tử Vetambarl, nói lên kệ ngôn thứ 2, tán thán các dục lạc. 

Biết được là Ma vương, Đức Thế Tôn dạy: 

“Phàm những sắc pháp gì; đời nàu haqụ đời sau. 

Với màu sắc thù diệu; chói sáng giữa hư không. 

Tất cả những sắc ấu; được Ma uương tán thán. 

Chúng chỉ là bấu mồi; quăng ra để diệt cá” (HT. TMC dịch). 

Khi ấy, thiên tử Mãanauagdrniua cũng có mặt, nói lên kệ ngôn tán thán Đức 
Phật: 

“Irong tất cả ngọn núi; ở Vương Xá thành. 

Ngọn núi Vipula (Quí-pú-lá); được gọi là tối thẳng. 

Trong dãu núi Tuụết sơn; ngọn Bạch sơn tối thẳng. 

Giữa các loại không hành; mặt trời là tối thắng. 

Giữa các loài thủu lộ; đại dương là tối thắng. 

Trong các loài tỉnh tú; mặt trăng là tối thắng. 

Giữa thiên giới, địa giới; Phật được gọi tốt thượng”. 


@- s.1, 54. Tương ưng Thiên tử. 
@)- S.1, 53. 
G)- S.1, 65. 
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Bản Sớ giải giải thích: “Thiên tử Manavagamiya kiếp trước là thị giả của Đức 
Thế Tôn”. 

Về người. 

* Bàlamôn Dhanafant. 

Bàlamôn DhanañJani thuộc bộ tộc BharadvaJa, có người vợ là nữ Bàlamôn 
DhanañJan. 

Ngài Phật Âm (Buddhaghosa) có giải thích: “Dhãnañjãni là một tộc họ Bàlamôn, 
họ rất hãnh diện về nguồn gốc tộc họ mình, họ cho rằng “mình là những hậu duệ của 
vị được sinh từ “ý muốn” của Đại phạm thiên, còn những họ tộc Bàlamôn khác được 
sinh từ miệng Đại phạm thiên” ®), 

Tộc họ Bharadvaja có khoảng 20 người được ghi nhận trong kinh điển Pali. VỊ 
trưởng tộc là Bàlamôn DhanañJani ở thành Vương Xá, ông có các người em là: 
Akkosaka BharadvajJa, Asurindaka BharadvaJa, Bilangika BharadvaJa và Sangarava 
BharadvaJa. 

Nữ Bàlamôn DhanañJam (gọi theo họ tộc) là một Thánh nữ Dự Lưu, có tâm tịnh 
tín với Đức Phật, trong khi làm việc nhà, khi “cảm hứng” bà thường tán thán Đức 
Phật với lời cảm hứng (udana) rằng @®; “Namo tassa Bhagavato arahato 
sammãsambuddhassa: Đảnh lễ Đức Thế Tôn, Bậc Ứng cúng ALaHán Chánh Giác”. 

Chồng bà không hoan hỷ với Đức Phật nên bịt tai không nghe. 

Một hôm, ông mời các môn đệ của Nigantha Nataputta đến nhà để cúng dường, 
ông yêu cầu bà đừng thốt lên “cảm hứng ngữ” tán thán Đức Phật, bà không hứa điều 
này được, ông dọa sẽ đâm bà, bà trả lời: 

- Tôi sẵn sàng chịu chết hay nhận chịu mọi đau đớn, chứ không thê không tán 
thán Đức Thế Tôn được. 

Tiếp theo bà ngâm lên 5oo kệ ngôn tán thán Đức Thế Tôn theo nguồn cảm hứng 
của bà, ông Bàlamôn DhanañJanI đành chịu thua. 

Trong lúc bà mang cơm ra cho khách được mời dự tiệc, bất ngờ trượt chân bà thốt 
lên cảm hứng ngữ: “Đảnh lễ Đức Thế Tôn, Bậc Ứng Cúng ALaHán Chánh Giác”. 

Môn khách tức giận nhả cơm ra, lăng mạ ông Bàlamôn DhanañJanl, rồi bỏ ra về. 

Bàlamôn Dhanañjani tức giận mắng bà, cho rằng “bà đã làm mất lòng những vị 
ALaHán của ông”. 

Bàlamôn Dhanañjani dọa sẽ đến luận phá “Bậc Đạo sư” của bà. Không cản ngăn, 
trái lại bà còn khuyến khích rằng: 

-Thưa Bàlamôn, tôi không thấy một ai trong thế giới chư thiên, Ma giới hay Phạm 
thiên giới, trong hội chúng Samôn hay hội chúng Bàlamôn nào có thể luận phá được 
Đức Thế Tôn bậc ALaHán Chánh Giác. Vậy, này Bàlamôn, ông hãy đi, sau khi đi ông 
sẽ biết. 

Rồi Bàlamôn DhanañJani phẫn nộ, đi đến rừng Trúc, nơi nuôi dưỡng những con 
sóc, sau những lời chào hỏi, Bàlamôn DhanañJanm1 ngồi xuống một bên hợp lẽ, rồi hỏi 
Đức Thế Tôn qua lời kệ rằng: 

Kimsu chetva sukham seti; kimsu chetva na socati. 

Kissassu ekadhammassa; vadham roceti GotamaÌt1. 

“Sát cát gì được lạc; sát cái gì không sầu. 

Ngài Gotdmna tán đồng pháp gì, khi pháp ấu được sát hại?”. 

Đức Thế Tôn đáp rằng: 

Kodham chetva sukham seti; kodham chetva na socatl. 

Kodhassavisamulassa; madhuraggassa brahmana. 

Vadham ariya pasamsanti; tañh1 chetva na socattI. 


G)- SA.1, 10O. 

(2)- SA.1, 175. 

3)- Trong kinh Sangarava thì nói “mỗi khi bà trượt chân”. Có khả năng là người “nói liệu”, là người mỗi khi 
giật mình, thường nói lên những câu nói theo thói quen — Ns. 
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“ Sát ác độc được lạc; sát ác độc không său. 

Ác độc từ cội rễ; cùng uị ngọt trừng phạt; 

Nàu Bàlamôn, bậc cao quú tán dương; sát điều ấu không sầu”. 

Nghe dứt kệ ngôn, Bàlmôn Dhanañjani hoan hỷ, quy ngưỡng Tam bảo và xin 
được xuất gia trong Giáo đoàn. 

Bàlamôn được thọ đại giới trước Đức Thế Tôn. Không bao lâu với nhiệt tâm, Ngài 
DhanañjanI nỗ lực hành pháp và chứng quả ALaHán 0), 

Trong kinh Sangarava (2) cũng có một nữ Bàlamôn tên DhanañJani, có khả năng 
chính là nữ Bàlamôn vợ của Bàlamôn DhanañJam nói trên. 

Nhưng nữ Bàlamôn này lại trú ở làng Candalakappa thuộc vương quốc KiềuTấtLa 
(Kosala), nữ Bàlamôn này báo tin cho thanh niên Sangarava đến viếng Đức Phật, khi 
Đức Thế Tôn du hành đến làng Candakappa, trú tại vườn xoài của trưởng giả 
Todeyya. 

Thanh niên Sangarava đến hỏi đạo nơi Đức Thế Tôn, dứt thời pháp thoại thanh 
niên Sangarava quy ngưỡng Tam bảo. 

Ngài Phật Âm (Buddhaghosa) giải thích (3: “Sañgarava là em út của các Bàlamôn 
tộc họ BharadvaJa, tức là em chồng của nữ Bàlamôn DhanañJanmI. 

Trong Tương ưng kinh (Samyuttanikaya) có đề cập đến hai Sangarava (không 
phải là thanh niên Bàlamôn nói trên): 

a¬ Bàlamôn Sangaraud trú ở thành XáVệ (Savatthi), theo chủ thuyết “trong 
sạch nhờ nước”, nên sáng chiều đều xuống nước tắm để được trong sạch. 

Theo lời thỉnh cầu của Đức Ananda, Đức Thế Tôn ngự đến nơi ở của Bàlamôn 
Sangarava, Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn: 

Dhammo rahado brahmana silatittho; anavilo sabbh1 satam pasattho. 

Yattha have vedaguno sInata; anallagattava taranti parantI. 

“Nàu Bàlamôn, pháp là nước, giới là bến; bậc trí khen chú Ú uên tịnh. 

Nơi nào bậc thông suốt tắm; thân không ướt đến bờ kia”. 

Nghe xong kệ ngôn, Bàlamôn Sangarava quy ngưỡng Tam bảo (, 

Bản Sớ giải giải thích (5: “Khi còn là cư sĩ, Đức Ananda là bạn thân của Bàlamôn 
Sangarava, Đức Ananda muốn Bàlamôn Sangarava thoát ra khỏi tà kiến, khỏi phải 
rơi vào địa ngục. 

Ngoài ra, Bàlamôn Sangarava có nhiều thân hữu, nếu ông xuất gia sẽ có nhiều 
người xuất gia theo ông”. 

b¬ Bàlamôn Sartgaraod trú ở thành XáVệ, ông đến bạch hỏi Đức Thế Tôn: “Vì 
sao chú thuật (manta) mà ông thuộc lòng lâu ngày, nhưng nay không thể nhớ, nói gì 
đến chú thuật không được học thuộc lòng”. 

Đức Phật dạy: “Đó là do năm chướng ngại (nivarana): Tham dục, sân hận, hôn 
trầm thụy miên, phóng dật hối tiếc và nghi hoặc” 6, Có thể đây là Bàlamôn 
Sangarava được đề cập trong Tăng chi Bộ kinh 0). 

Với Bàlamôn này, Đức Thế Tôn thuyết lên ba loại thần thông là: Biến hóa thần 
thông (iddhipatihariyam), ký thuyết thần thông (adesanapatihariyam) và giáo hóa 
thần thông. 

*Ba người em của Bàlqrmôn Dhanafÿani BharadugJa là: 

Akkosaka, Asurindaka, Bilangika phẫn nộ khi nghe người anh cả của mình xuất 
gia. 


6)- S.1o. Tương ưng Bàlamôn (Brahmanasamyutta). Kinh Dhãnañjani (Dhãnañjanisuttam). 
®)- M.i, 209. 

G)- MA.ii, 8o8. 

@)- S.1, 182. Tương ưng Bàlamôn. Kinh Sangarava (Sangaravasutta). 

G)- SA. 1. 207. 

(6)- S.V, 121. 

0)- A.i, 168. Chương ba pháp. Kinh Salgarava. 
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Họ đi đến rừng Trúc viếng Đức Thế Tôn, phỉ báng Đức Thế Tôn. 

Nhưng rồi tất cả đều quy ngưỡng Đức Thế Tôn, xuất gia trong giáo đoàn này và 
trở thành những vị Thánh ALaHán 0), 

* Bàlarnôn Aggtka. Là một Bàlamôn thuộc tộc họ Bharadvaja sống trong thành 
Vương Xá, thờ thần lửa. Aggika không phải là tên, đó là biệt danh xuất phát từ việc 
“tế thần lửa” 2), Khi ông sắp đặt các loại vật thực chuẩn bị tế thần lửa, Đức Thế Tôn 
ngự đi khất thực trong thành Vương Xá đến đứng trước nhà của ông. 

Ông nói với Đức Phật rằng: 

VijJasaranasampanno; so mam bhuñJeyya payasan'ti. 

“Người có đủ ba mĩnh; thiện sinh uà nghe nhiều. 

Trọn uẹn rnĩnh 0uà hạnh; uị ấu thọ uật thực nàu”. 

Đức Thế Tôn dạy: 

1- Bahumpi palapam Jappam; na Jacca hotIi brahmano. 

Antokasambu samkilittho; kuhanaparIvarito. 

“Lẩm bẩm nhiều uô ích; Bàlamôn không do sinh. 

Bên trong nhiều phiền toát; lừa đảo cùng gian trá”. 

2ˆ-Pubbenivasam yo vedl; sagøgapayañca passaHl. 

Atho Jatikkhayam patto; abhiññavosito mun1. 

“Người hiểu biết đời trước; thấu thiên giới uà khổ cảnh. 

Thành tựu diệt tái sinh như uậu; bậc tịch tịnh thắng trữ. 

Vij]acaranasampanno; so mam bhuñJeyya payasan t1. 

“Đâu gọi là ba mình; là Bàlamnôn ba mĩnh. 

Trọng uẹn mĩnh 0uà hạnh; u† ấu thọ uật thực nàu”. 

Nghe được lời dạy của Đức Thế Tôn, Bàlamôn Aggika hoan hỷ cúng dường vật 
thực chuẩn bị để tế thần lửa, nhưng Đức Thế Tôn từ khước, Ngài dạy “Như Lai giảng 
pháp không phải để nhận vật thực”. 

Bàlamôn Aggika càng hoan hỷ, xin xuất gia trong Giáo pháp này và vị ấy trở thành 
vị Thánh ALaHán ®), 

* Bàlamôn Aggikua khác. 

Có một Bàlamôn Aggika thuộc tộc BharadvaJa, nhưng không phải là Bàlamôn nói 
trên. 

Ông này sống ở thành XáVệ (Sävatthi), khi ông đang tế thần lửa, Đức Thế Tôn 
ngự đi khất thực trong thành XáVệ, Ngài đi đến tế đàn của Bàlamôn Aggika 
Bharadvaja, thấy Đức Thế Tôn từ xa đi đến tế đàn của mình, ông phãn nộ cho rằng “ 
ông samôn này sẽ làm ô nhiễm tế đàn của ta” +, ông xi vả Đức Thế Tôn: “Kẻ trọc đầu 
(mundaka) hãy đứng lại, kẻ bần tiện (vasala) hãy đứng lại”. 

Đức Thế Tôn hỏi Bàlamôn Aggika Bharadvaja rằng: 

- Này Bàlamôn, ngươi có biết thế nào là người bần tiện không? Ngươi có biết pháp 
nào tạo ra người bần tiện không? 

Bàlamôn Aggika thú thật là “không biết”. Đức Thế Tôn thuyết lên Vasalasutta 
(kinh Bần tiện) 6). 

Nghe xong bài pháp này, Bàlamôn Agsika quy ngưỡng Tam bảo. 

*Lốa thể Kqassapa (Acela Kassapa). 

Khi Đức Thế Tôn ngự trú tại Trúc Lâm tịnh xá, nơi nuôi dưỡng những con sóc. 
Vào một buổi sáng, Đức Thế Tôn đi vào thành Vương Xá để khất thực, lõa thể 


Œ- S.1, 161; S.1, 163; S.i, 164. Tương ưng Bàlamôn. 

(2)- SnA. 1. 174 Í. 

@)- S.1, 166. Tương ưng Bàlamôn. Kinh Aggika ( Aggikasutta). 

&)- Thời ấy, một số Bàlamôn tin rằng “gặp Samôn trọc đầu, đó là điềm xui xẻo”-Ns. 
@)- Sn.21. 
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Kassapa đi đến chào hỏi Đức Thế Tôn rồi đứng sang một bên xin hỏi pháp từ Đức 
Thế Tôn, Đức Phật từ chối ba lần. Lốa thể Kassapa khẩn khoản “xin được hỏi vắn 
tắt, Đức Thế Tôn chấp thuận. 

- Thưa Tôn giả Gotama, có phải khổ do rnìnth tạo ra? 

- Không phải vậy, này Kassapa. 

- Thưa Tôn giả Gotamna, có phải khổ do người khác tạo ra?. 

- Không phải vậy, này Kassapa. 

- Thưa Tôn giả Gotama, có phải khổ do rnình uà do người khác tạo ra? 

- Không phải vậy, này Kassapa. 

- Thưa Tôn giả Goatdmna, có phải khổ do tự nhiên sanh? 

- Không phải vậy, này Kassapa. 

Tiếp theo, theo lời thỉnh cầu của lõa thể Kassapa, Đức Thế Tôn giảng rằng: “Nếu 
cho rằng “khổ do tự mình tạo ra”, đó là thường kiến”; “nếu cho rằng “khổ do người 
khác tạo ra”, đó là đoạn kiến”. 

Rồi Đức Thế Tôn thuyết lên “trung đạo”. 

Nghe xong pháp thoại, lốa thể Kassapa xin được xuất gia trong Giáo pháp của Đức 
thế Tôn. Không bao lâu sau, Ngài Kassapa chứng quả ALaHán 0), 

(Có một vài vị trùng tên là “lõa thể Kassapa”, tuy không đến nơi rừng Trúc. Nhưng 
chúng tôi trích dẫn ra, để độc giả không bị nhầm lẫn khi đọc chánh kinh.) 

*Lốa thể Kassapa khác (1). 

Một lõa thể Kassapa khi còn là gia chủ ông là bạn thân của trưởng giả Citta. Sau 
3o năm xuất gia làm du sĩ lõa thể, rồi trên đường du hành ông đến thị trấn 
Macchakasanda. 

Trưởng giả Citta (bậc Thánh ANaHàm) đi đến thăm lõa thể Kassapa là người bạn 
cũ khi còn là gia chủ. Qua những lời thăm hỏi, lõa thể Kassapa thú thật: “Trong 3O 
năm xuất gia làm du sĩ lõa thể, Kassapa không chứng được pháp thượng nhân nào 
cả”; khi lõa thể hỏi về trưởng giả Citta thì trưởng giả cho biết “chứng được Tứ thiền, 
sau khi mệnh chung sẽ không tái sinh lại cõI này (chỉ cho cối Dục) nữa”. 

Lõa thể Kassapa có ý muốn xuất gia trong giáo pháp này, trưởng giả Citta giúp đở 
cho lõa thể Kassapa được các Tỳkhưu trưởng lão cho xuất gia thọ đại giới. Ngài 
Kassapa nõ lực hành pháp, chẳng bao lâu thành tựu quả vị ALaHán ), 

*Lão thể Kassapa khác (2). 

Một lõa thể Kassapa khác, ông đến yết kiến Phật nơi rừng Nai UJuñña, trong thị 
trấn Kannakatthala của quốc độ Kosala 6). 

Lõa thể Kassapa đến yết kiến Đức Phật, rồi bạch hỏi: “Có phải Đức Phật bác bỏ, 
chỉ trích mọi khổ hạnh chăng?”. Đức Phật đáp: “Với thiên nhãn, Ngài thấy có loại 
khổ hạnh dãi tái sinh về nhàn cảnh, có loại khổ hạnh dẫn xuống khổ cảnh. Như vậy, 
làm thế nào Ngài bác bỏ mọi khổ hạnh? Nói như thế là vu khống Đức Phật”. 

Tiếp theo Đức Thế Tôn nêu ra “mọi hình thức khổ hạnh đương thời”, rồi Đức Thế 
Tôn khéo hướng dẫn về “con đường Trung đạo”. 

Nghe xong bài pháp này, lốa thể. Kassapa xin được xuất gia với Đức Thế Tôn. Sau 
khi xuất gia, thọ đại giới chẳng bao lâu sau Ngài Kassapa thành tựu Thánh quả 
ALaHán +4), 

*Lốa thể Kassapa khác (3). 

Một lõa thể Kassapa khác là bạn cũ của trưởng lão Bakkula (BạcCâuLa) khi còn 
tại gia. Ông đến viếng thăm trưởng lão BạcCâuLa và một cuộc vấn đáp khởi lên. 

Đức Bakkula nói lên những điều kỳ diệu của mình như sau: 


@)- S.1i, 18. Tương ưng nhân duyên. Kinh lõa thể Kassapa (acelakassapasutta) 
)- S.1v, 3oo. Tương ưng Citta. Kinh lõa thể Kassapa (celakassapasutta). 
G)- Ujuñña là tên một ngôi làng. 
@)- D.1, kinh Kassapa. (Kassapa Sihanadasutta). 
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1- Trong tám mươi năm xuất gia ®, Ngài không hề khởi lên dục tưởng, sân tưởng, 
hại tưởng. 

2- Không nhận y hoặc may y trong thời dầng y Kathina. 

3'-Không nhận lời thỉnh thọ thực, cũng không thọ thực dưới mái nhà. 

4 Không bao giờ để ý đến tướng chung hay tướng riêng của nữ nhân, hoặc giảng 
pháp đến họ dù chỉ bốn câu, không đi đến ni viện hay giảng pháp cho ni chúng hoặc 
nữ cư sĩ. 

5- Không là tế độ sư hay y chỉ sư cho ai, không cho ai phục vụ mình. 

6ˆ- Không tắm trong nhà tắm với bột tắm, không để ai kỳ cọ thân, không ốm đau, 
không nằm giường, không an cư mùa mưa dưới mái nhà trong thôn xóm. 

7 Chỉ mang nợ tín thí trong 7 ngày đầu khi xuất gia, vào ngày thứ 8 chứng quả 
ALaHán. 

Lõa thể Kassapa xác nhận “đây là những điều kỳ diệu của Đức Bakkula, lõa thể 
Kassapa muốn được xuất gia trong Giáo pháp này. 

Đức BạcCâuLa giới thiệu lõa thể Kassapa đến chư trưởng lão, chư trưởng lão cho 
lõa thể Kassapa xuất gia thọ đại giới, không bao lâu Ngài Kassapa chứng quả 
ALaHán. 

Điều kỳ diệu cuối cùng của Đức Bakkula (BạcCâuLa) là: 

Ngài viên tịch giữa đại chúng Tykhưu, rồi một ngọn lửa phát sinh từ thân Ngài, 
thiêu nhục thân, chỉ còn lại XáLợi ®), 

*Du sĩ Sabhtiuu. 

Vì được sinh ở giữa trời (sabhayam) nên hài tử được đặt tên là Sabhiua. 

Mẹ Ngài là một ái nữ của một gia tộc thuộc hoàng phái, nàng được gia tộc giao 
cho một du sĩ (paribbaJika) hướng dẫn học giáo lý và nếp sống tu hành. Nàng bị du sĩ 
dụ dỗ mang thai, cả hai cùng bỏ trốn, rồi du sĩ lại bỏ rơi nàng, trên đường lảng du, bà 
sinh ra một hài tử giữa nơi trống vắng. 

Khi lớn lên, Ngài Sabhiya xuất gia, trở thành một du sĩ nỗi tiếng về biện luận sắc 
bén. Du sĩ Sabhiya dựng một thảo am bên ngoài thành Vương Xá để dạy học cho các 
con cháu hoàng tộc. 

Một vị Phạm thiên ANaHàm là bậc đồng phạm hạnh trong thời giáo pháp của 
Đức Phật Kassapa, vị ấy dạy cho du sĩ Sabhiya 2o câu hỏi và dạy rằng: “VỊ Samôn, 
Bàlamôn nào trả lời được 2o câu hỏi này, ngươi hãy sống đời Phạm hạnh trong giáo 
pháp của vị ấy”. 

Các tôn chủ dị giáo đương thời như Purana Kassapa, Makkhali Gosala, AjIta 
Kesakambali, Pakudha Kaccayana, SañJaya Belatthiputta và Nigantha Nataputta đều 
không trả lời được 2o câu hỏi này, chúng biểu lộ phẫn nộ. 

Nghe danh tiếng của Đức Phật là vị tôn sư trẻ, du sĩ Sabhiya đi đến rừng Trúc, yết 
kiến Đức Phật, hỏi Đức thế Tôn 2o câu hỏi. 

Đức Thế Tôn trả lời trọn vẹn hai mươi câu hỏi 6), 

Du sĩ Sabhiya hân hoan, xin được xuất gia trong Giáo pháp này. Và Ngài được 
xuất gia thọ đại giới với Đức thế Tôn, chẳng bao lâu Ngài chứng quả ALaHán. 

Vào thời Đức Phật Kakusandha (CừuLưuTôn), tiên thân Ngài Sabhiya là một gia 
chủ, có cúng dường đến Đức Phật Kakusandha một đôi dép. 

Vào thời Đức Phật Kassapa (CaDiếp), tiền thân của Ngài là vị Tỳkhưu cùng với 6 
Tykhưu bạn, leo lên đỉnh núi cao, lập nguyện “không chứng đắc Thánh quả sẽ không 
dùng vật thực và không xuống núi”. 


®- Đức Bakkula (BạcCâuLa) xuất gia năm 8o tuổi, sống được 16o năm. Ngài được Đức thế Tôn ban cho địa vị 
“đệ nhất vê hạnh ít bịnh”. Theo bản Sớ giải kinh này thì : “Kinh này được trùng tuyên vào kỳ kiết tập Phật 
ngôn lần thứ II”, sau khi Đức Phật viên tịch khoảng 100 năm. Rõ ràng, theo bản kinh thì Đức BạcCâuLa viên 
tịch sau Đức Thế Tôn và khi Ngài thuyết lên kinh này thì Ngài được 160 tuổi. 

(2)- M.1ii, kinh BạcCâuLa (Bakkulasuttam.) 

G)- Sn. o1. Kinh Sabhiya (Sabhiyasutta). 
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Ngày thứ nhất, một vị chứng Thánh quả ALaHán, ngày thứ hai một vị chứng 
Thánh quả ANaHàm, mệnh chung sinh về cối Tịnh cư (Suddhavasa). 

Năm vị còn lại không chứng đắc chi cả, mệnh chung được sinh về thiên giới. Vào 
thời Đức Phật hiện tại, cả năm vị đều xuất gia trong giáo đoàn này và đều chứng đắc 
Thánh quả, đó là: Trưởng lão Sabhiya, trưởng lão Bahiya Darucrriya, vua Pukkusatl, 
trưởng lão Kumarakassapa và trưởng lão Dabba Mallaputta ©), 

VỊ Phạm thiên dạy du sĩ Sabhiya 2o câu hỏi là vị Thánh ANaHàm năm xưa, chỉ có 
bậc Chánh Giác mới có thể giải đáp 2o câu hỏi ấy mà thôi. 

Trong Kệ “trưởng lão Tăng” có ghi lại bốn kệ ngôn của Ngài Sabhiya khiển 
trách “nhóm Tỳkhưu theo Devadatta” 2), 

* Du sĩ Sustma (paribbajJika SusIima). 

Ông là một du sĩ trong thành Vương Xá. Khi giáo pháp của Đức Thế Tôn tăng 
thịnh, các Tỳkhưu được phát sinh lợi đắc cung kỉnh. Các du sĩ ngoại giáo bị tổn thất 
lợi lộc. 

Những môn đệ của du sĩ Susima yêu cầu Susima xuất gia trong Giáo pháp của 
Đức Phật, học giáo thuyết của Đức Phật rồi truyền dạy lại cho các môn đệ ngoại giáo 
của mình, những môn đệ này sẽ giảng thuyết Giáo pháp ấy, thế là lợi lộc sẽ phát sinh 
đến họ. 

Du sĩ Susima tìm đến xin xuất gia nơi Đức Ananda, được Đức phật cho phép, Đức 
Ananda cho du sĩ Susima xuất gia Tỳkhưu. 

Ngài Susima thấy một số Tykhưu trước mặt Đức Thế Tôn tự tuyên bố lên Thánh 
trí của mình là: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những uiệc cần làm đã làm 
xong. Từ nauụ không còn phải làm chỉ nữa“). 

Ngài Susima để hỏi các pháp thần thông, các vị Thánh ALaHán ấy xác nhận “các 
Ngài không có những năng lực thần thông ấy, các Ngài thành tựu fuệ giỏi thoát”. 

Ngài Susima trở về yết kiến Đức Thế Tôn, bạch hỏi vấn đề này, được Đức Thế Tôn 
thuyết lên lý thập nhị nhân duyên. 

Ngài Susima thú nhận tội lõi về “ý niệm xuất gia không tốt đẹp ban đầu”, Đức 
Thế Tôn chấp nhận sự sám hối của Ngài Susima (2, 

Bản Sớ giải có giải thích: “Về sau Ngài Susima nỗ lực tu tập, thành tựu ALaHán 
cùng các thắng trí” 6), 

* Dusĩ Moltuq Stuakda. 

Du sĩ này có tên là Srvaka, nhưng vì có “búi tóc” (moli) nên có biệt hiệu là rmoliua 
(6) 

Du sĩ Moliya Sivaka đến viếng Đức Phật khi Ngài trú tại Trúc Lâm tịnh xá, nơi 
nuôi dưỡng những con sóc. Du sĩ hỏi Đức Thế Tôn về chủ thuyết: “Con người cảm 
nhận thọ lạc, thọ khổ hay thọ xả, đều do nghiệp quá khứ”. Đức Thế Tôn dạy như thế 
nào? 

Đức Thế Tôn nêu ra “những nguyên nhân phát sinh cảm thọ có tám là: “Do mật, 
do đàm, do gió, do nước, do thời tiết, do gặp nghịch uận, do công kích từ bên ngoài 
Uào Uà do nghiệp”. 

Nếu cho rằng những cảm thọ, cảm giác ấu do nghiệp từ trước thì đi quá xa” 0. 

Nghe xong du sĩ Moliya S1vaka xin quy ngưỡng Tam bảo đến trọn đời. 


@)- ThagA. 1. 381 f.; SNA. ii. 419 ff.; Ap. ii. 473; DhA. ii. 212. 

@)- Thag. Chương bốn kệ. Sabhiyattheragatha ( Kệ ngôn trưởng lão Sabhiya). 

G)- Đây là các vị Thánh ALaHán tuệ giải thoát. Các Ngài không thành tựu những năng lực thần thông như: 
Thiên nhãn thông, thần túc thông, tha tâm thông, thiên nhĩ thông và túc mạng thông. 

@)- S.11, 119. Tương ưng nhân duyên. Kinh Susima (Susimasutta). 

G)- SA.1i, 9ó. 

@6)- SA.ii, 87. 

0)- S.iv, 230. Tương ưng Thọ (Vedanasampayutta). Kinh S1vaka (STvakasutta). 
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Trong Tăng chi kinh ©) có đề cập đến một du sĩ Moliya Srvaka khác, có khả năng 
chỉ là một, tuy đoạn kết bài kinh có đoạn “du sĩ trọn đời xin quy ngưỡng Tam bảo”, 
nhưng có thể chỉ là “tái xác định mình là đệ tử của Tam bảo mà thôi”. 

Trong bài kinh này, du sĩ Moliya S1vaka bạch hỏi Đức Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn, 
cho đến như thế nào được gọi là “pháp thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để 
mà thấu, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình hiểu biết”? 

Đức Thế Tôn chỉ rõ cho du sĩ rằng: “Này SIvaka, nội tâm ngươi có tham ngươi có 
biết “nội tâm ta có tham ”; nội tâm ngươi không có tham, ngươi có biết “nội tâm ta 
không có tham” chăng”?. 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Như vậy, này SIvaka, đó là “pháp thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để 
mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tán thán. 

Tương tự như thế với tâm có sân, tâm không có sân, tâm có sĩ và tâm không có sĩ. 

* Du sĩ Vacchagotta. 

Theo kinh Mahavacchagotta 2), khi Đức Thế Tôn ngụ tại rừng Trúc, nơi nuôi 
dưỡng những con sóc, du sĩ Vacchagotta đi đến yết kiến Đức Thế Tôn, bạch hỏi về 
“pháp thiện và pháp bất thiện”. 

Dứt thời pháp, du sĩ Vacchagotta xin được xuất gia, ông được xuất gia với Đức 
Thế Tôn và thọ đại giới. Nửa tháng sau, Tỳkhưu Vacchagotta đến bạch Thế Tôn rằng: 

Yavatakam bhante sekhena ñanena sekhaya vijJJaya pattabbam anupattam tam 
maya, uttarim me Bhagava dhammam desetuti. 

“Bạch Thế Tôn, cho đến trí hữu học, mtữnh hữu học có thể chứng đạt, con đã 
chứng đạt. Mong Thế Tôn dạu cho con pháp cao hơn”. 

Theo Bản Sớ giải: Ngài Vacchagotta đã chứng đạt đến quả vị Bất Lai, Ngài muốn 
chứng quả ALaHán, nên đến bạch với Đức Thế Tôn như trên. 

Đức Thế Tôn thấy Ngài Vacchagotta có khả năng chứng đắc các pháp thần thông 
khác, ngoài thánh quả ALaHán, nên Đức Phật dạy Ngài Vacchagotta hai pháp: “ 
thiền tịnh (samadhijhana) và thiền tuệ (vipassanajhana)”. Với “Thiền tịnh” sẽ giúp 
Ngài Vacchagotta thành tựu năm thắng trí thế gian là: Thiên nhãn thông, Thần 
thông, Túc mạng thông, Thiên nhĩ thông và Tha tâm thông. 

Với thiền tuệ giúp Ngài Vacchagotta thành tựu Thánh quả ALahán. 

Sau một thời gian sống độc cư, nỗ lực hành pháp, Ngài Vacchagotta thành tựu quả 
vị ALaHán. Rồi một số vị Tỳkhưu trên đường đến yết kiến Đức Thế Tôn, được Đức 
Vacchagotta gửi lời tác bạch với Đức Thế Tôn: 

“Đức Thế Tôn đã được con hầu hạ, Thiện Thệ đã được con hầu hạ”. 

Các Tỳkhưu không hiểu được ý nghĩa “lời nhắn” này, Đức Thế Tôn giải thích: 
“Vacchagotta đã thành tựu bậc Vô học”. 

Bản Sớ giải giải thích: “Trưởng lão thuôc gia tộc Bàlamôn giàu có, Vaccha là họ, 
không thấy nói đến tên riêng của Ngài. 

Vì có nhiều trưởng lão có họ “Vaccha”, như Pilindavaccha, Kisavaccha, 
Nandavaccha, Tiritavaccha, Ukkhepatakavaccha và hai Vanavaccha, nên Ngài được 
gọi là “Vacchagotta” để phân biệt. 

Ngài là một Bàlamôn tĩnh thông giáo điển của hệ thống Bàlamôn giáo, nhưng 
không thỏa mãn với giáo lý Bàlamôn, Ngài xuất gia làm du sĩ, rồi sau đó xuất gia 
trong Tăng đoàn”. 

Vào thời Đức Phật Vipassl, tiền thân Ngài Vacchagotta là một Bàlamôn giàu có 
trong thành Hamsaval, gia chủ này treo cờ, quét sạch con đường dẫn vào hoàng 
cung để Đức Phật Vipass1 cùng các Tỳkhưu tùy tùng đi vào hoàng cung theo lời thinh 
của Đức vua thành HamsavaH. 


@)~ A.iii, 356. Chương sáu pháp. Kinh “Cho đời này”. 
@)~- M. ii. Mahavacchagottasutta. 
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Vào bốn kiếp trái đất kể từ kiếp trái đất này, tiền thân của Ngài Vacchagotta là 
vua Chuyên Luân Sudhaja ©, 

Trưởng lão Vacchagotta có nói lên sự thành đạt của mình, được ghi nhận trong 
“Kệ trưởng lão Tăng”: 

TeviJJoham mahaJjhayl; ceto samathako vido. 

Sadattho me anuppatto; katam buddhassa sasanan'ti. 

“1q đat đươc tam mĩnh cùng đại định; tâm khéo an trú trong thiền. 

Ta thành tựu mục đích; lời Phật dạu làm xong” t2). 

Trưởng lão Vacchagotta chính là trưởng lãoVithisammaJJaka được nói trong Ký 
Sự (Apadana) 6), 

Trong kinh điển Pali có ghi nhận “rnột số du sĩ Vacchagotta”, có khả năng chỉ là 
một, mà cũng có thể là khác +). 

* Vương tử Vô Úụ (Abhayaräjakumära). 

Thường được gọi là Abhayarajakumara, là con của vua BìnhSa và nàng kiều nữ 
xinh đẹp đệ nhất trong thành Ujjenl, là nàng Padumavatl. 

Khi 7 tuổi, Abhaya (Vô Úy) được mẹ gửi đến kinh thành Vương Xá, sống cùng bạn 
đồng lứa tuổi trong Hoàng cung của vua BìnhSa. 

Trong Tạng Luật ®, ghi nhận vương tử Vô Úy là cha nuôi của lương 
J1vakakomarabhacca, mẹ của lương y JIvaka là nàng kỹ nữ Silavatl. 

Khi sinh ra một trai, nàng SIlavati sai cô tớ gái bỏ bé trai ấy trong đống rác, vào 
sáng hôm ấy vương tử Vô Úy trên đường đến hoàng cung hầu vua, thấy bầy quạ vây 
quanh đóng rác, ông hỏi: 

- Này các tùy tùng, cái chi thế? 

- Thưa chủ, có một bé trai nằm trên đống rác. 

- Nó còn sống không? 

- Thưa chủ, nó còn sống. 

- Vậy hãy mang đứa bé này về cung của ta, giao cho các nhũ mẫu nuôi dưỡng. 

- Vâng, thưa chủ. 

Hài tử được đặt tên là “Juaka” do sự kiện vương tử Vô Úy hỏi “nó còn sống 
không?”. Và được vương tử nuôi dưỡng (kumarena posapItoti), nên hài tử có tên là 
Jtuakakomarabhacca. 

Theo Sớ giải Tăng chi kinh (® thì vương tử Vô úy là cha ruột của lương y 
J1vakakomarabhacea. 

Ban đầu vương tử Abhaya là môn đệ của Nigantha Nataputta, Nataputta dạy 
vương tử Abhaya câu hỏi “móc câu” (ekamsena) rằng: 

- Này vương tử, vương tử hãy đi luận chiến với samôn Gotama (CồĐàm), nhờ vậy 
tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi cho vương tử: “Samôn Gotama có thần lực 
như vậy, có uy lực như vậy, đã bị vương tử Vô Úy luận chiến. 

- Thưa Tôn giả, làm sao con có thể luận chiến với samôn Gotama, bậc có thần lực, 
có uy lực như vậy? 

- Này vương tử hãy hỏi rằng: “Bạch Đức Thế Tôn, Như Lai có thể nói những lời, 
do những lời ấy người khác không ưa, không thích chăng?” 

Nếu samôn Gotama nói “eó ” thì sẽ vặn rằng: “Nếu thế thì lời của Đức Phật không 
khác gì phàm phu”. 


@- ThagA.1, 221. 

@)- Thag, 16. Kệ ngôn trưởng lão Vacchagotta. 

@)- Ap. ¡. 153. Viithisammajjakattherapadanam 

@)- Xem A.i, 1óo; M.ii, Tevijjavacchagottasutta; Agsgivacchagottasutta; S.iv, 395; S.iii, 257; S.iv, 391, S.iv, 4OI, 
trong Tương ưng kinh có một chương nói về Vacchagotta (Tương ưng Vacchagotta). 

G)- Vịn. Mahavagga, chương y phục (Crvarakkhandhakam). 

(6)- AA. 1, 216. 
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Nếu samôn Gotama nói “không “thì sẽ vặn rằng: “Vậy những lời Đức Thế Tôn 
nói rằng: “ĐềBàĐÐạtĐÐa (Devadatta) phải rơi vào địa ngục, ĐềBàÐạtĐÐa phải đọa trong 
địa ngục trọn kiếp trái đất còn lại, ĐềBàÐạtĐÐa không thể nào cứu chữa được”, nghe 
những lời này ĐềBàĐạtĐa sẽ phẫn nộ, không hoan hỷ”, và như thế samôn Gotama 
rơi vào “nói dốt”. 

Này vương tử, với cầu hỏi này samôn không thể trả lời được, ví như người nuốt 
phải móc câu, không thể nuốt vào cũng không thể nhả ra. 

Đắc ý với câu hỏi ấy, hôm sau, vương tử Abhaya thỉnh Đức Thế Tôn đến tư dinh 
thọ thực, khi Đức Thế Tôn thọ thực xong rồi, vương tử Abhaya lấy một cái ghế thấp 
khác, ngồi xuống một bên, bạch hỏi Đức Thế Tôn câu hỏi “móc câu” trên. Đức Thế 
Tôn hỏi rằng: 

- Này vương tử, phải chăng câu hỏi này có dụng ý “móc câu”. 

Và vương tử Vô Úy (Abhaya) thốt lên: “Bạch Thế Tôn, các Nigantha “đã bị bại” 
(anassum) rồi”. Chăng khác nào người “giăng bẩy” đã bị bắt quả tang. 

Đức Thế Tôn tuy biết rõ, nhưng Ngài vẫn hỏi: “Này vương tử, vì sao vương tử nói 
như thế?”. 

Vương tử Vô Úy trình lên Đức Thế Tôn sự kiện trên, bấy giờ có đứa bé đang nằm 
trong lòng của vương tử Vô Úy, Đức Thế Tôn hỏi vương tử Vô Úy rằng: “Này vương 
tử, nếu đứa bé này do sự vô ý của vương tử hay sự vô ý của người nhủ mẫu, nuốt viên 
sỏI vào miệng. Vương tử phải làm gì?”. 

- Bạch Thế Tôn, con phải móc viên sỏi ấy ra, dù có phải làm miệng đứa bé chảy 
máu. Vì sao con phải làm vậy? Vì con thương đứa bé này. 

- Cũng vậy, này vương tử: 

*Lời nào không thật, không tương ứng uới mục đích, người nghe không ưa thích, 
Như Lai không nói. 

*Lời nào chân thật, không tương ứng uới mục đích, người nghe không ưa thích, 
Như Lai không nói. 

*Lời nào chân thật, tương ứng uới rnục đích, người nghe không ưa thích, Như 
Lai biết cách tù thời nói lên. 

*Lời nào không thật, không tương ứng uới rnục đích, người nghe ưa thích, Như 
Lai không nói. 

*Lời nào chân thật, không tương ứng uới mục đích, người nghe ưa thích, Như 
Lai không nói. 

*Lời nào chân thật, tương ứng uới mục đích, người nghe ưa thích, Như Lai nói 
lên. 

Vì sao vậy? Này vương tử, vì Như Lai có lòng thương tưởng đối với các loài hữu 
tình. 

Vương tử Vô Úy lại hỏi: 

- Bạch Thế Tôn, những SátĐếLy có trí, những Bàlamôn có trí, những gia chủ có 
trí, những samôn có trí, sau khi soạn sẵn câu hỏi đến hỏi Như Lai. Bạch Thế Tôn, 
không hiểu Đức Thế Tôn có suy nghĩ trước như sau: 

“Nếu có ai đến hỏi Ta như vậy, Ta sẽ trả lời như vậy”, hay Đức Thế Tôn trả lời 
ngay khi ấy (thanaso). 

- Này vương tử, vương tử có rành về các bộ phận sai biệt của cổ xe chăng? 

- Bạch Thế Tôn, con rất rành về các bộ phận sai biệt của cổ xe. 

- Vậy vương tử có chuẩn bị trước câu trả lời về các bộ phận sai biệt của cổ xe 
chăng? Hay khi có người hỏi thì vương tử trả lời ngay khi ấy? 

- Bạch Đức Thế Tôn, con không chuẩn bị trước câu trả lời, khi được hỏi về các bộ 
phận sai biệt của cổ xe, con sẽ trả lời ngay khi ấy. 
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- Cũng vậy, này vương tử, Như Lai đã khéo biết rõ pháp giới (dhammadhatu) 0), 
nên không cần chuẩn bị trước câu trả lời, khi được hỏi Như Lai trả lời ngay khi ấy. 

Và vương tử Vô Úy (Abhaya) từ bỏ Nigantha Nãtaputta, quy ngưỡng Tam bảo đến 
trọn đời 2), 

Qua nội dung bài kinh cho thấy, kinh này được Đức Thế Tôn thuyết lên, sớm lắm 
cũng phải “1o năm sau cùng của Đức Thế Tôn”. 

“Đứa bé” được đề cập trong bài kinh trên là “con trai nhỏ” của vương tử Vô Úy, 
ông rất thương đứa con trai này. 

Trong Tương Ưng kinh (Samyuttanikäya) có ghi nhận: Vương tử Vô Úy có đến 
viếng Phật ở núi Linh Thứu (G1jjhakuta) ở thành Vương Xá, ông hỏi về chủ thuyết 
“không có nhân, không có duuên” của tôn chủ dị giáo Purana Kassapa và ông được 
Đức Thế Tôn dạy về “thất giác chỉ” 6), 

Vương tử Abhaya khi dẹp được giặc loạn ở biên cương, được vua BìnhSa ban 
thưởng, cho làm vua 7 ngày và ban cho vương tử Vô Úy nàng mỹ nữ tuyệt sắc, có tài 
ca núa điêu luyện. 

Vương tử Vô Úy thọ hưởng vương vị trọn 7 ngày, không rời cung nội. 

Vào ngày thứ 8, ông ra sông tắm cùng nàng mỹ nữ, rồi cùng tùy tùng và nàng mỹ 
nữ vào vườn Thượng Uyển du ngoạn. 

Bất ngờ trúng. phải ngọn độc phong. khiến nàng mỹ nữ mệnh chung, vương tử Vô 
Úy sầu khổ với nỗi tiếc thương nàng mỹ nữ. Ông đến rừng Trúc nơi Đức Phật ngự, hy 
vọng Đức Phật giúp ông thoát cơn sầu khổ. 

Nhân đó Đức Phật thuyết lên kệ ngôn: 

Etha passathimam loka; cittam raJarathupamam. 

Yattha bala visidanti; natthi sango vijanatam. 

“Hãu đến nhìn đời nàu; như xe uua lộng lâu. 

Kẻ ngu mới tham đắm; người trí nào đắm sau” 2 (HT. TMC dịch). 

Nghe xong kệ ngôn,vương tử Abhaya chứng quả Dự lưu. 

Nhưng trong bản Sớ giải “Kệ trưởng lão Tăng”, thì: Khi vua BìnhSa mệnh chung, 
tâm tư vương tử Vô Úy (Abhaya) giao động mạnh, vì ông là người mà vua AXàThế 
(Ajatasattu) “e ngại” nhất, để tránh khỏi sự di hại từ vua AXàThế, vương tử Vô Úy 
xuất gia trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn. 

Khi nghe Đức Phật thuết giảng kinh Talacchiggalupama Sutta (Ví dụ cái lỗ trong 
khúc gõ) ®, Ngài Vô Úy chứng quả Dự Lưu, về sau đắc quả ALaHán®. Phấn khởi 
trước Thánh quả đạt được, Ngài Vô Úy tuyên bố lên chánh trí của mình trong “Kệ 
trưởng lão Tăng” như sau: 

Sutva subhasitam vacam; buddhassadiccabandhuno. 

Paccabyadhim hi nipunam; valagsam usuna yathaH. 

“Đã nghe lời khéo dạu; của Đức Phật bậc thân quuến mặt trời. 

Ta xuuên suốt không trở lại; như tên chẻ sợi tóc” 0). 

Tập Ký sự (Apadana) có ghi lại tiền kiếp của Ngài Vô Úy như sau: 

Trong thời Đức Phật Padumuttara (Liên Hoa), tiền kiếp của Ngài là một Bàlamôn 
thông tạo ba bộ VệĐà (Veda) ở thành HamsavaH. 

Khi nghe Đức Phật Padumuttara (Liên Hoa) thuyết pháp, vị Bàlamôn này từ bỏ 
tín ngưỡng Bàlamôn, xuất gia trong tăng đoàn và dành nhiều thời gian niệm tưởng 
ân đức Phật. 


2)- M.ii, kinh Vương tử Vô Úy (Abhayaräj ". 

G)- S.v, 126. Tương ưng Giác chỉ (Bojjhaägasamyutta). Kinh Vô Úy (Abhayasutta). 
4)- Dhp-. Câu số 171. 

G)- S. v. 455 và M. 11. 169. 

6)- Thag A. Trưởng lão Abhaya. 

Œ)- Thag.5. Trưởng lão Abhaya. 
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* Trưởng lão Abhaụa khác. 

Một trưởng lão khác cũng có tên là Abhaya, là một Bàlamôn sinh ở thành XáVệ 
(Savatthi). Khi nghe Đức Phật giảng pháp, Ngài hoan hỷ xuất gia trong tăng đoàn. 

Một lần nọ, khi Ngài đi khất thực trong làng, nhìn thấy một nữ nhân ăn mặc xinh 
đẹp, tâm tư Ngài bấn loạn, Ngài suy nghĩ: “Thấy một nữ nhân, tâm ta phát sinh ô 
nhiễm. Đó là một trọng tội”. 

Ngài đứng lại quán tưởng “về sự ô trược của sắc pháp”, rồi phát triển tuệ quán, 
chứng Thánh quả ALaHán. 

Hân hoan, Ngài nói lên “sự sai lầm cùng sự thức tỉnh” của mình qua kệ ngôn: 

Rupam disva sati muttha; piyam nimittam manasikaroto. 

Sarattacitto vedeti; tañca aJJ]hosa titthaH. 

Tassa vaddhanti asava; bhavamulopagamino'ti. 

“Thấu sắc quên ghi nhận; ú hướng đến ái tướng. 

Tâm nhận lãnh mê mẫn; đứng lại nơi khoảng trống. 
Ô nhiễm tăng trưởng ấu; gốc đưa đến sinh hữu”). 

Vào thời Đức Phật Sumedha, tiền thân Ngài là người thợ rừng. Một lần nọ, người 
thọ rừng thấy Đức Thế Tôn Sumedha thiền tịnh trong rừng, người thợ rừng cúng 
dường đến Đức Phật vòng hoa Salala. 

Cách đây 1o kiếp trái đất trở về trước, tiền thân của Ngài được làm vua 16 lần với 
danh hiệu Mimmita. Ngài chính là trưởng lão Vatamsakiya được đề cập trong Ký sự 
(Apadana) ®), 

* Bà Padurnaudtt. 

Là mẹ của vương tử Vô Úy (Abhayarajakumaära), nên còn được gọi là Abhayamata 
(mẹ của Abhaya). 

Bà là đệ nhất kiều nữ trong thành UJJenI, vua BìnhSa nghe nói sắc đẹp của nàng 
Padumavati, vua Bình§Sa nhờ vị quân sư tế lễ (purohita) tạo điều kiện để ông gặp mặt 
nàng Padumavati. 

Nhờ chú thuật, vị quân sư tế lễ mời được dạxoa Kumbhira sống trên núi Vepulla 
ngoài thành Vương Xá. 

Tiền thân dạxoa Kumbhrra là một cư dân sống trong thành Vương Xá, nên dạxoa 
còn có tên gọi là Rajagahika®). 

Dạxoa Kumbhrra dùng thần lực đưa vua BìnhSa đến thành UjjenI 2, nàng 
Padumavati mang thai với vua Bình§Sa, nàng thông báo cho vua Bình§Sa biết. Vua 
BìnhSa trao cho nàng Padumavati chiếc nhẫn vương hiệu của Đức vua, bảo rằng: 
“Khi đứa bé lớn, hãy mang đến hoàng cung trong thành Vương Xá”. 

Nàng sinh ra một bé trai đặt tên là Vô Úy (Abhaya), khi Vô Úy được 7 tuổi, dạxoa 
Kumbhira mang hài tử về kinh thành Vương Xá với vua Bình§a. 

Khi Ngài Vô Úy chứng thánh quả ALaHán, nghĩ đến thân mẫu là bà Padumavati, 
Ngài đi đến thành UJjenl, thuyết lên pháp thoại để tế độ thân mẫu. Nghe được thời 
pháp của Ngài Vô Úy, bà đi đến thành Vương Xá, xin được xuất gia trong Ni đoàn, 
sống nương tựa vào con mình là trưởng lão Vô Úy. Thời gian sau nhờ nõ lực hành 
pháp bà chứng Thánh quả ALaHán. 

Hồi tưởng lại đời mình, vị Thánh nữ ALaHán nói lên hai kệ ngôn, một tóm tắt lời 
dạy của trưởng lão Vô Úy, hai nói lên Thắng trí của bà: 

1- Uddham padatala amma; adho ve kesamatthaka. 

Paccavekkhassumam kayam; asueim putigandhikam. 

“Từ lòng chân bà) trở lên; từ đầu cọng tóc trở xuống. 


@)- Thag. 14. Trưởng lão Abhaya. 
()- Ap.1, 174. 

@)- DA. ii. 686. 

(4)- ThigA. 39. 

)~- Chỉ cho bà PadumavatI. 
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Trí xem xét thân nàu; mùi hôi thối nhơ bẩn”. 

2'- Evam viharamanava; sabbo raga samuhato. 

Parilaho samucchinno; sitibhutamhi nIbbutat1. 

“Như uậu ta an trú; mọi tham dục nhổ sạch. 

Cắt đứt mọi nóng bức; mát lạnh ta tắt lìm” 0). 

Vào thời Đức Phật Tissa, tiền thân bà phát tâm hoan hỷ cúng dường một muỗng 
cơm đến Đức Phật. Do phước lành này, tiền thân sinh làm thiên hậu được 36 lần, 50 
lần là chánh hậu của vua Chuyển Luân ®), 

Bà chính là Katacchubhikkhadayika nói trong Ký sự (Apadana) 6®), 

* Trưởng lão mỉ Abhaụda. 

Một người bạn thân của bà Padumavati là Abhaya thuộc gia tộc quyền quí, sống 
trong thành UJjem1 (có lẽ nàng Padumavati lấy tên người bạn thân của mình đặt tên 
cho con trai của mình là Abhaya). 

Khi nghe bà Padumavatl xuất gia, bà thương bạn nên cũng xuất gia trong Ni đoàn, 
cùng sống ở thành Vương Xá. 

Khi bà thiền tịnh trong SItavana (rừngMát), quán xét về “thân bất tịnh”, nhưng ấn 
tướng không hiện khởi, từ nơi Hương thất Đức Thế Tôn phóng hào quang đến trước 
mặt bà, hóa hiện “ấn tướng bất tịnh” bà kinh hoàng, ngỡ là “yêu quái hiện hình”. 

Đức Thế Tôn hiện thân ngồi trên hư không trước mặt bà, nói lên hai kệ ngôn, dứt 
kệ ngôn bà chứng quả ALaHán. Hân hoan, bà hướng bài kệ vào nội tâm, như kệ ngôn 
của chính mình 1). 

Abhaye bhiduro kayo; yattha sata puthuJJana. 

NÑikkhipissami mam deham; sampaJana satI mat. 

“Nàu Vô Úu, thân nàu mỏng manh; nơi phàm phu chú trọng 19). 

Khi chết bị uứt bỏ; ght nhận, biết chân chánh”. 

Bahuhi dukkhadhammehi; appamadarataya me. 

Tanhakkhayo anuppatto; katam buddhassa sasanan'ti. 

“Nơi chứa nhiều khổ pbáp; ta uui thích chú ú. 

Thành tựu diệt tận ái; lời Phật dạu làm xong” (6). 

Vào thời Đức Phật Sikhi, tiền thân bà Abhaya sinh vào một gia đình quí tộc, là vợ 
của vua Arunava (phụ thân của Bồtát Sikh]). 

Bà được vua Arunava tặng cho tám hoa sen xanh, bà cúng dường đến Đức Phật 
Sikhi. Do phước lành này, trong nhiều kiếp sau bà có màu da như hoa sen xanh, từ 
thân bà tỏa ra mùi hương sen; là Thiên hậu 72 lần, 63 lần là Hoàng hậu vua Chuyển 
Luân. Bà chính là Sattuppalamalika trong tập Ký sự (Apadana) 0). 

*Sttauanda (rừng Mát). 

Là khu rừng cây gần thành Vương Xá, trong rừng có khu mộ địa được mô tả là nơi 
“đáng kinh sợ” (bhauabheraca) (3, từng làm cho trưởng giả Cấp Cô Độc 
(Anathapindika) run sợ khi đến viếng Phật lần đầu, trưởng giả Cấp Cô Độc được 
dạxoa SIvaka trấn an và sách tấn 6), 

Ngài Sona Kolivisa khi độc cư thiền tịnh trong rừng SIta này, đã khởi lên tư tưởng 
giao động: “Những ai là đệ tử Thế Tôn sống tỉnh cần tính tấn, ta là một trong 
những u¡ ấu. Nhưng ta còn chấp thủ, tâm chưa giỏi thoát khói các ô nhiễm (asau), 
ga đình ta có đạt tài sản, ta có thể thọ hưởng đạt tài sản ấu uà thực hành các uiệc 


@)- Thig. 127. Mẹ Abhaya (Abhayamata). 

@)- ThigA. 32. 

G)- Ap.H, 516 — 7. 

()- ThigA. 33-4. 

6)- Sata. 

(6)-Thig. 27. AbhayatherI. (Trưởng lão ni Abhaya). 
Œ)- Ap. 11, 517-18. 

®)- ThagA. i. 47; c/. Dvy. 264, 268. 

()- Vịn. ii. 155 Í. 
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phước đức. Vậu ta hãu từ bỏ học pháp, hoàn tục thọ hưởng tài sản uà thực hành 
các uiệc phước đức”. 

Đức Thế Tôn biết được tư tưởng của Ngài Sona Kolivisa, Ngài biến mất ở núi Linh 
Thứu (Gijjhakuta) xuất hiện trước mặt Ngài Sona Kolivisa ở rừng Sita, Đức Thế Tôn 
dạy Ngài Sona Kolivisa bài pháp ngắn với nội dung: 

- Khi tinh tấn căng thẳng quá đưa đến giao động. 

- Khi tinh tấn thụ động, đưa đến biếng nhác. 

- An trú tỉnh tấn một cách quân bình (samatam), quân bình các quyền, rồi xem 
xét các tướng của pháp hữu vi. 

Vâng theo lời dạy của Đức Thế Tôn, chẳng bao lâu Ngài Sona Kolivisa chứng đạt 
Thánh quả ALaHán 9), 

Trong rừng Mát (Sitavana) có hang Đầu rắn (Sappasondikapabbhara), Ngài 
Upasena (em của Đức XáLợiPhất) bị rắn cắn chết ở nơi này ®), 

Trưởng lão Sambhuta rất hoan hỷ với khu rừng SIta, nên Ngài có biệt hiệu là 
“Sitavaniya” (Tôn giả ở rừng SIta). 

Trong SItavana có 5oo đường đi kinh hành (cankamanami) ). 

* Vũ kịch sư Talaputda. 

Ông là một vũ kịch sư (natagamani) nỗi tiếng ở thành Vương Xá. Đoàn hát của 
ông có 50O viễn viên, trình diễn những vỡ tuồng hoành tráng được mọi người từ 
cung vua cho đến người thôn dân tán thưởng. 

Bản Sớ giải giải thích: “Ông được gọi là Talapu†a vì có màu da trong sáng như 
màu trái “thốt nốt” chín, nhìn rất xinh đẹp” 4). 

Vũ kịch sư 7alapu†a đi đến rừng Trúc, nơi nuôi dưỡng những con sóc, đảnh lễ 
Đức Thế Tôn rồi bạch hỏi: 

- Bạch Thế Tôn, con được nghe các bậc Đạo sư thời xưa bảo rằng: “Ai là nhà vũ 
kịch sư, trên sân khấu với các điệu bộ giả sự thật, làm đại chúng vui cười thích thú, 
người ấy sau khi mệnh chung được sinh về cõi”chư thiên hay cười” (pahasadeva). 
đây, Đức Thế Tôn dạy như thế nào?” 

Đức Thế Tôn từ chối trả lời ba lần, nhưng trước sự khẩn khoản của vũ kịch sư 
Taluputa, Đức Thế Tôn dạy: “Với người còn tâm tham, tâm sân, tâm si. Vũ kịch sư 
khêu gợi tâm tham, tâm sân, tâm s1 của chúng khởi dậy. 

Người ấy tự mình đắm say, phóng dật, làm người khác đắm say phóng dật. Người 
ấy mệnh chung sẽ rơi vào địa ngục HỦ tiếu (pahasaniraya)”. 

Nếu ai cho rằng: “*A1 là nhà vũ kịch sư, trên sân khấu với các điệu bộ giả sự thật, 
làm đại chúng vui cười thích thú, người ấy sau khi mệnh chung được sinh về cõi”chư 
thiên hay cười”, đó là tà kiến. Ai rơi vào tà kiến này, chỉ có một trong hai sinh thú: 
Địa ngục hay súc sinh”. 

Nghe xong, vũ kịch sư Talaputa bật khóc, Đức Thế Tôn dạy: 

- Này thôn trưởng, chính vì vậy, Ta đã không chấp nhận trả lời. 

- Bạch Thế Tôn, không phải con khóc vì Đức Thế Tôn đã nói như vậy. Nhưng con 
khóc vì bị các Đạo sư, tổ sư lừa dối. 

Vũ kịch sư Talaputa xin xuất gia thọ đại giới với Đức Thế Tôn, không bao lâu sau, 
Ngài trở thành vị Thánh ALahán 6). 

Trong “Kệ trưởng lão Tăng” có ghi nhận 5o kệ ngôn của Ngài Talaputa®). 

* Trưởng giả Visakhu. 


@- A.1ii, 347. Chương sáu pháp. Kinh Sona (Sonasutta). 

2)- S.1v, 4o. Yương ưng sáu xứ (Sa]ayatanasamyutta), kinh Upasena (Upasenasutta). 
@)- AA, 11, 679. 

()- SA. 11, 100. 

()- S.1v, 306. 

()- Thag. o7. Taluputattheragatha, 
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Trong thời Đức Phật Phussa, Vợ chồng “người giữ kho lương thực” của ba vị 
hoàng tử con vua Jayasena (đã nói ở trên). Kể từ đó trở đi, hai vị này chỉ lưu chuyển 
trong hai cảnh giới: Người và chư thiên. 

Trong thời Đức Phật Gotama (CồôĐàm), hâu thân “người giữ kho lương thực” là 
trưởng giả Visakha, hậu thân người vợ là bà Dhammadinna, ở trong thành Vương 
Xá. 

Khi Đức vua BìnhSa hội kiến với Đức Phật lần đầu ở rừng Latthi, trưởng giả 
Visakha là một trong 120 ngàn tháp tùng theo vua BìnhSa, ông chứng quả DựLưu 
ngay thời điểm ấy sau khi nghe Đức Phật giảng pháp. 

Về sau, khi nghe pháp của Đức Thế Tôn, trưởng giả Visakha chứng quả ANaHàm, 
trở về nhà trưởng giả Visakha nhường hết toàn bộ gia sản cho bà Dhammadinna, 
nhưng bà không nhận, bà chỉ xin được xuất gia. 

Theo lời thỉnh cầu của trưởng giả Visakha, vua BìnhSa ban cho bà Dhammadinna 
chiếc kiệu vàng, cho mở lễ hội trong kinh thành Vương Xá nhân ngày bà 
Dhammadinna xuất gia. 

Bà Dhammadinna ngồi trên chiếc kiệu vàng với đoàn người tháp tùng, đi khắp 
kinh thành Vương Xá trong tiếng chiêng trống, cùng cờ phướn rợp trời. Xuất gia 
trong Ni đoàn được thọ đại giới, bà Dhammadinna từ giả kinh thành Vương Xá, lui 
về vùng quê để tu tập, ba tháng sau bà chứng quả ALaHán. Khi mản mùa an cư bà 
trở lại kinh thành Vương Xá 

Nghe tin bà Dhammadinna trở lại kinh thành Vương Xá, trưởng giả Visakha đến 
viếng thăm và hỏi pháp bà Dhammadinna. 

Bà trả lời thông suốt các câu hỏi, rồi trưởng giả Visakha đến đảnh lễ Đức Phật 
trình lên “cuộc vấn pháp” này. Đức Thế Tôn dạy: 

- Này cư sĩ, nếu ông hỏi Như Lai những câu hỏi này, Như Lai cũng chỉ trả lời như 
“con gái của Như Lat”. 

Đức Thế Tôn xác nhận bà Dhammadinna chứng quả ALaHán 0), 

Trong bản Sớ giải kinh Pháp cú có ghi nhận: “Nhân đó, Đức thế Tôn thuyết lên kệ 
ngôn: 

Yassa pure ca paccha ca; majJhe ca natthi kiñcanam. 

Akiñcanam anadanam; tamaham brumi brahmanam. 

“Ai quá khứ, uị lat; hiện tai không sở hữu. 

Không bám giữ, không nắm gïữ; Ta gọi là Bàlamôn” t2). 

Trưởng giả Visakha là một trong 7 cư sĩ có được 50O tùy chúng 6), 

Bà Dhammadinna là vị Thánh nữ được Đức Thế Tôn ban cho địa vị tối thắng “về 
thuyết pháp trong hàng Tỳkhưu nÏ” 4), 

* Ông Suppabuddha (Thiện Giác) cùi. 

Ông Suppabuddha (Thiện giác) là một người bị bịnh cùi, nghèo khổ xin ăn trong 
thành Vương Xá. 

Một lần nọ, ông đi tìm vật thực, thấy các Tỳkhưu ngồi nghe Đức Thế Tôn giảng 
pháp trong rừng Trúc, nơi nuôi dưỡng những con sóc, ông Suppabuddha ngỡ “có 
thức ăn” nên đi đến tìm “tàn thực”, nhưng không có vật thực, thấy các Tỳkhưu đang 
nghe pháp từ nơi Đức Thế Tôn, nên ông ngồi xuống nghe pháp, nghe xong thời pháp 
ông chứng quả Dự Lưu. 

Ngài Suppabuddha đi đến đảnh lẽ Đức Thế Tôn xin quy ngưỡng Tam Bảo đến 
trọn đời, 

Khi Ngài ra khỏi Trúc Lâm tịnh xá, bị con bò húc chết, các Tỳkhưu trình lên Đức 
Thế Tôn “người bịnh cùi Suppabuddha đã bị con bò cái húc chết”. 


@)- M.i, kinh Tiểu Phương quảng (Culavedallasutta). 
©)- Dhp. Câu số 421. 

@)- SA. 

@)- A.1, 24. Chương một pháp. Phẩm người tối thắng. 
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Đức Phật dạy tiên nghiệp của Ngài Suppabuddha như sau: 

“Trong quá khứ, tiền thân của Suppabuddha là một trưởng giả trong thành Vương 
Xá. Có lần trưởng giả này nhìn thấy Đức Độc giác Tagarasikhi đang đi khất thực, ông 
cho rằng “gặp điềm xui xẻo” ®, trưởng giả phẫn nộ nói rằng “đây là gã đê tiện”, nhổ 
nước bọt vào người của Đức Phật Độc Giác để “xả xui”, rồi bỏ đi, do nghiệp này, 
trưởng giả rơi vào địa ngục nhiều trăm ngàn năm. Khi sinh làm người trong thành 
Vương Xá này, ông tái sinh vào thai bào của một nàng kỹ nữ, khi sinh ra bé trai nàng 
kỹ nữ ném con vào đống rác, một người nghèo khổ trong thành Vương Xá nhặt hài tử 
đem về nuôi (đây là quả của nghiệp mắng Đức Độc giác là “gã đê tiện), hài tử được 
đặt tên là Suppabuddha (Thiện Giác). Về sau ông bị lâm chứng bịnh cùi (đây là quả 
nhõỗ nước bọt lên mình Đức Độc GIác). 

Người cùi Suppabuddha nghe pháp từ Như Lai, đã chứng quả Dự lưu, mệnh 
chung sinh về cõi Trời “Ba mươi Ba”. 

Rồi Đức Thế Tôn nói lên lời cảm hứng (udana) như sau: 

Cakkhuma visamanIva; viJJjamane parakkame. 

Pandito jvalokasmim; papanI parIvaJJaye 11. 

“Mắt nhìn thấu không đều; cố gắng thoát kiêu mạn. 

Thiện trí sống đời nàu; tránh xa những tội lỗi ®). 

Bản sớ giải kinh “Phật Tự thuyết”có giải thích thêm 6®): 

Ngài Suppabuddha chờ đại chúng giải tán, rồi mới đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, 
trong thời gian chờ đợi, vua trời Đế Thích muốn thử xem tâm ý của Ngài 
Suppabuddha như thế nào, vua trời ĐếThích hiện ra giữa hư không cho ông thấy và 
nói rằng: 

- Này Suppabuddha nghèo khổ kia, nếu ông từ chối Phật, Pháp, Tăng, ta sẽ ban 
cho ông đại tài sản. 

- Ông là ai? 

- Ta là vua trời ĐếThích. 

- Này ông, tôi không nghèo khó đâu, tôi có được 7 loại tài sản của bậc Thánh rồi. 

Ngài Suppabuddha nói lên kệ ngôn: 

1-Saddhadhanam siladhanam; hirI ottapppiyam dhanam. 

Sutadhanañca cago ca; pañña ve sattamam dhanam 

“Niềm tím, giới hạnh là tài sản; hố thẹn, ghê sợ là tài sản. 

Nghe nhiều uà dứt bỏ là tài sản; uới trí là 7 loại tài sản. 

2ˆ-Yassa eta dhana atthi, Itthiya purIsassa va. 

Adaliddoti tam ahu; amogha tassa JIvitam. 

“Ai có những tài sản nàu; người nữ ha người nam. - 

Người ấu không nghèo khó; đời sống ấu không trống rỗng”. 

Con bò cái húc chết Ngài Suppabuddha là một nữ dạxoa hóa thân. 

Trong quá khứ có bốn công tử thuê một kỹ nữ cùng du ngoạn trong hoa viên với 
thù lao là 1.ooo đồng vàng. 

Vào buổi chiều, bốn thanh niên con nhà trưởng giả này đã giết chết cô kỹ nữ để 
khỏi phải trả thù lao, đồng thời tước đoạt những tư trang mà kỹ nữ mang trên mình. 

Nàng kỹ nữ kết oan trái với bốn thanh niên giàu có ấy, trong thời Đức Phật, hậu 
thân của nàng kỹ nữ là một nữ dạxoa. Nữ dạxoa này đã hóa thành bò cái húc chết 
bốn vị Thánh là: Ngài Bahiya Daruciriya, vua Pukkusati, đao phủ râu đỏ (Tambada) 
và Suppabuddha cùi. Bốn vị là hậu thân của bốn thanh niên thuở trước. 

Nhân đó, Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn: 

Caranti bala dummedha; amitteneva attana. 


œ- Theo tín ngưỡng dân gian của người Ấn cổ thì” khi gặp người trọc đầu, đó là điềm xui xẻo”. 
)- Ủd.v, 3. 
)- UdA. 27o. Và DhpA, Kệ ngôn số 66. 
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Karonta papakam kammam; yam hoti katukapphalam. 

“Kẻ uô trí, kẻ ngu; Uuới kẻ nghịch cùng đi. 

Là ác nghiệp đã tạo; để chịu quả đẳng cau” © (HT. TMC địch). 

*Bq mnươi U† trưởng lão ở Paugd. 

Đây là 3o vương tử Bhaddiya, được Đức Thế Tôn tế độ chứng quả ANaHàm, xuất 
gia theo cách “Etha bhikkhavo”. 

Ba mươi vị đi đến trú ngụ ở xứ Pava, thực hành những hạnh “đầu đà” (dhutanga) 
như: Trú ở rừng, đi khất thực ăn, mặc y là vải “quăng bỏ”, chỉ có ba y.. Ba mươi vị này 
được nghe Đức thế Tôn trú tại Trúc Lâm tịnh xá, nơi nuôi dưỡng những con sóc, từ 
thành Pava các Ngài đi đến Trúc Lâm tịnh xá đảnh lễ Đức Thế Tôn (có khả năng vào 
mùa an cư thứ nhất của Đức Phật). 

Đức Thế Tôn thuyết giảng về “luân hồi không khởi điểm”, nghe xong bài kinh này, 
ba mươi vị chứng thánh quả ALaHán ®), 

* Trưởng lão Samtddhi. 

Một thiện gia tử được sinh ra trong một gia tộc trưởng giả trong thành Vương Xá. 
Từ khi bà trưởng giả mang thai hài tử, gia đình tăng trưởng lợi tức cũng như sự an 
lạc, do đó hài tử được đặt tên là Samiddh1. 

Trong lần vua BìnhSa hội kiến với Đức Thế Tôn nơi rừng Latthi, trưởng giả 
Samiddhi là một trong số 120 ngàn Bàlamôn, gia chủ tháp tùng theo vua BìnhSa đến 
yết kiến Đức Phật. 

Hân hoan trước uy lực của Đức Chánh Giác, Ngài xin quy ngưỡng Tam bảo, sau 
đó gia chủ Samiddhi đi đến rừng Trúc xin xuất gia trong giáo đoàn này (vào mùa an 
cư thứ nhất của Đức Phật). 

Bản Sớ giải kinh Tăng chi cho biết “Ngài trú chung với Đức XáLợi Phất” 
(saddhiurharika) (3, Ngài Samiddh1 có cuộc “luận pháp” và trả lời thông suốt các câu 
hỏi của Đức XáLợiPhất. 

- Này Hiền giả Samiddhi, do những đối tượng nào (kimaramman8), khởi lên “suy 
nghĩ” để tìm kiếm (sankappavitakka)? 

- Thưa Hiền giả XáLợiPhất, do có danh sắc là những đối tượng. 

- Này Hiền giả Samiddhi, điều gì khiến chúng đi đến sai khác? 

- Thưa Hiền giả XáLợiPhất, do trong các giới (dhatũsu). 

- Này Hiền giả Samidhi, chúng lấy gì làm tập khởi? 

- Thưa Hiền giả XáLợiPhất, chúng lấy Xúc (phassa) làm tập khởi. 

- Này Hiền giả Samiddhi, chúng hội fụ (samosarana) ở đâu? 

- Thưa Hiền giả XáLợiPhất, chúng hội tụ ở thọ (vedan3). 

Này hiền giả Samiddhi, chúng lấy gì là đỉnh cao (pamukha) ? 

- Thưa Hiền giả XáLợiPhất, chúng lấy định (samadh)) là đỉnh cao. 
Này Hiền giả Samiddhi, chúng lấy gì làm tăng trưởng (adhipateyya)? 
- Thưa Hiền giả XáLợiPhất, chúng lấy riệm (sat1) làm tăng trưởng. 
Này Hiền giả Samiddhi, chúng lấy gì làm tối thượng (kim uttara). 

- Thưa Hiền giả XáLợiPhất, chúng lấy tuệ (pañña) làm tối thượng. 
Này Hiền giả Samiddhi, chúng lấy gì làm cốt lối (sara)? 

- Thưa Hiền giả XáLợiPhất, chúng lấy giỏi thoát (vimutti) làm cốt lõi. 
- Này Hiền giả Samiddhi, chúng lấy gì để thể nhập (kimogadha)? 

- Thưa Hiền giả XáLợiPhất, chúng lấy Bất tử là thể nhập. 

- Lành thay, lành thay, Hiền giả Samiddhi đã trả lời các câu hỏi. 

Nhưng này, Hiền giả Samiddhi, hiền giả chớ có kiêu mạn về những vấn đề này 
(tena ca ma manni ti) 4. 


&)- Dhp. Câu số 66. 

)- S.11, 187. 

)- AA. 1ï. 709. 

4)- A.iv, 385. Chương chín pháp, kinh Samiddhi (Samiddhisutta). 
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Khi Ngài Samiddhi trú trong TrúcLâm tịnh xá ở trong liêu, du sĩ Potaliputta đi du 
ngoạn trong rừng Trúc, gặp Ngài trong liêu. Du sĩ Potaliputta có hỏi Ngài: 

- Này hiền giả Samiddhi, trước mặt Đức Thế Tôn, tôi tự thân nghe, tự thân ghi 
nhận như sau: “Trống không (mogha) là thân nghiệp, trống không là ngữ nghiệp, chỉ 
có ý nghiệp là chân thật. Và chứng đạt định (samapattI), sẽ không có cảm giác gì”. 

- Này hiền giả Potaliputta, chớ có phi báng Đức Thế Tôn như thế, Đức Thế Tôn 
không có dạy như thế. 

Du sĩ Potaliputta mai mỉa Ngài Samiddhi mới tu có ba năm mà còn “biết bảo vệ 
Bậc Đạo sư” như thế, thì còn hỏi các vị Tykhưu trưởng lão làm gì. 

Thật ra sự phản đối của Đức Samiddhi là đúng, vì Đức Thế Tôn chưa hề gặp du sĩ 
Potaliputta, đồng thời Đức Thế Tôn không hề thuyết như thế. Nhưng khi du sĩ 
Potaliputta hỏi tiếp: 

- Thưa Hiền giả Samiddhi, khi một người có dụng ý làm thân nghiệp, ngữ nghiệp, 
ý nghiệp thì người ấy có cảm giác gì? 

Ngài Samiddhi trả lời “một chiều” rằng : “Có cảm giác khổ đau”. Du sĩ ngoại đạo 
không tán thán cũng không phản đối, từ chỗ ngồi đứng dậy ra đi. 

Ngài Samiddhi đi đến bạch với Đức Thế Tôn về sự kiện trên, Đức Thế Tôn khiển 
trách Ngài Samiddhi là “kẻ ngu”, câu hỏi của du sĩ Poliputta cần phải phân tích, lại 
trả lời “một chiều”. 

Đức Thế Tôn dạy “cần phải trả lời như sau: 

*Nếu ai có dụng ý làm thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp, có khả năng đưa đến lạc 
thọ, người ấy sẽ cảm giác lạc thọ. 

*Nếu ai có dụng ý làm thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp, có khả năng đưa đến 
khổ thọ, người ấy sẽ cảm giác khổ thọ. 

*Nếu ai có dụng ý làm thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp, có khả năng đưa đến 
“thọ không khổ không lạc”, người ấy sẽ cảm giác “thọ không khổ không lạc” ©), 

Có lần Ngài Samiddhi đi tắm ở suối nước nóng Tapoda vào lúc hừng sáng, sau khi 
tắm Ngài mặc một y để tay chân được khô, một thiên nhân hiện ra, hỏi Ngài có thọ 
trì kinh “Nhất dạ hiên giả” (Bhaddekarattasutta) chăng? Ngài trả lời “không có thọ 
trì”. VỊ thiên nhân khuyên Ngài nên thọ trì bài kinh này. 

Ngài Samiddhi bạch lên Đức Thế Tôn về điều này, Đức Thế Tôn thuyết vắn tắt 
kinh “Nhất dạ hiền giả”, rồi các Tykhưu đi đến Đức Maha Kaccana nhờ Đức Maha 
Kaccana giảng rộng bài kinh này ®), 

Trong kinh Bổn sanh có ghi nhận: “Ngài Samiddhi gần trọn đêm tỉnh tấn hành 
pháp, hừngg sáng Ngài đến suối nước nóng tắm. Tắm xong, Ngài vận một y để khô 
tay chân, một thiên nữ thấy thân hình tuyệt đẹp của Ngài. Thiên nữ hiện giữa hư 
không, quyến rũ Ngài rơi vào dục lạc, nhưng Ngài khước từ, thiên nữ biến mất tại 
chỗ. 

Ngài Samiddhi trở về bạch Thế Tôn việc này, Đức Thế Tôn thuật lại tiền sự “trong 
tiền kiếp, Bồtát cũng bị thiên nữ này quyến rũ và Bồtát cũng khước từ” ®), 

Ngài Samiddhi trong khi thiền tịnh, Ngài suy tưởng về những hạnh phúc khi được 
xuất gia trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn. 

Ma vương làm kinh sợ Ngài Samiddhi bằng tiếng hét lớn, tưởng chừng như trái 
đất vỡ tung ra. 

Ngài Samiddhi đi đến Đức Thế Tôn trình lên việc này, Đức Phật dạy: “Đó là ác ma 
làm ngươi kinh sợ, hãy trở lại nơi cũ thiền tịnh”. 


@- M.iii, Kinh Đại nghiệp phân biệt (Mahakammvibhangasutta). 
)~ M.iii, kinh “Đại CaChiên Diên nhất dạ hiền giả” (Mahakaccanabhaddarattasutta). 
)- JA. Chuyện số 167, Tiền thân Samiddhi (Samiddhijataka). 
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Vâng lời Đức Phật, Ngài trở về nơi cũ thiền tịnh, lần thứ hai ác ma làm kinh sợ 
Ngài bằng tiếng hét như trước. Nhưng lần này Ngài biết đó là “ác ma”, nên nói lên kệ 
ngôn: 

#Tq uới lòng tín ngưỡng; bỏ gia đình xuất gia. 

Niệm tuệ ta tăng trưởng; tâm tư ta thiền định. 

Dầu ngươi tạo sắc gì; không làm ta sợ hãÙ ( (HT. TMC dịch). 

Vào thời Đức Phật Siddhattha, tiền thân Ngài Samiddhi là một cung thủ, được 
trông thấy Đức Phật Siddhattha ngồi thiền tịnh trong vùng đồi núi. Tiền thân Ngài 
Samiddhi dùng cung tên cắt đứt một cánh hoa có cả cuống, rồi cúng dường Đức Phật 
Siddhattha. 

Cách hiền kiếp này trở về trước 51 kiếp trái đất, hậu thân người cung thủ là vua 
Chuyển Luân có danh hiệu Jutindhara ®). 

Trong tập Ký sự (Apadana), Ngài Samiddhi có thể là trưởng lão Salalamaliya ®). 

XTImưởng lão Vanauaccha (1). 

Ngài là con của một Bàlamôn trưởng giả trong thành Vương Xá. Khi vua BìnhSa 
hội kiến với Đức Thế Tôn trong rừng Latthi, Ngài là một trong 120 ngàn Bàlamôn, 
gia chủ tháp tùng theo vua BìnhSa đến viếng Đức Phật, hoan hỷ với uy lực của Đức 
Thế Tôn, Ngài xuất gia trong giáo đoàn, chăng bao lâu chứng quả ALaHán, vì Ngài 
thích sống độc cư trong rừng, nên được gọi là Vanavaccha. 

Để tế độ thân tộc có được lợi ích lớn, Ngài đến sống trong khu rừng nhỏ ở thành 
Vương Xá, thân tộc Ngài thỉnh Ngài về sống gần tịnh xá để có thể phục vụ Ngài một 
cách hoàn hảo, Ngài nói lên nếp sống “ẩn cư nơi rừng núi, thực hành hạnh viễn ly”, 
với kệ ngôn như sau: 

Acchodika puthusila; gonangulamIgayuta. 

Abusevalasañchannag; te sela yamayanti man. 

“Dưới tảng đá, băng đá; có nước suối trong chdu. 

Có khỉ uà có nat; lai uấng sống gần bên. 

Cỏ câu bao trùm nước; núi rừng ấu ta ưa”. ( HT. TMC dịch) 9. 

Vào thời Đức Phật Vipassl, tiền thân Ngài Vanavaccha là một nông dân phạm tội, 
vì kinh sợ nên bỏ chạy trốn đến cuối khu rừng. 

Nhìn thấy cây Đại giác Patali của Đức Phật Vipassi đang trổ hoa xinh đẹp, người 
nông dân vô cùng hoan hỷ, hái những cánh hoa màu nâu đỏ, rải khắp cội cây Đại 
giác, rồi ngồi thiền tịnh nơi ấy. 

Quân lính theo dấu chân tìm đến, gặp người nông dân ngồi nơi cội Đại giác, đã 
bắt lấy người nông dân. Người nông dân giữ tâm an tịnh, nhìn ngắm cây Đại giác, với 
tâm ý an tịnh đảnh lễ cây Đại giác. 

Những người lính đã ném người nông dân xuống hẻm núi sâu. 

Trải qua o1 kiếp trái đất, hậu thân người nông dân chỉ có hai sinh thú: Người và 
chư thiên. 

Cách kiếp trái đất này ba kiếp trái đất trước, tiền thân Ngài Vanavaccha là vị vua 
Chuyển Luân có danh hiệu là Susaññata 6). 

Ngài có thể là trưởng lão Tambapupphiya nói trong Apadana 6), 

XTImưởng lão Sruaka (1). 

Ngài là cháu của trưởng lão Vanavaccha, chị của trưởng lão Vanavaccha nghe em 
mình xuất gia ẩn cư trong rừng, bà gửi con trai mình là Srvaka đến xuất gia sadi với 


@)- S.i, 110. Tương ưng Ác ma (Mãrasamyutta). Kinh Samiddhi (Samiddhisutta). 
@)- ThagA. I, 117. 

G)- Ap. 206.. 

á(- Thag. 112, Vanavacchathera. 

G)- ThagA. 1, 222. 

6)- Ap.1, 152. Tambapupphiyattherapadanam 
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trưởng lão Vanavaccha và theo hầu trưởng lão, vì khi ấy trưởng lão Vanavaccha đã 
già. 

Một hôm, khi đi vào làng khất thực, sadi Sivaka bất ngờ lâm trọng bịnh, sadi 
SIvaka không thể trở về rừng. 

Trưởng lão Vanavaccha đi tìm sadi SIvaka, trưởng lão săn sóc cho S1vaka, bấy giờ 
trời đã tối trưởng lão Vanavaccha nói với SIvaka rằng: 

-“Này SIvaka, từ khi xuất gia cho đến nay, ta không từng sống qua đêm trong làng. 
Vậy chúng ta hãy trở về rừng”. 

- Thưa thầy, tuy thân con ở làng, nhưng tâm con luôn hướng về rừng. 

Rồi sadi SIvaka vịn lấy tay thầy trở về rừng, trên đường đi sadi SIvaka phát triển 
tuệ quán về “sự khổ”, chứng Thánh quả ALaHán khi về đến nơi trú ngụ. Hồi tưởng 
lại sự thành tựu của mình, Ngài SI1vaka kết hợp lời dạy của trưởng lão Vanavaccha 
cùng với sự nỗ lực của mình, nói lên kệ ngôn: 

UpajJJhayo mam avaca; Ito gacchama sIvaka. 

Game me vasatI kayo; araññam me gato mano. 

Semanakopl gacchami; natthi sango viJanatanti: 

“Thầu tế độ dqạu ta; nàu Sruaka, bâu giờ hãu đi ngaụ. 

Thân ta trú ở làng; Ú ta hướng đến rừng. 

Bệnh muốn nằm 0) ta uẫn đi; hiểu biết không còn trói buộc (2. 

Cách đây 31 kiếp trái đất về trước, tiền thân của Ngài Sivaka có cúng dường đến 
Đức Phật Vessabhu trái kasumarika G). 

Ngài có thể là trưởng lão Kasumaraphaladayaka được nói đến trong tập Ký Sự 
(Apadana) (2, 

* Trưởng lão Stuakda (2). 

Một vị trưởng lão khác cũng có tên là SIvaka, Ngài sinh ra trong một gia tộc 
Bàlamôn ở thành Vương Xá, sau khi học thông thạo ba bộ VệĐà (Veda), Ngài xuất 
g1a làm du sĩ. 

Một lần nọ được nghe Đức Phật giảng pháp, du sĩ Sivaka khởi tâm tịnh tín, xin 
được xuất gia trong giáo đoàn. Ngài tỉnh cần hành pháp, chứng đắc được Thánh quả 
ALaHán. Để tuyên bố lên Thánh trí của mình, Ngài nói lên hai kệ ngôn trong tập “Kệ 
ngôn trưởng lão Tăng” như sau: 

1 AniccanmI gahakani; tattha tattha punappunam. 

Gahakaram gavesanto; dukkhaJati punappunam: 

“Những ngôi nhà 1% uô thường; trở đi trở lại đó đâu. 

Tìm kiếm người làm nhà; khổ sinh trở đi trở lạt. 

2ˆ- Gahakaraka ditthosi; puna geham na kahasl. 

Sabbate phasuka bhagøa; thunIka ca vidalita. 

VimarIyadikatam cittam; idheyya vidhamIssatiti: 

“Người làm nhà bị bắt gặp; ngươi không còn làm nhà nữa. 

Mọt nên móng sụp đổ; nóc nhà bị phá tan. 

Tâm thoát ra khỏi dòng; thắng đạt không dư sót” 4). 

Vào o1 kiếp trái đất trước, tiền thân của Ngài Sivaka có cúng dường đến Đức Phật 
Vipassi chén Kummasa 0). Ngài chính là trưởng lão Kummasadayaka được nói đến 
trong tập Ký sự (Apadana) 6®), 

* Trưởng lão Vanauaœccha (2). 


@- Semanakopi = Semana (nằm xuống) + kopi (xấu xí). Nên tạm dịch là “thân bệnh muốn nằm”. 
)- Thag. 14. Chương một kệ. Sivakasamaneragatha (Kệ ngôn sadi ST1vaka). 

)- 'ThagA.1, 6O. 

()- Ap. H, 445. 

G)- Chỉ cho các kiếp sống. 

(6)- Thag. 183. Chương hai kệ. Sivakattheragatha (Kệ ngôn trưởng lão SIvaka). 

Œ)- ThagA.1, 307. 

(8- AD. 1, 418. 
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(Một vị trưởng lão khác cũng có tên là Vanavaccha, nhưng có sinh quán ở thành 
CaTyLaVệ (Kapilavatthu), chúng tôi xin trích dẫn để độc giả không nhầm lẫn với 
trưởng lão Vanavaccha ở trên). 

Ngài là con của Bàlamôn Vacchagotta ở kinh thành CaTyLaVệ (Kapllavatthu), 
trong lúc du ngoạn trong rừng, mẹ Ngài hạ sinh ra một hài tử, đặt tên là Vaccha. Ngài 
là một trong những người bạn của Bồtát khi còn ấu thơ, vì ưa thích trú trong rừng 
nên Ngài được gọi là Vanavaccha.Khi Bồtát SĩĐạtTa (Siddhattha) xuất gia, 
Vanavaccha cũng bỏ gia đình đi xuất gia sống đời ẩn sĩ. 

Khi nghe Bồtát thành Phật, ấn sĩ Vanavaccha tìm đến Đức Phật và xin xuất gia 
trong Giáo đoàn, Ngài vẫn duy trì hạnh “ẩn lâm” và nỗ lực hành pháp thành tựu 
Thánh quả ALaHán. 

Khi theo Đức Phật trở về kinh thành CaTLaVệ, các Tykhưu hỏi Ngài “vì sao thích 
ở rừng?”, Ngài nói lên kệ ngôn tán thán đời sống ở rừng: 

NIilabbhavanna rucIra; sitavarI sucindhara. 

Indagopakasañchanns; te sela ramayanti man. 

“Có màu xanh phủ kín, nước rnát sạch chu quanh. 

Indagopaka che dấu 0), làm uui thích tâm ta” t2). 

Trong tập Ký sự (Apadana) ghi nhận: Vào thời Đức Phật Kassapa, tiền thân của 
Ngài là vị Tykhưu thực hành phạm hạnh trong giáo pháp của Đức Phật Kassapa, 
mệnh chung được tái sinh về cối Đạo Lợi. 

Rồi tái sinh làm chim bồ câu trong một khu rừng, nơi đây chim bồ câu có tâm 
hoan hỷ với vị trưởng lão tu tập từ tâm. 

Chim bồ câu bay xuống đậu dưới chân vị Trưởng lão, được vị trưởng lão cho ăn và 
giảng pháp. Mệnh chung chim bồ câu sinh về cối trời, rồi từ đó tái sinh cối người, 
xuất gia vào rừng tu tập. 

Vào kiếp này, tiền thân Ngài tái sinh vào gia tộc Bàlamôn trong thành CaTLaVệ, 
khi mang thai hài tử, mẹ Ngài có ước muốn “sống trong rừng”, khi hài tử sinh ra, 
người ta đã đở hài tử bằng chiếc y CàsaG). 

Trong tập Sớ giải “Kệ trưởng lão Tăng” lại ghi thêm: Vào thời Đức Phật 
Atthadassl, tiền thân Ngài Vanavaccha là con rùa lớn, sống ở sông Vinata, đã đưa 
Đức Phật qua sông Hằng (Ganga) 6). 

*Trưởng lão Samnnbhuta. 

Ngài là một Bàlamôn ở thành Vương Xá, gia nhập Tăng đoàn cùng một lượt với 
BhumJJa, Jeyyasena và Abhiradhana. 

Ngài được Đức Thế Tôn dạy đề mục “thân hành niệm”, nên đi vào rừng SIta ẩn cư 
“tu tập thiền với đề mục tử thi”, nên được gọi là S1tauaniua. 

Một lần nọ, thiên vương Kuvera đi từ phương Bắc sang phương Nam do có việc 
cần phải làm. Nhìn thấy Ngài Sambhuti đang thiền định giữa trời, thiên vương 
Vessavana cho hai dạxoa ở lại canh gác cho Ngài. 

Khi xả thiền, nhìn thấy hai dạxoa đang canh giữ bảo vệ Ngài, Ngài bảo hai dạxoa 
trở về, vì “niệm là vũ khí phòng hộ” được Đức Thế Tôn ban cho các đệ tử của Đức Thế 
Tôn rồi. 

Hai dạxoa ra đi, Ngài tiếp tục thiền tịnh rồi phát triển tuệ quán, chứng đắc 
ALaHán Tam minh ngay tại nơi đó. 

Khi xong việc, thiên vương Kuvera trở lại, nhờ khéo quan sát thiên vương Kuvera 
biết Ngài đã thành tựu quả vị ALaHán. 


@- Indagopaka: Tên của loại côn trùng (kiến cánh) có màu đỏ óng ánh, sau cơn mưa chúng bay ra dày 
đặc. Không rõ nguyên nhân vì sao chúng có tên này. Xem Brethren, p. 18 n, và N.D.P.s. u. 

@)- Thag. 13, Vanavacchattheragatha (Kệ ngôn trưởng lão Vanavaccha). 

G)- Ap. H, 549. 

4)- ThagA. i. 58 
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Thiên vương Kuvera liền đến thành XáVệ, báo tin cho Đức Thế Tôn biết. Khi thấy 
các Tykhưu đến rừng Trúc, nơi nuôi dưỡng những con sóc, để yết kiến Đức Thế Tôn 
Ngài nhắn gửi rằng: 

- Thưa chư hiền, chư hiền hãy thay tôi đánh lễ Đức Đạo sư và tác bạch như sau: 

Yo sitavanam ubaga bhikkhu; eko santusiko samahitatto. 

Vijitäv1 apetalomahamso; rakkham kayagatasatim dhitimat1. 

“Tùkhưu nào uào Sitauanga (Từng Máu); một mình biết đủ, an trú thiên. 

Vị chiến thắng diệt trừ kinh sợ; nỗ lực gìn giữ niệm thân hành” 0), 

Trong thời Đức Phật Atthadassl, tiền thân của Ngài Sambhuti là một thanh niên, 
cúng dường đến Đức Thế Tôn cùng các Tỳkhưu một đoàn thuyền để đưa Đức Phật 
AtthadassI cùng chư Tăng sang sông Hằng. 

Trải qua 1800 kiếp trái đất, hâu thân chàng thanh niên chỉ có hai sinh thú là: 
người và chư Thiên. 

Trong kiếp trái đất thứ 1300, tiền thân của Ngài Sambhuti được làm vua Chuyển 
Luân 5 lần, đều có danh hiệu Sabbhogava. 

Vào thời Giáo pháp của Đức Phật Vipassl, tiền thân Ngài Sambhuti xuất gia trong 
giáo pháp của Đức Thế Tôn Vipassl, thực hành hạnh Đầu đà (dhutanga). “trú trong 
rừng”. 

Vào thời Giáo pháp của Đức Phật Kassapa, tiền thân Ngài Sambhuta cùng ba 
người bạn cùng xuất gia, hành phạm hạnh 2o.ooo năm ®), 

Có khả năng Ngài chính là trưởng lão Taraniya trong tập Ký Sự 6G). 

*Trưởng lão Bhurrÿa. 

Ngài là bạn của trưởng lão Sambhuta, khi nghe Ngài Sambhuta đi xuất gia, Ngài 
cùng hai người bạn nữa là Jeyyasena và Abhiradhana đưa đi, nhưng rồi tất cả bốn vị 
cùng xuất gia. 

Trưởng lão Bumija là chú của vương tử Jayasena, Ngài Phật Âm (Buddhaghosa) 
giải thích: “Vương tử Jayasena là con của vua BìnhSa (Bừnbisarassa putto orasako), là 
vị “phó vương xứ MaKiệtĐà” (Magadha) đương thời” +). 

Vương tử Jayasena, nhân lúc viếng thăm cảnh trí nơi rừng Trúc, tản bộ đến 
Araññakuti (là khu ẩn cư trong rừng Trúc) gặp sadi Aciravata. 

Vương tử Jayasena hỏi đạo sadi Aciravata, nhưng không hoan hỷ về lời giải thích 
của sadi đối với câu hỏi của ông. 

Sadi Aciravata đến Đức Phật, trình lên câu chuyện, Đức Phật dạy: “Vương tử 
Jayasena sống giữa các dục lạc, nên không thể biết được pháp ly dục”, rồi nhân đó 
Đức Phật thuyết lênkinh Dantabhumisutta (Kinh Điều ngự địa) (®). Trong bài kinh 
này, sadi Aciravata được gọi là Agg†uessang. 

Trưởng lão Bhum]ja vào buổi sáng, đấp y tay cầm y bát đi đến chỗ ở của vương tử 
Jayasena. Vương tử Jayasena hỏi đạo trưởng lão BhumiJa, trưởng lão khéo léo giải 
thích về “chánh hạnh và không chánh hạnh”, chánh hạnh có thực hành mới mang 
đến kết quả, trưởng lão BhumiJa đưa ra bốn ví dụ: Không thể ép cát để lấy dầu, 
không thế vắt sừng bò để có sữa, không thể khuấy nước lã để làm bơ, không thể cọ 
xát cây tươi để có lửa”. 

Nghe xong, vương tử Jayasena hoan hỷ cúng dường trưởng lão bữa ăn dành riêng 
cho mình. 

Đức Phật khen trưởng lão BhumTja khéo thuyết, khéo nói 6), 


@)- Thag.6. Sitavaniyattheragatha (Kệ ngôn trưởng lão SITtavaniya).. 
(2)- ThagA. i. 46. 

G)~ Ap.1, 204. Taraniyattherapadanam (Ký sự trưởng lão Taraniya). 
()- MA.iii, 932 

G)- M.iii. 

()- M.1ii. Kinh PhùDi (Bhũmijasutta). 
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Hai trưởng lão Abhiradhana và Jeuuasena không thấy kinh điển Pali đề cập đến, 
ngoại trừ bản Sớ giải “Kệ trưởng lão Tăng” đã trích dẫn ở trên. 

XTnưởng lão Ujaud. 

Ngài là con của Bàlamôn Sotthiya trong thành Vương Xá, là người rất thông 
minh. Học thông thạo ba bộ VệĐà (Veda), nhưng Ngài không thỏa mãn với giáo 
thuyết này. 

Ngài đi đến rừng Trúc, yết kiến Đức Thế Tôn và nghe pháp từ Đức Thế Tôn. Ngài 
xin được xuất gia trong Tăng đoàn, rồi lui vào rừng để thực hành pháp, chẳng bao lâu 
Ngài chứng quả ALaHán. 

Ngài đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn nói lên kệ ngôn tán thán ân đức của Đức Phật, 
đồng thời nói lên thắng trí của mình, như sau: 

Namo te buddha viratthu; vIppamuttosi sabbadhI. 

Tuyhapadane viharam; viharamI anasavo'tI: 

“Đảnh lễ Đức Phật bậc đại hùng; bậc giải thoát tất cả. 

Trú trong lời dạu của Ngòn; con trú không ô nhiềm”U). 

Chín mươi hai kiếp trái đất về trước, vào thời Đức Phật Tissa, tiền thân của Ngài 
Ujjaya cúng dường đến Đức Phật Tissa những cánh hoa Kanikara. 

Trải qua 92 kiếp trái đất, hâu thân gia chủ ấy không hề biết đến bốn khổ cảnh: 
Địa ngục, súc sinh, ma đói và Atula. 

Cách đây 35 kiếp trái đất, hậu thân của gia chủ ấy là vị vua Chuyển luân có danh 
hiệu là Arunapam 2. Ngài có thể là trưởng lão Kanikarapupphiya trong tập Ký Sự 
(Apadana) ®), 

* Trưởng lão Maha Cunda. 

Có hai trưởng lão cùng mang tên Cunda là Maha Cunda và Cula Cunda được đề 
cập trong kinh điển. 

Nhưng truyền thuyết về hai Ngài không được rõ ràng, nên rất khó phân biệt. Có 
một vị là sadi Cunda, bản Sớ giải kinh Trường bộ xem là Maha Cunda 6). 

Ngài Dhammapala (Hộ Pháp) trong Sớ giải “Kệ trưởng lão Tăng”, cho rằng: 
“Maha Cunda là em của Đức XáLợiPhất, Ngài Maha Cunda gia nhập Tăng đoàn dưới 
sự hướng dẫn của Đức XáLợiPhất, nhờ nỗ lực hành pháp Ngài Maha Cunda chứng 
đạt thánh quả ALaHán. 

Vào thời Đức Phật Vipassl, tiền thân Ngài Maha Cunda có cúng dường đến Đức 
Phật cái bát bằng đá” 6), 

Nhưng kệ ngôn Ký sự (Apadana) được trích dẫn trong bản Sớ giải “Kệ Trưởng lão 
Tăng” lại nói là của Trưởng lão Ekapattadayaka, kệ ngôn trong Ký Sự không đề cập gì 
đến Đức XáLợiPhất 0). 

Mặt khác, ở nơi khác trong tập Ký sự, có một số kệ ngôn của Ngài Cunda, là con 
của Bàlamôn Vanganta và mẹ là bà SarI, trong các kệ ngôn này Ngài được gọi là Cula 
Cunda. 

Vào thời Đức Phật Siddhattha, tiền thân Ngài Cula Cunda cúng dường đến Đức 
Thế Tôn “những cánh hoa lài”, kết quả Ngài được làm chúa chư thiên 74 lần và 75 lần 
làm vua Chuyển Luân có danh hiệu là Dujjaya. 

Truyện còn nói Ngài “đắc quả ALaHán” khi còn là sadi, Ngài phục vụ Đức Phật, 
Đức XáLợiPhất cùng nhiều vị Tỳkhưu khác. 


6)- Thag. 8. Chương một kệ. Ujjayattheragatha (Kệ ngôn trưởng lão Ujjaya). 

@)- ThagA. i, 118. 

G)~ AD.I, 2O1. 

&)- S.iv, 55.Tương ưng sáu xứ (Salayatanasamyutta). Kinh Channa (Channasutta). 
G)- DA. 11. 9O7. 

()- 'ThagA. 1. 261; xem thêm DhA. ii. 188 và AA. i1. 674. 

0)- Ap.1i, so2. Ký sự trưởng lão Ekapattadayaka (Ekapattadayakattherapadanam) 
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Sau khi Đức XáLợiPhất viên tịch, Ngài mang Xálợi của Đức XáLợiPhất đến Đức 
Phật và Đức Phật đã tán thán công hạnh của Đức XáLợiPhất ®). 

Trong Tương Ưng kinh (Samyutta nikaya) lại ghi nhận: 

“Sadi Cunda là người phục vụ cho Đức XáLợiPhất khi Đức XáLợiPhất bịnh nặng, 
trú ở làng Nala trong vương quốc MaKiệtĐà (Magadha). 

Khi Đức XáLợiPhất viên tịch, sadi Cunda mang ly bát cùng XáLợi của Đức 
XáLợiPhất đến KỳViên tịnh xá trình lên Đức Ananda ®). 

Nếu như Ngài Phật Âm (Buddhaghosa) (3 đúng khi nói: “Các Tỳkhưu thường gọi 
là sadi Cunda khi Ngài chưa thọ giới Tỳkhưu. Khi Ngài Cunda giới Tykhưu rồi, các 
ngài vẫn quen gọi là sadi Cunda”. Và sadi Cunda chính là Maha Cunda”, như thế cả 
ba Cunda chỉ là “nột”. 

Ngài Phật Âm (Buddhaghosa) còn giải thích thêm là: “Sở dĩ Ngài Cunda mang di 
vật của Đức XáLợiPhất trình lên Đức Ananda trước, vì Đức Ananda là giáo thọ sư của 
Ngài Cunda” 6, 

Ngoài bản kinh trên, còn bản kinh khác mà sadi Cunda trình lên Đức Ananda 
trước, đó là: 

- Kinh Pasadika ®). Khi Ngài Cunda an cư mùa mưa tại xứ Pava. 

Bấy giờ tôn chủ Nigantha Nataputta mệnh chung ở xứ Pava, rồi môn đệ của vị tôn 
chủ này tranh chấp lẫn nhau. 

Mãn mùa an cư, sadi Cunda đi đến Samagama trình lên Đức Ananda về sự kiện 
này. Rồi Đức Ananda đưa sadi Cunda đến yết kiến Đức Thế Tôn. Sadi Cunda có lúc 
là thị giả của Đức Thế Tôn 6), 

Khi Đức Thế Tôn chuẩn bị thể hiện song thông lực để nhiếp phục đị giáo, Ngài 
Cunda xin Đức Thế Tôn đảm nhận việc này, để Đức Thế Tôn khỏi phải mệt nhọc 0), 

Ngài Cunda được xem là “một trong những đại đệ tử của Đức Phật”. 

Có lần Ngài Cunda tháp tùng theo Đức XáLợiPhất đến viếng thăm trưởng lão 
Channa đang bệnh nặng ở núi Lĩnh Thứu (GIJjhakuta), trước khi trưởng lão Channa 
tự sát (8), 

Một lần khác, khi Đức Thế Tôn trú trong rừng Trúc, nơi nuôi dưỡng những con 
sóc, Đức Thế Tôn bị bệnh nặng. Ngài Cunda đến viếng thăm Đức Thế Tôn, Ngài tụng 
lên bài kinh “Thất giác chi” (Bojjhngasutta). 

Nghe dứt thời kinh, Đức Thế Tôn hoan hỷ dứt khỏi bệnh 6), 

Kinh điển Pali có ghi nhận 69); Ngài Maha Cunda có thuyết nhiều bài kinh cho 
các Tykhưu, khi Ngài trú ở SahaJati, giữa các người Ceti, có thể “đây là thời điểm sau 
khi Đức Phật viên tịch”. 

Ngài Cunda có du hành cùng với Đức Thế Tôn đến xứ Kusinara và có trải cho Đức 
Thế Tôn chiếc giường trong rừng xoài Kakuttha 09, 

* Trưởng lão Afifa Kortdafifta. 

Trước khi viên tịch Añña Kondañña cũng đến đảnh lễ Đức Thế Tôn ở Trúc Lâm 
tịnh xá. 

Ngoài ra còn nhiều trưởng lão khác như: “Hai Thượng thủ thinh văn, trưởng lão 
Maha Kappina ...” sẽ trình bày ở những tập sau. 


@- Ap.1, 5o. Ký sự trưởng lão Cunda (Cundattherapadanam. 

2)- S.v, 161. Tương ưng Niệm xứ (Satipatthanasamyutta). Kinh Cunda (Cundasutta). 
@)- DA.1II, 9O7. 

()- SA. 11, 178. 

@)- D.iv. Kinh Thanh tịnh (Pasadikasuta). Xem thêm M.1ii, kinh Samagama. 

(6)- ThagA. 1. 124; JA. 1v. 05. 

0)- DhpA. Kệ ngôn số 181.. 

()- S.iv, 55. Tương ưng sáu xứ (Salayatanasamyutta). Kinh Channa (Channasutta). 
()- S.v, 81. 

(9)- A, 1l. 355; A.V. 41; A.V,157. 

G1- D, ii. 134 f.; Ud. vi. 5. 
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Khi Đức Thế Tôn trú ngụ nơi rừng Trúc, tin ba vị trưởng lão là Channa, Godhika 
và Vakkali tự sát đến với Đức Thế Tôn, Đức Phật tuyên bố: “vô tội”, như sau: 

* Trưởng lão Chưrna. 

Trưởng lão sinh ra trong làng PubbaJira (còn gọi là PubbaviJjhana) của dân xứ 
VajjI (BạtKỳ), Ngài sống ở núi Linh Thứu (G1jjhakuta) để tu tập. 

Khi Ngài lâm trọng bệnh với nhiều đau đớn thân, Đức XáLợiPhất và Đức Maha 
Cunda có đến thăm, biết được Ngài Channa có ý định tự sát, Đức XáLợiPhất khuyên 
Ngài Channa nên bỏ ý niệm ấy đi. 

Ngài Channa bảo: “Ngài tự sát, nhưng Ngài vô tội”. 

Khi hai Ngài XáLợiPhất và Cunda ra đi, chẳng bao lâu Ngài Channa tự sát, nhưng 
Đức Phật dạy “ Channa 0ô tội” 0). 

Ngài Phật Âm (Buddhaghosa) có giải thích 2: “Trước đó Ngài Channa ngỡ mình 
là bậc ALaHán nên tuyên bố với Đức XáLợiPhất là “mình vô tội”. 

Khi tự sát, Ngài Channa bổng sợ chết, chợt hiểu mình còn là phàm nhân, Ngài 
Channa nỗ lực quán xét sự khổ trong những giây phút ấy và Ngài chứng quả 
ALaHán”". 

XTInưởng lão Vakkdli. 

Ngài sinh ra trong g1a tộc Bàlamôn ở thành XáVệ (Savatth1), là một Bàlamôn tinh 
thông ba Tạng VệĐà (Veda). Ngài xuất gia trong Giáo đoàn này chỉ vì thấy sắc tướng 
xinh đẹp của Đức Thế Tôn. 

Ngài được Đức Thế Tôn ban cho “đệ nhất về tín thắng giải” (saddhadhimutta) 6®). 

Khi trưởng lão Vakkali bị bệnh nặng, trú tại nhà “người thợ gốm”, Đức Phật có 
đến viếng thăm Vakkali, thuyết pháp thoại sách tấn Ngài Vakkali. Đức Thế Tôn ra đi 
không bao lâu, Ngài Vakkali bảo đệ tử khiêng mình đến tảng đá đen (kalasila) bên 
sườn núi Isigili (nuốt Tiên nhân). Tại nơi đây Ngài Vakkali tự sát. 

Trong những giây phút cuối cùng của cuộc sống, Ngài Vakkali nỗ lực phát triển 
tuệ quán chứng quả ALaHán, Ma vương (mara) tìm thức tái sinh của trưởng lão 
Vakkali nhưng không thấy, Đức Thế Tôn tuyên bố “Ngài Vakkali vô tội” +. 

*Trưởnglão Godhika Gì. 

Tương tự như Ngài Vakkali, trưởng lão Godhika cũng tự sát ở tảng đá đen 
(kalasila). Ma vương (mara) đi tìm thức tái sinh của Ngài Godhika, nhưng không 
thấy, Đức Thế Tôn tuyên bố Ngài Godhika là bậc ALaHán. 

Ma vương nhiều lần quấy nhiễu Đức Thế Tôn tại rừng Trúc, nhưng tất cả đều thất 
bại. Khi Đức Thế Tôn ngự nơi rừng Trúc, Ngài đi vào thành Vương Xá để khất thực, 
Tỳkhưu Devadatta đã thả voi Nalagiri để sát hại Đức Thế Tôn 6), 

Vào thời Đức Thế Tôn còn tại tiền, trước cổng Trúc Lâm tịnh xá có hai bảo tháp: 
Một tôn thờ XáLợi của Đức Añña Kondañña (A-Nhã Kiều Trần Như), một tôn thờ 
XáLợi của Đức Mogsallana (MụcKiềnLiên) 0). 

Ngoài ra, khi Đức Thế Tôn ngụ tại rừng Trúc, được tin trưởng lão Assaji trú trong 
rừngKassapa đang bệnh nặng, Đức Thế Tôn đi đến rừng Kassapa thuyết lên pháp 
thoại sách tấn trưởng lão Assaj1 %8). 

Trúc Lâm tịnh xá là nơi Đức Thế Tôn thuyết lên rất nhiều kinh bổn sanh như: 
Asampadana, pahana, DUbhoatohaf†tha, Kandagalaka, Kalabahu, Kukkufa, 
Kumbhila, Kurunga, Kurungarmmga, Giridanta, GutHla, Culladhammapadla, 
Culahamsa, Culanandaua, Jjambu, Tauodhamma, Thusa, Dummedha, 


@)- S.1V, 55. 

` MA. ii. 1012 £. ; SA. iii. 12 f. 

G)- A.1, 24. Chương một pháp. Phẩm “người tối thắng”. 
()- S.11, 119. 

G)- S.1, 120. 

(6)- BvA. 3. 

Œ)~ JA. V. 127. 

(8)- S.11, 124. 
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Dubhiuamakkqata, DhammaddhdJa, Nigrodha, Parantapa, Pucimnanda, Mangdla, 
Mamcora, ManoJa, Mahakapi, Mahahamsa, Mustka, Romaka, Rohantarniga, 
Ruru, Lakkana, Lafukika,Vanara, Vanarmda, Vưữmlaka,Virocana, Saccankurq, 
Safjua, Sabbadaafha, Sarabhanga, Sahlua, Sigala, Silauanaga, Suuanmakakkafa, 
Hamsa và Haritamnara, cùng nhiều kinh khác nữa .... 

Sau cuộc kết tập Phật ngôn lần thứ I, các vị trưởng lão đến rừng Trúc, nơi nuôi 
dưỡng những con sóc (kalandanivapa) để an dưỡng. 

Bấy giờ trưởng lão Purana ở Dakkhinagiri cùng 5oo Tykhưu tùy tùng đi đến rừng 
Trúc, trước đây trưởng lão Purana nghe tin chư Trưởng lão “Kết tập Phật ngôn”, nên 
Ngài cùng các Tỳkhưu đến thành Vương Xá để tham dự, nhưng khi đến nơi thì cuộc 
“kết tập Phật ngôn” đã hoàn mãn, trưởng lão Purana được các Tỳykhưu mời “phê 
chuẩn” kết quả của Đại hội, nhưng trưởng lão tuyên bố “chỉ thọ trì những gì được 
nghe từ Đức Thế Tôn”. Khi hỏi ra thì có “những điều được Đức Thế Tôn cho phép 
thực hành khi có nạn đói, khi dứt nạn đói thì không được thực hành”, nhưng trưởng 
lão Purana “:không chấp nhận là không được thực hành”, đó chỉ là tiểu giới không 
có gì nghiêm trọng lắm 0). 

Nhưng đó cũng là mầm móng “phân phái”, để rồi sau 1oo năm có sự “phân phái” 
trầm trọng xảy ra. 

Lễ cúng dường Trúc Lâm tịnh xá (Veluvanavihara) được khắc trên phù điêu trong 
điện thờ XáLợi Phật của Đại Tháp (Mahathupa) ®). 

Ngoài “rừng Trúc” ở thành Vương Xá, có hai “rừng Trúc” khác được kinh điển Pali 
ghi nhận là: 

a- Veluuanda (2). 

Là “rừng Trúc” trong thị trấn KaJangala (hay Kajangala). 

Kajangala là một thị trấn làm ranh giới về phía Đông của “Trung quốc độ” 
(Majjhimadesa) và “Đại Giảng đường” (Mahasala) 6). 

Vào thời Đức Phật, Ka7angala llà vùng trú phú, cung cấp mọi loại thực phẩm 
(dabbasamnbharasulabha) (4. 

Đức Phật có trú tại đây một thời gian, trong rừng Trúc (Vel]uvana), nhiều cư sĩ đến 
hỏi đạo nơi Tỳkhưu ni KaJjangala,nghe lời giải thích của vị Thánh nữ mi này, các cư sĩ 
ở Kajangala đến rừng Trúc, trình lên Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn xác nhận: “Nếu hỏi 
Như Lai về ý nghĩa những câu hỏi này, Như Lai cũng trả lời như Tykhưu ni 
KaJangala” ®, 

Một lần khác, Đức Thế Tôn đến thị trấn KaJangala, Ngài trú trong “rừng 
Mukhelu” (mukheluvana) , rừng có tên gọi là Mukhelu vì trong rừng trồng toàn cây 
Mukhelu 6), 

Rồi thanh niên Uifara thuộc dòng Bàlamôn, đệ tử của Parasariua đến yết kiến 
Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn hỏi thanh niên Uttara: 

- Này Uttara, Bàlamôn Parasariya có thuyết vê “quyền tu tập” (indriyabhavan3) 
cho các đệ tử không? 

- Thưa Tôn giả Gotama (CồĐàm), Bàlamôn Parasariya có thuyết về “quyền tu tập” 
cho các đệ tử. 

- Nhưng này, Uttara, Bàlamôn Parasariya thuyết “quyền tu tập” cho các đệ tử như 
thế nào? 


@)- Vịn, 1i. 289. 

2)- Mhv. xxx. 8O. 

)- Vịn. 1. 197; DA. 1. 173; MA. 1. 316; AA. ï. 55; JA. i. 49; Mbv. 12. 
()- JA. 1v. 310. 

G)- A.v, 54. Chương mười pháp. Kinh “Những câu hỏi lớn”. 

(6)- MA. 11. 1028. 
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- Ở đây, này Tôn giả Gotama, không nên thấy sắc với mắt, không nên nghe tiếng 
với tai. Như vậy, này Tôn giả Gotama (CồĐàm), Bàlamôn Pasariya thuyết “quyền tu 
tập” cho các đệ tử. 

- Nếu là như vậy, này Uttara, theo như lời nói của Bàlamôn Parasriya, người mù 
sẽ là người có “quyền tu tập”, người điếc có “quyền tu tập”. Này Uttara, người mù 
không thấy sắc, người điếc không nghe tiếng. 

Khi được nghe nói vậy, thanh niên Uttara ngồi im lặng, hổ thẹn, thụt vai, mặt cúi 
gầm xuống (HT.TMC dịch). Và Đức Ananda thỉnh Đức Thế Tôn thuyết lên bài kinh 
“Quyền tu tập” 0). 

Thanh niên Uttara này có thể là “Uttara đã mai miĩa tôn chủ Payasi” được nói đến 
ở trên. 

Tập Milindapañha (Vua Milinda hỏi) thì “KaJangala được mô tả như một ngôi 
làng Bàlamôn, và là sinh quán của Đức Nagasena (NaTiên) ®), 

Trong Bổn sanh Bhisa có nhắc đến một tịnh xá cổ, được xây dựng trong xứ 
Kajangala trong thời Đức Phật Kassapa (CaDiếp). 

VỊ trụ trì của tự viện này đã bỏ nhiều công sức xây dựng tự viện, khi mệnh chung 
tái sinh làm vị thần cây gần tự viện ấy, vị thần cây có thề rằng: “Người nào lấy vật 
thực của Bồtát, vị ấy sẽ làm trụ trì một tự viện lớn” ®), 

Kajangala có thể là thành phố Pundavardhana nói trong Divyavadana. 

*Bàlqarnôn Par+asarta. 

Là một Bàlamôn ở thành Vương Xá, thông thạo ba bộ VệĐà (Veda), là giáo thọ sư 
cho các thanh niên Bàlamôn. 

Được gọi là Parasariya vì có tộc họ là Parasara (có thể đây là một trong hai 
trưởng lão Parapariya trong “Kệ trưởng lão Tăng”). 

Khi Đức Thế Tôn an ngự tại thành Vương Xá, Bàlamôn Parasariya nhìn thấy Đức 
Thế Tôn với các đại nhân tướng, ông phát sinh tâm tịnh tín, xin được xuất gia trong 
Tăng đoàn, nhờ nỗ lực hành pháp chăng bao lâu Ngài chứng quả ALaHán. 

Nghĩ đến sự thành đạt của mình, Ngài nói lên kệ ngôn: 

Chaphassayatane hItva; guttadvaro susamvuto. 

Aghamulam vamitvana; patto me asavakkhayo 1. 

“Sáu xúc xứ buông bỏ; khéo gìn giữ các cửa. 

Nhố sạch các gốc ác; ta chứng đạt uô nhiễm” t4. 

*Veluuanda (3). 

Khu “rừng Trúc” này ở Kimbila, Kimbila là một thành phố ở cạnh dòng sông 
Hằng, cũng là sinh quán của vương tử Kimbila dòng Thích Ca, sau này là trưởng lão 
Kimbila 6). 

Trong số các cung điện vua Nimi thấy trên thiên cung ĐạoLợi, có một thiên cung 
của vị Thiên tử, tiền thân là một nam cư sĩ tín thành Tam bảo trong thành Kimbila, 
thường cúng dường vật thực đến chư Tăng, bố thí đến đại chúng và thọ trì bát giới 
vào những ngày Bốtát (uposatha) 6), 

Trong thời Đức Phật có một trưởng giả trong thành Kimbila, tên là Rohaka, ông 
có người vợ là Bhadda (Diệu Hiền), cả hai đều là cận sự tín thành Tam bảo. Nàng 
Bhadda được người lẫn chư thiên ái kính vì đức hạnh, được xem là “người nữ gương 
mẫu nhất trong thành phố”. 

Có lần trưởng giả đi buôn ờ kinh thành Takkasila, bấy giờ thành phố Kimbila mở 
lễ hội vui chơi. 


@)- M.iii. Kinh Quyền tu tập (Indriyabhavanasutta). 

®)- Mi]. p. 10. 

@)- JA. Chuyện số 488. Chuyện “củ sen” (bhisa jataka). 

&)- Thag.116. Kệ ngôn trưởng lão Parapariya (Parapariyattheragatha). 
G) — AA. 1, 642. 

6)~ JA. Chuyện số 541. Tiền thân Nimi (Nimijataka). 
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Trong đêm trăng tròn của lễ hội, nàng Bhadda nhớ đến chồng, khi ấy trưởng giả 
Rohaka cũng nhớ đến vợ. Một thiên nhân đang trú trong nhà động tâm, dùng thần 
lực đưa nàng Bhadda (Diệu Hiền) đến hội ngộ với chồng trong thành Takkasila, hừng 
sáng khi hai người còn say ngủ, vị chư Thiên đưa nàng trở lại thành Kimbila. 

Trong đêm ấy nàng Bhadda mang thai, nhưng cả hai “ngỡ là giấc mộng”, tuy 
nhiên trong đêm hội ngộ ấy trưởng giả Rohaka có tặng cho vợ chiếc nhẫn quý mà 
ông mua được ở thành Takkaslla. 

Khi thai bào tăng trưởng, người nhà cho rằng nàng Bhadda “ngoại tình”, nàng 
Bhadda kiên quyết phủ nhận và thuật lại cuộc hội ngộ với chồng ở kinh thành 
Takkasila trong đêm trăng tròn của lễ hội, nhưng làm sao mọi người có thể tin được. 

Để minh oan cho nàng, vị thiên nhân dùng thần lực tạo nên trận mưa lớn, khiến 
nước sông Hằng dâng cao, ngập lụt cả thành Kimbila. Cư dân thành Kimbila lại đổ 
tội cho nàng Bhadda: “Vì nàng Bhadda làm hoại giới hạnh, nên tai họa đã giáng 
xuống thành Kimbila”. 

Nàng Bhadda phát nguyện chân ngôn: “Tôi là người có giới hạnh trong sạch, 
không hề ngoại tình phản bột chồng. Do lời chân thật này, xin cho nước hãy rút đi”. 

Trong khoảnh khắc nước rút xuống, thành Kimbila yên lành như cũ và cư dân tin 
rằng “nàng Bhadda vẫn trong sạch giới hạnh”. 

Khi trưởng giả Rohaka trở lại thành Kimbila, chính ông cũng hoài nghĩ về “thai 
bào”, mặc dù ông nhớ rõ có hội ngộ với vợ, nhưng ông cho “chỉ là giấc mơ thôi”, nàng 
Bhadda trưng ra chiếc nhẫn mà ông tặng cho nàng, rồi vị thiên nhân hiện ra thuật lại 
bí ẩn của sự việc. 

Bấy giờ nàng Bhadda khôi phục lại danh tiếng tốt đẹp của mình ©, 

Một nữ nhân sống trong thànhKimbila, mệnh chung tái sinh làm ngạ quỷ ở hồ 
Kannamunnda ®), 

Trong Tăng chi kinh có ghi nhận: “Ba bài kinh được Đức Thế Tôn giảng cho 
trưởng lão Kimbila, khi Đức Thế Tôn ngụ ở rừng Trúc thành Kimbila”. Có thể hiểu 
“Đó chỉ là một bài kinh, nhưng được Đức Thế Tôn tuần tự giảng từ pháp năm chỉ, sáu 
chi và 7 chỉ”, vì nôi dung các bài kinh giống nhau, chỉ khác là tăng thêm chi pháp mà 
thôi, các Giáo Thọ sư tiền bối đã hệ thống thành “chương năm pháp, chương sáu 
pháp, và chương bảy pháp”. 

Trưởng lão Kimbrla đến yết kiến Đức Thế Tôn và bạch hỏi: 

- Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duuên gì, sau khi Như Lai Uuiên tịch, diệu pháp 
không được an trú lâu dòi. 

- Nàu Kimblla, sau khi Như Lai uiên tịch, hàng tứ chúng: Tùkhưu, Tùkhưu T1, 
cận sự nam, cận sự nữ sống không tôn trọng Bậc Đạo sư, không tôn trọng Pháp, 
không tôn trọng chúng Tăng, không tôn trọng uà uâng lời học pháp, sống không 
tôn trọng, không uâng lời lẫn nhau. 

Do nhân nàu, do duyên nàu, sau khi Như Lai uiên tịch, diệu pháp không được 
an trú lâu ngà. 

- Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duuên gì, sau khi Như Lai uiên tịch, diệu pháp 
được tôn tại lâu dài? 

- Nàu Kimblla, sau khi Như Lúi uiên tịch, hàng tứ chúng: Tùkhưu, Tùkhưu T1, 
cận sự nam, cận sự nữ sống tôn trọng Bậc Đạo sư, tôn trọng Pháp, tôn trọng 
chúng Tăng, tôn trọng uà uâng lời học pháp, sống tôn trọng, uâng lời lân nhau. 

Do nhân nàu, do duuên nàu, sau khi Như Lai uiên tịch, điệu pháp được an trú 
lâu ngàu %3 (HT. TMC dịch). 


a- TỳKhưu Thiện Minh (d). Chú giải Thiên cung sự. Giải thích Thiên cung của nàng Bhaddã 
(Bhadditthivimanavann8). 

(2)- PvA.151. 

G)~ A111, 247. Chương năm pháp. Kinh Kimbila (Kimbilasutta). 
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Đức Phật giảng cho trưởng lão Kimbila về “sáu pháp khiến diệu pháp không tồn 
tại lâu dài, sáu pháp khiến diệu pháp được tồn tại lâu dài”. 

Tương tự như trên, nhưng thêm một pháp nữa là “không cẩn trong” và “cẩn 
trọng” (appamada) 0®), 

Với 7 pháp, có thêm: “Không tôn trọng thiền định” và “tôn trọng thiền định” ®), 

Trong Tương ưng kinh (Samyutta nikaya) có ghi: 

Đức Phật khi trú tại rừng Trúc thành Kimbila, Đức Thế Tôn hỏi trưởng lão 
Kimbila “về cách thực hành đề mục niệm hơi thở”, nhưng cả ba lần trưởng lão 
Kimbila đều im lặng. 

Thấy thế, Đức Ananda thỉnh Đức Thế Tôn thuyết giảng 6). 

* Vua Trời Đế Thích (Sakka). 

Sakkqa là một địa vị chỉ cho “vị chúa của cối Trời”, nên các luân vi (cakkavala) 
khác đều có Sakka riêng, số lượng Sakka có thể lên đến cả ngàn. Sœakkeœa là chúa hai 
cối Trời Tứ Đại vương (Catumaharaja) và cối “Ba mươi Ba” (Tavatimasa). 

Trong Tưng ưng kinh có một chương riêng đề cập đến ĐếThích, gọi là “Tương ưng 
Đế Thích” (Sakkasamyutta), đồng thời liệt kê một số danh hiệu của vị Thiên chúa 
này (4), 

- Này các Tỳkhưu, thuở xưa khi vua trời ĐếThích (Sakka) còn là người, vị ấy là 
thanh niên Bàlamôn tên là Magha. Do vậy, được gọi là Maghauà. 

“Thanh miên Magha”. 

Theo bản Sớ giải kinh Pháp cú: Khi Đức Thế Tôn ngụ tại Trùng Các giảng đường 
(Kutagarasala) gần thành Vesali, Vương tử Mahali người Licchavi được nghe Đức 
Thế Tôn thuyết kinh Sakkapañha (ĐếThích hỏi), ông đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn 
xong rồi, bạch hỏi: 

- Bạch Thế Tôn, Đức Thế Tôn có thấy vua trời ĐếThích không? 

- Này Mahali, Ta có thấy vua trời ĐếThích. 

- Bạch Thế Tôn, vua trời ĐếThích khó thấy lắm. Bạch Thế Tôn, có thể Ngài thấy vị 
thiên vương tương tự như vua trời ĐếThích. 

- Này Mahali, Ta biết rõ ĐếThích và pháp tác thành ĐếThích. 

Rồi Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự Đế Thích 6®): 

Theo Sớ giải kinh Bổn sanh thì: Có vị Tỳykhưu uống nước không dùng đồ lọc nước, 
nước có sinh vật. 

Đức Thế Tôn khiển trách vị Tỳkhưu ấy, rồi nói lên “Bổn sự vua trời ĐếThích” 6®), 
Cả hai câu chuyện có nôi dung giống nhau, chỉ khác vài chi tiết nhỏ không quan 
trọng lắm. Tóm lược như sau: 

Thời quá khư, Bồtát sinh vào một gia đình quý tộc trong làng Macala của vương 
quốc MaKiệtĐà (Magadha). 

Thanh niên Magha thường bố thí, giữ gìn năm giới, chàng cùng 32 người bạn 
trong làng xây dựng một phước xá để bố thí vật thực, chỗ ngụ cho người lỡ đường, 
người nghèo khổ... 

Thanh niên Magha có bốn người vợ, nàng Sudhamma tìm cách cộng phước chung 
với nhóm thanh niên một chóp mái nhọn phước xá, nàng Sucitta cho tạo một vườn 
hoa trong khuôn viên phước xá, nàng Sunanda cho làm một hồ sen trong phước xá, 
riêng người vợ thư tư là nàng SuJata (cũng là người em cô cậu với thanh niên Magha) 
không tạo phước chi cả. 


@)- A.iii, 33o. Chương sáu pháp. Kinh Kimbila (Kimbilasutta). 

@)- A.1v, 84. Chương bảy pháp. Kinh Kimbila (Kimbilasutta). 

G)- S.v, 322. Tương ưng Hơi thở vô, hơi thở ra. Kinh Kimbila (Kimbilasutta). 

@)- S.1, 22o. Tương ưng Sakka (Sakkasamyutta). Kinh Chư thiên (Devatasutta). 

G)- DhpA. Câu số 31 ( Đại trưởng lão Pháp Minh dịch); và S.1, 230 . 

6)- JA. Chuyện số 31. Chuyện “Tổ chim con” (Kulävakajataka) (Bà Trần Phương Lan dịch). 
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Mệnh chung, ba mươi ba thanh niên cùng sinh lên thiên giới là 33 vị thiên chủ cối 
trời này, từ đó cối trời này có tên gọi là cối “Ba mươi ba”. 

Người thợ mộc xây dựng phước xá sinh lên cối này, trở thành thiên thần kiến trúc 
(Vissakamma), con voi giúp việc vận tải vật liệu trở thành “Thiên tử voi”. Nàng 
Sudhamma, Sucitta, Sunanda trở thành ba vị thiên hậu của vua trời ĐếThích. 

Một giảng đường Thiện pháp (Sudhamma) phát sinh cho nàng Sudhamma; một 
vườn hoa xinh đẹp phát sinh cho nàng Sucitta, một hồ sen phát sinh cho nàng 
Sunanda. 

Cối này trước đây là nơi cư ngụ của nhóm chư thiên “ưa thích uống rượu”. Khi 
thấy 33 tân thiên tử sinh lên, nhóm chư thiên này mừng rỡ, tổ chức tiệc vui cùng 
nhau uống “rượu trời”, nhân khi nhóm chư thiên này say rượu, nhóm tân thiên tử có 
Magha là trưởng đã ném “các thiên thần say rượu” xuống núi TuDi (Sineru) và cõi 
Atula được hình thành. 

Một trận chiến khởi lên giữa chúng Atula cùng chư thiên cõi “Ba mươi Ba”, trong 
trận chiến này chư thiên cõi “Ba mươi ba” thua trận, vua trời ĐếThích cùng thiên tử 
Xa phu Matali bôn tẩu trên chiếc xe trời được kéo bởi ngàn con ngựa Sindhu, khi 
chạy ngang qua khu rừng Simbali (Gòn gơi), bánh xe đã cắt đứt những ngọn cây 
sinbali (gòn ga), làm kinh hoàng đến những con chim Kimxí điểu con (Suppanna), 
khiến chúng kinh sợ kêu vang, những con chim Kimxí điểu mẹ lo sợ cho con của 
mình chúng cũng kêu vang ïnh ỏi, khi biết được việc này, vua trời ĐếThích bảo: 

- Này Matali, hãy quay xe lại đi, ta không thể vì mạng sống của mình mà làm kinh 
sợ đến đàn chim con này. 

Rồi vua trời ĐếThích cho quay xe lại để nộp mình cho chúng Atula, nhưng chúng 
Atula ngỡ có binh trời tiếp viện đến, nên hoảng sợ bỏ chạy về cõi Atula của mình ©, 

Trong Bản Sớ giải kinh Pháp cú có sai biệt chút ít là: Nàng Sujata không tạo 
phước thiện, nên khi mệnh chung tái sinh làm con cò sống ở chân núi. 

Vua trời ĐếThích tìm người vợ thứ tư, thấy hâu thân của nàng là “con cò”, với 
thần lực của mình, vua trời ĐếThích mang con cò lên cối trời “Ba mươi Ba” cho con 
cò thấy cảnh huy hoàng, an lạc của ba nàng thiên hậu mà tiền kiếp là bạn của con cò. 
Vua trời ĐếThích dạy con cò “giữ giới” để được sinh về cõi trời như ba nàng thiên 
hậu. 

Nhờ giữ giới con cò chuyển sinh làm người, rồi nhờ vua trời ĐếThích trợ giúp một 
xe ngọc báu, nữ nhân ấy giữ gìn giới hạnh trong sạch. 

Mệnh chung nữ nhân này tái sinh làm con gái Atula vương Vepacitti cũng có tên 
là Sujata, vua trời ĐếThích xuống cối Atula cưới nàng Sujata, rồi cùng nhau bỏ trốn 
khỏi cõi này, chúng Atula rượt theo, thiên thần Xa phu Matali mang xe trời đến đến 
rước vua trời ĐếThích và nàng SujJata. Khi xe chạy ngang qua khu rừng Simbali (Gòn 
ga1) làm kinh hoàng đến đàn chim con KimXí điểu (tương tự như ở trên). 

Do trước đây là thanh niên Magha, nên vua Trời có danh hiệu là “Maghava”. 
Maghava là danh hiệu chỉ chung cho các vua Trời cối “Ba mươi Ba” không phải là 
tên riêng, danh hiệu này xuất phát từ Bồtát khi còn là thanh niên Magha. 

Bản Sớ giải kinh Tương Ưng © lại giải thích: “Magha không phải là Bồtát, nhưng 
có cuộc sống như vị Bồtát. Tuy câu chuyện y như Sớ giải kinh Trường Bộ ®) và Sớ giải 
kinh Pháp cú. 

Lại nữa, trong kinh Sakkapañha (ĐếThích hỏi), vua trời Đế Thích được Đức Phật 
gọi là “Maghava” (, 

Như vậy, Maghaua ở đây chỉ cho “Sakka hiện tiền”. 


Œ)- S.1, 224, 

(2)- SA. 1, 231. 

()- DA.II, 710. 

@)- D.1ii, Kinh Đế Thích hỏi (Sakkapañhasutta). 


141 


Có thể hiểu “Maghava” là một danh hiệu được hiện khởi khi Bồtát là “thanh niên 
Magha”, danh hiệu này được gọi cho các vua trời ĐếThích đời sau sau. 

Kinh điển Sanskrit gọi là “Maghauan” và cho đó là danh hiệu của thần Indra. Bà 
Rhys Davids nói rằng “Sakka và Indra là hai quan niệm riêng biệt; Sakka không 
giống Indra ở điểm nào hết” 0), 

Kinh điển Pali cũng gọi vua trời ĐếThích (Sakka) là “Devanam Indo” (Đế Thích 
Hoàn nhân), nhưng với ý nghĩa là “Vua chư thiên”. 

*Danh hiệu Purindada. 

- Này các Tỳkhưu, khi còn là người thiên chủ Đế Thích (Saka) thường bố thí từ 
làng này sang làng khác (pure pure danam adasi), do vậy được gọi là “Purindada” 
(vì bất cứ người làng nào, khi đến phước xá đều nhận được thực phẩm, chỗ ngụ ... 
như nhau). 

Kinh Điển Sanskrit gọi là “Purandara” nghĩa là “tiêu diệt thành phố” của thần 
Indra (Inda). 

*Danh hiệu Sakka. 

- Này các Tykhưu, khi còn là người vua trời ĐếThích thường thực hiện bố thí một 
cách đầy đủ (sakkaccam), nên có danh hiệu là “Sakka”. 

Từ Sakra được dùng nhiều trong kinh điển VệĐà (Veda), là một tính từ mang ý 
nghĩa là “có năng lực” của các thiên thần. Trong văn học tiền Phật giáo, không tìm 
thấy từ này dưới dạng danh từ. 

*Danh hiệu Vasaua. 

- Này các Tykhưu, khi còn là người Vua trời ĐếThích (Sakka) thường hay bố thí 
trú xứ, nên có danh hiệu là “Vasqaua”. 

Danh hiệu “Vasaua được giải thích theo hai cách: 

Theo kinh Tương Ưng thì: “Ông thường bố thí chỗ ngụ (ãvasatham adäsï) trong 
kiếp trước” (sđd). 

Theo kinh Trường bộ thì: “ Ông là chúa của các “thiên vương có đại tài sản” 
(Vasu), nên được gọi là Vasava” (2), 

Ngài Phật Âm (Buddhaghosa) gọi là “Vasudevatä” 6), 

Danh hiệu Vasava chỉ cho vua trời ĐếThích (Sakka) được tìm thấy rất nhiều trong 
phẩm “Tương ưng Sakka” (Sakkasamyutta) 

*Danh hiệu Sahassakkha (hau Sahassanetta). 

- Này các Tỳkhưu, khi còn là người vua trời ĐếThích, có thể trong thời gian ngắn 
suy nghĩ đến “ngàn việc”, nên có danh hiệu là “Sahassakkha”. 

*Danh hiệu SuJampdati. 

- Này các Tykhưu, vua tyrời ĐếThích là chồng của thiếu nữ Atula tên là Sujata, 
nên có danh hiệu là “SuÿampatT”. 

*Danh hiệu Deuanam 1ndo. 

-Này các Tykhưu, vì vua trời ĐếThích thống lãnh và trị vì cõi “Ba mươi Ba” 
(Tavatimsa), nên có danh hiệu là “Deuanmn ïndo”. 

Đôi khi vua trời Đế Thích còn được gọi là Kosta ®), Yakkha (®), trong một số 
kinh Bổn sanh, vua trời ĐếThích còn được gọi là “Gandhabbarq7a” (vua Hương 
thần) 0), Mahinda ®), 

Khi còn là người thanh niên Magha luôn thực hành 7 pháp: 

1 Trọn đời hiếu dưỡng cha mẹ. 


@)- Dial. i1. 207 f. 

@)-D.1i, 260. 

@)- DA.1ii, 690. 

4)- Xem S.,221,: S.1, 222. 

G)- D. iii, Kinh Đế Thích hỏi (Sakkapañhasutta; M. ï. 252. 
(6)~ M.1, 252.; S.I, 2o6 (Sakka namako yakkho); S.1, 47. 
Œ)- JA.1v, 26o. 

(8)- JA.V, 397; 411. 
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2ˆ- Trọm đời kính trọng bậc trưởng thượng trong gia tộc. 

3-Trọn đời nói lời nhu hòa. 

4 Trọn đời không nói chia rẽ. 

5- Trọn đời có tâm xả ly, không để bỏn xẻn làm ô nhiễm tâm. 

6- Trọn đời nói lời chân thật. 

7'- Trọn đời không phẫn nộ ©, 

Trong Tương ưng kinh tập I, có chương “Tương ưng Đế Thích” (Sakkasamyutta) 
gồm 25 bài kinh trong đó có 23 bài kinh mô tả các điều hiền thiện của vua trời 
ĐếThích. 

Nhữmg đặc tính của 0uua trời Đế Thích. 

-Tán thán sựnỗ lực tỉnh cần. 

Khi hội chúng Atula tấn công chư thiên, vua trời ĐếThích yêu cầu thiên tử Suvira 
nghênh chiến, thiên tử Suvira ưng thuận, nhưng do “nghễnh ngãng” ông không 
muốn chiến đấu. 

Vua trời Đế Thích phải yêu cầu ba lần, lần thứ ba, vua trời ĐếThích khiển trách 
thiên tử Suvrra. 

Đức Phật thuật lại chuyện này để nhắc nhở các Tỳkhưu phải nỗ lực tỉnh cần ®), 
Tương tự như thế với thiên tử Susima. 

Thiên tử Susima là một trong số 1.OOO nam tử của vua trời ĐếThích, khi có trận 
chiến khởi lên giữa chúng Atula và thiên chúng. Vua trời ĐếThích yêu cầu thiên tử 
Susima ngăn chận Atula, thiên tử Susima nhận lời nhưng không muốn chiến đấu; 
vua trời ĐếThích yêu cầu ba lần, đến lần thứ ba thì khiển trách ông 6), 

Một thiên tử khác cũng có tên là Susima, Ngài Phật Âm (Buddhaghosa) có giải 
thích: “Thiên tử Susima này là vị Tỳkhưu bậc đồng phạm hạnh với Đức XáLợiPhất 
(Sariputta), mệnh chung sinh về cõi Ba mươi ba” 4), 

Thiên tử Susima nghe Đức Ananda nói lời tán thán Đức XáLợiPhất, nên hân hoan 
nói lên lời tán thán Đức XáLợiPhất. 

Rồi hội chúng chư thiên của Susima cũng hân hoan nói lên lời tán thán Đức 
XáLợiPhất; bấy giờ thân của những thiên nhân ấy chiếu sáng màu sắc thù thắng 6), 

- Khắc phục sự sợ hãi. 

Đức Phật thuật cho các Tỳkhưu nghe về trận chiến khốc liệt diễn ra giữa chư thiên 
cối Ba mươi Ba và Atula, vua trời ĐếThích dặn các chư thiên rằng: 

- Nàu các thân hữu, khi lâm chiến nếu các người sợ hãi, hoảng hối, lông tóc 
dựng ngược, hãu nhìn đầu ngọn cờ của ta. 

Khi các người ngó lên đầu ngọn cờ của ta, thời sự sợ hãi, hoảng hốt, lông tóc 
dựng ngược bị tiêu diệt. 

Nếu các người không ngó lên đầu ngọn cờ của ta thì hấu ngó lên đầu ngọn cờ 
của thiên uương Paqjapoftt. Khi các người ngó lên đầu ngọn cờ của thiên uương 
Pajapdafi, thời sự sợ hãi, hoảng hốt, lông tóc dựng ngược bị tiêu diệt. 

Nếu như các ngươi không ngó lên ngọn cờ của thiên uương Pa7apdti, thì hãu 
ngó lên đầu ngọn cờ của thiên uương Varurta. Khi các người ngó lên đầu ngọn cờ 
của thiên uương Varuna, thời sự sợ hãi, hoảng hốt, lông tóc dựng ngược bị tiêu 
diệt. 

Nếu các ngươi không ngó lên đầu ngọn cờ của thiên uương Varunna thì hãu ngó 
lên đầu ngọn cờ của thiên uương Isanga. Khi các người ngó lên đầu ngọn cờ của 
thiên uương Isang +), thời sự sợ hãi, hoảng hốt, lông tóc dựng ngược bị tiêu diệt ”. 


@)- S.1, 229. 
(2)- S.1, 216. 
)- S.1, 217. 
()- SA.1, o8. 
@)- S.1, 3. 
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Như vậy trong những trận chiến khốc liệt với Atula, ba vị thiên vương này cùng 
tham chiến với vua trời ĐếThích. 

Nhưng Đức Phật dạy, chư thiên hoảng sợ nhìn lên đầu ngọn cờ của vua trời 
ĐếThích, hoảng sợ có thể chấm dút, có thể không chấm dứt. 

Vì sao? Vì vua trời ĐếThích chưa diệt được tham, sân sĩ. 

Trong bài kinh này, Đức Phật dạy các Tykhưu khi đi vào rừng, hay đến gốc cây, 
hoặc ở nơi trống nhà. Khi có hốt hoảng, run sợ hay lông tóc dựng ngược có thể khởi 
lên, hãy niệm danh hiệu của Đức Phật (một trong o hồng danh), khi ấy sự run sợ, 
hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược sẽ bị biến diệt. Tương tự, nếu không niệm hồng 
danh Phật, hãy niệm ân đức Pháp, hay ân đức Tăng ), 

XThiên ương Pqjapati. 

“Pajapati” là một danh hiệu chỉ cho “người có khả năng chỉnh phục”. Chính Ma 
vương (mara) cũng có dnh hiệu này, vì Ma vương có khả năng chính phục chúng sinh 
(3) 

Ngài Phật Âm giải thích: Thiên vương Pajãpati sống cùng thời với ĐếThích, rất 
giống ĐếThích. Trong đại hội chư thiên tại giảng đường Thiên Pháp trong cõi Ba 
mươi Ba, thiên vương Pajapati ngồi sau vua trời ĐếThích +. Thỉnh thoảng PaJapati 
được xếp cùng với Phạm thiên nhưng khác Phạm thiên 6). 

Trong kinh Atanatiya (9, thiên vương Pajapati được gọi là Mahayakkha (Đại 
dạxoa), thường được phật tử van vái khi hữu sự. 

XThiên 0ương Varuna. 

Ngài Phật Âm giải thích: “Trên phương diện tuổi tác và uy danh, thiên vương 
Varuna không thua kém gì vua trời ĐếThích. 

Trong Đại hội chư thiên nơi giảng đường Thiện Pháp, thiên vương Varuna ngồi 
ghế thứ ba 0), 

XThiên ương Isana. 

Còn được gọi là thiên vương Siva, chữ Siva trong kinh Tạng có nghĩa là “hạnh 
phúc, may mắn”. 

Có lần thiên tử Siva đến đảnh lẽ Đức Phật, nói lên nhiềukệ ngôn: Khi thân cận 
người thiện và biết diệu pháp người thiện thì được “tốt hơn không xấu”, “được trí 
tuệ”, “không sầu muộn”, “chói sáng giữa quyến thuộc”, “sinh lên nhàn cảnh” và 
“được hưởng sự an vui”. 

Đức Phật dạy: Khi thân cận người thiện, gần gủi người thiện, biết diệu pháp thì 
“được giải thoát mọi khổ đau ” 1). 

- Kham nhẫn ưới kẻ thù. 

Khi trận chiến khốc liệt xảy ra giữa Atula và chư thiên cõi “Ba mươi Ba”, chúa 
Atula là Vepacitti (cũng là cha vợ của vua trời ĐếThích) bị bắt, bị trói cả hai tay, hai 
chân và cổ, giam trong giảng đường Thiện Pháp. Vua trời Đế Thích ra vào giảng 
đường, khi ấy chúa Atula Vepacitti đã nhiếc mắng vua trời ĐếThích bằng những thô 
ngữ, nhưng vua trời Đế Thích im lặng. thiên thần Xa phu Matali hỏi: 

- Vì sao Ngài im lặng? Có phải vì Ngài sợ hay yếu hèn mà im lặng? 

- Không phải vì sợ hay vì yếu hèn, mà đối với kẻ ngu bậc trí cần giữ tâm an tịnh. 

Đức Phật dạy: “Cũng vậy, vị Tykhưu trong Pháp Luật này, cần phải thực hành 
kham nhẫn và nhu thuận” ©), 


@- Ba vị thiên vương Pajapati, Varuna và Isana được đề cập trong kinh Tevijja (Tam Minh) trong Trường bộ 
kinh II. Ngoài ra Isana còn có tên khác là Rudra còn có tên khác là Rudra hay Siva. 

)- S.1, Tương ưng Sakka (Sakkasamyutta), kinh “Đầu lá cờ” (Dhajaggam. Sutta). 

@)- M.1.2; MA. 1.28. 

()- SA. 1, 262. 

G)- J. vi. 568, 571; M. 1. 140, 327, 329. 

(6)~ D.iv. 

Œ)- SA.1, 262. 

®)- S.1, 56. Tương ưng thiên tử (Devaputtasamyutta), kinh Siva (Sivasutta). 
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Trong bài kinh khác, Đức Phật dạy : “Chúa Atula Vepacitti bị trói hai tay, hai chân 
và cổ. Khi chúa Atula Vepacitti suy nghĩ: “Chư thiên theo chánh pháp, còn Atula theo 
phi pháp, nay ta đi đến thành của chư thiên”. Khi ấy chúa Atula Vepacitti thấy mình 
được cối trói hai tay, hai chân và cổ; được hưởng thụ đầy đủ năm dục lạc cối trời. 

Khi chúa Atula VepacItti suy nghĩ: “Chúng Atula theo chánh pháp, còn chư thiên 
theo phi pháp”, ta sẽ đi đến thành Atula. Khi ấy, hai tay, hai chân và cổ bị trói, năm 
dục lạc cõi trời bị tước bỏ” 2), 

Xem như chúa Atula VepacitH bị “Tưới chư thiên trói”. Điều này được trưởng lão 
Kelakanmi nói đến trong kệ ngôn của Ngài: 

“Mắc lưỡi câu bên trong; như cá ăn mồi tục. 

Ta bị bắt, bị trói; chẳng khác Atula. 

Tên Vepacitti; bị lưới ĐếThích trói” (HT. TMC dịch) 6). 

Bản Sớ giải kinh Tương ưng có nói: “Giữa chúa Atula VepacItti và vua trời 
ĐếThích có lúc sống hòa thuận, có lúc sống hận thù với nhau” 6). 

- Thắng trận nhờ thiện ngữ. 

Trong trận chiến khốc liệt giữa chúng Atula và chư thiên cõi “Ba mươi Ba”, hai 
bên thách đấu nhau “ai khéo nói, người ấy thắng”. 

Và vua trời ĐếThích đã thắng trận nhờ khéo nói, kệ ngôn của chúa Atula nói lên 
“toàn là bạo lực, đưa đến đấu tranh, bất hòa, gây hấn”, trong khi kệ ngôn của vua trời 
ĐếThích mang tính cách ngược lại 6). 

- Có lòng bỉ mẫn. 

Không nở để cho các con chim Kimxí điểu con kinh sợ 6®), 

- Không gian trá dù đó là kẻ thù. 

Trong một lần thiền tịnh, một tư tưởng khởi lên cho vua trời Đế Thích: “Dù đó là 
kẻ thù của ta, ta cũng không gian trá”. 

Chúa Atula Vepacitti với tâm mình biết được tâm của vua trời ĐếThích nên đi đến 
vua trời ĐếThích. 

Thấy chúa Atula Vepacitti từ xa, vua trời ĐếThích nói: “ Này Vepacitti, hãy đứng 
lại, ông đã bị bắt”. 

- Này thân hữu, tâm ngươi trước như thế nào, ngươi chớ từ bỏ tâm ấy. 

- Này Vepacitta, Ta có thể £hề (sapassu) là “Fa không bao giờ gian trá” ứ), 

- Tán thán pháp nhẫn nại. 

Có lần chúa Atula Verocana (8) càng vua trời ĐếThích đến viếng Đức Phật ở thành 
XáVậệ. 

Chúa Atula Verocana nói lên kệ ngôn “tán thán sự tỉnh tấn cho đến khi đạt mục 
đích”, vua trời ĐếThích nói lên kệ ngôn “tán thán pháp nhãn nại” 6), 

- Cung kỉnh các bậc hiên thiện. 

Thuở xưa có những ẩn sĩ giữ giới hiền thiện sống trong những chòi lá trong rừng. 

Chúa Atula Vepacitti đi đến các ẩn sĩ với đao kiếm, lọng che, chân mang giày, miệt 
thị và phạm thượng với các ẩn sĩ hiền thiện. 

Còn vua trời ĐếThích đi chân trần, giao kiếm cho người hầu giữ, xếp lại lộng che, 
khi đi đến các ẩn sĩ vị ấy chấp tay chào 69), 

- Giảng hòa trong nột bộ và tán thán người hành thiện. 


Œ)- S.1, 220. 

2)- S.1v, 201. Tương ưng Sáu xứ. Kinh Bó lúa. 

)- 'Thag. 250. Kệ ngôn trưởng lão Kelakäani, số 749. 

()- SA.1, 265. 

()- S.1, 222. 

(6)- S.1, 224. Kinh “Tổ chim” (Kulävakasutta). 

Œ)- S.¡, 225. Kinh “Không gian trá” (Nadubbhiyasutta). 

(8) Ngài Phật Âm giải thích: “Đây là tên gọi khác của chúa Atula Rãhu” (Xem DA. ii. 689). 
()- S.1, 225. Kinh “Atula Verocana” (Verocana asurindasutta). 

ao)- S.1, 226. Kinh “Các ẩn sĩ ở rừng” (Araññayatana isisutta). 
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Đức Phật thuật cho các Tykhưu nghe: “Khi xưa tại thành Vương Xá, có một người 
nghèo khổ có niềm tin Pháp luật của Đấng Như Lai, người ấy giữ giới, học pháp, thực 
hành bế thí và tu tập thiền quán. 

Mệnh chung sinh về cõi Ba mươi ba, vị thiên tử này có dung sắc, danh tiếng thù 
thắng hơn chư thiên cối Ba mươi ba ©®, chư thiên cối ba mươi ba bực tức, khó chịu 
với thiên tử ấy, vua trời ĐếThích giảng hòa đồng thời nói lên kệ tán thán vị thiên tử 
có dung sắc, danh tiếng thù diệu ấy %2, 

- Tán thán Đức Phật. 

Có lần vua trời ĐếThích cùng Phạm thiên Sahampati cùng đi đến tịnh xá KỳViên 
(Jetavanavihara) trong thành XáVệ, đánh lễ Đức Thế Tôn, tán thán Đức Phật rằng: 

Utthehi vIra viJitasangama; pannabhara anana viearaloke. 

Cittañca te suvimuttam; cando yatha pannarasaya rattinti. 

“Bậc anh hùng hiện khởi, thu phục các hội chúng; 

Tâm Ngài khéo giải thoát; như trăng sáng đêm rằm”. 

Phạm thiên Sahampati nói: 

- Này thiên chủ, tán thán Đấng Như Lai không phải tán thán như vậy. Này thiên 
chủ, tán thán Đấng Như Lai phải như thế này: 

Utthehi vira viJitasangama; satthavaha anana vicara loke. 

Desassu bhagava dhammam; aññataro bhavIssantft1. 

“Bậc anh hùng hiện khởi; thu phục các hội chúng. 

Bậc Đạo sư hướng dân; kẻ bộ hành rảnh nợ thế gian. 

Đức Thế Tôn thuuết pháp thoại; thành đạt đến kẻ khác” G). 

- Đảnh lê Đức Phật, các bậc thành tựu Giới, các cư sĩ hiên thiệnsống theo pháp, 
bậc xuất gia thanh tịnh 1. 

- Học hỏi pháp. 

Vua trời ĐếThích bạch hỏi Đức Thế Tôn: “Sát cái gì không khổ, được an lạc và 
được bậc trí tán đồng?”. 

Đức Phật đáp: “Sát phẫn nộ” ®%). 

-Không phẫn nộ ®). 

- Một dạxoa thân lùn, bụng to (okotimako) 0), xấu xí, đến ngồi trên ngai vàng của 
vua trời ĐếThích, chư thiên càng phãn nộ, bực tức, chán ghét thì dạxoa càng xinh 
đẹp, dễ thương. 

Vua trời ĐếThích đấp y cho tề chỉnh, đi đến trước dạxoa đầu gối phải quỳ xuống 
chạm đất, chấp tay vái chào dạxoa ba lần: 

“Thưa tôn giả, tôi là thiên chủ ĐếThích. Thưa tôn giả, tôi là thiên chủ Đế Thích. 
Thưa tôn giả, tôi là thiên chủ ĐếThích”. 

Dạ xoa trở nên xấu xí rồi biến mất tại chỗ (8), 

Theo bản Sớ giải “đầy không phải là dạxoa, mà là vị Phạm thiên cõi Sắc giới, hóa 
thân thành dạxoa xấu xí, để thử sự nhãn nại của vua trời ĐếThích” 6), 

Những bài kinh trong chương này cho thấy vua trời ĐếThích được dân Ấn cổ sùng 
kính, xem như là “vị thiên thần đức hạnh, từ bi và công minh”, nhưng không hẳn là 
có “trí tuệ cao siêu tuyệt thế”. 

* Chúa Atula Vepactttt. 


@)- Có khả năng đó là thiên tử Anekavanna (Đa sắc) — Ns. 

@)- S.1, 231. Kinh “Người nghèo” (Daliddasutta). 

@)- S.1, 233. Kinh “Đảnh lễ Đức Phật” (Buddhavandanäsutta). 

- S.1, 234; 235. 

@)- S.1, 237. Kinh “Sát hại gì” (Chetvasutta). 

(6)- S.1, 239; 240. 

Œ)- Bản Sớ giải giải là: Lakuntako (lùn) + mahodano (bụng to) = okotimako. 
®)- S.1, 237. Kinh “Xấu xí” (Dubbanniyasutta). 

@)- SA, 1. 272. 
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Vepacrifti là một trong ba vị chúa Atula, hai vị kia là chúa Rahu và chúa 
Paharada, Vepacrtti là anh cả. 

Chúa Atula Vepacitti cùng với Namucli (Ma vương) đến dự buổi Đại hội chư thiên 
với mục đích là “phá rối” đại hội, nhưng bị thất bại 0, 

Ngài Phật Âm (Buddhaghosa) có giải thích: “Tên của Vepacitti là Sambara, vì biết 
huyển thuật Sambhara. 

Chúa Atula Sambara bị lời nguyền của các ẩn sĩ giữ giới hiền thiện, sống trên bờ 
biển, tâm bị rối loạn (cittam vepati), do đó có tên là VepacittI 2). 

Đức Phật có thuật cho các Tỳkhưu rằng: Thuở xưa có các ẩn sĩ giữ giới hiền thiện, 
sống trong những chòi lá cạnh bờ biển. 

Bấy giờ cuộc chiến khốc liệt xảy ra giữa Atula và chư thiên cõi Ba mươi Ba; các ẩn 
sĩ hiền thiện suy nghĩ: 

“Chư thiên cõi Ba mươi Ba sống theo pháp, các Atula sống phi pháp. Chúng ta có 
thể bị nguy hiễm từ phía Atula, vậy chúng ta hãy đến chúa Atula Sambara yêu cầu 
chúa Atula Sambara bảo đảm “không gây kinh sợ” đến chúng ta”. 

Các ẩn sĩ biến mất khỏi chòi tranh, xuất hiện trước chúa Atula Sambara, yêu cầu 
chúa Atula Sambara bảo đảm không gây kinh sợ đến các ẩn sĩ. 

Nhưng chúa Atula Sambara trả lời: “Các ngươi theo phục vụ cho vua trời 
ĐếThích, nên không thể có “không kinh sợ” được. Các người xin “không kinh sợ”, ta 
sẽ cho “kinh sợ” đến các người”. 

Các ẩn sĩ giữ giới hiền thiện nói: “Chúng ta không nhận những lời này, những lời 
này sẽ trở lại người nói ác ấy”. 

Trong đêm ấy, chúa Atula Sambara hoảng hốt đến ba lần 3), từ đó chúa Atula 
Sambara thường thấy những ác mộng, trở nên mất ngủ. 

Do bị “khủng hoảng tâm lý” bởi lời nguyền của các ẩn sĩ giữ giới hiền thiện nên có 
lần chúa Atula Vepacitti bệnh nặng, vua trời ĐếThích đến thăm, đề nghị chữa bệnh 
cho ông, nếu ông chịu dạy huyển thuật Sambhara cho vua trời ĐếThích. Nhưng chúa 
Atula Vepacitti từ chối vì không muốn vua trời ĐếThích bị huyển thuật dẫn xuống 
địa ngục, chúa Atula Vepacitti cho biết “Sambara đã sống 10O năm trong địa ngục” 
(4) 

Ngài Phật Âm (Buddhaghosa) giải thích: “Nếu Vepacitti dạy vua trời ĐếThích 
huyễn thuật Sambhara, vua trời ĐếThích sẽ đưa Vepacitti đến gặp các ẩn sĩ giữ giới 
hiền thiện, thuyết phục các ẩn sĩ này tha thứ cho VepacitHi, giải thoát lời nguyền của 
các ẩn sĩ” 6), 

Đoạn kinh trên cho thấy: Vepacrtti uà Sarmbara là hai người. Bà Rhys David cho 
rằng: “Sambara không phải là tên, đó là một chức vụ. Muốn có được chức vụ này 
phải học huyển thuật Sambhara” 6), 

Theo bộ Kathavatthu (Luận điểm), nhiều nữ Atula thân tộc của Vepacitti kết hôn 
với chư thiên. Bản Sớ giải Kathavatthu còn nói rằng “một số Atula tùy tùng của chúa 
Atula Vepacitti được chứng quả Dựlưu, giải thoát khỏi bốn khổ cảnh, sinh về cối trời” 
Œ) 

Kinh điển Sanskrit gọi Vepacrrfi là Vemacitra hay Vemacrtrt (8). 

* Giải uề Inda. 

Kinh điển Sankecrit viết là Indra. 


@- D.iii, kinh Đại hội (Mahãsamayasutta). 
)- SA.1, 266. 

@)- S.1, 227. 

()- S.1, 238. 

@G)- SA. 1.272. 

(6)- KS. 1. 305, n. 4. 

0)- Xem Points oƒ ControU€TSU, p. 211. 

(8- Dvy. pp. 126, 148; Mtu. H1, 138, 254. 


147 


Inda là tên khác chỉ cho vua trời ĐếThích, tên này ít được nhắc đến trong kinh 
điển Pali. 

Trong kinh Đại hội (Mahasamayasutta) ©®, Inda được xem là “những thiên tử con 
của Trì Quốc Thiên Vương, Quảng Mục thiên vương, Tăng trưởng thiên vương và Đa 
Văn thiên vương”. 

Một đoạn kinh hiếm hoi đươc tìm thấy , Inda được đề cập cùng lúc với Soma, 
Varuna, Isana, Pajapati, Brahma, Mahiddi và Yama ®), 

Khi ấy Inda được xem như vị thiên thần mà các Bàlamôn thường cầu khẩn để 
được hợp nhứt với Phạm thiên sau khi thân hoại mạng chung. 

Khi kết tập kinh điển Päli, tín ngưỡng Bàlamôn về thần Inda không còn mạnh 
như xưa, nên Inda được đồng hóa là Sakka, dù rằng “quan niệm về Sakka” khác với 
“quan niệm về Inda”. 

Tộc họ của Inda là Kosiya, Đức Thế Tôn có gọi vua trời Đế Thích là Kosiya ®, Đức 
MụcKïiềnLiên cũng gọi vua trời ĐếThích là Kosia (2. Đức Maha Kassapa cũng gọi 
vua trời ĐếThích là Kostua ). 

Từ “Kosiya” có nghĩa là “chỉm cú”, có thể là tên một bộ tộc lấy tên chim muông 
làm thủy tổ (9, ngoài ra còn có nghĩa là “thuộc gia đình Kustka”, với ý nghĩa này thì 
“kosiya” nghĩa là “người hành thiện”. 

Bà Rhys Davids cho rằng “đó là người duy nhất còn lại của tộc họ Kusa, rồi trở 
thành thần Inda” 0. 

Thời Đức Phật, Kosiua được xem là tộc họ thấp kém (8), nhưng bản Sớ giải “Kệ 
trưởng lão Tăng” cho rằng “đó là tộc họ của ĐếThích (Sakka), nên cũng được xem là 
“tộc họ cao sang” ), 

Bản Sớ giải kinh Bổn sanh thường đề cập đến Inda nhiều hơn, xem Inda như là 
Sakka, ít ra trong một bản Sớ giải kinh Bổn sanh, người ta thấy có ghi rõ :“Sakka ti 
Indo” (Sakka là Inda).” 

Trong Bổn sanh Ayakuta &9) ghi nhận: Thuở xưa Bồtát là vị vua cai trị vương 
quốc BaLaNại (Baranasl). 

Ngài ra lịnh “không được giết các sinh uật để tế thần lĩnh”, nhóm dạxoa hung ác 
căm phãn Bồtát vì chúng mất lợi từ các tế vật, chúng họp nhau trong Tuyết Sơn, cử 
một dạxoa hung bạo đi giết Bồtát. 

Dạxoa cầm chày sắt đi đền đầu giường Bồtát định đập chày sắt vào đầu Bồtát, 
ngai vàng của vua trời ĐếThích nóng lên, vua trời Đế Thích biết được sự kiện này 
nên cầm lưỡi tầm sét (kim cương thủ) của mình, đi đến đứng giữa hư không trên đầu 
dạxoa, thấy Thiên chúa hiện ra dạxoa không dám đánh vào đầu Bồtát. 

Bồtát tỉnh giấc thấy dạxoa đứng kề bên, Ngài suy nghĩ: “Dạxoa này bảo vệ ta hay 
đang muốn hại ta”? Và Ngài hỏi dạxoa, dạxoa đáp: 

- Ta muốn giết Ngài, nhưng vì có chúa chư thiên là Inda gìn giữ (Indo ca tam 
rakkhati devaraJa) Ngài nên ta không dám. 

Trong kệ ngôn thứ hai của Bồtát, Ngài gọi vị chúa chư thiên ấy bằng ba danh hiệu 
là: Deuanamimmndo, Maghaua và SuJampati. 


@- D.iii, kinh Đại Hội (Maha Samayasutta). 

@)- D, ii, kinh Tam minh (Tevijjasutta). 

G)- D.iii,, kinh “Đế Thích hỏi” (Sakkapañhasutta). 

4)- M.1. “Đoạn tận ái tiểu kinh” (Cu]atanhasankhayasutta). 

G)- Ud. iii, 7. (Chương ïii, kinh số 7); DhpA. Kệ ngôn số 56. 

(6)- JA. i1, 208. 

Œ)- Dial. 1i. 2o6 f.; xem thêm Dvy. 632; Mtu. ïii. 200, 202, 315, 403. 
(8)- Vịn.1v, 8. 

@)- 'Thag. 115; ThagA.1, 452. 

ä9)- JA. Chuyện số 347. “Cái chày sắt” (Ayakutajataka). 
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Bàlamôn rất sùng kính thần Inda và rất sợ thần Inda nỗi giận, “lưỡi tầm sét” của 
thần Inda khi vung ra không có một vũ khí nào ngăn cản nỗi và thường trúng ngay 
mục tiêu, nên có tên gọi là “auirajhamaka” 0, 

Theo tín ngưỡng Bàlamôn, Inda là một trong những “vỊ thần hộ mạng của bò, ông 
sẽ phãn nộ khi thấy bò bị sát hại”, vì vậy các Bàlamôn thuở xưa không dám làm hại 
bò, trái lạicòn cung kỉnh bò. 

Kệ ngôn được ghi nhận trong Kinh Tiểu tụng (Suttanipata) như sau: 

“Rồi chư thiên, tổ tiên; Inda, Atula. 

Với các hàng dạxoa; đồng thanh cùng la lớn. 

“Như uậu là phi pháp”; khi gươm giết hại bò” (HT. TMC dịch) ®). 

Inda còn được gọi là Vatrabhu vì chiến thắng được nhóm Atula Vatra (Sanskrit 
viết là Vrtra) (3, được gọi là VajJitahatta vì trên tay cầm “lưỡi tầm sét” +. Sau khi 
chiến thắng Atula, hình của Inda được dựng ở trước cổng Cittakuta, nơi đi vào thành 
phố chư thiên để dọa Atula, khi họ kéo đến để đòi lại “thiên giới” đã mất 6). 

Tuy là vị thiên chủ của hai cối trời: Tứ đại vương và “Ba mươi Ba”, nhưng vua trời 
ĐếThích không phải có quyền “sinh sát trong tay”, vua trời ĐếThích xem như một 
Tộc trưởng, thường hội ý với chư thiên trong Thiện pháp đường (Sudhammasala) 
thay vì “ra lịnh”. Trong những dịp này Tứ đại vương cùng tùy tùng cũng được tham 
dư 6), 

Vua trời Đế Thích vượt thắng hơn chư thiên trên cối Đạo lợi 1o điểm: Tuổi thọ 
(ayu), dung sắc (vanna), an lạc (sukha), danh tiếng (yasa), quyền lực (adhipateyya), 
sắc tướng (rupa), âm thanh (sadda), mùi hương (rasa) sự xúc chạm (photthabba) 0). 

Chẳng riêng gì vua trời ĐếThích, các vị vua chư thiên ở các cõi trời khác cũng có 
đặc điểm này. 

Có những thiên tử mới sinh về cối trời “Ba mươi ba” như thiên tử Cularattha (Tiểu 
Xa), Maharattha (Đại xa), Anekavanna (Đa Sắc), đã át đi vẽ huy hoàng rực rỡ của vua 
Trời ĐếThích, khiến Thiêrn vương ĐếThích hổ thẹn, tạo thiện nghiệp trrong Phật 
giáo, rồi vượt xa ba vị Thiên tử kia (8) 

* Thiên tử Anekqauara. 

Một thiên tử trên cõi Ba mươi ba, vị này có hào quang rực sáng hơn hào quang 
của vua Trời ĐếThích. Có lần vua trời ĐếThích cùng các tiên nữ tùy tùng ra khỏi 
thiên cung Vejayanta (Chiến thắng) đến vườn Nandana để du ngoạn, trên đường đi 
gặp thiên tử Anekavanna cũng đang đến vườn Nandana để vui chơi cùng tùy tùng. 
Hào quang của thiên tử Anekavanna đã át cả hào quang của vua Trời ĐếThích, khiến 
vua Trời ĐếThích hổ thẹn, phải trở về cung điện của mình. 

Được biết, tiền thân của thiên tử Anekavamna là một Tỳkhưu trong thời giáo pháp 
của Đức Thế Tôn Sumedha. VỊ Tỳkhưu này bị cảm dục nên hoàn tục, mệnh chung 
sinh về cõi trời Ba mươi ba, khi Đức Phật Sumedha viên tịch, thiên tử Anekavanna 
mải vui chơi bỏ lỡ cơ hội đến đảnh lễ Đức Thế Tôn lần cuối. Về sau, hối tiếc thiên tử 
Anekavamna, đi đến đảnh lễ Bảo tháp thờ XáLợi Đức Phật Sumedha và nguyện giữ 
gìn giới hạnh . 

Khi Đức MụucKiềnLiên đến cối trời Ba mươi Ba, nhìn thấy thiên cung của thiên tử 
Anekavamna với hào quang muôn ngàn màu sắc xinh đẹp. 


(@- VIbhA. 333. 

2)- Sn. 5o. kinh “Pháp Bàlamôn” (Brahmanadhammikasutta), 310. 
()- JA.v, 153. 

()- JA.1, 354. 

()- JA.v1, 152. 

(6)- D.1ii, kinh Đai ĐiểnTôn (Mahã Govindasutta). 

0)- A.iv, 247. Chương tám pháp. Kinh “Phước nghiệp sự”. 

(®)_ DhpA. Câu số 56. 
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Đức MụcKiềnLiên hỏi về tiền nghiệp và thiên tử Anekavamna nói lên tiền sự của 
mình ®, 

*XThiên tử Maharattha. 

Tiền thân của vị thiên từ này là “giáo sư Gopaka” thầy của nàng Uracchadamala 
con gái vua KiKI, trong thời Đức Phật Kassapa. 

Khi mới sinh ra, bé gái có chiếc vòng vàng đeo trên cổ, nên được đặt tên là 
Urcchadamala. 

Đức Phật Kassapa (CaDiếp) khai mở pháp thoại tế độ vô số chúng sinh, nàng 
Urcchadamala cúng dường chiếc vòng vàng đến Đức Phật Kassapa, nghe pháp rồi 
chứng đạt Thánh quả ALaHán, nàng viên tịch ngay trong ngày hôm ấy, 

Giáo sư Gopala nghe được giáo pháp của Đức Phật Kassapa, ông quy ngưỡng Tam 
bảo, cúng dường đến Đức Phật Kassapa cùng các Tỳykhưu, nhưng không chứng đạt 
đạo quả. 

Mệnh chung, Gopala sinh về cối trời Ba mươi Ba, là vị thiên tử có được “cổ xe lớn” 
nên có tên gọi là Maharattha. 

Hào quang từ thân của thiên tử này và hào quang từ cổ thiên xa đã át cả hào 
quang của vua trời ĐếThích, vua trời ĐếThích phải hổ thẹn khi gặp phải vị thiên tử 
này. 

Đức MuecKiềnLiên khi viếng thăm cối Ba mươi Ba, đi đến thiên cung của thiên tử 
Maharattha, hỏi về tiền nghiệp. Thiên tử Maharattha trình lên Đức MụuecKiềnLiên 
tiền hạnh của mình, Đức MụcKiềnLiên thuyết lên pháp thoại, tế độ thiên tử 
Maharattha chứng quả DựLưu ®), 

XThiên tử Cu|aratta. 

Sau khi Đức Thế Tôn viên tịch, Bàlamôn Dona chia XáLơi Phật cho 8 nước, các vị 
trưởng lão mỗi người đi một hướng để tế độ chúng sinh. 

Đức Maha Kaccana đến ẩn cư trong khu rừng thuộc vương quốc Kasi. 

Bấy giờ vua Assaka đang trỊ vì thành Potanagara, vua Assaka có người con trai là 
SuJata, khi chánh hậu me của Sujata qua đời, ông lập thứ phi lên làm Hoàng hậu, bà 
Hoàng thứ hai sinh cho vua Assaka một hoàng nam, trong lúc cao hứng do uống 
rượu, ông hứa ban cho bà Hoàng thứ hai một ân huệ, nhưng bà không xin ngay lúc ấy 

Khi Sujata được 16 tuổi, bà Hoàng thứ hai lập lại lời hứa của vua Assaka và xin 
vương quyền cho con trai bà, vua Assaka không đồng ý. 

Để tránh cho vua cha khỏi khó xử, SuJata tình nguyện ra đi, vào rừng sống cùng 
với những người thợ sẵn. 

Trong quá khứ, tiền thân của SuJata là vị Tỳkhưu trong thời giáo pháp của Đức 
Phật Kassapa nhưng chưa chứng Thánh quả, mệnh chung tái sinh về cối Ba mươi ba, 
mệnh chung từ thiên giới vị thiên tử tái sinh về nhân giới là con vua Assaka. 

Một lần nọ, Sujata đi săn, vị chư thiên tên là Sahayavara muốn giúp đở SuJata để 
tạo phước, thiên tử Sahayavara hóa thân thành con nai, dụ Sujata chạy đến nơi ẩn cư 
của Đại trưởng lão Maha Kaccana, rồi biến mất. Thấy Sujata đi đến, với trí tuệ của 
mình Đại trưởng lão Maha Kaccana đã thấu rõ thân phận cùng duyên lành của 
SuJata. 

Trưởng lão tế độ Sujata nương nhờ Tam bảo, giữ gìn năm giới rồi dạy rằng: “Này 
SuJata, mạng sống của con chỉ còn 5 tháng, chỉ có giới hạnh là nơi nương nhờ của 
con. Con hãy trở về thành Potanagara thăm cha con đi”. 

Trưởng lão cho SuJata một ít XáLợi mà Ngài có được, SujJata cung thỉnh Đức 
Maha Kaccana ngự đến thành Potanagara để tế độ vua Assaka cùng với các hoàng 
thân, Đức Maha Kaccana 1m lặng nhận lời. 


6)- VWvA, Thiên cung Anekavanna. 
@)- VvA. Thiên cung Maharattha. 
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Khi về đến hoàng cung, Sujata được vua Assaka phong vương nhưng Sujata từ 
chối rằng: “Với một người chỉ còn sống bốn tháng, thì uương quuền có ích lợi gì 
đâu”. 

Ngài SuJata thuật lại câu chuyện, nghe xong vua Assaka tâm dao động mạnh, cho 
kiến tạo một đại tự viện rồi cung thỉnh Đức Maha Kaccana đến hoàng cung, cúng 
dường đại tự viện này đến Đức Maha Kaccana. Đức Maha Kaccana đã an trú vua 
Assaka cùng đại chúng vào Tam quy và gìn giữ ngũ giới. 

Khi mệnh chung, Sujata sinh lên cõi Ba mươi Ba, có cổ thiên xa dài 7 dotuần bằng 
7 loại ngọc báu, có ngàn thiên nữ tùy tùng, nên có tên gọi là Cu]arattha. Quán xét biết 
rõ hạnh nghiệp của mình, thiên tử Cularattha từ cõi Ba mươi Ba xuống nhân giới, 
đảnh lễ Đức Maha Kaccana. 

Trưởng lão hỏi thiên tử Cularattha về tiền nghiệp, thiên tử Cu]arattha trình bạch 
đến trưởng lão về hạnh nghiệp của mình. 

Khi kết tập Phật ngôn lần I, trưởng lão Maha Kaccana trình lên chư trưởng lão 
câu chuyện này. 

Và được chư trưởng lão kết tập vào bộ Vimanavatthu 0), 

Trong Bản Sớ giải kinh Pháp cú thì: “Vua trời ĐếThích cho rằng mình vẫn nghèo 
khổ so với ba vị thiên tử là Anekavanna, Maharattha, Cularattha” t2), khi ấy Đức Thế 
Tôn còn tại tiền. 

Như vậy có một bản Sớ giải sai sót, hay có sự lý giải nào khác chăng?. 

Theo Sớ giải kinh Pháp cú: Có lần Đức Maha Kassapa sau 7 ngày an trú trong 
thiền diệt thọ tưởng ở hang Pipphali, vào ngày thứ 7 Ngài xả thiền, đi vào thành 
Vương Xá để khất thực. 

Năm trăm thiên nữ là cung phi của thiên vương ĐếThích rủ nhau: “Chúng ta hãy 
cúng dường vật thực đến trưởng lão Maha Kassapa”. 

Năm trăm thiên nữ mang theo 50O vắt cơm sữa xuống nhân giới, đón đường Đức 
Maha Kassapa để cúng dường, nhưng Maha Kassapa không nhận, rồi Ngài đi vào 
thành Vương Xá. 

Vua trời ĐếThích thấy các thiên nữ trở về, hỏi rằng: 

- Các nàng vừa đi đầu về vậy? 

Năm trăm thiên nữ thuật lại câu chuyện, vua Trời ĐếThích trách rằng: 

- “Các nàng sang trọng như thế này, làm sao Đức Maha Kassapa nhận vật thực của 
các nàng cúng dường”. 

Vua trời ĐếThích cùng thiên hậu SuJata xuống nhân giới, hóa ra con đường dẫn 
đến chỗ ngụ là “chòi tranh” ở gần cỗng thành Vương Xá, hóa thân thành “vợ chồng 
người thợ dệt (pesakarivannam) già nghèo khổ”, người chồng đang kéo chỉ (tantam 
vinati), nàng SuJata hóa thân là “bà lão” đang đưa bông vào cho đầy thoi (vasaram 
puretl). 

Đức Maha Kassapa đi đến chòi tranh, mục đích của Ngài là tế độ người nghèo 
khổ, nên đứng trước cửa “chòi tranh”; hai “ông bà lão thợ dệt” đặt vật thực vào bát 
của Đức Maha Kassapa, mùi thơm vật thực tỏa ra lan khắp nơi. Ngạc nhiên, Đức 
Maha Kassapa đưa trí quán xét biết được là vua trời Đế Thích, Ngài khiển trách rằng: 
“Này Kosiya, chớ có nên làm như thế, chớ nên cướp phước của người nghèo”. 

- “Bạch Ngài, con cũng là người nghèo khổ, vì không tạo phước trong thời kỳ có 
Giáo pháp của Đức Chánh Giác. Ba thiên tử là Cularattha, Maharattha và 
Anekavamna đã tạo việc lành trong thời có Giáo pháp của Đức Chánh Giác, khi sinh 
về cối Ba mươi Ba, thiên cung của các vị ấy gần thiên cung của con, thiên cung của 
các vị ấy đều thắng xa thiên cung của con về vẽ huy hoàng. 


@)- VvA, Thiên cung Cu]arattha. 
2)- Xem Đại trưởng lão Pháp Minh (d). Chú giải kinh Pháp cú. Kệ ngôn số 56. 
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Ánh sáng từ thân của các thiên tử này át cả ánh sáng từ thân của con tỏa ra, bao 
trùm cả thân con. Thưa Ngài, con vẫn là kẻ nghèo khổ như thế ấy”. 

Rồi vua trời ĐếThích đảnh lễ Đức Maha Kassapa, rồi cùng thiên hậu Sujata bay 
lên hư không, cao hứng nói lên 3 lần: 

Aho danam paramadanam kassape supatItthi tanti: 

“Ôi, bố thí, bố thí cao thượng là khéo an trú đến người chủ Kassapa”. 

Trong Bản kinh Udana (Cảm hứng ngữ) có khác chút ít về chi tiết là: “Vua trời Đế 
Thích không có so sánh mình với ba vị thiên tử trên”. 

Và Đức Thế Tôn cảm hứng, nói lên kệ ngôn: 

Pindapatikassa bhikkhuno; attabharassa anañña posino. 

Deva pIhayanti tadIino; upasantassa sada satimato'”tI. 

“VỊ Tùkhưu tìm uật thực; tự sống không nhờ chỉ khác. 

Chư thiên mến u† ấu; hướng đến an tịnh uới ghỉ nhớ hiểu biết, ”4), 

Bản Sớ giải kinh Pháp cú ghi nhận: Do nhân ấy, Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn: 

Appamatto ayam gandho; yayam tagaracandanI. 

Yo ca silavatam gandho; vatI devesu uttamo. 

“Chút ít là hương nàu; hương chiên đàn haụ giàla. 

Hương của người giới hạnh; thấu thiên giới cao tột” %2), 

Tuổi thọ của Thiên chủ Đế Thích là 36 triệu năm 6) (tính theo nhân loại), nhưng 
vẫn phải chịu luật sinh tử, như Đức Phật dạy: 

“Nàu các Tùkhưu, uua trời ĐếThích chưa giỏi thoát khỏi sinh, già, chết, sâu, bị, 
khổ, ưu, não” (HT. TMC dịch) 0). 

Một đoạn kinh khác Đức Thế Tôn dạy “Đạo sư Sunetta có 36 lần là vua trời 
ĐếThích” ®, Đạo sư Sunetta chính là tiền thân của Đức Phật 6). 

Vua trời ĐếThích rất tỉnh tấn trong việc phụng sự giáo pháp và đến đảnh lễ Đức 
Thế Tôn nhiều lần, nhưng lần “đạt được lợi ích đáng mong cầu” đó là lần viếng Đức 
Thế Tôn ở hang núi Indasala, để “hỏi pháp”. 

Theo bản Sớ giải kinh Sakkapañha (ĐếThích hỏi), khi vua trời ĐếThích thấy “năm 
hiện tượng báo tử” là: Vòng hoa trang điểm bị héo, hào quang từ thân nhạt màu, vật 
trang điểm trên thân trở nên cũ, mồ hôi nách chảy ra và tâm không còn hân hoan. 

Vua trời Đế Thích biết “mình sắp mệnh chung”, ông cùng Thiên chúng tùy tùng đi 
đến hang Indasala trong núi Vediya ở làng Bàlamôn Ambasanda, phía Đông thành 
Vương Xá, để hỏi pháp Đức Thế Tôn. 

Trước khi yết kiến Đức Thế Tôn, vua trời ĐếThích cử Cànthátbà Pañcasikha với 
chiếc đàn Beluva tấu lên khúc tình ca, rồi trình lên ước vọng của thiên chủ là: “Mong 
được yết kiến Đức Thế Tôn”. 

Khi được phép của Đức Thế Tôn, ông cùng thiên chúng vào đảnh lễ Đức Thế Tôn. 

Vua trời ĐếThích có trình bày với Đức Thế Tôn rằng: “Có đến viếng Đức Thế Tôn 
khi Ngài trú ở chỗ ngụ Salala (Salalaghara), trong thành XáVậệ. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn đang an trú trong thiền tịnh, nữ dạxoa BhuñJaH, vợ của 
thiên vương Vessavana (Đa Văn) đang đứng hầu Đức Thế Tôn. 

Vua trời Đế Thích có nhờ nữ dạxoa BhuñJati nhân danh ông cùng thiên chúng tùy 
tùng đánh lễ Đức Thế Tôn”. 

Tiếp theo vua trời ĐếThích xin được “hỏi pháp” nơi Đức Thế Tôn, sau thời “hỏi 
pháp”, vua trời ĐếThích chứng quả DựLưu, vừa khi ấy mệnh chung, tái sinh lại ngay 
chính là vua trời ĐếThích như trước. 


@- Ud.iii, 7. Kinh “Cảm hứng Đế Thích” ( Sakkudäanasutta). 
©)- DhpA. Kệ ngôn số 56. 

G)- JA.1H, 312. 

4)- A, 1. 143. Chương ba pháp. Kinh ĐếThích (Sakkasutta). 
G)- A.,iv, 105. Chương 7 pháp. Kinh Mặt Trời (Suriyasutta). 
(6)- A.iv, 89. 


152 


Bản Sớ giải kinh “ĐếThích hỏi” còn cho biết: “Vua trời ĐếThích mệnh chung, tái 
sinh về nhân loại là vị vua Chuyển Luân, chứng đạt Thánh quả Nhất Lai, mệnh chung 
từ nhân giới lại tái sinh làm vua trời ĐếThích chứng đạt quả BấtLai. Rồi từ đó tái 
sinh về các cối Tịnh cư như Vô phiền (Aviha), Vô nhiệt (Atappa), Thiện kiến 
(Sudassana), Thiện hiện (Sudassl) và Sắc Cứu cánh (Akanittha). Tổng cộng là 31 
ngàn kiếp trái đất nữa, vua trời ĐếThích sẽ viên tịch ở cõi Sắc Cứu cánh. 

Được biết khi Đức Phật trả lời những câu hỏi của vua trời ĐếThích, khi kết thúc 
bài kinh có đến 8o ngàn (asItiya devata sahassanam) vị chư thiên chứng quả Thánh, 
nhưng trong Milindapañha nói “có 8oo triệu vị chư thiên chứng quả Thánh 0, 

* Làng Armnrbasarrda. 

Là một ngôi làng Bàlamôn nằm về hướng Đông của thành Vương Xá, phía Bắc 
của làng là núi Vediyaka. 

Trong làng có nhiều vườn xoài nên có tên gọi là Ambasanda ®), 

* Núi Vedtua. 

Còn được gọi là núi Vediyaka hay Vedisaka, trong núi có hang động Indasala 
(Indasalaguha). 

Núi nằm về hướng Bắc của làng Bàlamôn Ambasanda. 

Khi vua trời ĐếThích đến viếng ĐứcPhật, toàn bộ núi cùng vùng chung quanh 
chiếu sáng rực. 

Ngài Phật Âm (Buddhaghosa) có giải thích: “Núi được gọi như vậy, vì chân núi 
được các khu rừng vây chung quanh, trông giống như “hàng rào bằng ngọc” 
(mamruedhikaq) bao quanh tòa lâu đài” 6). 

Trên núi có con chim cú rất sùng kính Đức Phật, khi Đức Thế Tôn ngự đi khất 
thực, nó bay theo tiển Đức Thế Tôn đến bìa rừng, khi Đức Thế Tôn trở về, nó bay đến 
tiếp rước Đức Thế Tôn trở về nơi ngụ, rồi mới trở về tổ. 

Có lần nhìn thấy con cú xòe hai cánh ra, hai chân chấp lại Đức Thế Tôn mĩm cười, 
Đức Ananda bạch hỏi duyên sự về sự mĩm cười, Đức Phật đáp: “Với tâm tịnh tín cung 
kỉnh đặt nơi Như Lai, trải qua 1oo ngàn kiếp trái đất, con cú chỉ có hai sinh thú là 
chư thiên cùng nhân loại, rồi chứng quả Độc giác Phật có hồng danh là Somanassa 
(4) 

*Hang Indasala. 

Ngài Phật Âm giải thích: “Hang động nằm giữa hai mái đá de ra, trước cửa hang là 
cây Sala, thôn dân cho làm thêm cửa sổ và một cửa lớn, rồi trang hoàng tươm tất 
trước khi cúng dường đến Đức Phật” 6), 

Ngài Pháp Hiển nói “hang Indasala có người ở và cách làng Nalanda khoảng một 
dotuần về phía Đông bắc (9, nhưng Ngài Huyền Trang nói “động không có người ở” 
0). Có thể hiểu “vào thời Ngài Pháp Hiển hành hương thì còn có các tu sĩ đến nơi đây 
trú ngụ”, nhưng đến thời Ngài Huyền Trang (khoảng hai trắm năm sau) thì “không 
còn người ở”. 

Cả hai vị cao tăng hành hương này đều thấy trên vách đá có nhiều vết khắc, Ngài 
Pháp Hiển cho là “những câu trả lời của Đức Phật được đời sau khắc lại”, còn Ngài 
Huyền Trang cho là “những câu hỏi lẫn câu trả lời”. 

Hang Indasala được xác định là “hang động nằm cách làng Girivek hiện nay, 
khoảng hai dăm Anh về phía Tây nam ®), 

*Chỗ ngụ Salala (Salalagara). 


@)- Mi]. 349. 

(2)- DA.1I, 607. 

)- DA.1I, 607. 

(4)- MA. 1. 255. 

(Œ)- DA.1I1, 607. 

(6)- Giles, 48 Í. 

Œ)- Beal. ii. 18o-1. Ngài Huyền Trang gọi là Indraka-saila-guha. 
(~ CAGI. 539 .; Stein. Ind. Antiq. 1901, p. 54. 
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Salalagara còn được viết là Salalaghara (nơi đáng tôn sùng). 

Ngài Phật Âm giải thích: “Salala là hương thất mái nhọn” 
(salalamayagandhakuti)” ©; bản Sớ giải kinh Tương ưng thì giải thích: “Salaja là liêu 
thất làm bằng câu salala (salalarukkhamaya)” hay “chỗ ngụ riêng có trồng câu 
Salala trước cửa” %2), 

Bản Sớ giải kinh Mahapadana (Đại Bổn) cho rằng: “Salalaghara là một trong 
bốn kiến trúc chính (mahagehana) của tịnh xá KÙViên (Jetavanavihara)” ®), 

Salalagara do Vua PaTưNặc (Pasenadl) kiến tạo với giá là một trăm ngàn đồng 
vàng. Đức ANaLuật (Anuruddha) có lần trú ngụ nơi đây và thuyết lên pháp thoại: 

“VỊ Tùkhưu tu tập bốn riệm xứ, làm sung rnãn bốn niệm xứ. VỊ Tùkhưu ấu hoàn 
tục, sự kiện nàu không thể có” 1. 

Khi Đức Phật thiền tịnh trong Salalagara, nữ dạxoa Bhuñjati là vợ của thiên 
vương Vesavana (ĐaVăn), bà là một nữ dạxoa quyền lực, đã chứng Thánh quả 
DựLưu, bà rất sùng kính Đức Thế Tôn. Chính tiếng thiên xa của vua trời ĐếThích trở 
về thiên giới làm Đức Thế Tôn xuất định 6). Lần khác, vua trời ĐếThích đếng viếng 
Đức Thế Tôn tại chùa Đông Phương (Pubbarama) trong thành XáVệ, bạch xin Đức 
Thế Tôn giảng vắn tắt: “Thế nào là một Tỳkhưu diệt tận ái, thành tựu mục đích của 
đời sống Phạm hạnh” và Đức Thế Tôn thuyết lên “Tiểu kinh đoạn tận ái” 
(Culatanhasankhayasutta). 

Sau đó Đức MụucKiềnLiên muốn biết “vua trời ĐếThích có hiểu lời Phật dạy 
không?”, Ngài đi đến cối Ba mươi Ba hỏi vua trời ĐếThích, nhưng ĐếThích lảng 
tránh không trả lời, đưa ĐứcMụucKiềnLiên đi xem cung điện Vejayanta, ngầm ý “khoe 
khoang phước báu cùng sự chiến thắng Atula” của mình, thấy vua trời sống với nhiều 
phóng dật, Đức MụucKiềnLiên triển khai thần lực, đẩy nhẹ tòa thiên cung với đầu 
ngón chân cái, làm rung chuyển tòa thiên cung. 

Kinh sợ, vua trời ĐếThích lập lại lời Phật dạy không sót một từ. 

Khi Đức MụcKiềnLiên từ giả thiên giới trở về cõi người, vua trời ĐếThích bảo với 
các thiên nữ hầu rằng: “Tôn giả MụcKTênLiên là bạn của Ta”, hàm ý nói “ông là bậc 
DựLưu rồi” 6), 

Như vậy “Tiểu kinh đoạn tận ái” (Culatanhasankhayasutta) được thuyết giảng sau 
kinh “ĐếThích hỏi” (Sakkapañhasutta). 

Các vị Giáo thọ có giải thích: “Đức MueKiềnLiên nhập vào đề mục “nước” (apo), 
rồi chú nguyện “nên móng thiên cung Vejayanta trở nên mềm mại”, sau đó Ngài đưa 
nhẹ ngón chân cái chạm vào, làm rung chuyển tòa thiên cung”. 

Ngoài vũ khí là “lưỡi tầm sét” (Vajiravudha) có thể xẻ dọc hay cắt ngang núi TuDi 
(Sineru), vua trời ĐếThích còn có: 

- Chiếc tùvà Vijayuttara dài 120 gang tay 0), chiếc tùvà này được vua trời ĐếThích 
thối lên khi Bồtát Candakumara làm lễ đăng quang ®, khi Bồtát SĩĐạtTa 
(Siddhattha) sắp thành đạo trong đêm trăng tròn tháng Vesakha (tháng tư ÂI theo 
lịch VN), khi tôn trí XáLợi Phật vào trong bảo tháp Mahathupa ®), 

Để triệu tập chư thiên hội đến Thiện pháp đường (Sudhamma), vua trời ĐếThích 
thổi tùvà ViJayuttara, tiếng tùvà vang khắp kinh thành Thiện Kiến (Sudassana) ở cối 
Ba mươi Ba và kéo dài bốn tháng (tính theo nhân loại). 


@)- DA, 1i. 7O5. 

()- SA. 11. 205. 

G}> DA. 1. 407. 

&)- A.v, 3oo. Tương ưng Anuruddha ( Anuruddhasamyutta), kinh “nhà bằng cây Sala” (Salalagarasutta). 
G)- D.iii, kinh ĐếThích hỏi (Sakkapañhasutta). 

()- M.1, Tiểu kinh đoạn tận ái (Cu]atanhasankhayasutta). 

Œ)- JA. 1. 72; BuA. 239. 

®)- JA. Chuyện số 542. Khandahalajataka. 

@)- Mhv. Chương xxx. 74. 
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- Chiếc trống Alambara, đây là càng lớn của con cua vàng, con cua vàng này sống 
ở trong hồ rộng lớn trong dãy HyMãLạpSơn, vì vậy hồnày có tên là Hồ Cua 
(Kulikadaha). 

Cua vàng rất lớn thường kẹp chết những con voi để ăn thịt, nên những con voi 
không dám đến hồ để ăn đọt non. 

Bấy giờ, Bồtát sinh làm voi chúa đàn, voi chúa đàn quyết trừ diệt con cua vàng ác 
độc, cho triệu tập các voi đến hỏi: 

- Cua vàng thường bắt voi khi nào? 

- Thưa chủ, khi voi quay trở vê. 

Bồtát cùng đàn voi xuống hồ tìm vật thực, sau khi no đủ Ngài cho đàn voi lên 
trước còn Ngài đi sau cùng. Cua vàng kẹp chân voi chúa, kéo voi chúa về phía mình, 
tuy Bồtát có sức mạnh nhưng không thể chống nỗi sức mạnh của cua vàng, Bồtát liền 
rống lên tiếng rống để đàn voi sợ bỏ chạy, riêng voi cái vợ Bồtát toan bỏ chạy nhưng 
nghe tiếng rống của chồng có điềm bất thường, nên ở lại cùng chồng. 

Khi biết chồng bị cua vàng kẹp chặt chân, voi cái nài nỉ cua vàng tha chồng mình, 
tiếng voi cái rất thanh tao êm dịu làm cua vàng mê mãn, mất cảnh giác thả càng ra, 
voi chúa nhắc chân lên đạp lên mình cua vàng, khiến mắt của nó lòi ra. 

Bồtát sung sướng rống lên, đàn voi kéo đến mang cua vàng lên đất đẫm chết cua 
vàng, đôi càng cua bị gãy rời khỏi mình cua. 

Hồ Cua gần sông Hằng nên khi nước dâng cao cuốn trôi hai càng cua, một càng 
nhỏ được “mười vương tử” của xứ Dasaratha vớt được khi đi tắm sông và họ đã tạo ra 
chiếc trống Anaka. 

Theo Bản Sớ giải kinh Tương Ưng: Chiếc trống này có màu vàng như sáp vì bị 
nắng gió làm khô, tiếng trống vang xa 12 dotuần và chỉ được dùng trong những địp lễ 
hội. 

Khi nghe tiếng trống, dân chúng tụ họp chiếc trống được đặt trên xe trang hoàng 
rực rỡ, đi diễu hành khắp kinh thành. 

Cách tụ họp này được gọi là Anaka vì trống kêu gọi tập họp (mahajanam 
pakkostua uiua anefi tỉ Anako). Về sau, khi thùng trống không còn, tiếng trống 
không còn vang nữa, ngay trong sảnh đường cũng không được nghe tiếng trống 6). 

Trống Anaka được dùng như ẩn dụ trong kinh Ani Sutta ©), 

Chiếc càng lớn của cua vàng trôi ra biển, các Atula vớt được làm thành trống trận, 
vì tiếng trống vang lên như tiếng sấm nổ, nên có tên gọi “trống Alambara”. Trong 
một cuộc chiến khốc liệt giữa Atula và chư thiên cõi Ba mươi Ba, chúng Atula hoảng 
sợ bỏ chạy, bỏ luôn cả trống trận Alambara, vua trời ĐếThích nhặt lấy “chiến lợi 
phẩm” này làm của riêng 3), Vua trời ĐếThích có giọng nói êm dịu như tiếng ngân 
chuông vàng (2, 

Thiên vương ĐaVăn (Vessavana) vị chúa cai quản BắácCưuLưChâu 
(Uttarakurudipa) là bạn thân của vua trời ĐếThích 6), 

Có lần theo lời đề nghị của Thiên vương ĐaVăn, vua trời ĐếThích đến viếng 
trưởng lão Uttara trên núi Sankheyyaka tại Dhavajalika trong xứ Mahisavatthu. 
Trưởng lão Uttara giảng cho các Tỳkhưu rằng: 

- Lành tha nàu chư hiền, u† Tùkhưu thường quán sát sự u† phạm của mnình. 

- Lành tha nàu chư hiền, u† Tùkhưu thường quán sát sự ut phạm của người 
khác. 

- Lành thau nàu chư hiền, u† Tùkhưu thường quán sát sự thành đạt của mình. 


G)- SA.I, 167. 

2)- S.1i, 266. 

@)- JA. Chuyện số 267. Kakkalajaataka. 
(- SA.1.273. 

G)- MA.1, 476. 
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- Lành thaụ nàu chư hiền, uị Tùkhưu thường quán sát sự thành đạt của người 
khác. 

Và vua trời ĐếThích đi đến viếng Trưởng lão Uttara, rồi luận pháp cùng trưởng 
lão Uttara ©, 

* Vua trời ĐếThích là “uị phụ tá đắc lực của Đức Phật uà Tăng chúng”. 

- Khi Bồtát cắt tóc xuất gia Ngài ném tóc lên không trung, vua trời ĐếThích mang 
mâm vàng hứng lấy tóc, mang về tôn trí trong tháp Culamani (Tiểu Như ý) ®), 

- Khi Đức ThếTôn ngụ ở rừng Uruvela, vua trời ĐếThích dùng tay đào chiếc ao để 
Đức Phật giặt “vải ném bỏ” (pamsukuladussa), bê tảng đá lớn để Đức Phật giặt “vải 
ném bỏ”. 

- Hóa thân thành thanh niên tuấn tú mở đường cho Đức Phật cùng các Tỳkhưu đi 
vào hoàng cung của vua Bình§a. 

- Khi Đức Phật ngự đến nơi ở của du sĩ Jambuka, vua trời ĐếThích tạo ra trận 
mưa lớn cuốn trôi những bải phân, rôi một trần mưa hoa ngủ sắc rơi xuống đánh tan 
mùi xú uế ở nơi cư ngụ của du sĩ Jambuka 6), 

- Vào hạ thứ năm của Đức Phật, khi Đức Thế Tôn đến kinh thành Vesali (Quảng 
Nghiêm) để giải trừ ba tai họa: Đói, bịnh và phi nhân cho cư dân thành Vesali. 

Vua trời Đế Thích sai thiên tử Vassavalahaka (thần mưa) tạo ra những cơn mưa 
lớn, cuốn trôi những tử thi ra sông Hằng. Sự hiện diện của vua trời ĐếThích ở thành 
Vesali khiến những hàng dạxoa hung tợn trốn chạy, khiến công việc giải trừ ba tai 
nạn ở thành Vesali của Đức Thế Tôn trở nên dễ dàng hơn 0), 

- Khi Đức Thế Tôn thể hiện song thông lực (yamakabala) để nhiếp phục các tôn 
chủ dị giáo cùng đồ chúng của các vị ấy, vua trời ĐếThích kiến tạo một sảnh đường 
cạnh cây xoài Gandamba ), trên cây xoài này Đức Thế Tôn thể hiện song thông lực, 
trước đó vua trời Đế Thích sai thiên tử Vatavalahaka (thần gió) tạo những cuồng 
phong, thổi sập ngôi nhà mái nhọn của chúng dị giáo; sai thiên tử Suriya (thần mặt 
trời) chiếu ánh sáng mãnh liệt vào chúng dị giáo, khiến thân thể họ bị nóng bức; rồi 
thiên tử Vatavalahaka thổi bụi mịt mù tấp vào chúng dị giáo; sai thiên tử 
Vassavalahaka (thần làm mưa) làm mưa rơi vào chúng dị giáo, rồi thiên tử Suriya lại 
chói rực ánh sáng mặt trời. Và chúng dị giáo bỏ chạy tán loạn (9), 

- Khi Đức Thế Tôn thuyết giảng xong tạng Thắng pháp (Abhidhamma) ở cõi Ba 
mươi Ba, vua trời ĐếThích tạo ra ba cái thang, đầu thang ở trên đỉnh núi TuDi 
(Sineru) chân thang ở chân thành Sankassa. 

Một thang bằng ngọc ở giữa để Đức Thế Tôn ngự đi; một thang bằng bạc bên tay 
trái có Phạm thiên cầm lọng che cho Đức Phật, một thang bằng vàng bên tay mặt, 
vua trời ĐếThích ôm bát theo hầu Đức Thế Tôn. 

-Khi Đức Phật cùng các Tykhưu từ tịnh xá KỳViên (Jetavanavihara) đi đến kinh 
thành Ugga để thọ thực theo lời thỉnh cầu của nàng Culabhadda (con gái của trưởng 
giả Cấp Cô Độc), khoảng đường dài là 12o dotuần. Vua trời ĐếThích sai thiên thần 
kiến trúc Vissakamma kiến tạo 5OO ngôi sảnh đường mái nhọn (kutagara) để Đức 
Phật và các Tykhưu ngự đi 0). 

- Một lần khác, vua trời ĐếThích hóa ra trận mưa lớn để ĐứcPhật tắm, vì các hồ 
cạn khô, ngay cả hồ nước trước cỗng chùa KỳViên cũng khô cạn, loài thủy tộc đang đi 
dần vào sự chết %®), 


@)~ A.iv, 162. Chương tám pháp, Kinh Uttara (Uttarasutta). 

@)- JA. 1. 5. 

@)- DhpA. Câu số 70. 

4)- DhpA. Kệ ngôn số 29o. 

G)- Cây xoài của người giữ vườn Ganda của vua PaTưNặc (Pasenadi). 
6)- DhpA. Kệ ngôn số 181. 

Œ)- DhpA. Kệ ngôn số 304. 

®)- JA.1, chuyện số 75. Tiền thân con cá (Maccajataka). 
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- Vua trời ĐếThích hóa thân thành dạxoa Kim cang thủ (Vajirapanmi) đe dọa thanh 
niên Ambattha khi ngoan cố không trả lời Đức Phật dù Ngài hỏi đến ba lần ©, lần 
khác thì đe dọa du sĩ Nigantha Saccaka ®), 

- Khi nàng Ciãñcamanavika vu khống Đức Thế Tôn, vua trời ĐếThích sai bốn vị 
thiên vương hóa thân thành chuột cắn đứt dây buộc khúc gỗ độn trong bụng của 
nàng Ciñcamanavika, rồi nổi gió thổi tung vạt áo của nàng lên, khiến khúc gỗ rơi 
xuống 6), 

- Một lần khác, có bốn vị sadi là bậc Thánh ALaHán là Sankicca, Pandita, Sopaka 
và Revata được chư Tăng cử đi đến nhà một nữ gia chủ Bàlamôn để thọ thực. 

Nhưng nữ Bàlamôn không biết được ân đức cao thượng của các Ngài Thánh tăng 
này, nên tiếp đãi không chu đáo, bà muốn tìm một vị trưởng lão cao hạ để cúng 
dường vật thực, nên từ sớm đến trưa vẫn để các Ngài nhịn đói. Nơi thiên giới chiếc 
ngai vàng của vua trời ĐếThích nóng ran, biết được sự việc vua trời ĐếThích hóa 
thân thành một Bàlamôn cao tuổi đi đến, Bàlamôn này được chồng của nữ Bàlamôn 
thỉnh về nhà thọ thực. 

Đến nơi, vua trời ĐếThích đảnh lễ bốn vị Thánh ALaHán, sau đó hiện thân là vua 
trời ĐếThích cảnh tỉnh nữ Bàlamôn, nói lên ân đức cao thượng của bốn vị sadi 
ALaHán +). 

- Trong lần Đức Phật bị bệnh kiết ly sau cùng, vua trời ĐếThích tự thân xuống 
phục vụ Đức Thế Tôn, đội chậu phẩn của Đức Thế Tôn đem đi đổ mà không một chút 
nhăn mặt 6). 

- Vua trời ĐếThích nghe chư thiên hội lại trong giảng đường Thiện pháp, rồi bốn 
câu hỏi sau đây được khởi lên: 

- Trong các thí sự, bậc trí gọi thí sự nào là tối thắng? 

- Trong các sự hoan hỷ, bậc trí gọi sự hoan hỷ nào là tối thắng? 

- Trong các vị chất, bậc trí gọi vị chất nào là tối thắng? 

- Vì sao chấm dứt ái được gọi là cao thương nhất? 

Chư thiên không ai giải đáp được, ngay cả vua trời ĐếThích cũng không thấu rõ. 
Vua trời Đế Thích cùng thiên chúng đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, bạch hỏi bốn câu hỏi 
trên, Đức Phật dạy: 

Sabbadanam dhammadanam jJinati; sabbarasam dhammaraso JInati. 

Sabbaratim dhammaratI JInati; tanhakkhayo sabbadukkham Jinati. 

“Pháp thí thắng mọi thí; pháp hủ thắng mọi hủ. 

Pháp uị thắng mọi uị; ái diệt thắng mọi khổ” (HT. TMC dịch). 

Rồi vua trời ĐếThích xin Đức Phật dạy các Tỳkhưu chia phước pháp thí đến thiên 
chúng. Và Đức Phật nhận lời (9), 

- Trợ giúp cho thanh niên Mahadugsgata (Đại Khổ), nấu vật thực cúng dường đến 
Đức Phật Kassapa (CaDiếp) 0). 

- Gởi Tứ đại vương đến tịnh xá KỳViên (Jetavanavihara) đuổi hết chim muông, 
canh giữ bốn gốc chùa giữ yên lặng cho sadi Pandita thiền tịnh, bảo thần Thái dương 
(Suriyadevaputta) và thần Thái âm (Candadevaputta) giữ mặt trời và mặt trăng đứng 
lại. Tự thân vua trời ĐếThích đứng canh giữ trước liêu thất của Ngài sadi Pandita 6®). 
Tương tự như thế với Ngài sadi Sukha 6), 


@- D.1, kinh Ambattha (Ambatthasutta). 

2)- M.1, Tiểu kinh Saccaka (Cu]asaccakasutta). 
@)- DhpA. Kệ ngôn số 176. 

4)- DhpA. Kệ ngôn số 406. 

@)- DhpA. Kệ ngôn số 206-207-208. 

(6)~ DhpA. Kệ ngôn số 354. 

0)- DhpA. Kệ ngôn số 8o. 

®)~ DhpA. Kệ ngôn số 8o. 

@)~ DhpA. Kệ ngôn số 145. 
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- Nắm tay dắt Đức Cakkhupala (bị mù), đưa Ngài về thành XáVệ 0), 

- Giúp trưởng giả Jotika xây dựng tòa lâu đài hoành tráng 2), 

- Thử niềm tin của Ngài Suppabuddha (cùi). 

- Khi Đức Thế Tôn viên tịch nơi vườn hoa Kusinara, vua trời ĐếThích cũng có mặt 
và cảm thán nói lên kệ ngôn: 

Anicca vata sankhara; uppada-vaya-dhammino. 

UppajJJjhitva niruJjhanti; tesam vupasamo sukho'tI. 

“Các pháp hành uô thường; pháp ấu sinh rồi diệt. 

Đã sinh lên tất phải diệt; thoát khỏi chúng là an lạc” 6). 

Bàlamôn Dona khi chia XáLợi Phật đã dấu XáLợi răng nhọn trong búi tóc, vua 
trời ĐếThích thỉnh ngôi XáLợi này về tôn thờ trong bảo tháp Culamanl , ngoài ra 
ông còn nhặt được XáLợi “xương vai phải” của Đức Phật cũng mang về thờ trong bảo 
tháp Culaman. 

Về sau, Ngài sadi Sumana vâng lịnh Đức Mahinda đến cõi Ba mươi Ba yêu cầu 
vua trời ĐếThích trao ngôi XáLợi “xương vai phải” và Ngài sadi Sumana mang ngôi 
XáLợi này về tôn thờ trong Thupacetiya ở Tích Lan (® 

- Khi vua AXàThế (AJatasattu) vâng theo lời dạy của Đức Maha Kassapa, xây dựng 
một biệt điện trong lòng đất dưới thành Vương Xá để tôn trí XáLợi, vua trời ĐếThích 
vâng lịnh Đức Maha Kassapa thu gom tất cả XáLợi được tôn thờ trong 7 bảo tháp 
(trừ XáLợi được tôn thờ trong bảo tháp ở Ramagama) mang về biệt điện này, vua 
trời ĐếThích bảo thiên thần kiến trúc Vissakamma khóa cửa biệt điện bằng khóa 
Ualasanghatauanta để bảo vệ XáLợi, không một Long vương, dạxoa, Cưubàntrà 
(Kumbhanda), chư thiên,Atula hoặc các ẩn sĩ có thắng trí nào có thể vào được %6), 

- Đến đảnh lễ vị Tỳkhưu đạt được Thánh quả ALaHán. 

Khi Đức Mahaphussa (còn được gọi là Alindakavasil: Người trú ở hành lang, vì 
Ngài chỉ ngụ nơi hành lang của tự viện) 0). 

Trưởng lão là người “thực hành thiền tịnh khi đi khất thực và khi khất thực về. 
Suốt cả 21 năm không chứng đắc đạo quả chỉ cả, Ngài thường bật khóc vào những 
ngày lễ Tự tứ (Pavarana) vì thấy mình vẫn là phàm nhân. 

Nhưng Ngài không nãn chí, sáu năm sau Ngài chứng quả ALaHán, trong đêm 
Ngài chứng Thánh quả ALaHán, một thiên nữ ở cuối đường kinh hành hoan hỷ, dùng 
ngón tay của nàng phát sáng để soi đường cho Ngài đi kinh hành, Tứ đại vương, vua 
trời ĐếThích đều đi đến đảnh lễ Đức Mahaphussa. 

* Vua trời ĐếThích cúng dường trú xứ. 

Nhiều Bổn sanh thuật chuyện vua trời ĐếThích cúng dường trú xứ cho Bồtát như: 

- Bổn sanh Auoghara (8. Có một kiếp Bồtát sinh là con của vua Brahmadatta xứ 
BaLaNai, một nữ dạxoa có oan trái với mẹ Ngài, khi mẹ Ngài sinh được người con 
đầu đã bị dạxoa ăn thịt, người con thứ hai cũng vậy, đến Ngài là thứ ba, triều thần đề 
nghị “nuôi dưỡng Bồtát trong nhà sắt”, do đó Bồtát có tên là Ayoghara. 

Về sau Bồtát đi xuấ gia, vua trời ĐếThích sai thiên tử Vissakamma xây dựng cho 
Bồtát một trú xứ tốt đẹp. 

- Bốn sanh Sarabhanga ®). Có một kiếp Bồtát sinh làm con của vị tế sư của vua 
xứ BaLaNaại, Ngài có tên là Jotipala vì khi mẹ Ngài hạ sinh Ngài, toàn bộ binh khí 
trong kinh thành đều rực sáng. 


6)- DhpA. Kệ ngôn số 1. 

©)- DhpA. Kệ ngôn số 316. 

G)- D.iii, kinh “Đại viên tịch” (Mahaparinibbana). 
()- DA. 1i. 6o9. 

G)- Mhv. Chương XVII. 

(6)- DA.II, 613. 

Œ)- SA. 1. 154. 

®)- JA. Chuyện số 510. Ayogharajataka. 

@)- JA. Chuyện số 522. Sarabhangajataka. 
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Khi trưởng thành Bồtát trở thành “đệ nhất cung thủ” nên có danh hiệu 
“Sarabhanga”. Khi vị Đại sĩ xuất gia, vua trời ĐếThích sai thiên thần kiến trúc 
Vissakamma kiến tạo một trú xứ tốt đẹp ở cạnh bờ sông GodhavarI trong rừng 
Kavittha. 

- Bổn sanh Cullasutasoma 0, Bồtát sinh làm vương tử của vua Sudassana xứ 
BaLaNai, Bồtát có tên là Soma vì khuôn mặt Ngài đẹp như trăng rằm, Ngài thích 
uống nước soma và có thói quen tưới rượu lễ vào đó, nên được gọi là Sutasoma 
(người làm rượu Sonma). 

Khi trưởng thành Bồtát nôi ngôi vua, khi đầu có sợi tóc bạc, Ngài ra đi xuất gia và 
vua trời ĐếThích sai thiên thần Vissakamma kiến tạo trú xứ cho vị Đại sĩ ở cạnh sông 
Hằng ở vùng Tuyết Sơn. 

- Bổn sanh Hatthipala ®. Bồtát có kiếp sinh làm vương tử, có tên là Hatthipala. 
Khi Ngài đi xuất gia vua trời ĐếThích sai thiên thần kiến trúc Vissakamma kiến tạo 
trú xứ dâng cho Ngài. 

- Bổn sanh Sama. Thuở xưa trong xứ BaLaNại có hai làng thợ sắn, mỗi làng có 
50O g1a đình, hai làng cách nhau bởi dòng sông. 

Hai thôn trưởng là hai thợ săn bạn thân với nhau, họ giao ước sẽ kết làm thông 
g1a nếu một nhà sinh con trai, một nhà sinh con gái. 

Một người con của thôn trưởng là nam tử có tên là Dukulaka (vì khi sinh ra được 
quấn trong tấm tả lót xinh đẹp), một người con của thôn trưởng bên kia là nữ nhi có 
tên là Parika (vì sinh ra ở bên kia sông). 

Đến khi trưởng thành hai cô cậu thành hôn với nhau theo lời hẹn ước của cha mẹ, 
nhưng cả hai không thích vợ chồng vì đều từ cõi Phạm thiên tái sinh xuống, nên chỉ 
là ban thường tình. 

Được sự cho phép của cha mẹ, hai người xuất gia làm đạo sĩ, vua trời ĐếThích cho 
thiên thần kiến trúc Vissakamma kiến tạo trú xứ cách bờ sông Migasammata khoảng 
một gavuta (# 4km) trong vùng núi HyMãLạp Sơn. 

Một ngày kia, vua trời ĐếThích thấy hiểm họa sắp khởi lên cho hai ẩn sĩ, ông hiện 
xuống khuyên hai người nên có con, nhưng cả hai khước từ sự giao hợp. Vua trời 
ĐếThích khuyên nam đạo sĩ Dukulaka rờ vào rún của nữ đạo sĩ Parika. Và nữ đạo sĩ 
mang thai sinh ra Bồtát Samasuvanna. 

Một lần nọ, hai ẩn sĩ đi hái trái cây rừng, một trận mưa khởi lên cả hai ẩn núp 
cạnh gò tổ kiến, nước mưa từ thân hai người nhiễu xuống làm con rắn chúa tức giận, 
phun khói độc làm mù mắt hai ẩn sĩ và Bồtát Samasuvanna nuôi dưỡng cha mẹ mù. 

Dukulaka là tiền thân của Đức Maha Kassapa, còn nữ đạo sĩ Parika là tiền thân 
của Thánh nữ Bhadda Kapilan, vua trời ĐếThích là tiền thân của Đức ANaLuật 
(Anuruddha) 6G. 

- Bổn sanh Vessantara (2. Bồtát Vessantara bị lưu đày đến vùng HyMãLạpSơn, 
Ngài cùng vợ là nàng Maddli, con trai là Jali, con gái là Kanha đi đến vùng núi 
Vamka. 

Vua trời Đế Thích sai thiên thần kiến trúc Vissakamma kiến tạo trú xứ cho Bồtát, 
vua trời ĐếThích là tiền thân của Đức ANaLuật. 

-Bồtát có lần là vua trời ĐếThích, Ngài hóa thân thành chim Anh vũ (con két), 
nhắc nhở 7 vị ẩn sĩ ham thích dục lạc %). 

Một lần khác, Bồtát thức tỉnh một Bàlamôn trưởng giả, ông xuất gia làm vị samôn 
khổ hạnh, nhưng sầu não vì con voi chết (6), 


@- JA. Chuyện số 525. CullasutasomaJataka. 
2)- JA. Chuyện số 5soo. Hatthipalajataka. 

)- JA. Chuyện số 540. Samajataka. 

4)- JA. Chuyện số 547. Vessantarajataka 

G)- JA. Chuyện số 393. Vighasajataka 

()-JA. Chuyện số 410. SomadattaJataka. 
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* Vua trời ĐếThích hộ trì giới luật. 

Nhiều Sớ giải kinh Bổn sanh ghi nhận: Vua trời ĐếThích là vị hộ trì giới luật. Khi 
có những vua bất minh hay chúng sinh thực hành bất thiện pháp, vua trời ĐếThích 
xuất hiện đưa họ về nẻo thiện, điển hình như: 

- Bồtát trong một kiếp là vua trời ĐếThích, có một nhà tu khổ hạnh sinh sống 
bằng nhiều cách dối gạt khác nhau, Bồtát hóa thân thành hung tợn đuổi nhà tu khổ 
hạnh ác giới ra khỏi vườn xoài 0), 

- Khi vua vương quốc Kasi trị vì tại kinh thành Surundha không có con nối dõi, 
vua Kasi ra lịnh cho các vương phi cầu tự. 

Bồtát từ cõi Phạm thiên mệnh chung tái sinh vào thai bào của Hoàng hậu, ngày 
Bồtát sinh ra làm đại chúng hân hoan nên Ngài được đặt tên là Udayabhadda. 

Vào lúc Bồtát biết đi chập chửng, một bà hoàng khác sinh hạ một nữ nhi, vị này 
cũng từ cối Phạm thiên hạ phàm, công chúa có tên là Udayabhadda. 

Khi Bồtát trưởng thành, do nhân duyên từ quá khứ Bồtát cùng công chúa 
Udayabhadda được kết hợp làm vợ chồng, nhưng cả hai đều sống như những người 
bạn. 

Sau 7 trăm năm, Bồtát mệnh chung trở thành vua trời ĐếThích. Từ cung trời Ba 
mươi Ba, Bồtát xuống nhân giới dùng tiền vàng để thử giới hạnh của nàng 
Udayabhadda, nhưng nàng Udayabhadda luôn giữ giới trong sạch. Nàng 
Udayabhadda là tiền thân của bà DaDuĐàLa ®), 

- Có một bà lão tên là Kaccanl, bà bị người con trai nghe lời vợ ruồng bỏ người 
mẹ, bất ngờ cô vợ lại có thai sinh ra một hài tử. Bà Kaccanl cho rằng “công lý” đã 
chết, nên bà sữa soạn lễ vật để tế “thần công lý” đã chết. 

Bồtát là vua trời ĐếThích xuất hiện hòa giải bà cùng con dâu sống hòa thuận với 
nhau 6), 

- Có hai vương tử là con của vua Brahmadatta trị vì xứ BaLaNại. Khi cha qua đời 
vị vương tử anh nhường ngôi cho em, rồi đi đến vùng biên địa để sống. Dân làng biết 
được “đây là vị vương tử” nên xin vương tử gửi thư đến triều đình giảm thuế cho dân 
làng, vị vua em chấp thuận. Nhưng dân làng mang tiền thuế này trao cho vương tử 
anh. 

Về sau dục tham khởi lên cho vương tử anh, ông chiếm lại vương quyền đã 
nhường cho em mình trước đây, nhưng lòng tham của ông không thỏa mãn với quốc 
độ của mình. 

Vua trời ĐếThích muốn dạy cho ông một bài học, hóa thân thành một thành một 
thanh niên hứa sẽ “giúp ông thống trị ba vương quốc nữa”. Ông chấp thuận, nhưng 
rồi không thấy thanh niên trở lại, đức vua mang bịnh vì lòng ham muôn “ba vương 
quốc”. 

Bồtát đến xin trị bịnh cho Đức vua, Ngài khuyên Đức vua nên từ bỏ tham vọng, và 
Đức vua trở thành vị minh quân (2, 

Bốn sanh Kamamra có nội dung tương tự như trên, nhưng chỉ tiết thì có khác 
chút ít, như sau: 

Thuở quá khứ vua xứ BaLaNại có hai vương tử, vương tử anh được kế vị vua cha 
cai tri xứ BaLaNạI, còn vương tử em là phó vương. Vương tử anh đắm say trong dục 
lạc, say mê với những thắng lợi. 

Bồtát bấy giờ là vua trời ĐếThích, Ngài suy nghĩ “vương tử anh quá đắm say dục 
lạc, ta sẽ giáo hóa vị vua này”. 

Bồtát hóa thân thành một thanh niên Bàlamôn đi đến yết kiến vua xứ BaLaNại và 
nói rằng: 


@- JA. Chuyện số 344. Ambacorajataka. 
)-JA. Chuyện số 458. Udayajataka 
G)-JA. Chuyện số 417. Kaccanijataka. 
@)- JA. Chuyện số 467. Kamajataka . 
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- Thưa Đại vương, có ba thành phố là Uttarapañcala, Indapatta và Kekaka. Ba 
thành phố này rất thịnh vượng, trù phú, nhiều tài sản quý như vàng, ngọc ... Tôi sẽ 
giúp đại vương lấy ba thành phố này một cách dễ dàng, chỉ cần một đội quân nhỏ là 
có thể thu được ba thành phố ấy. 

- Này thanh niên, bao giờ chúng ta khởi binh. 

- Thưa Đại vương, ngày mai này. 

- Này thanh niên, vậy ngươi về đi, mai đến đây. 

Nhưng vua xứ BaLaNại không tìm được thanh niên, tâm tư nghĩ đến ba thành phố 
trù phú thịnh vương “nằm trong tâm tay”, bổng tiêu tan, nên đức vua lâm trọng 
bệnh. 

Bồtát lại hóa thân thành một y sĩ đến trị bịnh cho Đức vua, Bồtát giáo hóa vua xứ 
BaLaNại rằng: “Bịnh của đại vương xuất phát từ gốc dục tham, dục tham là nguồn 
gốc của tội ác. Người có dục tham nhiều, khi mệnh chung phải rơi vào địa ngục hoặc 
đọa xứ”. 

Vua xứ BaLaNại kinh cảm với tội lỗi của dục tham, nên hết bịnh, Bồtát an trú vua 
xứ BaLanal vào năm giới. Từ đó vua xứ BaLanal tạo những phước lành như bố thí ... 
Œ) 

* Thành phố Uttarapafñcdla. 

Có một thành phố nằm về hướng Bắc của quốc độ CetI. Khi vua Apacara bị đất 
rút vì tội “nói dối”, vương tử thứ tư của vua Apacara nghe theo lời dạy của Bàlamôn 
Kaplla (tiền thân Đức Phật), bỏ hoàng thành ra đi vê phương Bắc, khi vương tử thấy 
“bánh xe bằng ngọc bích” (eakkapañjara), vương tử dừng lại xây dựng thành phố và 
thành phố này có tên là Uttarapañcala (xem giải thích ở trên). 

Theo Bổn sanh Kamanita thì Uttarapañcala là “nột quốc độ”, có kinh đô là 
Kampila. Đức Phật Độc giác Dummakha trước khi chứng quả Độc Giác, Ngài là quốc 
vương của xứ Uttarapañcala này. 

Một hôm đức vua Dummukha (Gương mặt xấu) 2) từ trên lầu nhìn xuống, thấy 
hai con bò đực tranh nhau một con bò cái, một con bò đực khỏe mạnh đã húc chết 
đối thủ, vua Dummukha kinh cảm cho “dục tham”, Ngài phát triển tuệ quán chứng 
quả Phật Độc giác 6), 

Có lúc Kampila trở thành quốc độ và kinh đô mang tên Uttarapañcala, Bồtát 
trong một kiếp là con vua Jayaddisa (Chiến thắng), tên là Alinasattu trú ngụ trong 
vương quốc Kamplla, trong kiếp này Bồtát thu phục được người bác “ăn thịt người” 
(4) 

Bốn sanhBrahmadotta cũng gh1 nhận: “Uttarapañcala là thành phố của quốc độ 
Kamplla”. 

Bồtát trong một kiếp xuất gia làm ẩn sĩ có trú ngụ ở vườn Thượng Uyển của Đức 
vua trị vì kinh thành Uttarapañcäla, Bồtát kết giao thâm tình với Đức vua, Ngài cần 
đôi giày cỏ với chiếc dù, nhưng e ngại “không dám hỏi xin”, mãi đến 12 năm sau Ngài 
mới nói lên “nhu cầu nhỏ nhoi của mình”. Đức vua là tiền thân của Đức Ananada 6). 

Bổn sanh Somanassa có nói đến thành phố Uttarapañcala trong quốc độ Kuru do 
vua Renu cai trỊ. 

Bồtát là vị vương tử của vua Renu, Ngài có tên là Somanassa (Hân hoan) 6), 

Trong các tập Bổn sanh: Cifta-sambhuta 0), Sattigumnba (8) và Gandatindu ©), đều 
ghi nhận: Uttarapañcäla là thành phố của quốc độ Kamplla. 


@- JA. Chuyện số 228. KamanTtaJataka. 

)- Tuy có tên như vậy, nhưng Ngài rất tuấn tú, gương mặt rất xinh đẹp. 
@)- JA. Chuyện số 4o8 . Kumbhakarajataka. 

(4)- JA. Chuyện số 513. JayaddisajJataka. 

)- JA. Chuyện số 323. Brahmadattajataka. 

()- JA. Chuyện số 5O5. SomanassaJaataka. 

0)- JA. Chuyện số 498. Citta-sambhuutajataka 

(3)- JA. Chuyện số 503. 
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Trong Bổn sanh Maha Urnmaga ®) ghi nhận: Vua Culani Brahmadatta cai trị xứ 
Kamplla, có kinh thành là Uttarapañcala. 

* Thành phố Indapatta. 

Là một thành phố lớn trong quốc độ Kuru, thành phố này rộng 7 dotuần, một con 
đường bộ hành nối liền hai thành phố Indapatta và BaLaNai. Thuở xa xưa, Indapatta 
nằm trong “bộ ba thành phố quan trọng” của Ấn cố, hai thành phố kia là 
Uttarapañccala và Kekaka 6), 

Những vần kệ tìm thấy trong Buddhauamsa (Phật Sử) ở phần cuối là: 

Vasi sueIgharañcapl; Indapatthapure tada: 

“Dao cạo uà ống đựng kim, ở thành phố Indapattha 4. 

Tức là: “Dao cạo tóc, ống đựng kim của Đức Phật được tôn thờ trong bảo tháp ở 
thành phố Indapatta”. 

Thủ đô Newdelhi hiệntại nằm gần Indapatta. 

Bốn sanh Kurudhammmna có ghi nhận: Thuở xưa Bồtát là con của vua Dhanañjaya 
cai trị vương quốc Kuru, trú ở thành Indapatta. 

Khi Bồtát trưởng thành nối ngôi vua cũng có vương hiệu là Dhanañjaya, Bồtát trị 
nước theo “pháp Kuru”, tức là từ vua cho đến mọi người dân đều gìn giữ ngũ giới. 
Vua DhanañJaya có voi chúa AñJanavasabha có tài làm mưa, nên dân chúng xứ Kuru 
mưa thuận gió hòa, mùa màng được sung túc. 

Bấy giờ xứ Kalinga bị hạn hán, theo lời bàn của các đại thần, vua xứ Kalinga cho 
các Bàlamôn đến xin voi chúa AñJanavasabha về xứ Kalinga, nhưng xứ Kalinga vẫn bị 
hạn hán. 

Thế rồi, theo lời các đại thần vua xứ Kalinga sai các Bàlamôn mang bảng vàng đến 
xứ Kuru để ghi chép “pháp Kuru” (Kurudhamma). Trước tiên nhóm Bàlamôn tìnm 
đến vua DhanañJaya, vua cho biết “ta có giữ pháp Kuru, nhưng ta e ngại giới của 
mình có tỳ vết”. Vua Dhanañjaya cho biết: “Vào một cuộc lễ hội Kattika (ngày trắng 
tròn tháng 1o âl, theo lịch VN), vua DhanañjJaya có bắn bốn mũi tên, ba mũi được 
tìm thấy, mũi thứ tư rơi trên hồ nước nên không thể tìm thấy, vua DhanañJaya e 
ngại mãi tên làm chết thủy tộc, nên Ngài ray rứt không được an lạc như trước”. 

CácBàlamôn nói: “Ồ, Ngài không cố ý sát sinh thì không vi phạm vào giới. Nhưng 
với việc nhỏ như thế này, Ngài còn ray rứt thì nói gì Ngài vi phạm vào tội lõi lớn 
được. Vậy Ngài hãy truyền pháp Kuru đến chúng tôi đi”. Và nhóm Bàlamôn ghi vào 
bảng vàng, vua Dhanañjaya giới thiệu mẹ mình; “Mẹ ta là người giữ pháp Kuru tốt 
hơn ta”. 

Nhóm Bàlamôn lần lượt tìm đến “mẹ của đức vua”, rồi lần lượt đến Hoàng hậu, vị 
phó vương, người thu thuế lúa, người đánh xe cho Đức vua, người trưởng giả, người 
giữ kho lúa nộp thuế cho đức vua, người gác cỗng thành, cô kỹ nữ. Tất cả đều giữ giới 
rất cẩn trọng 6), : 

* Thành phố Kekakua. Là một thành phố quan trọng trong ba thành phố của Ấn 
cổ, thành phố Kakaka nằm trong xứ Kuru. 

Như vậy, “ba thành phố trù phú thịnh vương này”, có thể là “quốc độ Kuru”. 

- Cảnh tỉnh vua Sabbamitta cùng dân chúng trong xứ Ấn cổ về “sự tai hại của 
uống rượu”. 

Một người thợ rừng tên là Sura, tình cờ phát hiện một chất “nước say” trong bọng 
cây, ông cùng ẩn sĩ Varuna cùng thưởng thức, rồi sau đó phổ biến trong khắp quốc 
độ, từ vua Sabbamitta cho đến chúng dân “vì chất nước này”, trở nên bê tha trụy lạc. 


6)- JA. Chuyện số 520. 

@)- JA. Chuyện số 546. 

@)- J. 11. 213, 214. 

#)- Buv. Chương XXVIII, 11. 

6)- JA. Chuyện số 276. Kurudhammajataka.S 
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Vua trời ĐếThích cảnh tỉnh vua Sabbamitta cùng đại chúng, nói lên “nguy hại của 
“chất nước say” này. “Chất nước say do người thợ rừng Sura tìm ra, nên có tên gọi là 
“sura” ®, 

(Ngoài ra còn có một số bổn sanh khác như: Kehsia, Kharaputta, 
Culladhanuggaha, Dhajauthetha, Bllarikostua, Mamecora, Mahakanha, Vaka, 
Sarabhanga, Sarabhamnga, uà SudhabhoJana). 

* Thưởng uà phạt. 

Vua trời ĐếThích cho thiên thần Xaphu Matali xuống rước các hiền trí (là Bồtát) 
lên thiên giới như: Nhạc sĩ Guttila ®, vua Mandhata ®), hiền trí Sadhina (2, vua Nimi 
(5) 

- Vua trời ĐếThích trừng phạt thần cây bàng Supatittha, bằng cách nỗi giông bảo 
đánh bật gốc cây bàng, vì thần cây bàng không “giữ gìn cây pháp” (rukkhadhamma) 
(6) 

- Tiền thân của Đức MụcKiềnLiên (Moggallana) trong một kiếp Ngài là vua trời 
ĐếThích. 

Bấy giờ trong thành BaLaNại có một đại trưởng giả có tài sản đến 8oo triệu đồng 
vàng, ông có tên là Illisa. Tuy giàu có nhưng trưởng giả Illisa rất keo kiệt, mặt khác 
ông rất xấu xí vừa què, còm lưng lại mắt lé. 

Một lần nọ, nhìn thấy người nông dân dùng món bánh tráng mật ong, ông rất 
thèm và lén ra bìa rừng chiên bánh để ăn một mình. 

Vua trời ĐếThích thấy con mình (là Isa) keo kiệt, phá hủy truyền thống bố thí 
của gia tộc, nên hóa thân giống hệt Illisa, bố thí hết tài sản của trưởng giả IÏlIsa. 

Sau cùng vua trời ĐếThích hiện thân và dạy Illisa phải thực hiện hạnh bố thí 0'). 

* Giúp chư thiên giải quuết khó khăn. 

Chư thiên ở đẳng cấp thấp, mỗi khi có việc khó giải quyết thường đến vua trời 
ĐếThích để nhờ giúp đở, như: 

- Một tiên nữ ngụ ở cánh cửa thứ tư trong lâu đài của trưởng giả Cấp Cô Độc 
(Anathapindika), khi chư Thánh Tăng hay Đức Phật ngự đến nhà trưởng giả, nàng 
tiên nữ không thể ở trên cao, phải xuống dưới thấp. 

Trưởng giả Cấp Cô Độc vì bố thí nên gia tài khánh kiệt, nàng tiên nữ vì khó chịu 
với chư Tăng nên hiện ra, xúi bảo trưởng giả Cấp Cô Độc “đừng bố thí nữa”, trưởng 
giả Cấp Cô Độc đuổi nàng tiên nữ ra khỏi nhà. Nàng tiên nữ cầu cứu đến vua trời 
ĐếThích. 

Theo lời chỉ dẫn của vua trời ĐếThích, nàng tiên nữ chuộc lỗi bằng cách “giả 
người quản gia, đi thu nợ cho ông Cấp Cô Độc là 18o triệu đồng tiền vàng, xuống 
biển gom 180 triệu đồng tiền vàng vô chủ, lấy 18o triệu đồng tiền vàng ở một kho 
tàng vô chủ, tất cả mang về đổ đầy kho cho trưởng giả Cấp Cô Độc”. Rồi nàng hiện 
thân xin sám hối với trưởng giả Cấp Cô Độc, trưởng giả mang nàng đến gặp Đức 
Phật. 

Nhân đó Đức Phật thuyết lên hai kệ ngôn: 

1- Papo p1 passati bhadram; yavapapam na paccatl. 

Yada ca paccati papam; atha papo papanI passati. 

“Người ác thấu là hiên; khi ác chưa chín mnuồi. 

Khi ác nghiệp chín muối; người ác mới thấu ác”. 

2- Bhadropl passatIl papam; yava bhadram na paccati 


@- JA. Chuyện số 512. Kumbhajataka. 
)- JA. Chuyện số 243. Guttilajataka. 

)- JA. Chuyện số 258. Mandhatujataka. 
4)- JA. Chuyện số 494. Sadhinajataka. 
G)-JA. Chuyện số 541. Nimijataka. 

()~ DhpA. iii, 370. 

Œ)- JA. Chuyện số 78 . Illisajataka. 
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Yada ca paccati bhadram; atha bhadranI1 passat. 

“Người hiền thấu là ác; khi thiện chưa chín nuối. 

Khi thiện được chín ruồi; người hiên thấu là thiện”. 

Nghe dứt hai kệ ngôn, nàng tiên nữ chứng quả DựLưu 6), 

- Giải quyết các tranh chấp giữa chư thiên ®), 

Cũng có lúc vua trời ĐếThích bất minh như: 

- Công chúa RohinI em của Đức ANaLuật (Anuruddha), mệnh chung sinh về thiên 
giới là một tiên nữ xinh đẹp có tên là RohinI. Bốn thiên tử cùng tranh chấp nàng tiên 
nữ Rohiml “là của mình”, bốn thiên tử mang nàng RohinI đến nhờ vua trời ĐếThích 
phân xử, cuối cùng vua trời ĐếThích nhận “là của mình” 6), 

* Giúp người lâm nạn. 

- Khi vua Yasapanl cai trị vương quốc BaLaNại theo chánh pháp, Kalaka (Hắc 
Nhân) là tướng quân của vua Yasapani, Kalaka được cử làm quan xử kiện, nhưng y là 
người thường ăn hối lộ và gièm pha nên xử án bất minh. Bấy giờ, Bồtát là vị Tế sư 
của vua YasapanI. 

Một lần nọ, Ka|aka xử án bất minh, một người bị xử oan than khóc, y nhìn thấy 
Bồtát trên đường đến hoàng cung để hầu vua, người oan ức đã cầu cứ Bồtát, động 
mối từ tâm Bồtát đến pháp đường xử lại vụ án, trả lại sự công bình cho người bị oan, 
đại chúng tán thán Bồtát. Và Ngài được vua Yasapani cử làm quan xử kiện, dù ý 
Bồtát không muốn. 

Mất lợi lộc nên Kalaka gièm pha là “Bồtát muốn đoạt ngôi vua”, do lo sợ nên vua 
Yasapanl buộc Bồtát thực hiện những việc khó khăn như: 

- Tạo một khu vườn xinh đẹp trong một ngày. 

- Làm một hồ bảy báu trong khu vườn. 

- Một lâu đài bằng ngà. 

- Tìm viên ngọc quý tương xứng với tòa lâu đài bằng ngà. 

Vua trời ĐếThích đã trợ giúp Bồtát Dhammaddhaja thành tựu những công trình 
này. 

Nhưng rồi Kalaka đề nghị vua Yasapani bảo Bồtát tìm được một người có 4 đức 
tính tốt. Điều này vua trời ĐếThích không làm được, nhưng vua trời ĐếThích cho 
Bồtát biết “người thợ cạo tóc của vua Yasapanl là Chattapan1 có bốn đức tính tốt, đó 
là: Không ganh tị, không uống rượu, không ái nhiễm và không phãn nộ”. 

Kal|aka là tiền thân của ĐềBàĐạtĐa, thợ cạo Chattapani là tiền thân của Đức 
XáLợiPhất (Sariputta) 4. 

- Nhạc sư Guttila bị đệ tử là Musila phản trắc quyết tranh tài cùng thầy. Vua trời 
ĐếThích trợ giúp Bồtát thắng cuộc. 

- Bồtát có kiếp sinh làm chim thần tên là Canda (kinnaracanda), vợ Ngài là nữ 
thần chim Canda (kinnaracanda). 

Đức vua xứ BaLaNại đi săn lạc vào vùng trú ẩn của đôi chim thần, say mê sắc đẹp 
của nữ thần chim Canda, vua xứ BaLaNại bắn chết Bồtát, rồi bước từ trong lùm cây 
ra, hứa dâng hết giang san cùng trái tim cho nữ thần chim Canda, nhưng Canda từ 
khước và than trách “sao chư thiên không bảo vệ chồng mình”. 

Ngai vàng nóng lên,Vua trời ĐếThích phải xuống cứu sống chim thần Canda. Nữ 
thần chim Canda là tiềnthân của bà DaDuĐàLa (Yasodhara), đức vua xứ BaLaNại là 
tiền thân của Đức ANaLuật (Anuruddha) 6). 

- Đức vua Sotthisena trị vì vương quốc BaLanal, vua Sotthisena bị bịnh cùi nên bỏ 
vào rừng sinh sống, hoàng hậu Sambula theo vua vào rừng để chăm sóc Đức vua. Một 


6)- DhpA. Kệ ngôn số 119 — 120. 

@)- DA. iii. 7o5. (HT. TMC dịch). 

@)- DhpA. Kệ ngôn số 221. 

@)- JA. Chuyện số 22o. Dhammaddhajajataka. 
6)- JA. Chuyện số 485. Candakinnarajaataka. 
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hôm hoàng hậu xuống sông tắm, bị dạxoa bắt đem đi, do đức hạnh của hoàng hậu 
Sambula khiến ngai vàng vua trời ĐếThích nóng lên, vua trời ĐếThích xuống nhân 
giới với km cang thủ trên tay, bắt trói dạxoa giải thoát cho bà hoàng Sambula. 

Bà hoàng Sambula thuật chuyện được vua trời ĐếThích giải cứu, nhưng vua 
Sotthisena không tin để thử bà, bà phát nguyện chân ngôn rồi rải nước lên mình vua, 
bịnh cùi của vua Sotthisena lành hẳn. 

Vua Sotthisena là tiền thân của vua PaTưNặc (Pasenadi), còn bà hoàng Sambula 
là tiền thân của bà hoàng MạcLệCa (Mallika) ©), 

- Bổn sanh Kusa có rất nhiều tình tiết thú vị, tóm lược như sau: 

Vua Okkaka cai trị vương quốc Malla, có kinh đô là Kusavati, chánh hậu là nàng 
SIlavatI là người có giới hạnh. 

Tuy vua Okkaka có đến 16 ngàn phi tân, nhưng cả hoàng hậu lẫn phi tần đều 
không cho vua Okkaka một hài tử nào cả. Bấy giờ Bồtát vừa hết tuổi thọ, Ngài muốn 
sinh lên cối trời cao hơn, vua trời ĐếThích suy nghĩ “ta sẽ giúp cho hoàng hậu 
SIlavatI có được con trai”, vua trời ĐếThích thỉnh cầu Bồtát giáng trần. 

Bà hoàng SIlavati ha sinh được hai hoàng nam, người anh tên là Kusa (tiền thân 
Đức Phật) tài trí phi thường nhưng rất xấu xí, người em có tên là Jayampati (tiền 
thân Đức Ananda) diện mạo rất xinh đẹp, nhưng tài trí kém xa người anh. : 

Vua Okkaka muốn trao vương quyền đến hoàng tử Kusa, theo phong tục người Ấn 
cổ hoàng tử phải lập gia đình, sau đó mới được phong vương, nhưng hoàng tử Kusa 
không muốn lập gia đình, sau cùng cũng tìm được nàng Pabhavati (tiền thân bà 
DaDuĐàLa) con vua xứ Madda ở kinh thành Sagala, vì nàng đạt tiêu chuẩn do hoàng 
tử Kusa đề ra là “giống y như pho tượng nữ nhân bằng vàng”. 

Nhưng vì hoàng tử Kusa quá xấu, nên nàng PabhavatIi không gặp mặt chồng, mãi 
cho đến một hôm nàng gặp được hoàng tử Kusa. Kinh hoàng trước diện mạo của 
người chồng, nàng bỏ về kinh thành Pbhavat. 

Thương nhớ nàng Pabhavati, hoàng tử Kusa đến kinh thành Sagala, tìm cách gặp 
nàng Pabhavati, nhưng không chiếm được trái tim nàng, dù hoàng tử tìm mọi cách 
kể cả làm “tên đầu bếp” trong cung nội. 

Bảy tháng trôi qua không được gặp nàng Pabhavati, Bồtát tương tư thành bịnh. 
Ngài vàng vua trời ĐếThích nóng lên, vua trời ĐếThích sai các thiên sứ giả làm sứ giả 
của vua xứ Madda đi đến 7 đại quốc, nói rằng: 

“ Thưa đại vương, nàng công chúa xinh đẹp đệ nhất của vương quốc Madda đã từ 
khước ngôi hoàng hậu của vua xứ Malla rồi. Vậy đại vương hãy rước nàng về làm 
hoàng hậu đi”. 

Và cả 7 vị vua của 7 quốc độ cùng đến cầu hôn nàng PabhavatI, gặp nhau ở ngoài 
kinh thành Kusavat, các vị vua hỏi nhau “vì sao đến đây”. 

Khi hiểu ra, 7 vị quốc vương tức giận, cho rằng vua xứ Madda nhạo báng họ, bảy 
vị quốc vương đưa ra yêu sách: “Hoặc là gả nàng Pabhavatr cho 7 vị vua, hoặc là 
chiến tranh xảy ra giữa 7 quốc độ cùng vương quốc Madda”. 

Bối rối trước tình hình này, triều thần vua xứ Madda đề nghị “giết công chúa 
Pabhavatl, rồi chia thành 7 mảnh giao cho 7 vị quốc vương”. 

Tin “báo tử” đến tai nàng Pabhavatl, nỗi kinh hoàng đến với nàng Pabhaavatl, 
nàng suy nghĩ “ai có thể cứu được ta cùng vương quốc này đây?”. Và nàng nhớ đến 
người chồng uy mãnh nhưng “xấu xí” của mình. 

Nàng đến sám hối Bồtát, Bồtát đã giải cứu quốc độ Madda, rồi đưa nàng 
PabhavatI trở lại kinh thành Kusavati. 

Bồtát Kusa với bốn tiếng hét như “long trời đất lở”, vang động khắp kinh thành 
Sagala; một tiếng hét xưng tên “Ta là đại đế Kusa đây”, ba tiếng hét còn lại làm kinh 


@- JA. Chuyện số 5109. Sambulajataka. 
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hoàng quân lính của 7 vị vua, khiến chúng bỏ chạy tán loạn. Bồtát đưa nàng 
Pabhavati trên vương tượng theo cửa hướng Đông ra khỏi thành Sagala. 

Hân hoan với chiến thắng “không giọt máu đào” của Bồtát Kusa, vua trời ĐếThích 
tặng Bồtát viên ngọc “tám cạnh” là Verocanamani. Được biết viên ngọc này được 
truyền thừa qua nhiều triều đại, viên ngọc này được vua Videha của kinh thành 
Mithila mang ra thử trí của Bồtát Mahosatha, bằng cách rút sợi chỉ cũ bỏ đi để Bồtát 
Mahosatha xỏ sợi chỉ mới vào. 

Vua trời ĐếThích tặng cho nàng Pabhavai cây đàn “bảy dây” Kokanada 
(Kokanadavina), vua Kusa có cây quạt “thốt nốt” (talavanta) có thể thấy hết mọi việc 
đang diễn ra 0), 

- Giúp mẹ B6tát MahaJanaka. 

Vua MahaJanaka có hai vương tử là AritthaJanaka và PolaJanaka. AritthaJanaka 
nối nghiệp cha và phong vương đệ làm phó vương. 

Về sau, PolajJanaka bị vương huynh hạ ngục vì bị nghi ngờ phản bội, PolaJanaka 
trốn thoát, chiêu binh đánh bại AritthaJjanaka, rồi lên ngôi. 

Hoàng hậu của Aritthajanaka Ðng mang thai Bồtát, bà trốn ra khỏi hoàng thành 
với nhiều của cải. 

Ngai vàng vua trời ĐếThích nóng lên, vua trời giả làm người đánh xe đưa bà đến 
Kalacampa. 

Tại đây bà được một Bàlamôn Udicca nhận làm em nuôi, và sanh nở một hoàng 
nam đặt tên là Mahajanaka. Lúc chơi với chúng bạn, Bồtát thường bị trêu chọc là đứa 
con không cha, Bồtát hỏi mẹ về cha mình. 

Khi Bồtát được 16 tuổi, mẹ Ngài cho Ngài nửa tài sản để đi buôn ở xứ 
Suvannabhumi hầu kiếm tiền dành lại ngôi vua. 

Tàu buôn chìm giữa biển khơi, Mahajanaka can đấm bơi trong bảy ngày liền và 
được Nữ thân Manimekkhala (Ngọc Đới) cứu đưa lên vườn xoài ở kinh thành 
Mithila. 

Bấy giờ, Vua Polajanaka mệnh chung, đi chúc truyền ngôi cho ai làm đẹp lòng 
công chúa SIvali, hoặc biết được đâu là phía đầu của chiếc ngự sàng hình vuông, hoặc 
giương được chiếc cung cần sức mạnh của cả ngàn người, hoặc tìm ra được mười sáu 
kho báu. 

Không ai đáp ứng được điều kiện nêu ra, vị Tế sư cho trang trí chiếc xe hoa với 
năm phù hiệu của hoàng gia và gởi đi rao truyền với nhạc chiên trống ïnh ỏi. Xe đến 
vườn xoài chỗ MahaJanaka đang nằm ngủ, nhìn thấy các tướng hảo của Bồtát, vị Tế 
sư đánh thức chàng, và cung kính thưa rằng: “ Thưa Đại vương, ngaiI vàng này thuộc 
về Ngài rồi”. 

Khi về đến hoàng cung công chúa S1vali đẹp lòng ngay và Bồtát đáp ứng trọn vẹn 
các điều kiện của Vua Polajanaka đề ra. 

Về sau Bồtát MahaJanaka đi xuất gia (2). 

- Bötát Candakumara. 

Ngày xưa quốc độ BaLaNại có tên là PupphavatI, vua Ekaraja cai trị quốc độ này. 
Bồtát là con của vua Ekaraja có tên Candakumara, Ngài là vị phó vương của quốc độ. 

Tế sư của vua Ekaraja là Khandahala được cử làm quan xử kiện, Khandahala 
thường ăn hối lộ nên xử án bất minh. 

Một lần nọ, trong một cuộc tranh chấp tài sản, tế sư Khandahala xử không phân 
minh, được Bồtát Candakumara xử lại phân minh, Bồtát được đại chúng hoan 
nghênh vang dội. 

Tiếng hoan nghênh tới tai vua nên vua EkaraJa truyền cho Bồtát Candakumara xử 
kiện thay tế sư và tế sư Khandahala mất lợi lộc nên đem lòng thù oán Bồtát. 


@- JA. Chuyện số 531. Kusajataka. 
@)- JA. Chuyện số 539. Mahajanakajataka. 
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Có lần vua EkaraJa nằm mộng, thấy lên chơi thiên giới, ông mơ ước được sinh về 
cõi trời, nên hỏi tế sư Khandahala đường lên Thiên giới. 

Tế sư Khandahala nhân cơ hội này trả thù riêng rằng: 

- Thưa Đại vương, đại vương muốn sinh về thiên giới phải làm lễ tế đàn trọng hậu 
mới được. 

- Tế đàn ấy gồm những gì? 

Tế sư Khandahala suy nghĩ: “Nếu ta chỉ riêng Candakumara thì e có người dị nghị 
là “trả thù riêng”, vậy ta phải kèm thêm một số người”. 

- Thưa Đại vương, tế vật bao gồm: Bốn hoàng hậu, bốn hoàng tử, bốn trưởng giả, 
bốn công chúa, bốn cung nữ, bốn đồng nam, bốn đồng nữ, thú tế mỗi loại bốn con 
như bốn voi, bốn ngựa... 

Vì mong sinh về cõi trời nên vua Ekaraja chấp nhận “tế đàn đẩm máu”, bỏ mặc 
những lời can gián cùng van xin của đại chúng cùng các hoàng thân. Vợ của Bồtát là 
nàng Canda cầu khẩn chư thiên giúp đở và vua trời ĐếThích ngự xuống nhân giới 
giải thoát cho “những người và vật vô tội”. 

Đại chúng phẫn nộ giết chết tế sư Khandahala, đuổi Vua Ekaraja ra khỏi kinh 
thành, tôn Candakumara lên làm vua cai trị quốc độ. 

Tế sư Khandahala là tiền thân của ĐêBàĐÐĐạtĐÐa (Devadatta), nàng Canda là tiền 
thân của bà DaDuĐàLa (Yasodhara) ©). 

- Khi Bồtát Mahosadha sinh ra, vua trời ĐếThích đặt trong lòng bàn tay của Bồtát 
“cây thuốc”, có công năng trị nhiều chứng bệnh. Trương giả Sirivaddha (cha của 
Bồtát) bị bệnh nhức đầu đã 7 năm, nhờ “cây thuốc” ông hết bịnh, nên Bồtát có tên là 
Mahosadha (Đại lương y) ®). 

*Irợ giúp Bồtát “thực hành pháp độ”. 

- Khi Bồtát là vua Sivi, tu tập hạnh “bố thí” Ngài phát nguyện “al xin gì ta sẽ cho”. 
ĐếThích giả ra một Bàlamôn mù, xin đôi mắt Bồtát, rồi sau đó tặng vua Sivi “thiên 
nhãn”. 

Vua trời ĐếThích là tiền thân của Đức ANaLuật (Anuruddha) 6). 

- Khi Bồtát sinh làm con thỏ, phát nguyện bố thí cả mạng sống, vua trời ĐếThích 
hóa thân làm một Bàlamôn xin ăn, Bồtát nhảy vào đống lửa để Bàlamôn có thịt dùng. 
Vua trời đưa tay hứng Bồtát rồi vẽ hình con thỏ lên mặt trăng để kính trọng sự dũng 
cảm của Bồtát (2, 

- Bồtát khi tu tập hạnh “quyết định”, Ngài có tên là Temiya con vua xứ Kasi. Ngày 
Bồtát sinh ra mưa bao trùm cả kinh thành, nên Ngài có tên là Temiya. Sau 16 năm 
g1ả là “người bại liệt và câm”, Bồtát thành tựu được ước nguyện xuất gia của mình 6), 

* Giúp cầu tự. 

- Bà Hoàng Sumedha vợ của Đức vua Surucli trị vì kinh thành Mithilt Đức vua 
Suruci hiếm muộn con, ông phát nguyện chân ngôn, làm nóng ran ngai vàng của vua 
trời ĐếThích, vua trời ĐếThích thỉnh thiên tử Nalakara cũng vừa hết tuổi thọ, tái 
sinh vào thai bào của bà Hoàng Sumedha, sinh được hài tử Mahapadana (9), 

Cũng trong câu chuyện Bổn sanh này, vua trời ĐếThích phái thiên thần kiến trúc 
Vissakamma xây dựng tòa lâu đài cho vương tử Mahapadana, sai một thiên nữ xuống 
giúp vu1 cho vương tử Mahapadana và khi ấy vương tử mới mĩm cười. 

- Bà Hoàng SilavatI, vợ của vua Okkakacủa xứ KusavatI. Hai người hiếm muộn 
con, cầu tự nhiều lần, ngai vàng của vua trời ĐếThích nóng lên. 


@- JA. Chuyện số 542. Khandahalajataka. 

)- JA. Chuyện số 546. Mahaummaggajataka. 
)- JA. Chuyện số 499. Sivijataka. 

4)-JA. Chuuyện số 316. SasaJataka. 

G)- JA. Câu chuyện số 538. Mũgapakkajataka. 
()- JA. Chuyện số 498. Surucijataka. 
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Vua trời cung thỉnh đấng Đại sĩ tái sinh vào lòng của bà hoàng Sllavat, Bồtát là 
vương tử Kusa 0), 

* Ban điều ước đến các thiện nhân. 

Vua trời ĐếThích ban nhiều điều ước đến những bậc đang thực hành thiện pháp 
như: 

- Bồtát có kiếp sinh làm con két trú ngụ ở cây sung, con két thực hành hạnh “tri 
túc”, không muốn rời bỏ cây sung mặc dù cây sung không còn trái, con két ăn những 
gì có nơi cây sung như lá cây, mầm cây, vỏ cây ... tâm con két vẫn thấy an lạc. 

Do hạnh tri túc của con két làm nóng ngai vàng của vua trời ĐếThích, vua trời 
ĐếThích ban cho chim két “cây sung luôn có trái quanh năm” ®), 

- Một kiếp Bồtát có tên làKanha vì Ngài có da màu đen, là con một trưởng giả 
trong thành BaLaNại. Khi cha mẹ qua đời, Bồtát bố thí hết gia sản rồi xuất gia làm 
đạo sĩ tu tập trên núi HyMãLạp Sơn. 

Bồtát không bao giờ xuống làng, Ngài chọn cây bầu làm nơi trú ngụ, chỉ ăn ngày 
một bữa, với những gì cây bầu có như: Trái, lá, đọt non, vỏ cây... 

Ngai vàng của vua trời ĐếThích nóng ran lên do giới hạnh của Bồtát Kanha, vua 
trời ngự xuống nơi cư ngụ của Bồtát, ban cho Bồtát 6 điều ước, Bồtát ước nguyện 
những điều kiện thuận lợi cho việc tu tập, liên quan đến đời sống viễn ly là: 

1- Tâm được an tịnh. 

2- Không sân hận với những người chung quanh. 

3- Không tham muốn cảnh vinh quang của người chung quanh. 

4- Không khởi lên dục tính. 

5- Thân đừng bịnh, luôn khỏe mạnh. 

6- Đừng có chúng sinh nào bị tổn hại do thân, ngữ ý của Ngài 6), 

Bồtát chứng đạt các thắng trí phàm. 

Vua trời ĐếThích trong câu chuyện trên là tiền thân của Đức ANaLuật. 

- Một kiếp Bồtát có tên là Akitti, là con một trưởng giả Bàlamôn. Khi cha mẹ qua 
đời, Bồtát Akitti bố thí hết gia sản, rồi cùng cô em gái là Yasavati xuất gia làm ẩn sĩ; 
thế rồi hội chúng phát sinh đến Bồtát thật đông, Ngài suy nghĩ “ta nên sống độc cư”, 
rồi Ngài âm thầm ra đi không thông báo ngay cả em gái của Ngài. 

Bồtát Akitti hành hạnh “tri túc”, chỉ ăn trái cây, lá cây, vỏ cây ở những cây nơi 
Ngài trú ngụ. Với công hạnh của Bồtát đã làm chiếc ngai vàng của vua trời ĐếThích 
nóng ran, vua trời ĐếThích ngự đến chỗ ngụ của hiền giả AkitH, ban cho Bồtát nhiều 
điều ước, kể cả việc “không được đến yết kiến Bồtát”, để Bồtát khỏi phải xao lãng 
trong việc tu tập “tứ vô lượng tâm”. 

Vua trời ĐếThích là tiền thân Đức Ananda ®), 

- Ban cho bà Hoàng PhusatIi thân mẫu của Bồtát Vessantara 1O điều, Bồtát 
Vessantara 8 điều 6), 

- Một con thiên nga trên núi muốn ăn cá mà không cần xuống núi, ông biến ra 
dòng suối đưa nước lên núi 6), 

* Quấu nhiễu bậc hành pháp. 

Vua trời ĐếThích sợ các bậc thiện trí tỉnh cần hành pháp, vì sẽ có khả năng làm 
ông mất ngôi thiên chủ cối Ba mươi Ba, nên ông quấy nhiễu để các ẩn sĩ giảm bớt 
tinh cần hành pháp, như: 


6)- JA. Chuyện số 531, Kusajataka. 

)- JA. Chuyện số 42o. Mahasukajataka. 
G)-JA. Chuyện số 44o. Kanhajataka. 

4)- JA. huye65n soó61 48o. Akittijataka. 
G)- JA. Chuyện số 547. VessantaraJataka. 
(6)- JA.1H, 252. 
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- Bồtát có kiếp là vị đại trưởng giả có tên là Visayha, Bồtát lập 6 thí đàn: Ở bốn 
cỗng thành, trung tâm thành phố và tại trước cỗng nhà, mỗi ngày bố thí vật thực đến 
60O ngàn người. 

Công hạnh của Bồtát đã làm nóng ngai vàng của vua trời ĐếThích, e ngại mất 
ngôi thiên chủ, vua trời ĐếThích làm cho tài sản của Bồtát biến mất hết. Bồtát phải 
đi cắt cỏ độ nhựt, nhưng lại đem số tiền công bố thí hết, hai ông bà phải nhịn đói, 
liên tục sáu ngày như vậy, đến ngày thứ bảy Bồtát ngất xỉu, vua trời ĐếThích hiện ra 
khuyên Bồtát hãy giảm thiểu sự bố thí, Bồtát từ khước và nói lên nguyện vọng của 
mình là “chứng đạt Vô thượng Chánh giác”. Hoan hỷ (cũng như an tâm) vua trời 
ĐếThích phục hồi tài sản của Bồtát trở lại như cũ ®), 

- Có thời Bồtát tái sinh làm con vị Tế sư của vương quốc BaLaNại. Vì Ngài có 
nhiều lông tay và họ là Kassapa, nên được gọi là Lomasakassapa. 

Bồtát là bạn thân của vị vương tử, khi vương tử lên ngôi vua, Bồtát xuất gia làm ẩn 
sĩ, Ngài tinh cần hành pháp. Sợ công hạnh của Bồtát đánh rớt ngôi vị thiên chủ của 
mình, vua trời ĐếThích hiện thân trước đức vua, hứa sẽ giúp đức vua thu phục toàn 
cõi Ấn Độ cổ, với điều kiện đức vua khuyên được ẩn sĩ Lomasakassapa giết sinh vật 
để làm lễ tế thần. 

Nhưng Bồtát từ chối, không thực hiện tế đàn “đẩm máu” này, vua trời ĐếThích lại 
bảo đức vua hãy cho công chúa Candavati quyến rũ Bồtát. 

Vì nhan sắc xinh đẹp của công chúa Candavat, Bồtát bằng lòng làm lễ tế đàn. 
Nhưng khi Bồtát vung gươm, con vương tượng rống lên rồi tất cả con thú dùng để tế 
lễ cùng rống lên kinh sợ, nghe tiếng rống bi thảm của các sinh vật, Bồtát hối hận ném 
gươm, đưa tâm quay trở lại đề mục của mình, thành đạt thiền chứng như trước. 

Bồtát bay lên hư không thuyết pháp đến hội chúng, sau đó trở lại vùng núi Tuyết 
của mình ®), 

- Có một kiếp Bồtát sinh làm người anh cả trong một gia tộc đại trưởng giả, có tài 
sản là 8oo triệu đồng vàng, Ngài tên là Maha Kañcana có 7 người em trai, người em 
trai kế Ngài là Upakañcana, một người em gái là Kañcanadev1. 

Khi cha mẹ qua đời, tất cả đồng ý bố thí hết tài sản rồi lên vùng núi tuyết xuất gia 
làm ẩn sĩ, theo đoàn gia tộc có một nữ tỳ và một gia nhân. 

Tất cả đồng ý: “Bồtát, cô em gái và cô nữ tỳ không phải đi hái trái rừng. Việc cung 
cấp thực phẩm cho đoàn sẽ do 7 người trai đảm nhận”. 

Giới hạnh của các hiền nhân này làm ngai vàng vua trời ĐếThích nóng ran. E ngại 
mất ngôi, vua trời ĐếThích đã lén dấu phần ăn của Bồtát ba ngày liền, tạo điều kiện 
để Bồtát nóng giận, nhưng Bồtát vẫn điềm tỉnh, cho hội tất cả các ẩn sĩ lại để tìm 
hiểu nguyên nhân. 

Tất cả đều nguyện rằng “người nào trộm củ sen, sẽ được hưởng dục lạc đầy đủ”. 
Và vua trời ĐếThích hối hận về việc làm của mình 6). 

- Một con nai uống tỉnh dịch của Bồtát rồi thụ thai sinh ra một hài tử, hài tử được 
đặt tên là Isinga. 

Nhờ sự rèn luyện của Bồtát, Isinga trở thành một hiền trí tỉnh cần hành pháp, 
làm nóng ran ngai vàng của vua trời ĐếThích. 

Để phá tan công hạnh của đạo sĩ Isinga, vua trời ĐếThích làm hạn hán trong xứ 
Kasi ba năm, vua trời ĐếThích xuất hiện trước vua xứ Kasi bảo “hãy cho công chúa 
Nalinika phá vỡ công hạnh của đạo sĩ Isinga thì mưa sẽ rơi xuống, đạo sĩ Isinga đã 
phạm giới với công chúa Nalinika. 

Và mưa đã rơi xuống khắp quốc độ Kasi +). 


@- JA. Chuyện số 340. Visayhajataka. 

2)- JA. Chuyện số 433. Lomasakassapajataka. 
@)- JA. Chuyện số 488. Bhisajataka. 

4)- JA. Chuyện số 526. Nalinikajataka. 
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Vua trời ĐếThích có bốn cô con gái là tiên nữ Asa (Hy Vọng), Saddhã (Tín 
Thành), Hiri (Danh Dự) ©) và SirI (Vinh Quang). 

Theo Bổn sanh Suddhabhojana (Tịnh thực) 2): Thuở xưa trong thành BaLaNai có 
một Đại trưởng giả, có tài sản là 8oo triệu tiền vàng, ông thực hành hạnh bố thí, 
mệnh chung tái sinh là vua trời ĐếThích. Con trai của ông cũng thực hiện bố thí 
hạnh, mệnh chung tái sinh thành Thái Âm thần (Candadeva), người cháu cũng duy 
trì hạnh bố thí, mệnh chung tái sinh là Thái Dương thần (Suriyadeva), rồi đến thiên 
thần Xa phu Matali, rồi đến Hương thần Pañcasikha. Cả năm đời thực hành hạnh bố 
thí nên tất cả đều sinh lên thiên giới. 

Đến đời thứ sáu là trưởng giả Kosiya, Kosiya là người keo kiệt nên có danh hiệu là 
Macchariya. Trưởng giả Macchariya Kosiya phá hủy truyền thống bố thí của gia tộc, 
vua trời ĐếThích cùng bốn thiên tử xuống nhân giới tế độ trưởng giả Macchariya. 

Trưởng giả Maccariya Kosiya bố thí hết tài sản, xuất gia làm ẩn sĩ. 

Vua trời có bốn tiên nữ xinh đẹp là con gái, một lần nọ bốn tiên nữ cùng nhau đến 
hồ Anotatta nô đùa, rồi ở lại trên đỉnh Manosila. 

Ẩn sĩ Narada sau khi lên cõi Ba mươi Ba, rồi trở về nhân giới ở trú xứ của mình là 
Kañcanaguha ở đỉnh Manoslla, trên tay ẩn sĩ Narada có cầm cánh hoa Paricchattaka 
( Hoa tán lọng) xinh đẹp ngát hương thơm. 

Bốn tiên nữ xin cánh hoa Paricchataka, ẩn sĩ Narada bảo “sẽ tắng cho nàng nào 
đức hạnh nhất”. 

Bốn nàng đến hỏi vua trời ĐếThích, vua trời ĐếThích bảo “đến hỏi ẩn sĩ Kosiya”. 
Trước đó vua trời ĐếThích trao cho ẩn sĩ Kosiya một bát vật thực chư thiên, bảo các 
tiên nữ rằng “ai được bát vật thực này, đó là người có đức hạnh tối thắng”. 

Và chén vật thực trời về tay nàng HirI (Danh Dự). 

Ngoài ra trong tập Đại sử (Mahavamsa) ghi nhận nhiều việc do vua trời ĐếThích 
thực hiện và xem như vua trời ĐếThích có nhiệm vụ đặc biệt là “bảo vệ chánh pháp” 
ở Tích Lan. 

* Vua BìnhSa (Bùnbtisara). 

Theo nguồn tư liệu của Thibetan, cha của vua BìnhSa (Bimbisara) có tên gọi là 
Bhati (3): mẹ là Bimbi, tên của Bimbisara đựơc gọi từ tên người mẹ (nghĩa là “hương 
chất quý của bà Bimbïi”), vị ấy còn đựơc gọi là Mahapaduma (hoa sen lớn), ngoài ra 
còn một lý do khác là:“Gương mặt nhà vua thanh tú, rạng rở như mặt trời buổi 
sáng”, nên gọi là Bưnbisara. 

Một ý nghĩa khác của tên gọi BImbisara là “lõi bằng vàng” (bứnb! nghĩa là vàng) 

Vua Bình§a cai trị hai quốc độ MaKiệtĐà (Magadha) và Anga, đồng thời là vị hộ 
pháp của Đức Phật. 

Vua BìnhSa kém hơn Đức Thế Tôn 5 tuổi, vua lên ngôi lúc 15 tuổi, ở ngôi vua 52 
năm, chứng đắc quả Dự lưu vào năm 3O tuổi. 

Được biết Đức vua có biệt tài tiên đoán tình trạng người khác qua âm thanh của 
người ấy, điển hình là Đức vua tiên đoán Kumbhaghosaka là “người có đại tài sản” 4, 

Trong thời gian 37 năm còn lại (Đức vua mệnh chung lúc 67 tuổi), vua Bình§a đã 
dùng quyền lực của mình để giúp đỡ tôn giáo mới và làm cho tôn giáo này lớn mạnh 
hơn. 

Đức vua Bình§Sa làm gương cho thần dân của mình về việc tu tập giới, Ngài giữ giới 
Bát quan (uposatha) sáu ngày hàng tháng 6), 

Hoàng hậu của vua BìnhSa là Vedehi con gái của vua Mahakosala và là em của 
vuaPasenadi (PaTưNặc). 


@)~ Hữr còn có nghĩa là “người nữ e ngại tội”. 
)- JA. Chuyện số 535. Suddhabhojanajataka. 
G)- MT.137, Dpv.I1,52. 

4)- DhpA. Câu số 24. 

(@)- J. 11. 121. 
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Hồi môn của Hoàng hậu VedehI là ngôi làng Kasi, lợi tức ngôi làng này chỉ là 
“tiền tắm rữa” cho Hoàng hậu, con trai bà là thái tử AXàThế (AJatasattu). Vua 
BìnhSa cũng có những Hoàng hậu khác như bà Khema. 

Bà Hoàng Khema không muốn đến diện kiến Đức Phật để nghe pháp, khi bị mê 
hoặc bởi những lời mô tả về vẽ đẹp của khu rừng Trúc (Vel]uvana) của các nhạc sĩ, thi 
sĩ của vua BìnhSa (Đức vua muốn tế độ Hoàng hậu Khema nên lập ra mưu chước 
này). 

Bà Hoàng Khema đi đến tịnh xá Trúc Lâm (Veluvanavihara), sau khi nghe pháp 
của Đức Phật bà chứng quả ALaHán, vua BìnhSa hoan hỷ cho bà được xuất gia trong 
giáo pháp của Đức Thế Tôn. 

Bà là vị Thánh nữ ALaHán tối thắng về trí tuệ trong các Tykhưu n1. 

Vua BìnhSa có một người con với nàng Ambapah có tên là Vừữnala Kondafffa và 
hai người con khác với những cung phi khác là Sruala và Jauasena. 

Kinh điển không đề cập đến bất kỳ bài pháp đặc biệt nào mà Đức Phật thuyết cho 
vua BìnhSa, cũng như không có câu hỏi nào nhà vua bạch hỏi Đức Phật. Có lẽ, giống 
như trưởng giả Cấp Cô Độc (Anathapindika), do sùng tín nơi Đức Phật nên tự kiềm 
chế không để có vấn đề nào với Đức Phật, hay có lẽ do công việc triều chính (quốc độ 
MaKiệtĐà có đến 8o ngàn làng, chu vi quốc độ là 3oo do tuần), không cho phép nhà 
vua có đủ thời gian để đến gặp Đức Phật thường xuyên. 

Có lần vua BìnhSa thỉnh bốn vị trưởng lão là Godhika Subahu, Valliya và Uttiya 
an cư mùa mưa tại thành Vương xá. 

Đức vua dâng đến mỗi vị một am thất, nhưng quên không lợp mái, kết quả là chư 
thiên không cho mưa rơi xuống, nước MaKiệtĐà bị hạn hán, Đức vua nhớ lại điều sơ 
sót, cho làm mái che và mưa lớn khởi lên 0). 

Đức vua Bình§a cũng quên lời hứa với Trương lão Piindauaccha, vua hứa cung 
cấp cho Trưởng lão một người giúp việc tự viện, nếu được Đức Phật cho phép. 

Trưởng lão Pilindavaccha trình lên Đức Thế Tôn và được Đức Thế Tôn cho phép, 
Trưởng lão thông báo đến vua BìnhSa nhưng vua lại quên. 

Sau 500 đêm, vua chợt nhớ lại lời hứa của mình, ban cho 5OO người g1úp việc với 
một ngôi làng riêng biệt để họ cư ngụ. 

Ngôi làng có tên là Aramikagama (làng của những người giúp tự viện) hay 
Pindauacchagama (làng của Ngài Pilindavaccha) ®), 

Niềm kính mến của vua Bimbisara đối với Đức Phật là vô hạn, khi kinh thành 
Vesali (Quảng Nghiêm) bị ba tai nạn: Sự đói, sự chết và phi nhân. 

Vua xứ LicchavIi cử Mahali cùng đoàn tùy tùng, đến thỉnh cầu Đức Phật ngự đến 
thành Vesali để giải trừ 3 tai họa của dân xứ này, Đức Phật nhận lời. Nghe tin này, 
vua BìnhSa cho sửa chữa toàn bộ con đường từ thành Vương Xá đến bờ sông Hằng 
(Ganga) dài 5 dotuần, cuối mỗi do tuần nhà vua cho xây dựng một ngôi nhà nghỉ và 
trải hoa năm màu đến tận đầu gối dọc theo con đường. 

Hai cái lọng trắng đựơc chuẩn bị cho Đức Phật, mỗi vị Tỳkhưu được che nắng bởi 
chiếc lọng trắng. Chính vua BìnhSa đã tháp tùng cùng Đức Phật để chăm sóc Ngài, 
dâng hoa, nước thơm và tất cả tứ vật dụng suốt đường đi kéo dài năm ngày. 

Khi đến bờ sông, vua BìnhSa cho đóng hai con thuyền cùng với nhau, trải hoa 
ngập đến đầu gối và đi theo con thuyền chở Đức Phật cho đến khi nước ngập đến 
ngực. 

Khi Đức Phật đi rồi, nhà vua cắm trại tại bờ sông, chờ Đức Phật quay trở lại. Đức 
vua lại hộ tống Đức Phật về lại thành Vương Xá cùng với lễ hội và sự tráng lệ như 
trước. 


@)- Thera. Phẩm 6. 8. 
2)- Luật Phân tích Tỳ-khưu II, số 138. 
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Có sự thân mật lớn giữa vua BìnhSa và vua PaTưNặc (Pasenadl), họ liên quan đến 
nhau qua hôn nhân, mỗi vị cưới em gái của vị kia. 

Có lần, vua PaTưNặc đến thăm vua Bình§Sa xin một đại trưởng giả (amitabhoga) 
về quốc độ của mình. 

Vua BìnhSa có năm đại trưởng giả là jJotika, Jatila, Mendaka, Punnaka và 
Kakavaliya. Trong số 5 đại trưởng giả, có vị còn giàu hơn cả vua BìnhSa như Jofika, 
người có ngôi nhà đựơc xây hoàn toàn bằng 7 loại ngọc quý, trong khi cung điện của 
Đức vua Bình§Sa đựơc xây bằng gỗ; nhưng nhà vua không hề tỏ ra ghanh tỉ 0). 

Lời yêu cầu của vua PaTưNặc đựơc chấp thuận, con trai của đại trưởng giả 
Mendaka là ông Dhanañjaya (cha của bà Visakha) đựơc cử đến xứ KiềuTấtLa 
(Kosala) và ông DhanañJaya thành lập thủ phủ Saketa 2), 

Vua BìnhSa cũng có mối quan hệ giao hảo với những vị vua khác như vua 
Pukkasati thành Takkasila, vua CanddapaJJjota thành UjJem, vua BìnhSa cử lương y 
J1vaka đến để chữa bệnh cho vua CandapaJJota (3, vua Rudrayana thành Roruka. 

Trong số những vị cận thần và người giúp việc của vua BìnhSa được kinh điển và 
Sớ giải đề cập đến là Sona Kolivisa (2, người thợ hoa Sumana (người cung cấp cho 
Đức vua tám vòng hoa mỗi ngày) (5, cận thần Koliya ( (là Ngài Kakudha, thị giả của 
Đức Mogsallana), Kumbhaghosaka (người quản lý ngân khố) ?) và lương y J1vaka. 

Khi bà Dhammnadïnna xuất gia, theo yêu cầu của trưởng giả Visakha, vua BìnhSa 
đã ban cho bà chiếc kiệu vàng và cho phép bà đựơc rước đi trong thành VươngXá ®), 

Danh hiệu Seniya được gắn liền với BìnhSa (Seniya Bimbisara), bản Sớ giải 69) giải 
thích nghĩa của Seniya là “có nhiều người ủng hộ” hay “thuôc về Seniyagotta (giòng 
họ lãnh đạo)”. 

Loại tiền Kahapana (đồng vàng) sử dụng tại thành VươngXá trong thời vua 
BìnhSa, là lọai tiền đựơc Đức Phật thừa nhận khi hình thành các điều luật có liên 
quan đến tiền. 

Vua BìnhSa có một ngọn cờ trắng và Pandauaketu là một trong những tên gọi chỉ 
cho vua BìnhSa. 

Cũng theo lời thỉnh cầu của vua BìnhSa, Đức Phật đã ban hành tục lệ tập hợp các 
Tkhưu lại vào các ngày 8, 14 và 15 mỗi nửa tháng 69), 

Khi biết rằng Đức Phật ngăn cấm không cho đệ tử mình “phô diễn thần thông”, 
nhóm ngoại giáo tuyên bố “sẽ thi triển thần thông chiến đấu với samôn Gotama”, vua 
BìnhSa lo lắng đi đến tịnh xá Trúc Lâm bạch hỏi Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn giải tỏa 
sự lo lắng cùng nghi hoặc của vua BìnhSa 1, 

Trong kinh Janavasabha62) có ghi nhận: “Sau khi mệnh chung, vua Bình§Sa tái 
sinh làm một Dạ-xoa có đại uy lực tên là Janabhasabha, vị ấy mong muốn được trở 
thành SakadagamIl (Nhất Lai) và mong muốn này được thành tựu ngay trong kiếp 
ấy”. 

Soạn xong ngày 25-1- 2010. 
(Ngày 11 — 12 năm Kỷ sửu). 


&)- DhpA. Câu số 416. 

#)- DhpA. Câu số 53. 

@)- Mhv II, chương VITII (chương y phục - cTvarakkhandhakam), 136. 
4)- Thera, 6s. (HT. Thích Minh Châu dịch). 

G)- DhpA. Câu số 68. 

6)- UdA.1I, 8. 

0)- DhpA. Câu số 24. 

®)~ MA.1 (Sớ giải kinh Culavedallasuttam -Kinh Tiểu phương quảng). 
@)- ThagA. 1. 147 

ao)~ Mhv.i. Chương II: Lễ UposAtha (UposAthakkhandhakam), số 147. 
&1)- DhpA. Câu 181. 

a2)~ D.iii. 
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Sách Thamn khảo. 


- Chú giải NGƯỜI và CÕI. Đại Đức Thiện Phúc (d). 
- Kho tàng Pháp Bảo. Đức Bửu Chơn (d). 

- Kho tàng Pháp Học. Đại Đức Giác Giới. 

- Kinh tụng chư Tăng . Đức Hộ Tông (soạn dịch). 

- Lịch sử Chư Phật. Tỳkhưu Siêu Minh (d). 

- Luật Đại Phẩm I. Đại Đức Nguyệt Thiên (d). 

- Thánh nhân Ký sự. Đại Đức Nguyệt Thiên (d). 

- Trưởng lão Buddhaghosa . Tỳkhưu Siêu Minh (d). 
- Sử liệu Bảo tháp. Đại Đức Nguyệt Thiên (d). 
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DANH TỪ RIÊNG PALI 


Tên 

Akkosaka BharadvaJa. 
Aggalapura. 

Aggika BharadvaJja. 
Anga. 

Angatl. 

AngIrasa. 

Aciravata. 

AciravaH. 
AJakapalaka. 
Ajatasattu (AXàThã!\. 
AjIta Kesakamball. 
AñJjanavana. 

Añña Kondañña. 
Atthadassl. 
Anathapindika (Cấp Cô Độc). 
Anekavanna. 
Anuruddha (ANaLuật). 
Anotatta. 

Apacara. 

Abhaya (Vô Úy). 
Abhaya. 
Abhiradhana. 
Ambatittha. 
Ambalatthaka. 
Ambalatthika. 
Abhidhamma. 
Ambattha. 
Ambasanda. 
Ayoghara 
AritthaJanaka. 
Arunnava. 
ArunapanI. 

AvanH. 

Asama. 

Asurindaka BharadvaJa. 
Asalha. 

Asita (ATưĐà). 
Asura (Atula). 

Asoka (Aduc). 
Assaka. 

Assa]1. 

Assapura. 
Akãsagotta. 
Akotaka. 

Anaka. 

Adita 

Ananda. 

Apana. 

Alambara. 
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Trang 


Alara Kalama. 
Asavakkhayaññana. 
Alavaka. 

Itthiya. 

Inda. 

Indapatta. 

Indasala. 

Indu. 

IIsa. 

lsana. 

Isigil. 

Isidasi 

Isipatana. 

Ukkattha. 

Ukkama. 
Ukkhepatakavaccha. 
Ugga. 

UJJaya. 

UJuñña. 

]JjJeni. 

ttara. 

ttaradIpa (BắcCưuLư châu). 
ttarapañcala. 

ttiya. 
Jdayabhadda. 

Jday1. 

dumbara. 
dumbarika. 
ddhaccabhaya. 
pakañcana. 
pananda. 

pasena. 

palI. 

ppalavanna (Liên Hoa Sắc). 
posatha. 
Ubbhataka. 
Uracchadamala. 
Uruvelakassapa. 
Uruvela. 

Okkaka. 
Ekadhammasavaniya. 
Ekapattadayaka. 
Elara. 

Kakuttha. 

Kakudha. 
Kakusandha (CùLưu Tôn). 
KaccanI. 

Kanha]Jina. 
KaJangala (kaJangala). 
Kanikara. 
Kanikarapupphiya. 
Kanda. 
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Kannakatthala. 
Kannaku]Ja. 
Kannamunda. 
Katacchubhikkhadayika. 
Kapllavatthu (CaTLaVệ).. 
Kappa kolahala. 
Kalandaka. 
Kalandakanivapa. 
Kalinga. 

Kavittha. 

Kasmrra. 

Kassapa (CaDiếp). 
Kasl. 
Kasumaraphaladayaka. 
KiKI. 

Kimbilla. 

Kimbila. 
Kisavaccha. 
KisagotamI. 
Kumbhira. 

Kubera. 

Kumara Kassapa. 
Kummasadayaka. 
Kuru. 

Kuvera. 

Kusinara. 

Kusum. 

Kutadanta. 
Kulikadaha. 
Keniya. 

KelakanI. 

Kelasa. 

Kondañña (KiềuTrầnNhư). 
Konagamana (CâuAHàmMâuN!). 
Korakalamba. 
Kosala (KiềuTấtLa). 
KosIya. 
Khanumata. 
Khema. 

Ganga (sông Hằng). 
Gandamba. 
Gandhara. 

Gaya. 

Gayakassapa. 
Gayas1sa. 
Gavampat. 
Gijjhakuta. 
GirinelapuJaka. 
Gunakassapa. 
GuttHla. 

Gotama (CồôĐàm)). 
Godhavarl. 
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Godhika. 
Gopaka. 

Gopaka Mogsallana. 
Cakkhupala. 
CandapaJJota. 
Candalakappa. 
Candakumara. 
Candana. 
Ciñcamanavika. 
Citta 

Cittagutta. 
Citta-Sambhuta. 
Cunda. 

Cundi. 

Culakala. 

Cula Cunda. 
Culabhadda. 
Culaman1. 
Cularattha. 

Cetl. 

CetI. 

Chatta. 
Chaddanta. 
Channa (SaNặc). 
jJambuka. 
Javasena. 

Jal1. 
J1vakakomomarabhacea. 
dJutindhara. 
Jettutara. 
Jeyyasena. 
Jotika 

Jotipala. 
Takkasila. 
Tapoda. 
Tampapupphiya. 
Taraniya. 
Talaputa. 

Tlssa. 
TimikanIkarapupphiya. 
Tiritavaccha. 
Tusita. 

Todeyya. 
Dakkhinagirl. 
Daddarapura. 
Dasaratha. 
Dabba mallaputta. 
Dãmi]ashikãrin Adicca. 
DIvyavadana. 
Dighalatth1. 
Dukulaka. 
Duj]jaya. 
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DutthagaminI. 
Donavatthu. 
Devadatta (ĐềBàĐạtÐa). 
Devanamplyatissa. 
DhanañjJaya. 
DhanañjJan1. 
Dhanrya. 
Dhammadinna. 
Dhammapala (Hộ Pháp). 
DhanañjJanI. 
Nadana. 

Nanda. 

Nandana. 
Nadikassapa. 
Nandavaccha. 
Nandopananda. 
NamudlI. 

Nagadatta. 
Nagasena. 

Narada. 

Nalaka. 

Nalanda. 

Nalagirl. 

NÑigantha Nataputta. 
NÑigantha Saccaka. 
Nigrodha. 

Ninka. 

NmI. 

NerañJara (NILiên). 
Pakudha Kaccayana. 
PaJapaH. 
Pañcasikha (Ngũkế đồng tử) 
Pandava. 

Pandita. 
Pandukambala 
Patacara 
PadumavaH. 
Padumuttara (Liên Hoa). 
Pabbhalama. 
Parakkamabahu. 
Pallavanka. 
Pasenadi (PaTưNặc). 
Paharada. 
Pacinavamsadaya. 
Pataliputta 

Patali. 
Payasadayaka. 
Payasl. 

Pava. 

Paveyyaka. 
Parayanika. 
Parasariya. 
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Parika. 
PindolabharadvaJa. 
Pipphall. 
Pilindavaccha. 
Pukkusa. 

Pukkusat. 

Punmna. 

Punna. 

Punna]1. 

Punna mantanIputta. 
Pubba]rra. 

Purana. 

Purana Kassapa. 
Pokkharasadi 
Potanagara. 
Potaliputta. 

Phusat. 

Phussa. 

Bakkula (BạcCâuLa). 
Bandhu. 
Bandhumavati. 
BaranaslI (BaLaNan) 
BavarI 

Bahiya DarucIiya 
Bimbisara (BìnhSa). 
Bilangika BharadvaJa. 
Buddha. - 
Buddhaghosa (Phật Am) 
BelatthasIsa. 

Beluva 

Bramadatta. 
Bhadda. 
Bhaddavaggiya. 
Bhaddiya. 

Bhagu. 
Bhaddavatika. 
Bhaddasala. 

Bhadda 

Bhadda Kapllan1. 
Bhaddiya. 
Bharukacca. 
BharadvaJa. 

Bhisa. 

Bhuñ]at. 

Bhumj]ja. 
Bhuridatta. 
Makkhali Gosala 
Magadha (MaKiệtĐà). 
Macala. 
Macchakasanda. 
Majjhima. 

Maddi. 
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Mandhata. 
Madhuvasettha. 
Manimekkhala. 
Manosllatala. 
Mandakimi. 

Malla. 

Maha Kaccana. 
Mahakappinna. 

Maha Kassapa. 
Mahakala. 

Maha Govinda. 
Maha Cunda. 
Mahadugøsata. 
Mahadeva. 

Maha Dhammarakkhita. 
Mahanaga. 
MahapaJapati Gotami 
Mahaphussa. 
Maharakkhita. 
Maharattha. 
Mahavana. 

Mahali. 

Mahavastu (Đại sự). 
Mahiddi. 
Mahisavatthu. 
Matall. 

Mahavamsa (Đại Sử). 
Mahasumana. 
Mahinda. 
Mahiyangana 
Mahissakamandala. 
Mahi. 
Manavagamrya. 
Migasammata. 
Mithila. 

Mimmiita. 

Milinda. 

Mukhelu. 
Mogsallana (MụcKiềnLiên). 
MoranIvapa. 
Morahatthiya. 
Moliya Sivaka 
Yakkha. 

YamataggI. 

Yamuna. 

Yasa. 

Yasa Kalandakaputta. 
Yama. 

Rakkhi. 

RaJagaha (Vương Xá). 
Radha. 

Ramañña. 
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Rahu. 

Roruka. 

Rohaka. 

Renu 

Revata. 

Lakuntaka Bhaddiya. 
LatthI. 

Lalita vistara (Phổ Diệu kinh). 
LIcchavI. 

Vakkall. 

Vanga. 

Vanganta. 

VangIsa. 
Vacchagotta. 
Vacchapala. 

Vajj (BạtKy). 
VaJJIputtaka. 
Vatasamsakliya. 
Vanavaccha. 
Vanavasa. 

Varuna. 

Vamka. 

Vamaka. 
Vamakadeva. 
Vasettha. 

Videha. 

Vidhura. 

Vipassl. 

Vimala. 

Visakha. 

Visakha. 
Visuddhimagøsa (Thanh Tịnh Đạo). 
Vissakamma. 
VithisammaJaka. 
VetambarI. 

Veda. 

Vediyaka 

VepacIttl. 

Vepulla. 

Verocana. 
Vessantara. 
Vessabhu. 
Vessamitta. 

Vesali (Quảng Nghiêm) 
Vessantara 
Vessabhu 

Vessavana 

Veluvana (rừng Trúc). 


Veluvanavihara (tịnh xá Trúc Lâm). 


Sakka (Đế Thích). 
SañJaya Belatthiputta. 
Sankassa. 
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Sankheyyaka. 


Sangarava Bharadvaja. 


Sattuppalamalika. 
Sanankumara. 
Sabbhogava. 
Sabhiya. 
Samasuvamna. 
SamiddhI. 
Sambala. 
Sambhava 
Sambhuta. 
Sambhuta sanavasI. 
Sarabhanga Jjataka. 
Sarabhu. 

Salala. 
Salalamadiya. 
Salalamaliya. 
SahaJaH. 
Sahañcanika. 
SahampaH. 
Sahall. 
Sahayavara. 
Salalagara. 
Saketa. 

Sakya (ThíchŒa). 
Sagata. 

Sama. 

Samagama. 
Sarandada. 

SaT1. 


SarIputta (XáLợiPhất). 


Savatthi (XáVệ). 
Sikhn. 

Sineru (TuDI). 
SIndhava. 
SIindhu. 
SIndhusovTra. 
Simball. 
SIrIsa. 
SIrIsavatthu. 
SIva. 

S1vI. 

Simsapa. 
SI1favana. 
Slavat. 
SIvaka. 
Sihapura. 
SIhala. 
Sukha. 
Sugandha. 
SucItta. 
SuJata 
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SuJata. 

Sudatta. 
Sudassana. 
Suddhodana (Tịnh Phạn). 
SudhaJa. 
Sudhamma 
Sudhammanagara. 
Sudhamma. 
Sunanda. 
Sunidha. 
Suppatittha. 
Suppanna. 
Supplya. 
Suppabuddha (Thiện Giác). 
Sumedha. 
Sambara. 
Subrahma. 
Subhadda 
Sumana. 
Sumanakuta. 
Sumagadha. 
Sumedha. 
Suyama. 
Suvannabhum. 
Susañfñata 
Susma. 
Senaka. 

SenanI. 
Setavya. 
Serissaka. 

SeT1. 

Sela. 

S0na. 
Sonadanta 
Sonuttara. 
Sona KolIivisa. 
SotthIvaH. 
Sopaka. 

Soma. 

Soreyya Revata. 
SOVITa. 
Hatthipala. 
Hatthipura. 
HamsavaHi. 


183 


